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Một bộ tài liệu hướng dẫn nhằm giúp những người hoạt động trong khuôn viên trường học thấu hiểu và hỗ trợ những học sinh tự kỉ.
























Về bộ cẩm nang này
Khi tỉ lệ chẩn đoán tự kỉ tăng lên, thì càng có nhiều trường công hoặc trường tư có học sinh tự kỉ. Những học sinh tự kỉ có thể gặp thêm nhiều thử thách trong môi trường học đường, nhưng với sự hỗ trợ của cộng đồng trường học – giáo viên, hiệu trưởng, giám thị, nhân viên văn phòng, tài xế xe buýt, y tá, người chăm trẻ, những học sinh đồng trang lứa, và phụ huynh – thì những học sinh tự kỉ có thể có được những bước tiến dài và sẽ thành những học sinh được người khác quí trọng. Khi học sinh có thể học hỏi lẫn nhau trong môi trường học tập, thì người ta có thể nhận ra là những học sinh tự kỉ có nhiều thứ trao đổi lại với mình. Mục tiêu của bộ tài liệu này là cung cấp thông tin về tự kỉ - những đặc điểm, thử thach và những điểm mạnh – cũng như đưa ra một số công cụ và chiến lược giúp đạt được những mối tương tác tích cực cho toàn thể mọi người trong cộng đồng trường học.
Bộ tài liệu này không nhằm tạo ra một môn học để giáo dục đặc biệt cho những học sinh tự kỉ, mà thay vào đó nó là công cụ hỗ trợ dành cho giáo dục tổng quát và dành cho hội đồng giáo viên để họ có thể tương tác với những học sinh tự kỉ theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, cũng nhìn nhận rằng bộ tài liệu này sẽ cung cấp những thông tin và nguồn tài nguyên có giá trị nhằm sử dụng trong phương pháp giáo dục đặc biệt và để cho ban giám hiệu tạo ra kế hoạch hỗ trợ những học sinh đó trong môi trường giáo dục tổng quát cũng như các phần liên quan khác trong cộng đồng trường học nói chung. 
Những thông tin sau được tập hợp lại để giúp cho việc huấn luyện hội đồng giáo viên, giới thiệu về tự kỉ và những điểm ch1inh trong các chiến lược cụ thể mà chúng tôi thấy là hữu ích. Điều quan trọng là cần thực hiện theo nhóm khi hỗ trợ những học sinh tự kỉ, và mỗi học sinh nên được xem xét theo một mức độ cá biệt, ngoại trừ cách đánh giá tổng quát được cung cấp ở đây. Hội đồng giáo viên nên kêu gọi sự tham gia của những người hiểu rõ học sinh – đó là những giáo viên kinh nghiệm, những nhà trị liệu và gia đình – và điều trước tiên cần làm là luôn có sự thông hiểu. Kinh nghiệm và những phần huấn luyện sâu thêm gồm việc phát triển kĩ năng ở qui mô rộng hơn và có thể cung cấp cho học sinh nhiều cách tiếp cận hơn trong giao tiếp, hoà nhập xã hội, cũng như hỗ trợ về xúc cảm và động lực thúc đẩy, để giúp các em học sinh gặt hái được thành quả khi tương tác với cộng đồng xã hội tuy phức tạp mà rất có ích này. 








Với lòng tri ân sâu sắc, chúng tôi cảm ơn Ủy ban tư vấn chuyên nghiệp (Professional Advisory Committee) vì những đóng góp bằng thời gian và kinh nghiệm rất hào phóng cho dự án này.
Các chuyên gia trong uỷ ban cố vấn
Kris Bergstrom, Hiệu trưởng, Montecito Union School, Montecito, CA 
Marie Blastin, New Jersey Education Association 
Sharon Copeland, Giáo viên lớp học cho trẻ tự kỉ, Wilshire Elementary School, Thornhill, Ontario 
Sonia Dickson Bracks, Tư vấn chương trình tự kỉ, Los Angeles, California 
Tiến sĩ Lori Ernsperger, Tư vấn viên về hành vi và tự kỉ, Henderson, NV 
Kathy Fallin, Chuyên viên chương trình trẻ cá biệt của Charlotte-Mecklenburg Schools, North Carolina 
Tiến sĩ Peter Faustino, Quyền chủ tịch, NYASP - School Psychologist, Fox Lane Middle School - Bedford, NY 
Rita Gardner, Hội đồng chứng nhận phân tích hành vi, Giám đốc điều hành, Melmark New England, Andover, MA 
Hiệu trưởng Robert Geczik, Shelter Rock School, Manhasset, NY 
Thạc sĩ giáo dục Linda Hodgdon, Chứng nhận lâm sàng và bệnh lí ngôn ngữ, Chuyên viên giao tiếp 
Tiến sĩ Paula Kluth, Consultant, Tư vấn viên, Tác giả, Advocate and Independent Scholar, Chicago, Il 
Tiến sĩ Caroline Magyar, University of Rochester, Rochester, NY 
Thạc sĩ giáo dục Brandi Massey, Hollis Academy, SC 
Thạc sĩ giáo dục Melissa Metts, Hội đồng Quốc gia về giảng dạy chuyên nghiệp, Education Associate for Low Incidence Disabilities Office of Exceptional Children, South Carolina Department of Education, Columbia, South Carolina 
Tiến sĩ Brenda Smith-Myles, Tác giả, Người dẫn chương trình, Đồng chủ tịch, National Teacher Standards Committee, Grant recipient 
Thạc sĩ công tác xã hội Sharon Nagel, Điều phối viên nghiên cứu - Autism STAART Center, NIH Grant at the University of Rochester Medical Center, Golisano Children’s Hospital, Department of Pediatrics, Calgary, AB 
Tiến sĩ Danny Openden, Hội đồng chứng nhận phân tích hành vi, Clinical Services Director, Southwest Autism Research & Resource Center (SARRC); Faculty Associate, Arizona State University, Phoenix, Arizona 
Amanda Palmer, Giáo viên giáo dục đặc biệt, Timberlane Middle School, Hopewell Valley Regional School District Pennington, NJ 
Tiến sĩ Dana Trachant, Hội đồng chứng nhận phân tích hành vi, Tư vấn viên trường học, Marcus Institute, Atlanta, GA 
Tiến sĩ bệnh lí ngôn ngữ Diane Twachtman-Cullen, Tác giả và Tư vấn viên, Higganum, CT 
Colleen Walker, Giáo viên, Brunswick Acres School, South Brunswick, NJ 
Tiến sĩ khoa học về lĩnh vực giáo dục Nicole Weidenbaum, Giám đốc điều hành, đánh giá hệ thống, Nassau Suffolk Services for Autism, Commack, NY 
Tiến sĩ Mary Jane Weiss, Hội đồng chứng nhận phân tích hành vi, Associate Research Professor at Rutgers University, New Brunswick, NJ 
Kristi Williford, Hiệu trưởng, Bethel Elementary School, Midland, NC

Autism Speaks muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các bậc phụ huynh thuộc uỷ ban cố vấn (Parents Advisory Committee) vì thời gian và những nỗ lực mà họ đã đóng góp cho Cẩm nang cộng đồng trường học.
Các bậc phụ huynh thuộc uỷ ban cố vấn (Parents Advisory Committee)
Bronte Abraham            	Diana Jacobs 
Astrid Arroyo    	   	Cassie Legg 
Ellen Cicconi      	   	Kellie Paine 
Renee Clare-Kovacs       	Kellie Reichart 
Reza Forough                 	Sandy Sadler 
Katie Foukes			Hallie Snyder 
Mary Ellen Greacen        	Leia Walsh 


Thành viên Ủy ban dịch vụ gia đình (Family Services Committee)
Liz Bell, Phụ huynh  
Sallie Bernard, Phụ huynh, Giám đốc điều hành, SafeMinds 
Michele Pierce Burns, Phụ huynh, Giám đốc phát triển, Celebrate The Children School 
Farah Chapes, Trưởng phòng nhân sự, The Marcus Institute 
Tiến sĩ Andrew Conrad, *Trưởng phòng khoa học, Đồng sáng lập, LabCorp's National Genetics Institute  
Tiến sĩ giáo dục Peter F. Gerhardt, Chủ tịch, Organization for Autism Research (OAR)  
Tiến sĩ y khoa Susan Hyman, Strong Center for Developmental Disabilities  
Brian Kelly **, *Phụ huynh, Hiệu trưởng, Eastern Development 
Gary S. Mayerson*, Tư vấn sáng lập, Mayerson & Associates  
Kevin Murray*, Phụ huynh, Trưởng phòng điều hành, Rock Ridge Associates  
Tiến sĩ giáo dục Linda Meyer, Giám đốc điều hành, The New Jersey Center for Outreach and Services for the Autism Community (COSAC)  
Denise D. Resnik, Phụ huynh, Đồng sáng lập và Chủ tịch hội đồng,  Southwest Autism Research and Resource Center (SARRC)  
Michelle Smigel, Phụ huynh  
Lilly Tartikoff*, nhà hảo tâm  
Kim Wolf, Phụ huynh  

*Thành viên hội đồng Autism Speaks 
**Chủ tịch – Ủy ban các dịch vụ gia đình (Family Services Committee)
Phụ huynh – những bậc phụ huynh có trẻ bị tự kỉ

Thông tin về Cẩm nang hội đồng trường học được biên soạn và chỉnh sửa bởi Liz Bell

Sử dụng bộ tài liệu này thế nào

Bộ tài liệu dành cho cộng đồng trường học của tổ chức The Austism Speaks là tài liệu hỗ trợ trên diện rộng được dành cho mọi nhân viên thuộc cộng đồng trường học từ mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp phổ thông, nơi có những học sinh thể hiện ra những đặc điểm được coi là tự kỉ. Vì dành cho đối tượng như thế, mà một số thông tin sẽ có ích và thích hợp với người này hơn người kia.
Chúng tôi nghĩ những người làm ở những ngành nghề khác nhau phục vụ cho trường học, như hiệu trưởng, những người phụ trách ca bệnh (case manager) và bác sĩ tâm lí cho trường học, hết thảy sẽ quen thuộc với lượng thông tin rộng, trải đều nhiều lĩnh vực do bộ tài liệu này cung cấp. Tương tự vậy, những giáo viên giảng dạy cho phần giáo dục đặc biệt, các chuyên gia ứng xử hành vi và những bác sĩ cố vấn cho chứng tự kỉ có thể tìm thấy những góc nhìn mới, có được thêm nhiều nguồn tài liệu hỗ trợ khác dùng để thiết lập những chiến lược và chương trình phục vụ cho học sinh của mình. Những đường liên kết đến các website và danh sách những cuốn đọc thêm nằm trong phần Tài nguyên ở cuối bộ tài liệu này, những nguồn tài liệu thêm đó sẽ cung cấp những kiến thức sâu hơn ở từng mảng riêng biệt và cho ta có cơ hội học thêm những phần mình quan tâm.  Trong phần Phụ lục là những ví dụ, những tờ biểu mẫu và những tờ tài liệu rời giúp tham khảo thêm và phân phát cho học sinh (theo sự cho phép cần thiết, như ghi chú kèm theo.)
Với những ai ít tiếp xúc với sinh viên, ví dụ như tài xế xe buýt và nhân viên quán ăn, thì những thông tin then chốt về tự kỉ, hội chứng Asperger và hầu hết các chiến lược tổng quát được đặt trong phần tóm tắt hai trang của mục Cơ bản về tự kỉ và Cơ bản về hội chứng Asperger. Ngoài ra, những vấn đề xem xét cụ thể hữu dụng cho việc chuẩn bị và hỗ trợ cho giáo viên và học sinh thì nằm trong phần Dành cho những người có vai trò cụ thể. Nếu không có những phần huấn huyện mở rộng, thì những phần sau đây sẽ giúp cho chúng ta thông hiểu vấn đề và tạo được sự hỗ trợ: phần giới thiệu ngắn gọn từ bố mẹ, giáo viên giảng dạy cho phần giáo dục đặc biệt, hay các chuyên gia ứng xử hành vi về trẻ con, cùng với bản tóm tắt những điều cơ bản về hội chứng tự kỉ và Asperger, và phần Dành cho những người có vai trò cụ thể cũng như tờ biểu mẫu Nói về bản thân dành cho học sinh và gia đình điền vào. Phần huấn luyện kéo dài, xử lí sự cố và tăng dần các kì vọng sẽ giúp tăng năng lực và khả năng thành công dành cho tất cả mọi người liên quan. 
Các phần được chia thành từng đơn vị nhỏ, để mọi người có thể tiêu hoá chúng dễ dàng và nội dung có thể được truyền tải cho từng nhóm nhỏ, như trong một buổi họp hội đồng giáo viên hay trong những khoá học thêm. Những ví dụ và những hỗ trợ bằng hình ảnh đều nằm trong bộ tài liệu, bởi vì tất cả chúng ta đều cảm thấy có lợi khi dùng hình ảnh truyền tải. Những đường liên kết đến các cơ hội huấn luyện khác, các website, các đoạn clip hay những ví dụ cũng được đưa vào, và có thể luôn được thêm vào và cập nhật qua thời gian. Phần Phụ lục bao gồm các biểu mẫu và bài viết ngắn được dùng trong những buổi huấn luyện hay được dùng làm tờ phát rời để củng cố, thiết lập những cách đánh giá cũng như các chiến lược được vạch ra trong bộ tài liệu này.
Bởi vì học lí thuyết phải đi đôi với thực hành, cho nên chúng tôi khuyên là dùng bộ tài liệu này kèm vào thực tế càng nhiều càng tốt: chơi trò đóng vai, tạo ra các ví dụ, thực hành một kĩ thuật nào đó ứng với nhu cầu hiện tại của học sinh, thảo luận và đối chiếu. Ngoài ra, phần Phụ lục còn bao gồm một phần đánh giá ngắn và những nghiên cứu dựa trên hoàn cảnh cụ thể, và các website trong phần Tài nguyên sẽ cung ứng những công cụ trực tuyến dùng cho việc huấn luyện, những công cụ này dùng để củng cố thêm các nguyên tắc lí thuyết.
  























Nội dung

Tự kỉ là gì?
Các triệu chứng chính của chứng tự kỉ
Chứng tự kỉ phổ biến như thế nào?
Nguyên nhân gây ra chứng tự kỉ?
Về những khả năng đặc biệt kèm theo chứng tự kỉ thì sao?
Những đặc điểm cụ thể của hội chứng Asperger là gì?
Có những thử thách nào khác đi kèm theo chứng tự kỉ hay không?
Những vấn đề về thể chất và y khoa có thể có là gì?
Làm thế nào mà một đứa trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt hoà nhập vào trường học?
Quyền trẻ em đối với giáo dục cộng đồng là gì?
Giáo dục cộng đồng miễn phí và thích hợp là gì?
Môi trường học ít hạn chế là gì?
Chương trình giáo dục đặc biệt là gì?
Những hình thức phương pháp giảng dạy nào được dùng để dạy học sinh tự kỉ?
Chiến lược chung dành cho việc can thiệp
Tại sao chọn cách tiếp cận theo nhóm?
Giao tiếp có thể được hỗ trợ ra sao?
Điều gì giúp cải thiện việc giao lưu xã hội và phát triển?
Chiến lược nào có thể dùng để thúc đẩy những hành vi thích hợp với xã hội?
Đối với những thành viên cụ thể trong môi trường học đường
Tài xế xe buýt và người giám sát các phương tiện đi lại
Nhân viên lao công
Giáo viên của phần giáo dục tổng quát và lĩnh vực đặc biệt
Giám thị và bảo mẫu
Nhân viên hành chính
Người trợ lí
Những đứa trẻ đồng trang lứa
Hiệu trưởng và đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực
Y tá trường
Bảo vệ trường
Nguồn tài liệu
Sách
Website
Phim 
Phụ lục
Cơ bản về chứng tự kỉ
Cơ bản về hội chứng Asperger
Về bản thân
Những hiểu biết và các chiến lược – các bài viết và bài hướng dẫn
· Mười điều mà mọi đứa trẻ tự kỉ đều muốn bạn biết, của Ellen Notbohm
· Mười điều mà mọi học sinh tự kỉ đều muốn bạn biết, của Ellen Notbohm
· Được cho là điều trí tuệ, của William Stillman
· Hỗ trợ học sinh tự kỉ: 10 ý tưởng cho nhiều dạng lớp học, của Paula Kluth
· 6 bước tiến đến thành công dành cho chứng tự kỉ, bài viết của Tổ chức nghiên cứu tự kỉ
· Những bước tiến đến thành công dành cho chứng Asperger, bài viết của Tổ chức nghiên cứu tự kỉ
· Những chiếc lược dùng hình ảnh trực quan là gì? của Linda Hodgdon
Hỗ trợ từ những đứa trẻ đồng trang lứa
· Làm thế nào để kết bạn với người tự kỉ
· Các ý tưởng từ chương trình FRIEND về việc làm bạn với người tự kỉ
· Các chiến lược đối phó với tình trạng ăn hiếp trẻ
· Các thể loại nhóm hội
Tổ chức, các chiến lược về giác quan và hành vi, cùng các ví dụ
· Bảng liệt kê phòng học
· Hỗ trợ hành vi tích cực
· Các chiến lược khích lệ
· Thật dễ để nhân viên trong trường sử dụng nguồn dữ liệu thu thập được
· Ví dụ về những hỗ trợ hình ảnh trực quan dành cho giác quan và cảm xúc.
· Có điều gì đó làm tổn thương trẻ
· Trò chơi giúp đỡ vô hình
Đánh giá
· Bài kiểm tra chuẩn về tự kỉ
· Bài kiểm tra xử lí các giác quan
· Những trò sinh hoạt nhóm theo trường hợp cụ thể
· Trò chơi mô phỏng dành cho chứng tự kỉ và Asperger





Bộ cẩm nang cộng đồng dành cho trường học có thể được tìm thấy trên website của Autism Speaks: www.autismspeaks.org/school
Autism Speaks duy trì bộ cẩm nang cộng đồng dành cho trường học như là một dịch vụ và là một công cụ tham khảo. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo thông tin được cập nhật. Autism Speaks không tán thành hoặc tuyên bố rằng những năng lực của những người được liệt kê ra đây thuộc về hiểu biết cá nhân. Nguồn tài liệu liệt kê ở những trang này không nhằm ý giới thiệu, dẫn tham khảo, hay đồng tình với bất kì nguồn tài liệu nào hoặc không nhằm ý làm công cụ chứng thực cho những bằng cấp, chứng nhận hay năng lực của bất kì tổ chức nào. Chúng tôi khuyên người dùng nên dùng sự đánh giá độc lập và yêu cầu thông tin tham khảo khi xem xét bất kì nguồn tài liệu nào liên quan đến việc chẩn đoán và điều trị tự kỉ, hay đang xem xét việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tự kỉ.




Trong cẩm nang này, thuật ngữ chung “Tự kỉ” dùng chỉ chứng Rối loạn phát triển thần kinh diện rộng (Pervasive Developmental Disorders, PDD), còn gọi là chứng Rối loạn phổ tự kỉ (Autism Spectrum Disorders), bao gồm chứng Tự kỉ (Autism), Rối loạn phát triển thần kinh diện rộng, Rối loạn phát triển thần kinh diện rộng chưa xác định, và Hội chứng Asperger.

Tự kỉ là gì? 

Tự kỉ là thuật ngữ chung dùng để mô tả một nhóm các chứng rối loạn phát triển thần kinh được biết với tên gọi Rối loạn phát triển thần kinh diện rộng (Pervasive Developmental Disorders, PDD). Nhiều phụ huynh và chuyên gia đề cập đến nhóm này với tên gọi các chứng Rối loạn phổ tự kỉ (Autism Spectrum Disorders, ASD).
Trong định nghĩa này thì “thần kinh” chỉ về thần kinh học, hay liên quan đến não bộ và hệ thần kinh. Thuật ngữ “phát triển” chỉ đến giai đoạn khởi đầu của chứng tự kỉ trong lúc trẻ còn nhỏ, cũng như chỉ đến việc rối loạn sẽ thay đổi theo diễn trình phát triển của đứa trẻ. Từ “diện rộng” được dùng để phản ánh mức ảnh hưởng của chứng tự kỉ trong một vài khu vực chức năng, bao gồm ngôn ngữ, giao lưu với người khác và về tính chất liên hệ sự vật, như được trình bày trong các tiêu chuẩn chẩn đoán. Ngoài ra, nhiều trẻ tự kỉ cũng thay đổi cách cảm nhận qua giác quan,  và những vấn đề khác về mặt học tập, y học và tâm thần, và có khá nhiều các triệu chứng, các điểm mạnh cũng như các thử thách xuất hiện đối với những người tự kỉ. Điều quan trọng là phải hiểu những đặc điểm chung và riêng của chứng tự kỉ, nhưng cũng cần nghĩ đến mỗi đứa trẻ, bao gồm cả trẻ tự kỉ, như từng cá nhân riêng biệt.
Mặc dù tự kỉ là về sinh học, hiện tại không có xét nghiệm y học nào dành cho tự kỉ; người ta chẩn đoán dựa trên quan sát hành vi và những bài kiểm tra về giáo dục và tâm lí học. Cuốn Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder của Viện Tâm thần Mĩ là nguồn tài liệu tham khảo chính về chẩn đoán được các chuyên gia tâm thần và các nhà cung cứng bảo hiểm ở Mĩ dùng đến. Ấn bản hiện tại (bản thứ tư), xuất bản năm 1994 và sửa lại năm 2000, thường được nhắc đến với tên gọi “DSM-IV”.
Tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-IV có thể xem ở website Centers for Disease Control: http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/overview_diagnostic_criteria.htm





Khung dưới đây tóm tắt các chứng rối loạn phát triển thần kinh diện rộng theo mô tả của DSM-IV
Các chứng rối loạn phát triển thần kinh diện rộng
Rối loạn tự kỉ: Là cái mà hầu hết người ta nghĩ đến khi họ nghe từ “tự kỉ”. Ở những đứa trẻ có biểu hiện trì tệ hay có những khác biệt trong giao lưu, giao tiếp xã hội và trong khi chơi những trò tưởng tượng, xuất hiện trước lúc 3 tuổi.
Hội chứng Asperger/Rối loạn Asperger: Ở những đứa trẻ không có sự trì trệ trong việc phát triển ngôn ngữ, và thường có xu hướng đạt điểm trung bình hoặc trên trung bình ở những bài kiểm tra trí thông minh. Tuy nhiên, chúng thường gặp khó khăn ở những khả năng giao tiếp khó nhận biết hơn, cũng như về những mối quan tâm xã hội, và có những sở thích hạn chế hoặc lặp lại.
Chứng rối loạn phát triển thần kinh diện rộng chưa xác định (PDD-NOS), cũng có tên gọi là chứng tự kỉ khác thường: Một hạng mục bao quát dành cho những đứa trẻ thể hiện nhiều triệu chứng của tự kỉ, nhưng không đạt tới mức chuẩn hoàn toàn của các hạng mục khác.
Chứng rối loạn Rett, còn được gọi là Hội chứng Rett: Được biết là chỉ xảy ra với con gái, những đứa trẻ mắc phải hội chứng Rett ban đầu phát triển bình thường, sau đó lúc từ một đến bốn tuổi thì chúng bắt đầu mất đi các kĩ năng giao tiếp và xã hội. Khả năng vận động giảm đi và những cử động ở bàn tay cứ lặp đi lặp lại, thế chỗ cho khả năng dùng tay đúng mục đích.
Chứng rối loạn tan rã thuở nhỏ (Childhood Disintegrative Disorder): Ở những đứa trẻ phát triển bình thường ít nhất cho đến hai tuổi, sau đó mất đi một số hoặc hầu hết các kĩ năng giao tiếp và xã hội trước lúc lên mười.

Cũng có những thuật ngữ khác được dùng như thuật ngữ Tự kỉ kinh điển hay Tự kỉ Kanner (được đặt tên theo nhà tâm thần học đầu tiên mô tả chứng tự kỉ), nhìn chung được dùng để mô tả dạng trầm trọng nhất của chứng rối loạn này. Ngoài ra, “tự kỉ chức năng cao” là một thuật ngữ thông tục dùng để mô tả những cá nhân có nhiều năng lực hơn, nhìn chung xét từ góc nhìn về khả năng dùng ngôn từ và về khả năng học tập, và thường lấn sang hội chứng Asperger và chứng rối loạn phát triển thần kinh diện rộng chưa xác định.

Các triệu chứng chính của chứng tự kỉ
Các triệu chứng của chứng tự kỉ và mức độ nghiêm trọng của nó có thể khác nhau khá nhiều tuỳ theo từng người xét trên phổ tự kỉ. Bởi vì các triệu chứng là dấu hiệu cơ bản cho việc chẩn đoán tự kỉ, nên các vùng chức năng của giao tiếp, giao lưu xã hội và các hành vi lặp đi lặp lại được xem như là các triệu chứng “cốt lõi” của tự kỉ. Chứng tự kỉ ảnh hưởng lên cách trẻ con tiếp nhận thế giới, khiến cho việc giao tiếp và giao lưu xã hội trở nên khó khăn. Nó cũng dẫn đến những hành vi lặp đi lặp lại hay trông kì quặc hoặc tỏ vẻ thích thú quá mức. Điều quan trọng nên nhớ rằng các triệu chứng tự kỉ bắt nguồn từ các nguyên do thần kinh, và những triệu chứng này không biểu hiện cho những hành vi ương bướng của đứa trẻ. Để nói về tính đa dạng ở những đứa trẻ tự kỉ, người ta thỉnh thoảng nói rằng: Nếu bạn thấy được một người tự kỉ, thì bạn chỉ thấy một người tự kỉ như vậy.
Nếu bạn thấy được một người tự kỉ, thì bạn chỉ thấy một người tự kỉ như vậy.
Những đặc điểm của tự kỉ thường kéo dài suốt cả đời người, mặc dù chúng có thể thay đổi khá nhiều theo thời gian và bằng cách can thiệp. Một người mắc phải tự kỉ nhẹ thì có thể chỉ có tính cách lạ thường và vẫn có một cuộc sống bình thường. Một người mắc phải chứng tự kỉ nặng sẽ không thể nói chuyện hay tự chăm sóc bản thân. Việc can thiệp sớm và triệt để có thể tạo nên khác biệt phi thường đối với sự phát triển của trẻ và có được kết quả khả quan.
Phần mô ta những triệu chứng khi giao lưu với người khác, những khó khăn trong giao tiếp và những hành vi lặp đi lặp lại có liên hệ với chứng tự kỉ được lấy từ website của National Institute of Mental Health (Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia): http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/index.shtml

Các triệu chứng khi giao lưu với người khác ngoài xã hội
Ngay từ ban đầu, những đứa trẻ sơ sinh phát triển bình thường đã là những nhân tố xã hội. Từ thuở đầu đời ấy, chúng đã nhìn ngắm con người, hướng về giọng nói, bắt lấy ngón tay và còn cười nữa. Trái lại, hầu hết trẻ tự kỉ dường như gặp rất nhiều khó khăn trong việc học cách hoà nhập vào những mối tương tác cho-và-nhận hàng ngày giữa người với người. Thậm chí trong những tháng đầu đời, thì nhiều trẻ tự kỉ không giao lưu được với người khác và tránh tiếp xúc bằng mắt. Chúng dường như hờ hững với người khác, và dường như thích được ở một mình hơn. Chúng có thể không chú ý hoặc chấp nhận một cách thụ động những cái ôm và những cái vuốt ve. Sau đó, chúng hiếm khi tìm đến sự an ủi hoặc ít khi phản ứng theo cách bình thường với nỗi bày tỏ tức giậc hoặc bày tỏ tình yêu thương của bố mẹ. Nghiên cứu cho rằng mặc dù trẻ tự kỉ luôn gần gũi với bố mẹ nhưng biểu hiện gần gũi này lại bất thường và khó hiểu. Đối với các bậc phụ huynh, thì dường như con họ không gần gũi với họ chút nào. Những bậc phụ huynh hay tìm đến niềm vui từ những cái vuốt ve, từ việc dạy dỗ và chơi đùa cùng con họ thì sẽ cảm thấy tan nát bởi vì trẻ không có hành vi gần gũi bình thường theo như mong đợi của họ.
Trẻ tự kỉ còn chậm trong việc học cách diễn giải những điều người khác nghĩ và cảm nhận. Những biểu cảm xã hội tinh tế hơn như một nụ cười, một cái vẫy tay, hoặc một cái nhăn mặt có thể không mang nhiều ý nghĩa lắm với một đứa trẻ bị tự kỉ. Với một đứa trẻ khiếm khuyết những biểu cảm này, cho dù người nói có đang cười và dang rộng cánh tay chờ đón một cái ôm, hoặc đang nhăn nhó, đứng chống nạnh, thì câu nói “Lại đây” vẫn luôn mang cùng một ý nghĩa. Không có khả năng diễn giải các cử chỉ và nét mặt, nên xã hội bên ngoài dường như có vẻ khó hiểu đối với chúng. Vấn đề chung là những người bị tự kỉ rất khó nhìn thấy quan điểm của người khác. Khi lên 5 tuổi thì hầu hết mọi người đều hiểu là người khác thì sẽ có ý kiến khác, cảm giác khác và mục tiêu cũng khác. Một đứa trẻ bị tự kỉ có thể không hiểu những điều này. Do không có khả năng đó nên họ không thể đoán được hay hiểu được hành động của người khác.
Mặc dù không phải là ai cũng vậy nhưng thường là những người tự kỉ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc điều tiết cảm xúc của mình. Việc này có thể được gọi là những hành vi “chưa trưởng thành”, chẳng hạn như khóc trong lớp học hoặc bột phát những lời nói không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Người mắc phải chứng tự kỉ cũng có thể gây phiền hà và đôi lúc còn muốn gây hấn đánh nhau với ai đó, và những điều đó làm cho việc giao lưu với người khác càng trở nên khó khăn hơn. Họ có xu hướng “mất kiểm soát” đặc biệt khi ở trong môi trường lạ lẫm và bị choáng ngộp, hoặc những lúc tức giận và chán nản. Thỉnh thoảng họ cũng làm đổ vỡ đồ đạc, đánh người khác, hay tự làm đau bản thân mình. Trong cơn suy sụp thì một số người tự đập đầu, tự bứt tóc hoặc là tự cắn tay mình.
Những khó khăn trong giao tiếp
Lúc 3 tuổi, hầu hết trẻ con đều đã trải qua những cột mốt quan trọng trên con đường tiếp thu ngôn ngữ, một trong những cột mốc sớm nhất là tiếng nói bập bẹ. Lúc tròn một tuổi, thì một đứa trẻ sơ sinh bình thường đã nói được những ngôn từ, biết quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình, dùng tay chỉ khi muốn món đồ chơi nào đó, và khi ai đó cho trẻ cái gì trông gớm ghiếc thì trẻ có thể trả lời dứt khoát là “không”.
Một số trẻ tự kỉ vẫn cứ im lặng suốt đời mình. Một số trẻ sơ sinh, những đứa sau này có dấu hiệu tự kỉ, thì lại có thể bi bô, bập bẹ trong những tháng đầu đời nhưng rồi chúng nhanh chóng ngừng lại. Một số khác có thể bị trì trệ, chỉ phát triển ngôn ngữ khi đã được từ năm tới chín tuổi. Một số trẻ còn học cách dùng các phương thức giao tiếp như dùng hình ảnh hay ra dấu.
Nhiều đứa trẻ tự kỉ có thể nói nhưng thường dùng ngôn ngữ theo kiểu rất lạ thường. Chúng dường như không biết cách kết hợp từ ngữ lại thành những câu có ý nghĩa. Một số chỉ nói được những từ đơn lẻ, trong khi số khác thì cứ lặp đi lặp lại mỗi một cụm từ. Một số trẻ tự kỉ nhái lại những gì chúng nghe được, người ta gọi đây là lặp lại máy móc lời người khác (echolalia). Mặc dù nhiều trẻ bình thường cũng trải qua giai đoạn hay lặp lại những gì chúng nghe thấy, nhưng khi lên 3 tuổi thì chúng không còn thế nữa.
Những đứa trẻ chỉ mắc phải chứng tự kỉ nhẹ cũng cho thấy chúng chậm tiếp nhận ngôn ngữ, hay thậm chí biết nói sớm và có vốn từ lớn đến mức bất thường, nhưng cũng gặp khó khăn rất nhiều khi phải tiếp tục trò chuyện với người khác. Cái việc “cho và nhận” trong những cuộc chuyện trò bình thường là điều chúng cảm thấy khó khăn, mặc dù chúng có thể độc thoại về một chủ đề ưa thích nào đó, và điều này khiến cho không ai có thể chen vào nói gì được. Khó khăn thường thấy khác là không có khả năng hiểu ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu, hay “kiểu nói lái”. Chúng có thể hiểu các câu hàm ý mỉa mai như “Ồ, tuyệt chưa kìa” theo nghĩa điều đó ĐÚNG LÀ rất tuyệt.
Thật khó để hiểu được những gì trẻ tự kỉ nói, thì cả cử chỉ cơ thể của chúng cũng khiến người ta khó hiểu. Nét mặt, vận động, cử chỉ hiếm khi trùng khớp với lời nói của chúng. Giọng điệu của chúng cũng không phản ánh được cảm xúc bên trong chúng. Những giọng cao vút, ngân nga, ngang phè hay giống kiểu robot là những giọng thường thấy. Một số trẻ có kĩ năng ngôn ngữ khá tốt thì nói năng như mấy ông bà cụ non, không có được “kiểu nói trẻ con” như tụi bạn đồng trang lứa của chúng.
Không có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ hay bằng cử chỉ để yêu cầu điều gì đó, nên những người mắc phải chứng tự kỉ thường lạc lõng và người ta không thể biết họ cần gì. Thế là dẫn đến chuyện họ chỉ đơn giản gào lên hoặc tóm lấy những thứ mình muốn. Trẻ tự kỉ vẫn cứ làm bất kì chuyện gì có thể làm để cho người khác hiểu mình cho đến khi được dạy làm thế nào để bày tỏ nhu cầu của mình cho đúng mực. Khi trẻ tự kỉ lớn lên, thì chúng càng lúc càng ý thức hơn về nỗi khó khăn của mình trong chuyện hiểu người khác và làm cho người khác hiểu mình. Kết quả là họ trở nên âu lo hoặc bị trầm cảm.
Những hành vi lặp đi lặp lại
Dù trẻ tự kỉ có thể chất bình thường, song những hành động kì quặc lặp đi lặp lại của chúng có thể tách chúng ra khỏi những đứa trẻ khác. Những hành vi đó có thể nghiêm trọng, dễ thấy, hoặc chỉ là những hành vi nhỏ nhặt khó nhận ra. Một số trẻ và một số đứa lớn hơn thường vung vẫy tay nhiều lần liên tục hay cứ đi nhón chân. Một số đứa còn bất chợt đứng sững lại.
Trẻ tự kỉ có thể ngồi hàng ngờ xếp mấy chiếc xe theo một kiểu nào đó, thay vì dùng chúng để chơi mấy trò tưởng tượng. Nếu ai đó vô tình di chuyển một chiếc xe, thì chúng có thể tỏ ra rất khó chịu. Trẻ tự kỉ thường cần, và muốn có được một môi trường sống đều đều không có thứ gì lạ chen vào. Một thay đổi nhỏ chen vào nhịp sống hàng ngày – như lúc ăn uống, thay đồ, đi tắm, đi học vào một giờ nhất định theo cùng một con đường – có thể khiến trẻ tự kỉ trở nên buồn phiền. Có lẽ tính trật tự và đồng nhất đã truyền vào một chút ổn định cho cõi sống rối bời này.
Hành vi lặp đi lặp lại là biểu hiện của một nỗi ám ảnh dai dẳng, day dứt. Ví dụ đứa trẻ có thể ám ảnh khi phải biết mọi thứ về máy hút bụi, về lịch tàu hoả, về mấy ngọn hải đăng. Chúng thường thích đặc biệt về con số, biểu tượng hay những đề tài khoa học.

Trẻ tự kỉ vẫn cứ làm bất kì chuyện gì có thể làm để cho người khác hiểu mình cho đến khi được dạy làm thế nào để bày tỏ nhu cầu của mình cho đúng mực

Chứng tự kỉ phổ biến ra sao?
Ngày nay, người ta ước đoán là ở Mĩ cứ 88 đứa trẻ thì sẽ có 1 đứa được chẩn đoán tự kỉ, điều này khiến cho tự kỉ trở nên phổ biến còn hơn bệnh ung thư ở trẻ nhỏ, bệnh tiểu đường ở tuổi vị thành niên và cả bệnh AIDS nhi đồng kết hợp lại. Điều này đánh dấu mức phổ biến đã tăng 23% trong hai năm qua. Không có lời giải thích chính thức nào cho mức tăng lên này, mặc dù có hai lí do thường được xem xét là phương pháp chẩn đoán được cải thiện, và ảnh hưởng từ môi trường sống. Các nghiên cứu cho thấy bé trai dễ phát triển chứng tự kỉ hơn bé gái, và người ta chẩn đoán các bé trai bị mắc hội chứng tự kỉ nhiều gấp ba bốn lần bé gái. Những ước lượng tính riêng ở nước Mĩ cho biết cứ 54 bé trai thì sẽ có một bé được chẩn đoán là mắc hội chứng tự kỉ.
88 đứa trẻ thì sẽ có 1 đứa được chẩn đoán tự kỉ


Điều gì gây ra tự kỉ?
Câu trả lời đơn giản là chúng tôi không biết. Phần lớn các trường hợp tự kỉ là do tự phát, có nghĩa là không rõ nguyên do.
Câu trả lời phức tạp hơn là ở chứng tự kỉ có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau và các triệu chứng có những cách kết hợp khác nhau, có thể có rất nhiều nguyên do. Chứng cớ khoa học tốt nhất mà chúng tôi được biết ngày nay đều hướng đến tiềm năng phát sinh ra các kết hợp khác nhau giữa các yếu tố gây nên tự kỉ - nhiều thành phần gene có thể tự chúng gây ra tự kỉ hoặc có thể khi kết hợp cùng với việc tiếp xúc với các yếu tố môi trường mà đến nay vẫn chưa xác định được là yếu tố gì. Thời gian tiếp xúc trong suốt quá trình phát triển của trẻ (trước, trong lúc, và sau khi ra đời) có thể đóng vai trò nào đó khiến cho chứng rối loạn này phát triển hoặc bộc lộ ra cuối cùng. 
Một lượng nhỏ các ca tự kỉ có thể được liên hệ đến các chứng rối loạn gene như Fragile X, xơ cứng củ (Tuberous Sclerosis), hội chứng Angelman, cũng như có liên hệ đến việc tiếp xúc với môi trường độc hại trong lúc mang thai, như môi trường truyền nhiễm (rubella hay cytomegalovirus) hoặc có chất hoá học (thalidomide hoặc valproate). Các nhà nghiên cứu đang dần chuyển qua chú ý đến vai trò của hệ miễn dịch ở chứng tự kỉ.
Khi mà nguyên do cuối cùng của hầu hết các ca tự ki đều còn lờ mờ, thì có một điều rõ ràng là tự kỉ không phải do cách nuôi dạy con cái gây ra. Bác sĩ Leo Kanner, nhà tâm thần học đầu tiên mô tả chứng tự kỉ như một trường hợp đặc biệt vào năm 1943, từng tin rằng nguyên nhân của nó là từ những người mẹ ghẻ lạnh, không yêu thương con cái. Bruno Bettelheim, một giáo sư danh tiếng khác về lĩnh vực phát triển trẻ em đã duy trì cách hiểu sai lầm này về tự kỉ. Sự khởi xướng ý tưởng của họ cho rằng nguyên nhân gây ra tự kỉ cho trẻ là từ những người mẹ ghẻ lạnh đã ngăn trở sự nghiên cứu về sinh học để tìm hiểu bản chất của tự kỉ, và khiến cả một thế hệ những người làm cha làm mẹ phải mang trong mình gánh nặng tội lỗi đầy hổ thẹn về khuyết tật của con mình.
Vào những thập niên 1960 và 1970, bác sĩ Bernard Rimland, cha của một bé trai mắc chứng tự kỉ, người sau đó sáng lập nên Cộng đồng tự kỉ Hoa Kì (Autism Society of America) và Viện nghiên cứu chứng tự kỉ (Autism Research Institute), đã giúp cộng đồng y học vỡ lẽ ra rằng tự kỉ là một chứng rối loạn thuộc về sinh học, chứ không phải do sự ghẻ lạnh từ cha mẹ.

Về những khả năng đặc biệt có thể đi kèm với chứng tự kỉ thì sao?
Một số người mắc phải chứng tự kỉ có được những kĩ năng và năng lực lạ thường. Có lẽ nhờ vào cách kết nối khác biệt giữa các dây thần kinh trong não bộ, hoặc nhờ vào những ưu tiên vốn được thiết lập trong não bộ trong việc xử lí thông tin, mà xuất hiện những điểm mạnh đáng chú ý và những năng lực phi thường. Trong khi những người bác học thật sự rất hiếm (hội chứng bác học mô tả tình trạng một người bị khiếm khuyết tâm thần nhưng lại có một vài năng lực thiên tài), thì nhiều người tự kỉ lại có những điểm mạnh rất riêng và thú vị vô cùng.
Một số điểm mạnh đáng chú ý có thể có ở những người tự kỉ đều được ghi ra ở đây, nhưng quan trọng là đừng bao giờ cho rằng bất kì em học sinh nào cũng có bất kì hay có toàn bộ những điểm mạnh thế này. Tuy vậy, nhận thức về các kĩ năng được mô tả ở đây có thể cho phép ta có cơ hội hình thành những liên kết, để thôi thúc hay để thưởng cho sự chú ý đến những thách thức khó khăn hơn, hoặc để dùng điểm mạnh cho việc khắc phục những vùng khiếm khuyết khác.

Một số điểm mạnh mà những người tự kỉ có thể có bao gồm:

Các kĩ năng về tư duy bằng hình ảnh 
Khả năng hiểu những khái niệm cụ thể, những qui tắc, trình tự và những mô hình.
Có khả năng nhớ rất tốt các chi tiết hay những sự việc cần học thuộc lòng (như toán học, lịch tàu chạy, những thống kê về bóng chày)
Có khả năng nhớ lâu
Có những kĩ năng về máy tính và công nghệ
Có năng lực và sở thích về âm nhạc
Có khả năng tập trung cao độ – nếu họ đang làm một công việc ưa thích
Có khả năng giải mã ngôn ngữ viết từ rất sớm (nhưng không cần hiểu)
Có khả năng ráp chữ rất cừ (đánh vần)
Trung thực
Có khả năng giải quyết vấn đề (khi mà bạn không thể yêu cầu thứ mình muốn thì bạn có thể trở nên sáng tạo để tự tay mình làm mọi thứ)

Chuyển thể từ cuốn Hướng dẫn các bậc phụ huynh về Hội chứng Asperger và Tự kỉ chức năng (A Parent’s Guide to Asperger’s Syndrome and High-Functioning Autism) của Sally Ozonoff, Geraldine Dawson và James McPartland
Thường thì những tài năng đặc biệt của trẻtự kỉ là điều phản ánh lại sự chú tâm của chúng ở một mảng cụ thể nào đó, và phản ánh việc chúng thích mảng đó nhiều đến mức nào. Nếu việc sắp xếp ngày tháng trên lịch giúp đưa ra một cấu trúc và giúp cho mọi chuyện dễ đoán hơn ở cái thế giới nhiều điều rối rắm ngoài kia, thì sẽ dễ hiểu nếu người mắc phải chứng tự kỉ có thể ghi nhớ rất nhiều thông tin và có thể bảo với bạn vào ngày đó trong tuần này thì ai được sinh ra khi biết được ngày tháng. Điều cơ bản cho sự phát triển các kĩ năng phi thường này là do họ hiểu được các tiến trình và các mô hình có liên quan, nhờ vậy mà có động lực thôi thúc để chú tâm vào – những đặc tính cực kì thiết yếu để nhớ khi muốn dạy cho họ điều gì đó mới mẻ. Chia bài học ra thành những phần dễ hiểu hơn, và đưa ra sự hỗ trợ mang tính chất thôi thúc (nhớ rằng điều gì thôi thúc được trẻ tự kỉ có thể rất khác so với trẻ bình thường) là điều quan trọng nhằm mở rộng các kĩ năng và điểm mạnh của trẻ.

Những đặc điểm cụ thể của hội chứng Asperger là gì?
Hội chứng Asperger là chứng rối loạn thần kinh trên dải phổ tự kỉ được đặt theo tên của bác sĩ nhi khoa người Áo Hans Asperger, ông là người đầu tiên mô tả một nhóm trẻ con có cùng những đặc điểm hành vi tương tự nhau. Những người mắc phải hội chứng Asperger gặp khó khăn trong việc giao lưu với người khác và có những hành vi hạn chế, lặp đi lặp lại, nhưng trái lại với những người mắc phải hội chứng tự kỉ, họ không bị trì trệ trong việc tiếp thu ngôn ngữ và cũng không có dấu hiệu trì trệ về nhận thức. Hầu hết những đứa trẻ này đều có được những cột mốc phát triển bình thường trong những năm tháng đầu đời và có thể tiếp thu, học hỏi được mọi điều đúng với lứa tuổi mình, trong đó nhiều đứa trẻ có chỉ số IQ ở mức rất cao. Với khả năng biểu hiện tinh tế như thế này nên trẻ mắc hội chứng Asperger thường được chẩn đoạn trễ hơn so với việc chẩn đoán tự kỉ, có lúc mãi đến khi là thanh niên hoặc người lớn thì người ta mới biết được. Hội chứng Asperger thường phát hiện ở bé trai nhiều gấp mười lần so với ở bé gái.
Những trẻ mắc hội chứng Asperger thường thấy khó khăn khi kết nối với người khác, và cũng gặp khó khăn khi giao tiếp bằng mắt, khi đọc vẻ mặt hay ngôn ngữ cơ thể và hiểu được quan điểm của người khác. Trong khi phần ngôn ngữ có thể phát triển bình thường và vốn từ vựng có thể tăng lên, nhưng thách thức lại hiện diện ở phần hiểu được những khía cạnh tinh tế trong giao tiếp – như đọc được cử chỉ, hiểu được mấy câu thành ngữ, nhận ra và biểu lộ được các loại cảm xúc, có thể giao tiếp qua lại với người khác dễ dàng. Người mắc phải hội chứng này thường diễn giải ngôn ngữ theo đúng nghĩa đen, cho nên họ thường lúng túng khi gặp những câu thành ngữ hay mỉa mai. Nhiều người học cách đọc rất dễ dàng ngay từ ban đầu, những lại thiếu khả năng phân tích khiến cho những thách thức trong chuyện hiểu lời người khác theo bối cảnh càng thêm khó khăn. Học sinh mắc hội chứng Asperger thường nói rất nhiều, hay nói những thứ mà người khác biết là phải giữ trong lòng (do đó thường tỏ ra thô lỗ) hoặc có những bài luận dài dòng về chủ đề ưa thích (ví dụ như về lịch trình tàu chạy ở thành phố New York) mà không nhận ra là không ai hứng thú về thông tin đó cả.
Những khác biệt ở phần xử lí giác quan và những khó khăn vận động – là những vấn đề về tập trung và canh thời gian, vụng về mà cơ thịt không cứng cáp – là những điều thường thấy, làm cho việc kết nối với xã hội bằng những hoạt động vui chơi, thể thao trở thành một điều thách thức vô cùng. Việc sắp xếp hành động và sự tập trung thường bị rối loạn, và hầu hết học sinh mắc hội chứng Asperger phải trải qua những lúc âu lo nhất trong đời mình. Lúc nào cũng bám theo luật lệ, thói quen và các hoạt động ưa thích hay những chủ đề ưa thích, nên việc chuyển dời, thay đổi và hành xử linh hoat (như chuyện chơi một trò chơi theo cách của đứa trẻ khác) là những việc cực kì khó khăn và dễ gây bức bối cho trẻ.
Bởi vì những thử thách xuất hiện tương đối khác so với chứng tự kỉ, nên nhu cầu của các học sinh mắc hội chứng Asperger thường không được đề cập đến, dẫn đến sự cô lập và những mối âu lo ngày càng tăng. Khiếm khuyết kĩ năng sắp xếp và tập trung – đặc biệt ở đứa trẻ được trời phú có trí tuệ hơn người – thường được người ta hiểu lầm là trẻ thiếu nỗ lực, hay không có hứng thú hoặc chưa có hình phạt thích đáng dành cho chúng, chứ người ta không dạy các kĩ năng ấy như những kĩ năng độc lập, riêng rẽ. Không có gì nghiêm trọng nên những vấn đề vận động tinh tế liên quan đến những chuyện như cột dây giày hay khả năng viết tay có thể không được đề cập với cách trị liệu bằng lao động và những điều phức tạp của cuộc trò chuyện qua lại cũng có thể không được đề cập đến trong những buổi trị liệu về ngôn ngữ. Thực tế bởi vì mức độ thành công xảy ra thường xuyên với những chuẩn đánh giá điển hình (tìm hiểu thông tin xác thực, những xử lí giác quan và những chuyện học hành), nhu cầu của trẻ mắc hội chứng Asperger được bị lơ đi và không được hỗ trợ đúng mức.
Khi các em học sinh lớn hơn và ý thức được khác biệt của mình, thì nỗi âu lo thường sẽ tăng theo, và hình hành nên chứng trầm cảm. Chuyện bắt nạt rất thường thấ, lúc đó nạn nhân là các em học sinh thơ ngây không thể tự bảo vệ mình hoặc luôn khao khát một tình bạn. Việc giáo dục những trẻ đồng trang lứa và phát triển khả năng hiểu biết cảm xúc, tự ý thức và phát triển các kĩ năng là điều cần thiết để phát triển tình bạn ở những đứa trẻ cùng lứa, và điều này cần cả một chặng đường dài thăm thẳm để giúp học sinh thành đạt.
Thông tin thêm về hội chứng Asperger, hãy xem Các bước đi đến thành công của Tổ chức Nghiên cứu Tự kỉ: http://www.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/sk/Appendix.pdf#page=25


Liệu có những thách thức nào khác đi kèm với chứng tự kỉ?

Khả năng xử lí của giác quan
Nhiều trẻ tự kỉ cho thấy khả năng phản ứng bất thường khi tiếp nhận các kích thích giác quan. Những phản ứng này là do những khó khăn trong chuyện xử lí và tích hợp các thông tin của giác quan mang đến. Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và cảm giác vận động (hệ thống tiền đình) và cảm giác về vị trí cơ thể trong không gian (cảm nhận cơ thể - prorioception), hết thảy đều bị tác động đến. Điều này nghĩa là trong khi thông tin có thể được cảm nhận bình thường nhưng có thể nhận thức sẽ khác rất nhiều.
Quá trình não bộ tổ chức và diễn giải thông tin từ giác quan được gọi là tổng hợp cảm giác. Thỉnh thoảng có những kích thích nom có vẻ bình thường với người khác thì đối với trẻ bị xáo trộn giác quan, chúng sẽ cảm thấy đau đớn, khó chịu hoặc cảm thấy hỗn loạn. Ở một số người thì việc không có khả năng xử lí thông tin từ giác quan một cách bình thường được mô tả bằng các thuật ngữ như Xáo trộn Tổng hợp Cảm giác (Sensory Integration Dysfunction), Rối loạn Xử lí Giác quan (Sensory Processing Disorder) hoặc Rối loạn Tổng hợp Cảm giác (Sensory Integration Disorder). Thậm chí với những thứ không được phân chia hình thái rõ ràng, điều quan trong phải nhận ra là những vấn đề giác qua nghiêm trọng thực sự có thể xảy ra ở từng em học sinh như một vấn đề riêng biệt, hoặc có thể kèm theo nhiều loại rối loạn về tiếp nhận và thần kinh như tự kỉ, không có khả năng đọc chữ (dyslexia), không có khả năng phối hợp động tác (dyspraxia), đa xơ cứng (multiple sclerosis) và chậm nói (speech delay).
Một người có những khó khăn về giác quan thuộc chứng tự kỉ có thể liên quan đến việc quá nhạy cảm (phản ứng quá mức), hay còn được biết với tên gọi sự phòng vệ của giác quan (sensory defensiveness), hay mức nhạy cảm yếu (hyposensitivity) (phản ứng không nhạy). Nhiều người tự kỉ cảm thấy rất quen thuộc hoặc thậm chí tiếp nhận một cách đau đớn những âm thanh, chất liệu, mùi vị nào đó. Một số trẻ gần như không chịu được cảm giác khi đụng chạm vải vóc, hoặc có thể bị xao nhãng bởi tiếng u u của máy bay hoặc của con ong nào đó trước khi người khác cảm giác được. Mức nhạy cảm yếu có thể xuất hiện rõ ràng khi trẻ càng lúc càng có khả năng chịu đau đớn hoặc luôn cần kích thích liên tục vào các giác quan. Một số trẻ tự kỉ không để ý đến cơn nóng hay lạnh (rất nguy hiểm khi ở trong tình trạng lạnh giá hay lúc làm việc gần bếp lò), và trẻ tự kỉ có thể ngã gãy tay mà không hề khóc. Phản ứng lại với tình trạng quá tải ở các giác quan có thể ở nhiều dạng, từ việc sập lại hết và thoát ra khỏi môi trường, đến việc ám ảnh hay xao nhãng, hay có những hành vi tiêu cực như hung hăng hoặc bỏ chạy đi. Mức độ nhạy cảm có thể thay đổi hoặc cải thiện dần qua thời gian.
Sự mất cân bằng giác quan cũng có thể xảy ra ở dạng kết hợp dường như không hợp lí, ví dụ như một người có thể khao khát có được một cú ép người thật sâu (như một cái ôm) nhưng không thể chịu được một cái chạm nhẹ (như cái hôn vào má). Những nhãn mác của áo hay những đường nối hai mép vải của vớ có thể làm trẻ khó chịu đến mức không thể làm gì khác, trong khi tiếng kêu um um của cái máy hút bụi lại tỏ ra đáng sợ, hoặc ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy hoàn toàn làm trẻ mất phương hướng. Nhiều trẻ tự kỉ dường như khó chịu đặc biệt với bài hát “Chúc mừng sinh nhật” (hoặc tiếng vỗ tay tiếp theo), do vậy sẽ giúp ích bạn rất nhiều nếu để ý rằng điều này có thể làm trẻ căng thẳng tột đột khi nó có thể sẽ xuất hiện nhiều lần suốt năm học. Những buổi ăn trưa trong nhà, giờ ra chơi, lúc tập thể dục và lúc họp lớp cũng là những lúc không có tính trật tự, có quá nhiều học sinh, nhiều tiếng ồn lớn  bất chợt và lớn quá mức đều  có thể làm trẻ cảm thấy quá tải. 
Một số dấu hiệu của tình trạng xáo trộn giác quan
Quá nhạy cảm với những đụng chạm, vận động, cảnh quan hay âm thanh.
Phản ứng yếu ớt trước những đụng chạm, vận động, cảnh quan hay âm thanh.
Dễ bị xao nhãng.
Có vấn đề về mặt giao lưu và cảm xúc.
Mức hoạt động luôn cao hoặc thấp bất thường.
Tay chân vụng về hoặc bất cẩn một cách rõ ràng.
Hay hành động bộc phát, không tự kiềm chế được.
Gặp khó khăn khi chuyển dời từ tình huống này sang tình huống kia.
Không thể thư giãn hay tự bình tĩnh lại.
Ý thức kém về bản thân.
Chậm nói, chậm phát triển ngôn ngữ hoặc kĩ năng vận động bị trì trệ.
Chậm tiếp thu bài học.

Khả năng tổ chức và tập trung
Trẻ tự kỉ luôn gặp thách thức do những khó khăn trong chuyện sắp xếp có tổ chức, về bản thân chúng và về mặt giao lưu với thế giới xung quanh. Trong khi học sinh tự kỉ có thể tạo ra một công thức phức tạp về các mối liên hệ để trợ giúp trong việc hình thành mô hình về thế giới quan của mình (nghĩa là A = màu đỏ, B = màu vàng, C = màu đen, v.v.), nhiều mô hình kiểu này không theo một kiểu sắp xếp nào giống như ngoài xã hội bình thường.
Ngoài ra, có thể rất khó khăn cho trẻ khi phải tập trung hay duy trì sự chú ý vào những vật vốn là niềm hứng thú hay là thứ quan trọng với người khác, cùng lúc đó thì khả năng tham gia vào một thứ gì đó thôi thúc trẻ tự kỉ có thể vẫn còn là điều tương đối nặng nề. Nhiều cách can thiệp cụ thể vào tự kỉ đã xem việc xây dựng nên sự tập trung sẻ chia này hoặc “sự chú ý cùng nhau” như là một thành tố quan trọng cho việc dạy dỗ trẻ. Khả năng chuyển sự chú ý sao cho hợp lí, và mức độ nhanh chậm cho việc chuyển dời đó cũng là một khiếm khuyết đáng chú ý ở chứng tự kỉ, với những hậu quả sâu sắc đối với việc giao tiếp, học tập và khả năng hoà nhập.
Nhiều nhiệm vụ thuộc “chức năng xử lí” đặc biệt rôi loạn ở trẻ tự kỉ, cũng như ở chứng tăng động giảm chú ý (ADHD), bệnh Alzheimer và những ai có vùng thuỳ trán trước trong não bộ bị thương tổn kéo dài. Giống như các vấn đề giác quan thường liên hệ đến những khó khăn trong việc hiểu nghĩa của cái tổng thể, thì các kĩ năng thuộc chức năng vận hành là công cụ để điều phối đúng mức các nguồn tài nguyên nhận thức: hoạch định và tổ chức, khả năng tư duy linh động và trừu tượng, trí nhớ ngắn hạn và dài hạn, khởi tạo những hành vi thích hợp, và ngăn chặn những hành vi không phù hợp. Khiếm khuyết về chức năng vận hành có thể ảnh hưởng nhiều đến học sinh: ví dụ không thể nhớ câu hỏi mà giáo viên vừa đặt ra, do vậy không thể trả lời câu hỏi ấy. Với những người mắc phải chứng tự kỉ chức năng cao thì khiếm khuyết này càng gây nên rắc rối, khi những kĩ năng tổ chức thường không được dạy trực tiếp; ví dụ, học sinh có thể thành lập những câu chữ, nhưng không viết ra được một bài về một chủ đề cụ thể bởi vì em học sihn đó gặp khó kh8an trong chuyện sắp xếp các suy nghĩ và đưa vào thành câu có ý nghĩa trên trang giấy.
Các thách thức còn được người ta mô tả ở khía cạnh “nhận thức luận” (theory of mind), đó còn gọi là khả năng phân biệt nhiều trạng thái tâm thần khác nhau (niềm tin, ý định, kiến thức, v.v.) của chính mình và của người khác, để hiểu rằng người ta có những niềm tin, ao ước và ý định khác với mình. Khi mà việc hiểu được vai trò nhận thức luận vẫn còn xoay quanh đến lĩnh vực khoa học, thì đáng chú ý rằng việc hiểu quan điểm người khác thường là chuyện cực kì khó khăn về mặt giao lưu xã hội, cảm xúc và ngôn ngữ đối với những ai mắc phải các loại chứng tự kỉ (ví dụ như “khi nào xưng cậu tớ, khi nào xưng mày tao”).
Suy yếu khả năng nhận thức
Có trí thông minh trung bình hoặc trên trung bình là điều cơ bản đối với định nghĩa hội chứng Asperger và thường có mặt ở những cá nhân được mô tả là mắc phải chứng tự kỉ chức năng cao. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu cho rằng có một mức độ suy yếu về khả năng nhận thức được phát hiện ở đa số những người mắc chứng tự kỉ. Những buổi kiểm tra chính thức thường cho thấy mức độ suy yếu khác nhau, một số chỗ thì bình thường còn những chỗ khác thì yếu. Ví dụ, trẻ tự kỉ có thể làm tốt một vài phần nào đó trong bài kiểm tra trí thông minh liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề và hình ảnh, nhưng lại đạt điểm thấp ở những phần thuộc ngôn ngữ. Các học sinh đặc biệt bị rối loạn ngôn ngữ khi được đánh giá thông qua những bài kiểm tra không dùng từ ngữ thì lại thường đạt chỉ số thông minh cao hơn so với lúc dùng bài kiểm tra có liên quan đến từ ngữ.
Nhiều trả tự kỉ học châm hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng người ta lại khó hiểu ở một phần trong số đó chậm phát triển trí tuệ. Trí thông minh rất khó đánh giá bởi những khó khăn gặp phải trong giao tiếp và sự chú ý. Ngoài ra, trong khi người ta tin rằng trí thông minh luôn ở yên một chỗ (chỉ số thông minh không thay đổi khi người ta lớn lên và được học hành), thì những thay đổi quan trọng trong chỉ số thông minh ở trẻ tự kỉ nhận được biện pháp can thiệp triệt để đã cho thấy rằng việc kiểm tra ở một thời điểm cụ thể không thể là phần biểu hiện đúng đắn để đánh giá tiềm năng lâu dài. Đối với một đứa trẻ, thì khả năng giải quyết vấn đề, kĩ năng thực dụng, thích nghi có thể vượt mức đo lường trong bài kiểm tra, và nhiều nhà giáo dục đang chú ý đến trì thông minh nằm kẹt trong bọn trẻ không có khả năng dùng ngôn từ khi mà người ta vận dụng điều đó để đưa ra các phương thức thay thế cho việc giao tiếp và tiếp xúc. Từ góc nhìn can thiệp, luôn là điều tốt nhất nếu thừa nhận trí tuệ riêng biệt đó và biết rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội học tập và đạt được hết khả năng của mình
Những thử thách vận động
Nhiều người mắc phải chứng tự kỉ phải trải qua những thử thách vận động liên quan đến sức căng cơ bắp và sự điều phối ảnh hưởng đến khả năng hoạt động ở mức phù hợp độ tuổi. Đối với một số người thì khó khăn nằm trong việc chuẩn bị và thực hiện các vận động, và điều này có thể mở rộng ra từ việc nió năng cho đến những hoạt động đòi hỏi vận động toàn thân. Suy yếu khả năng điều phối và thực hiện các cử động có ích trong trường hợp không suy yếu giác quan và cơ quan vận động được người ta gọi là rối loạn khả năng phối hợp động tác (dyspraxia) hoặc thiếu khả năng phối hợp động tác (apraxia). Nếu đứa trẻ mắc phải các chứng này ở việc hình thành lời nói, khả năng của não bộ chuẩn bị cho môi, hàm và lưỡi chuyển động sẽ khiến cho việc phát ngôn ra những lời có nghĩa trở nên khó khăn vô cùng, cho dù cậu ta phát triển ngôn ngữ đầy đủ và biết mình muốn nói điều gì.
Đối với người khác, thì sức căng cơ bắp có thể nguyên vẹn, nhưng lại gặp những thử thách liên quan đến việc định thời gian và khả năng chú tâm. Chơi thể thao là điều khó khăn, và cả những động tác nhỏ nhặt (cài nút áo, dùng tay viết chữ, dùng kim khâu và các món dụng cụ khác) cần sự can thiệp và hỗ trợ dùng kĩ thuật trị liệu bằng hoạt động. Một số trẻ gặp khó khăng trong chuyện biết được cơ thể mình đang ở nơi đâu trong vùng không gian – một cảm giác thường là tự động có ở những người bình thường – nhưng cực kì luống cuống khi phải di chuyển liên tục ở một nơi nào đó, định vị cầu thang, giữ thăng bằng trên xe đạp, hay thậm chí là chuyện đi dọc theo hành lang mà không cần phải xác định xem bờ tường nằm ở đâu. Rất đáng xem xét đến những thứ liên quan đến giao tiếp, giao lưu và hành vi của việc định thời gian thiếu chính xác và khả năng vận động khi lên kế hoạch và giao lưu với học sinh, và cần có những chiến lược cụ thể theo đề nghị của những nhà nghiên cứu bệnh lí về khả năng nói hoặc của nhà trị liệu bằng hoạt động, đó nên là những người hỗ trợ cho đội ngũ của nhà trường khi gặp những vấn đề này.
Vấn đề về cảm xúc, bao gồm âu lo và căng thẳng
Hãy hình dung mình đang ở đất nước khác có ngôn ngữ khác và những tập tục văn hoá cũng khác. Nếu thế giới quay vòng xung quanh và ngôn ngữ, cử chỉ, các lịch trình và dấu hiệu dều không có nghĩa gì hết thì có thể sẽ dẫn đến trạng thái âu lo. Không có ai để nói và không có cách nào để nhờ giúp đỡ, nỗi âu lo đó càng tăng lên.
Âu lo và căng thẳng là những sản phẩm phụ thật sự hình thành từ những thách thức của chứng tự kỉ. Hiểu được như vậy và xem xét chuyện đó hợp lí sẽ giúp ích ta nhiều điều trong khi giao lưu và hỗ trợ học sinh tự kỉ, và nhiều chiến lược được đề nghị trong bộ cẩm nang này đều có ích để cho các học sinh tự kỉ có thể bớt đi những cảm giác này.
Việc nhận ra nhiều hành vi của chứng tự kỉ cũng chính là các dấu hiện dễ nhận thấy của căng thẳng và lo âu (đi qua đi lại, dễ xao nhãng, hành động nông nổi, cắn móng tay, hành động lặp đi lặp lại, v.v.) có thể giúp ích cho việc biết được những hỗ trợ cần thiết cho từng em học sinh.
Ngoài ra, những khác biệt hoá sinh tương tự có thể gây ra nỗi lo âu cho đa số mọi người cũng có thể hiện diện ở những trẻ tự kỉ. Những rối loạn phổ tự kỉ có thể xảy ra đồng thời với các chứng rối loạn hành vi, tinh thần và các mối lo âu, là những thứ có thể được chẩn đoán tách bạch ra khi em học sinh đó lớn lên và trưởng thành. Những điều kiện xảy ra đồng thời có thể phản ứng lại với những liệu pháp điều trị theo mục tiêu hoặc những cân nhắc phụ thêm hiện đang diễn ra mà đội ngũ hỗ trợ cần phải để ý đến.


Những vấn đề về thể chất và y học có thể có là gì?
Rối loạn co giật
Đến một phần ba số người mắc phải chứng tự kỉ hình thành nên co giật, thường bắt đầu ở thời kì ấu thơ hoặc suốt giai đoạn thiếu niên. Co giật gây ra do phần phát xung điện bất thường của não bộ, và có thể gây ra tình trạng tạm thời mất ý thức (tình trạng “tắt đèn”), làm rung chuyển cơ thể, có những cử động bất thường hoặc nhìn trừng trừng. Thỉnh thoảng yếu tó góp phần vào là do thiếu ngủ hay sốt cao. Điện não đồ (electroencenphalogram – EGG, một bản ghi lại các xung điện trong não bộ thông qua các điện cực đặt lên hai thái dương) có thể giúp xác nhận sự hiện diện của hoạt động phát xung bất thường hay còn gọi là chứng co giật.
Người mắc phải chứng tự kỉ có thể trải qua nhiều hơn một loại co giật. Loại dễ nhận thấy nhất là co giật “cơn lớn” (hoặc tonic-clonic). Nhóm còn lại gồm co giật “cơn nhỏ” (hoặc không có cơn co giật) và co giật cận lâm sàng, chỉ có thể hiện ra qua điện não đồ. Đặc biệt ở trường hợp không có cơn co giật thì nhân viên nhà trường có thể là những người đầu tiên chú ý đến có gì bất ổn và điều quan trọng là cảnh báo cho gia đình và những người khác trong trường nếu nghi ngờ trẻ mắc phải chứng co giật.
Co giật thường xuyên được gọi là động kinh, việc điều trị thường là liên quan đến loại thuốc chống rung động đểm làm giảm lại hoặc loại bỏ luôn sự xuất hiện của nó. Đối với em học sinh có chứng rối loạn co giật, thì đội ngũ hỗ trợ trong nhà trường cần nhận ra các dấu hiệu co giật, biết cách tốt nhất để kiểm soát em học sinh và đảm bảo sự an toàn cho cậu bé nếu cơn co giật lại xảy ra. Ngoài ra, một số phương thuốc chống co giật cũng có thể gây ra tác dụng phụ mà đội ngũ trong nhà trường cần để ý đến.
Rối loạn di truyền
Một phần nhỏ số trẻ tự kỉ có những tình trạng thần kinh di truyền có thể nhận diện được, như Hội chứng Fragile X, Hội chứng Angelman (Angelman’s Syndrome), chứng xơ cứng củ (Tuberous Sclerosis), Hội chứng nhiễm sắc thể kép số 15 (Chromosome 15 Duplication Syndrome) và vài nhiễm sắc thể bất thường khác. Điều quan trọng là biết liệu học sinh đó có mắc phải những hội chứng như thế hay không bởi vì có thể sẽ kèm theo những vấn đề y tế.
Dị ứng, rối loạn tiêu hoá, và đau đớn
Do liên tục không có khả năng giao tiếp bằng lời nên các triệu chứng, cơn đau đớn ở trẻ tự kỉ thỉnh thoảng được nhận biết chỉ nhờ vào các kiểu hành vi hay những sự thay đổi hành vi, như càng lúc càng có hành vi tự xoa dịu bản thân hoặc hung hăng bộc phát hay tự làm đau mình. Điều này có thể đúng với những cơn đau thể chất có thể trị được, như đau răng, bị thương tổn hoặc bị dạ dày hành hạ.
Nhiều bậc phụ huynh thuật lại những vấn đề về tiêu hoá (GI, gastrointestinal) của đứa con tự kỉ của họ và cộng đồng y tế bắt đầu nhận ra điều này như một trạng thái có thực, có thể chữa được và xảy ra đồng thời với những trạng thái khác. Không có thống kê chính xác những vấn đề về tiêu hoá, như viêm dạ dày, táo bón mạn tính, viêm đại tràng, và viêm thực quản nhưng các cuộc khảo sát cho thấy đa số trẻ tự kỉ bị những vấn đề về tiêu hoá như táo bón hoặc tiêu chảy mạn tính. Ngoài sự bất tiện có liên quan, thì những vấn này cùng với những khó khăn trong giao tiếp, không sắp xếp có tổ chức được và trở ngại ở các giác quan có thể dẫn đến nhiều thách thức xung quanh chuyện đi toilet của nhiều trẻ tự kỉ. Dị ứng với thức ăn cũng như với các yếu tố môi trường cũng thường thấy ở nhiều trẻ tự kỉ.
Một số trẻ được sự chăm sóc của chuyên gia đường tiêu hoá hay các chuyên gia về dị ứng, và những người này sẽ đề nghị những phương thức cụ thể mà đội ngũ hỗ trợ cần làm theo, trong khi các gia đình khác có thể lựa chọn các phương thức dinh dưỡng cụ thể hay cách can thiệp bằng chế độ ăn kiêng được dùng phổ biến cho chứng tự kỉ - loại bỏ những thức ăn có sữa và gluten. Đội ngũ hỗ trợ trong trường cũng cần giúp đỡ trong việc phân bố làm sao cho hiệu quả cách can thiệp vào chế độ ăn kiêng và điều quan trọng là căn dặn kĩ gia đình của trẻ và cần am hiểu mọi chuyện nhằm thiết lập những cách can thiệp hiệu quả.
Có lẽ vì những mối lưu tâm về tiêu hoá, các vấn đề về giác quan, chậm nói hoặc những hành vi tiếp thu được mà nhiều trẻ tự kỉ kinh qua được những cảm giác khó chịu về thức ăn hoặc gặp khó khăn trong ăn uống. Điều này dẫn tới có rất ít sự lựa chọn trong ăn uống và sinh ra các mối bận tâm về sức khoẻ dinh dưỡng.
Xem thêm thông tin về chủ đề này ở cuốn sách Just Take a Bite (Hãy ăn một miếng đi) trong phần tài liệu: http://www.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/sk/Resources.pdf#page=5
Xáo trộn giấc ngủ 
Những vấn đề về giấc ngủ rất phổ biến ở trẻ và thiếu niên mắc chứng tự kỉ. Nhiều trẻ gặp khó khăn lúc đi ngủ, thường có những lúc mộng du, hoặc có vẻ như ngủ ít hơn bình thường. Việc thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sự tập trung, chuyện học hành, và khả năng cải thiện của học sinh từ những lần can thiệp điều trị cũng bị tác động. 
Đôi khi những vấn đề về giấc ngủ là từ những vấn đề y khoa như ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hoặc trào ngược dạ dày, và việc xác định được những nguyên nhân này sẽ giúp giải quyết được vấn đề. Trong trường hợp khác, không do những nguyên nhân y học, những rắc rối về giấc ngủ có thể được kiểm soát bằng những can thiệp hành vi bao gồm đo lường “vệ sinh giấc ngủ”, như giới hạn thời lượng ngủ trong ngày, và tập thói quen đi ngủ đúng giờ.Những chuyên gia nghiên cứu hành vi có kinh nghiệm ở trường học có thể cung cấp cho gia đình những hỗ trợ và các chiến lược cải thiện giấc ngủ cũng như các chức năng khác có liên quan, và do vậy tăng cường khả năng cải thiện của học sinh từ các nỗ lực học tập.





Làm thế nào một đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt có thể trở thành một phần trong nhà trường?

Nhận thức về sự phụ thuộc là điều quan trọng với hết thảy mọi người, đặc biệt với những người không thể biểu lộ họ cảm giác về điều đó ra sao Ngoài ra, thông qua việc tìm hiểu và chăm lo cho những người có kĩ năng, đặc điểm hay nhu cầu khác biệt, thì mọi người đều được lợi là có được góc nhìn tốt hơn về cuộc đời cũng như về sự phát triển của con người. Quốc hội Mĩ thông qua nhiều đạo luật ra lệnh rằng bất kì cá nhân nào cũng có quyền thuộc về và tham gia vào cộng đồng nơi người đó sinh sống.

Trường tiểu học Meadows đã gián đoạn Lớp học cho ngày đặc biệt hồi năm 1996, sau khi đọc nghiên cứu về những lợi ích của toàn thể học sinh giữa việc hoà nhập hoàn toàn với việc tham gia những lớp giáo dục đặc biệt. Chúng tôi cho mỗi học sinh là một thành viên của một lớp học theo cấp lớp. Làm vậy không chỉ khiến những học sinh cần chăm sóc đặc biệt trở thành một phần thiết yếu cho toàn thể học sinh và tăng cường khả năng học tập của các em, mà như vậy còn đem lại lợi ích cho những học sinh của chương trình giáo dục tổng quát. Các em học sinh sẽ hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có khó khăn đặc biệt. Hơn 12 năm trôi qua, không có quá hai lời than phiền từ các bậc phụ huynh có con em học chương trình giáo dục tổng quát, và đếm không xuể những phản hồi tích cực khi tiếp xúc với các bậc phụ huynh khen ngợi tính hiệu quả mà con họ đạt được khi giao lưu và giúp đỡ những học sinh của chương trình giáo dục đặc biệt. Ở trường Meadows, chúng tôi rất đỗi tự hào khi mà việc hoà nhập hoàn toàn các em học sinh được chào đón, được đưa vào thể chế và được chấp nhận hoàn toàn.
Connie Harrington
Hiệu trưởng trường tiểu học Meadows, Manhattan Beach, California.

Thông tin này giúp ích ta rất nhiều khi hiểu được và cởi mở trước những điều khác biệt với những gì mình biết hay mong chờ. Có nhiều câu chuyện thành công liên quan đến chuyện hoà nhập các em học sinh trước đây vốn được dạy dỗ riêng biệt với chương trình giáo dục tổng quát và hết thảy các câu chuyện đó đều có điểm chung ở chỗ chia sẻ thông tin, làm việc nhóm và trò chuyện cởi mở chính là những thành tố quan trọng. Các nhà giáo dục, thầy cô giáo trong trường và những bậc phụ huynh có con em học chương trình giáo dục tổng quát, tất cả đều hưởng lợi khi có những góc nhìn khác và sự thông hiểu được đưa ra từ các bậc phụ huynh khác và các chuyên gia giáo dục đặc biệt đầy kinh nghiệm. Về quan điểm về sự hoà nhập thể hiện bằng phim tài liệu, hãy xem bộ phim Including Samuel: http://www.includingsamuel.com/home.aspx

Với vai trò là phụ huynh và là nhà giáo dục tôi có kinh nghiệm với chuyện người ta không hiểu nhiều về tự kỉ nên họ đâm ra sợ hãi. Tất cả các vị phụ huynh có con em đang đi học cần phải được truyền cho những kiến thức về tự kỉ. Chuyện này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Một số phụ huynh chọn cách viết thư cho toàn thể lớp học, mô tả các mặt mạnh và yếu của con họ và truyền đạt kiến thức về tự kỉ. Tuy vậy có những phụ huynh không muốn “gán nhãn” cho con họ theo cách này và có thể chọn cách cụ thể hơn nhằm truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Những tờ rơi có thể được giáo viên dùng để phân phát về nhà nhằm cung cấp kiến thức tổng quát, các trang web, và những cuốn sách bàn về những lối học khác nhau! Khi phụ huynh có kiến thức về tự kỉ và các nguồn tài liệu dùng trong trường học… thì chuyện hoà nhập vào sẽ trở nên ít đáng sợ hơn.
Hallie Snyder
Một phụ huynh, và cũng là một giáo viên


Quyền trẻ em đối với việc giáo dục cộng đồng là gì?
Mọi đứa trẻ đều có quyền được giáo dục miễn phí một cách phù hợp. Đạo luật giáo dục dành cho người khuyết tật (Individual with Disabilities Education Act – IDEA) được ban hành năm 1975, đã qui định việc giáo dục cộng đồng dành cho tất cả trẻ em ở lứa tuổi thích hợp, yêu cầu trách nhiệm của nhà trường trong việc trợ và cung cấp những dịch vụ để thực hiện điều đó. đã được hiệu chỉnh gần đây nhất vào năm 2004 (và thực tế đã đổi tên thành Đạo luật cải thiện giáo dục dành cho người khuyết tật (Individuals with Disabilities Education Improvement Act), nhưng nhiều người vẫn dùng từ IDEA). Bộ luật qui định rằng mỗi bang phải cung cấp nền giáo dục cộng đồng phù hợp và miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi thích hợp, đáp ứng được nhu cầu của từng đứa trẻ. IDEA nêu ra rằng những đứa trẻ khiếm khuyết ở các dạng khác nhau, bao gồm cả tự kỉ, đều có quyền có được các dịch vụ can thiệp sớm và được giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, pháp chế của IDEA đã thiết định nên phương cách tiếp cận nhóm rất quan trọng và xác lập vai trò của phụ huynh như là người đồng hành bình đẳng trong việc lập kế hoạch nuôi dạy trẻ, và thúc đẩy sự giáo dục trong một môi trường ít hạn chế nhất.
Ngoài điều khoản IDEA ra, thì Đạo luật người khuyết tật Hoa Kì năm 1990 (ADA) đã đưa ra, như một quyền công dân, những sự bảo hộ và cung ứng sự tiếp cận bình đẳng trong chuyện giáo dục dành cho bất kì người khuyết tật nào. Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 là một bộ luật dân sự khác nhằm ngăn cấm mọi phân biệt trên cơ sở khuyết tật ở những chương trình hay những hoạt động cộng đồng và riêng tư, và chuyện này đã nhận được hỗ trợ tài chính liên bang. Nhìn chung, những bộ luật này bảo vệ những cá nhân có những suy yếu thể chất hoặc trí não làm hạn chế nghiêm trọng những sinh hoạt hàng ngày.
“Giáo dục cộng đồng phù hợp và miễn phí” là gì?
IDEA cung ứng một dịch vụ “giáo dục cộng đồng phù hợp và miễn phí” cho tất cả trẻ em khuyết tật. Mỗi đứa trẻ đều có quyền nhận được sự giáo dục thích ứng với nhu cầu đặc biệt của trẻ và có quyền có được sự bố trí cho phép trẻ có thể đạt được những tiến bộ hợp lí trong chuyện học tập, mà gia đình không phải tốn bất kì chi phí nào.

“Môi trường ít hạn chế nhất” là gì?
IDEA cũng cho trẻ con khuyết tật quyền được tham gia vào “môi trường ít hạn chế nhất”. Điều này nghĩa là các trường công lập phải cho trẻ khuyết tật được học tập trong những lớp học bình thường với các bạn đồng trang lứa không khuyết tật, trong một ngôi trường không chỉ dành riêng cho trẻ khuyết tật, ở mức phù hợp nhất có thể, và có được những trợ giúp và dịch vụ cần thiết để có thể làm được điều này. Điều này không có nghĩa là mọi học sinh đều phải ở trong lớp học thuộc giáo dục tổng quát, nhưng tập trung hết sức có thể vào mục tiêu đặt học sinh vào một môi trường học tập tự nhiên giống thế, ở khu sinh sống của em học sinh đó. Đây là quyết định của những người trong đội ngũ thuộc chương trình giáo dục cá nhân, được cân nhắc theo nhiều vấn đề liên quan đến sự hỗ trợ phù hợp và môi trường thích hợp dành cho học sinh, cũng như việc bố trí thích hợp, và môi trường ít hạn chế nhất dành cho em học sinh đó có thể thay đổi theo thời gian.
Cho trẻ tự kỉ tham gia vào môi trường giáo dục tổng quát là điều mà người ta gọi là sự hoà nhập. Hoà nhập không có nghĩa là người ta đặt đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt vào trong lớp học giáo dục tổng quát giống như những học sihn bình thường; rất nhiều loại hỗ trợ học tập sẽ được cung ứng nhằm đảm bảo có được một môi trường ổn thoả và giúp cho trẻ cảm nghiệm được sự hoà nhập. Điều quan trọng là cần lên kế hoạch kĩ càng, cũng như đào tạo kĩ lưỡng, để có thể đưa trẻ khuyết tật vào được môi trường ít hạn chế nhất. Những sự hỗ trợp này bao gồm cung ứng một lớp học được đào tạo đặc biệt hoặc một trợ lí với nhiệm vụ một kèm một, thay đổi môi trường làm bài kiểm tra hoặc thay đổi mức kì vọng, có những khoá học thích ứng, cung cấp những hỗ trợ bằng hinh ảnh trực quan hoặc những thiết bị được chỉnh sửa lại cho thích ứng với trẻ, v.v.. Bộ phận giáo dục đặc biệt nên cung cấp phần đào tạo, các chiến lược và sự hỗ trợ dành cho các giáo viên của giáo dục tổng quát và những người nào trong nhà trường mà có giao lưu với những học sinh cần chăm sóc đặc biệt.
Điều quan trọng cần chú ý là các triết lí về sự hoà nhập khác nhau rất nhiều, tuỳ vào khu vực, giáo viên và phụ huynh của những học sinh cần hoặc không cần chăm sóc đặc biệt. IDEA đưa ra cách tiếp cận nhóm để hoạch định và có những quyết định dàn xếp để có thể xem xét hết các mục tiêu của toàn thể những người trong nhóm, cũng như xem xét các hỗ trợ cần thiết để tăng thời gian hoà nhập đến mức tối đa. Không phải phụ huynh nào cũng cảm nhận được môi trường hoà nhập sẽ là điều có lợi cho sự trưởng thành và phát triển của đứa con cần chăm sóc đặc biệt của mình, và cần có tiền trợ cấp để cung ứng nhiều góc nhìn khác nhau. Thêm nữa, không phải học sinh nào cũng sẵn sàng để hoà nhập hoàn toàn. Nỗi âu lo và các vấn đề về giác quan liên hệ đến chuyện hoà nhập nghĩa là mọi nỗ lực nên bắt đầu làm từng chút một, và tạo ra những thành công sau này, cũng như tăng cường sự tham gia của toàn thể học sinh và cộng động ở địa phương. 
Môi trường dành cho học sinh càng ít hạn chế thì trẻ tự kỉ càng có nhiều cơ hội giao lưu với những người không thuộc môi trường giáo dục đặc biệt – ý nói đến đội ngũ hỗ trợ, các giáo viên giáo dục tổng quát và đặc biệt, nhân viên hành chính, nhân viên lao công và quan trọng nhất là những học sinh đồng trang lứa, vốn là những người không nhất định phải có hiểu biết về tự kỉ. Autism Speaks làm bộ cẩm nang này nhằm cung cấp tài liệu để hiểu rõ hơn, có cái nhìn và có các chiến lược ổn thoả hơn để có thể hưởng lợi từ những tài năng thiên phú độc nhất và các điểm mạnh của các em học sinh trong trường. 

Chương trình giáo dục đặc biệt là gì?
Những chương trình giáo dục đặc biệt tiếp bước những gì mà chương trình can thiệp sớm để lại, vào tuổi lên 3, và tiếp diễn suốt đến lúc 21 tuổi dành cho các sinh viên cần giáo dục đặc biệt. Các trường công lập nói chung cung ứng những dịch vụ này thông qua bộ phận giáo dục đặc biệt, dựa trên sự đánh giá và quá trình hoạch định nhằm tận dụng được đội ngũ chuyên gia và các nhà cung ứng biện pháp can thiệp, cũng như các bậc phụ huynh.
Tài liệu nêu rõ các nhu cầu của học sinh và làm sao đáp ứng được các nhu cầu đó là của chương trình giáo dục cá nhân (Individualized Education Program - IEP). IEP mô tả các thế mạnh và điểm yếu của học sinh, đặt ra mục tiêu và tiêu chí, và chỉ rõ làm cách nào để thực hiện thông qua phần hỗ trợ và cung ứng tiện ích của đội ngũ chuyên gia được đào tạo đặc biệt và từ sự hỗ trợ hành vi tích cực.
Đối với học sinh không nằm trong diện giáo dục đặc biệt mà vẫn có khiếm khuyết cần hỗ trợ, thì việc cung ứng tiện ích hoặc sự bảo hộ theo Đạo luật Phục hồi được phát triển thông qua đội ngũ hỗ trợ của nhà trường và thường được gom vào cùng một tài liệu được đề cập như là một Kế hoạch cho Mục 504.

Những hình thức phương pháp giảng dạy nào được dùng để dạy học sinh tự kỉ?
Biện pháp can thiệp giáo dục dành cho chứng tự kỉ thường là cách tiến hành triệt để và toàn diện với sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia và tốn nhiều giờ đồng hồ cho mỗi tuần để chú ý tới hành vi, sự phát triển, giao lưu, và/hoặc những mục tiêu học tập. Một điều cần làm để có thời gian đủ cần thiết cho việc can thiệp chính là việc khái quát hoá các kĩ năng thường cần đến cách dạy rõ ràng – theo nhiều môi trường, từng cá nhân và bối cảnh khác nhau. Một số biện pháp can thiệp triệt phát triển lên dành cho chứng tự kỉ và thường được dùng tại gia hoặc theo chương trình giáo dục đặc biệt được liệt kê bên dưới – những chương trình này có thể được thực hiện theo dạng thuần khiết nhất, nhưng hầu hết các lớp học đều rút ra một vài yếu tố trong số các cách tiếp cận này. Điều quan trọng cần chú ý là không một biện pháp can tihệp nào được cho là hiệu quả với hết thảy mọi trẻ tự kỉ.
Nhiều chương trình can thiệp dùng nguyên tắc của phân tích hành vi ứng dụng thành phương pháp giảng dạy chính yếu, hoặc dùng nó như là một cách thúc đẩy hành vi thích ứng và tích cực.
Phân tích hành vi ứng dụng (Applied Behavior Analysis – ABA) là gì?
Phân tích hành vi là một lĩnh vực khoa học về hành vi, hoặc là kiến thức thu gom được bàn về chuyện làm sao và tại sao hành vi lại xảy ra như thế, dựa trên các nghiên cứu hợp khoa học. Khi nghiên cứu này được dùng để cải thiện hành vi cần thiết để giao lưu xã hội, thì người ta xem nó thuộc về phần ứng dụng. ABA là nên của một cách tiếp cận hệ thống với phương pháp đánh giá và ước định hành vi, và ứng dụng của các biện pháp can thiệp nhằm thay đổi hành vi. Định nghĩa này được chuyển thể từ Trung tâm tự kỉ và các chứng rối loạn liên quan (The Center for Autism and Related Disorders: http://www.centerforautism.com/aba-therapy.aspx).
Các nguyên tắc về việc phân tích hành vi nhằm hiểu chức năng của nó, về việc kiểm soát môi trường và các tương tác xảy ra trước một hành vi nào đó và về việc điều chỉnh các phản ứng (các hệ quả), và về việc dùng cách khích lệ tích cực (được đền đáp bằng những thứ bạn muốn thấy), tất cả đều là kĩ thuật ABA thường dùng để định hình hành vi ở trẻ tự kỉ. Đối vói một số học sinh, thì những nguyên tắc này có thể biểu thị cho các kĩ thuật được áp dụng xuyên suốt một kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực nào đó, trong khi với những người khác thì ABA có thể đưa ra nền tảng cho biện pháp can thiệp điều trị cụ thể nào đó.
Những phương pháp can thiệp giáo dục đặc biệt nào thường được dùng cho trẻ tự kỉ?
Những phần mô tả tóm lược trong đây là những phương pháp can thiệp thường dùng ở nhà trường, tại nhà và dùng trong can thiệp sớm. Nhà trường cần đánh giá các phương pháp can thiệp triển vọng dành cho học sinh dựa trên nền tảng cá nhân, cũng như nhớ nhu cầu sử dụng các phương pháp và chiến lược dựa trên thực chứng. Để tìm hiểu sâu hơn và các liên kết liên quan đến các phương pháp can thiệp điều trị, hãy tham vấn phần Nguồn tài liệu trong bộ cẩm nang này, trang nguồn tài liệu của Autism Speaks và tài liệu The Puzzle of Autism (Câu hỏi về tự kỉ) của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (http://www.nea.org/assets/docs/HE/autismpuzzle.pdf).
Giảng dạy thử nghiệm riêng biệt (Discrete Trial Teaching – DTT) hay còn gọi là mô hình Lovaas
Được đặt tên theo người đi tiên phong (dựa trên nền tảng của ABA), phương pháp DTT hướng đến giáo viên nhằm đạt được các kĩ năng và hành vi dựa trên một khoá học được thiết lập trước. Mỗi kĩ năng được chia thành từng bước nhỏ, và được dạy bằng cách dùng những câu nói gợi ý, rồi dần dần loại bỏ các gợi ý khi thuần thục các bước.  Đứa trẻ có nhiều cơ hội học và thực hành từng bước trong nhiều khung cảnh khác nhua. Mỗi lần trẻ đạt được kết quả mong muốn, thì sẽ được khích lệ, chẳng hạn như một lời khen hay cho trẻ một thứ gì đó làm động lực thúc đẩy trẻ.
Chơi trên sàn hoặc mô hình quan hệ khác biệt (Difference Relationship Model – DIR)
Những tiền đề của Chơi trên sàn là một người lớn có thể giúp một đứa trẻ mở rộng vòng tròn giao tiếp của mình bằng cách thích ứng với mức độ phát triển và xây dựng dựa trên thế mạnh của chúng. Việc trị liệu thường được kết hợp với các hoạt động vui chơi trên sàn nhà và tập trung phát triển niềm vui thích của trẻ đối với thế giới, với việc giao tiếp và suy nghĩ theo cảm xúc bằng cách làm theo trẻ. 
Hệ thống giao tiếp bằng trao đổi hình ảnh (Picture Exchange Communication System)
Hệ thống giao tiếp bằng trao đổi hình ảnh dành cho những đứa trẻ ít có hoặc không có khả năng dùng lời, cho phép chúng học tập cách giao tiếp bằng việc dùng hình ảnh. Người lớn sẽ giúp trẻ xây dựng một vốn từ vựng, diễn đạt những điều mình muốn, những quan sát và cảm nghĩ bằng cách dùng tranh ảnh thích hợp, khởi đầu bằng cách dạy trẻ cách trao đổi hình ảnh với một đối tượng nào đó. Mặc dù hệ thống giao tiếp bằng trao đổi hình ảnh dựa trên những công cụ trực quan, nhưng việc khích lệ bằng lời nói mới là phần trọng tâm, và giao tiếp bằng lời nói luôn được khuyến khích.
Liệu pháp đáp ứng then chốt (Pivotal Response Treatment – PRT)
Liệu pháp đáp ứng then chốt dựa trên nền tảng ABA là phương pháp can thiệp hướng đến trẻ con, tập trung vào những hành vi trọng yếu, hoặc “then chốt”, ảnh hưởng rộng đến các hành vi. . Các hành vi then chốt chính yếu là động lực và là sự khởi đầu những giao tiếp với người khác. Mục tiêu của Liệu pháp đáp ứng then chốt là tạo ra những thay đổi tích cực trong các hành vi then chốt, dẫn đến việc cải thiện các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng chơi đùa, các hành vi xã hội và khả năng của trẻ trong việc giám sát hành vi của chúng.
Can thiệp sự phát triển các mối quan hệ xã hội (Relationship Development Intervention – RDI)
Mục đích của Can thiệp sự phát triển các mối quan hệ xã hội là để cải thiện chất lượng lâu dài của cuộc đời mỗi cá nhân tự kỉ bằng cách giúp họ cải thiện các kĩ năng xã hội, thích nghi và tự nhận thức thông qua phương pháp tiếp cận hệ thống nhằm tạo dựng các kĩ năng cảm xúc, giao lưu và tạo mối liên hệ.
Giao tiếp xã hội/Điều tiết cảm xúc/Hỗ trợ dàn xếp (Social Communication/Emotional Regulation/Transactional Support - SCERTS)
Giao tiếp xã hội/Điều tiết cảm xúc/Hỗ trợ dàn xếp sử dụng những bài tập từ những cách tiếp cận khác (bao gồm Liệu pháp đáp ứng then chốt, Đào tạo & Giáo dục trẻ tự kỉ và trẻ khuyết tật về giao tiếp, Chơi trên sàn và Can thiệp sự phát triển quan hệ xã hội), thúc đẩy trẻ khởi sự giao tiếp thông qua những hoạt động hàng ngày và khả năng học tập và áp dụng một cách tự nhiên các kĩ năng có liên quan theo nhiều khung cảnh và đối tác khác nhau. Mô hình SCERTS chuộng cách trẻ học hỏi lẫn nhau, nhất là từ những đứa trẻ có khả năng giao lưu tốt và trong nhiều môi trường hoà nhập khác nhau có thể đưa ra được càng nhiều cách trò chuyện càng tốt.
Đào tạo & Giáo dục trẻ tự kỉ và trẻ khuyết tật về giao tiếp (Training & Education of Autistic & Related Communication Handicapped Children - TEACCH)  
TEACCH là một chương trình giáo dục đặc biệt dùng phương pháp giảng dạy theo cấu trúc, là quá trình được thiết kế để tận dụng những thế mạnh liên quan và ưu tiên cho việc xử lí thông tin trực quan, đồng thời cũng tính đến những khó khăn đã được xác định. Người ta dùng kế hoạch và việc đánh giá dựa trên từng học sinh nhằm tạo ra một môi trường cao cấp (được sắp xếp cùng với sự trợ giúp bằng hình ảnh trực quan) để giúp học sinh tự vẽ ra những hoạt động cho mình và có thể làm việc độc lập.
Hành vi lời nói (Verbal Behavior – VB)
Hành vi lời nói (dựa trên nền tảng của ABA) sử dụng phương pháp nghiên cứu hành vi cụ thể dựa trên sự phát triển ngôn ngữ, và được thiết kế nhằm tạo động lực cho trẻ học ngôn ngữ bằng cách phát triển mối liên kết giữa một từ và giá trị của từ đó.
Còn những liệu pháp nào khác có thể được dùng cho trẻ tự kỉ?
Liệu pháp hoạt động (Occupational Therapy - OT) 
Được thực hiện bởi chuyên gia trị liệu bằng phương pháp hoạt động và có chứng nhận hành nghề, Liệu pháp hoạt động Liệu pháp hoạt động tập hợp các kĩ năng nhận thức, thể chất và vận động. Mục tiêu của Liệu pháp hoạt động là giúp có nhân thêm độc lập và hòa nhập tốt hơn trong cuộc sống. Với một đứa trẻ bị tự kỉ, có thể chú tâm vào việc chơi đùa phù hợp, học tập, và những kĩ năng cơ bản trong cuộc sống như viết chữ bằng tay, tự thay đồ, cho ăn, chải chuốt và sử dụng toilet. Chuyên gia trị liệu bằng phương pháp hoạt động sẽ chuẩn bị những chiến lược và chiến thuật cho từng nhiệm vụ chủ chốt để có thể thực hiện ở nhiều nơi khác nhau.
Vật lí trị liệu (Physical Therapy – PT)
Được thực hiện bởi chuyên gia vật lí trị liệu được chứng nhận hành nghề, phương pháp can thiệp này tập trung vào những vận động gây ra do những hạn chế về chức năng. Trẻ bị tự kỉ thường gặp nhiều khó khăn trong những kĩ năng vận động như ngồi, đi, chạy nhảy, vật lí trị liệu hướng đến những trường hợp cơ bắp không phát triển, mất cân bằng và phối hợp. Nhà vật lí trị liệu sẽ bắt đầu bằng cách đánh giá mức độ phát triển và những khả năng của trẻ, và đề ra những hoạt động và các trợ giúp nhắm tới những lĩnh vực đó.
Tổng hợp cảm giác (Sensory Integration - SI)
Liệu pháp tổng hợp cảm giác được thiết kế để xác định những gián đoạn tiến trình trong não của một cá nhân, như xúc giác, khứu giác, thị giác và thích giác, và giúp họ xử lí chúng một cách hiệu quả hơn. Những nhà trị liệu thường bắt đầu một đánh giá cá nhân, rồi dùng các chiến lược dựa trên sự nghiên cứu từ trước nhằm đề ra chương trình cá nhân cụ thể cho từng trẻ, phù hợp với những kích thích cảm giác và vận động thể lí của chúng, để cải thiện tiến trình của não bộ và những tổ chức thông tin cảm giác.
Liệu pháp ngôn ngữ-lời nói (Speech-Language Therapy - SLT)
Được thực hiện bởi chuyên gia bệnh lí về ngôn ngữ lời nói có chứng nhận hành nghề, liệu pháp ngôn ngữ lời nói bao gồm nhiều kĩ thuật nhằm vào những thách thức của trẻ tự kỉ. Liệu pháp ngôn ngữ-lời nói được thiết kế kết hợp giữa cơ chế lời nói với ý nghĩa và giá trị xã hội của ngôn ngữ. Đối với những trẻ không có khả năng nói thì liệu pháp này có thể bao gồm cả việc đào việc nhiều cách giao tiếp khác nhau, hoặc dùng các bài tập dùng miệng nói để cải thiện việc kiểm soát cơ miệng. Với những người cứ nói huyên thuyên về một đề tài nào đó, thì liệu pháp này sẽ cố mở rộng phạm vi cuộc trò chuyện ra, hoặc cố đọc các cử chỉ người khác và điều chỉnh cuộc trò chuyện phù hợp với nhu cầu người nghe. Một chương trình Liệu pháp ngôn ngữ-lời nói bắt đầu bằng những đánh giá cá nhân bởi một nhà nghiên cứu bệnh lí trong ngôn ngữ-lời nói, sau đó có thể được thực hiện một-kèm-một, hoặc cho một nhóm nhỏ, hoặc trong lớp học.
Để biết thêm thông tin về quyền và trách nhiệm giáo dục đặc biệt cũng như các phương pháp can thiệp tự kỉ, hãy xem phần Nguồn tài liệu.























Các chiến lược can thiệp tổng quát

Tại sao dùng cách tiếp cận nhóm
Khi hỗ trợ trẻ tự kỉ, thì việc dùng cách tiếp cận nhóm để hướng đến sự thông hiểu và làm việc luôn mang lại nhiều lợi ích. Mỗi thành viên trong nhóm có góc nhìn, những khả năng quan sát và kĩ năng riêng biệt, hết thảy đều giúp ích cho họ trong chuyện trợ giúp học sinh gặp vấn đề về chức năng và có nhiều nhu cầu đặc biệt. Thêm nữa, điều quan trọng là nên dùng những hiểu biết và quan điểm của gia đình trẻ, bởi nó có được những cách nhìn nhận khác rất quí giá và có giá trị lâu dài. Khi mà triệu chứng tự kỉ ở mỗi trẻ mỗi khác, nên những hiểu biết nền tảng và các kĩ năng xử lí của phụ huynh và các anh chị em trong nhà cũng khác nhau tuỳ gia cảnh mỗi nhà. Các bậc phụ huynh có thể đóng góp những thông tin và các chiến lược áp dụng thành công (và không thành công) trong quá khứ, và có thể còn được thêm nhiều thông tin về các chiến lược áp dụng thành công ở nhà trường để giúp họ mở rộng áp dụng cho chính nhà mình. Mối quan hệ tích cực và cộng tác với gia đình học sinh luôn là điều có lợi cho tất cả mọi người.
Cũng tương tự vậy, hỗ trợ ở trong lớp học cũng có thể được san sẻ với các giáo viên khác hoặc với đội ngũ hỗ trợ, để thúc đẩy, nhắm đến sự phát triển hành vi, giao tiếp và giao lưu. Những chuyên gia lấy cộng đồng làm nền tảng, như bác sĩ tâm lí tư, luật sư cố vấn việc phục hồi hướng nghiệp hay người điều phối dịch vụ trọn gói, hết thảy đều có thể đưa ra thông tin, các lựa chọn về nguồn tài liệu và góc nhìn để hỗ trợ thêm cho đội ngũ hỗ trợ. Việc giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm là điều cực kì quan trọng. Hãy chia sẻ những gì làm được và cùng giải quyết những điều chưa đạt được. Lặp đi lặp lại và củng cố lại cách làm việc qua nhiều môi trường khác nhau sẽ giúp cho các kĩ năng áp dụng được nhiều chỗ hơn và hình thành năng lực nhanh hơn, như thế thì cả đội ngũ hỗ trợ lẫn học sinh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đánh giá lại mức hiệu quả của các biện pháp can thiệp, thu thập và phân tích dữ liệu. Xem phần Thu thập dữ liệu. 
Điều quan trọng là phải nhớ xem xét từng học sinh như là những cá nhân riêng biệt, như vậy thì mới đưa ra được sự hỗ trợ và sự phát triển phù hợp dành cho trẻ. Hiểu biết về đặc điểm của tự kỉ và các chiến lược được chứng nhận thực hiện thành công chính là điều quan trọng để có được quan niệm và mô hình làm việc phù hợp, nhưng ứng dụng đối với nhiều học sinh và hoàn cảnh thì cần có cách tiếp cận đến cá nhân riêng biệt. Ví dụ, khi một đứa bé tự kỉ được bạn bè cùng trang lứa tốt bụng giúp đỡ, và bọn trẻ này muốn giúp cậu bé phát triển khả năng nói chuyện, thì một cậu thiếu niên mắc phải chứng tự kỉ chức năng cao, có khả năng dùng lời, có thể không được sự trợ giúp giống vậy từ bạn bè cùng trang lứa hay từ những nhà giáo dục vốn không quen thuộc với những thách thức cụ thể trong chuyện cảm nhận thời gian và sắp xếp tổ chức. Trong nỗ lực trợ giúp cho một số người khác biệt trong cộng đồng, bộ cẩm nang này sẽ đưa ra những thông tin hỗ trợ cụ thể đối với hội chứng Asperger (cũng áp dụng được cho chứng tự kỉ chức năng cao), nhưng vẫn còn đó lời cảnh giác về chuyện xem xét nhu cầu của học sinh theo từng cá nhân riêng biệt. Do thế mà những hỗ trợ được coi là hoàn hảo đối với học sinh lớp một thì hoàn toàn không phù hợp với học sinh trung học, nên cần phải hỗ trợ sự phát triển của trẻ theo niềm hứng thú phù hợp với độ tuổi và nâng sự kì vọng lên càng nhiều càng tốt, hướng đến tính độc lập và cách hành xử ngang bằng, bình đẳng.
Thiết lập những kì vọng phù hợp với sự phát triển và năng lực của học sinh. Hỗ trợ học sinh trong chuyện học tập và giúp cậu ta phát triển kĩ năng và tính độc lập của mình. Đội ngũ hỗ trợ thường đảm nhiệm công việc hàng ngày mà lẽ ra trẻ tự kỉ phải làm – như nói giùm cho em học sinh đó, cột giày cho cậu ta, dẫn cậu ta đến lớp, lật trang sách giùm. Cho dù điều này sẽ giúp em học sinh đó bắt kịp nhịp sinh hoạt trong trường và đó dường như là sự trợ giúp thích hợp, nhưng xét về lâu dài thì điều đó sẽ gây hại cho học sinh bởi vì cậu ta sẽ không học được cách tự mình làm những công việc hàng ngày. Điều này cần sự kiên nhẫn, tạo sự ưu tiên và thiết lập những mục tiêu nho nhỏ, hỗ trợ những mục tiêu đó và phát triển để đạt được hiệu quả mnog muốn, nhưng nếu việc dạy dỗ này có tâm niệm đó ngay từ đầu, đối nghịch với chuyện chăm lo, thì em học sinh đó sẽ làm ta ngạc nhiên, ấn tượng và công sức của ta được đều bù khi thấy được những điều cậu ấy có thể làm.
Đáp ứng được khả năng của cậu ta. Cần phải nghĩ đến từng kĩ năng ở trẻ tự kỉ, điều quan trọng là hình thành được sự hiểu biết về năng lực hiện tại của trẻ, và từ đó phát triển lên. Cách tiếp cận này áp dụng được với những vấn đề trong giao lưu  và giao tiếp cũng như trong chuyện học hành. Hiểu được em học sinh đó đang ở đâu và giải quyết hnững chuyện còn ngăn trở sự tiến bộ, từ đó hình thành các bước chia làm nhiều tầng, có thể dạy dỗ dễ dàng, những bước này sẽ giúp cho chuyện học tập của trẻ tiến lên phía trước.
Cần phải thúc đẩy khả năng tập trung và học tập. Biết được điều gì sẽ tạo động lực cho học sinh, chú ý là động lực này có thể khác rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Tận dụng sở thích của cậu ta để thu hút sự tập trung vào những hoạt động ít hứng thú hoặc không ưa thích bằng (ví dụ đối với học sinh ghét các bài tập về từ ngữ nhưng lại thích khủng long, hãy tạo ra những bài tập từ ngữ có mấy con khủng long xuất hiện hoặc tăng lượng thức ăn cần thiết của một con khủng long) và lồng vào những hoạt động ưa thích sao cho càng tự nhiên càng tốt. Cũng cần nhận ra là sự quen thuộc và khả năng được tăng lên sẽ giúp tăng cường sự tự tin và niềm vui thích, do đó việc hỗ trợ thích hợp và phát triển các kĩ năng mới sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hoà nhập và tạo thêm động lực thúc đẩy cho học sinh.
Khi trẻ tự kỉ nỗ lực để thay đổi cách ứng xử hoặc học lấy những kĩ năng khó, thì việc thưởng cho nỗ lực đó là điều cần thiết, và cần thưởng xứng đáng để cậu ấy có thể nỗ lực hơn nữa. Trong nhiều trường hợp, mặc dù đã có một thứ gì đó làm động lực khi thực hiện một chuyện nào đó, nhưng cũng cần định hình cách ứng xử bằng việc thay đổi mỗi lần một chút và tận dụng những cách khích lệ hành vi – là những lời khích lệ trẻ bằng những lời khen hoặc đập tay vớ itrẻ, cũng như có những khích lệ cụ thể như cho trẻ chơi trò ưa thích, có được món đồ chơi hay món ăn mình thích. Thưởng cho khả năng học được kĩ năng mới hoặc giảm đi cách hành xử không thích nghi cần nhiều công sức hơn là việc khích lệ trẻ không hình thành cách ứng xử thay thế. Hình thức thưởng khi trẻ làm được điều gì đó giỏi có thể rất có hiệu quả và những khích lệ có thể sẽ phải mất dần theo thời gian để làm giảm việc thưởng thường xuyên hoặc làm cho việc thưởng trở nên tự nhiên hơn. Xem phần Hỗ trợ hành vi tích cực và Các chiến lược khích lệ.
Tôn trọng cá nhân. Đừng bao giờ nói xấu gì trước mặt trẻ - dù những đứa trẻ thường tỏ ra không hiểu câu chuyện đang nói gì lại có thể hiểu thật sự từng từ trong câu nói. Nhận ra mỗi học sinh đều có mong muốn và sở thích riêng, và hãy cho các em học sinh có được sự chọn lựa khi thích hợp.
Về những quan điểm và lời khuyên tuyệt vời để giao lưu và lên kế hoạch hỗ trợ người mắc phải chứng tự kỉ, hãy xem và chuyền cho người khác xem những bài viết trong phần Phụ lục của Stillman, Notbohm và Kluth.

Hỗ trợ việc giao tiếp như thế nào?
Giao tiếp bao gồm nhiều thách thức dành cho trẻ tự kỉ, từ chuyện tiếp nhận và xử lí thông tin, dùng lời diễn đạt, cho đến các kĩ năng đọc và viết. Trẻ tự kỉ cũng gặp khó khăn trong chuyện hiểu được những gợi ý không lời, ngôn ngữ cơ thể và những ý muốn tinh tế khó nhận ra, giọng điệu lên xuống, và phần diễn giải câu chữ. Hỗ trợ cho những thách thức trong giao tiếp là điều cực kì thiết yếu nhằm trợ giúp học sinh tự kỉ hiểu được cũng như diễn đạt được nhu cầu, mong muốn, ý kiến, sự hiểu biết và cảm giác của mình.
Bởi vì theo đúng như định nghĩa từ việc chẩn đoán, thì toàn bộ những học sinh tự kỉ đều có những khiếm khuyết về giao tiếp và giao lưu, nên cac chương trình hỗ trợ và những nhóm lập kế hoạch  hỗ trợ rất cần sự có mặt của các chuyên gia bệnh lí  khả năng nói, lành nghề. Đối với những trẻ không thể dùng ngôn ngữ, thì các chuyên gia bệnh lí sẽ giúp đỡ trong chuyện thiết lập nên các kế hoạch và những hỗ trợ cho các dạng giao tiếp thay thế khác, như dùng ngôn ngữ ra dấu, phương thức giao tiếp bằng cách trao đổi hình ảnh hoặc các thiết bị tăng cường. Đối với những học sinh đang phát triển ngôn ngữ, thì cần liên tục xây dựng ngôn ngữ tiếp nhận và diễn đạt, và với những trẻ có khả năng dùng ngôn ngữ tốt thì cần tập trung vào những khía cạnh giao tiếp tinh tế hơn trong việc hiểu được nghĩa theo từng bối cảnh và của việc trao đổi qua lại với nhau. Ngoài ra, sự có mặt của nhiều chuyên gia bệnh lí về khả năng nói là rất quan trọng để giúp những yếu tố giao lưu và ngôn ngữ hướng đến sự tương tác, bởi vì những thứ này thường hay xoắn xuýt lại với nhau. Tuy nhiên cần nhớ là việc phát triển kĩ năng giao tiếp của học sinh tự kỉ không phải là trách nhiệm duy nhất của chuyên gia bệnh lí. Giao tiếp về những điều mình muốn, cũng như để giao lưu với người khác, xảy ra suốt ngày và ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, và cách tiếp cận nhóm cho việc phát triển giao tiếp là điều hoàn toàn cần thiết để giúp đỡ các học sinh tự kỉ.
Trong khi một số học sinh trội ở phần nghe, thì nhiều học sinh tự kỉ (và cả những học sinh khác vốn gặp khó khăn trong cách ứng xử và giao tiếp) đều có xu hướng thích nhìn hình ảnh, nghĩa là chúng hiểu hoặc tiếp thu được những gì mình thấy hiệu quả hơn là những gì nghe được. Do có những khó khăn khi tiếp nhận ngôn ngữ và chuyển hướng tập trung, nên những hỗ trợ bằng hình ảnh trực quan thường sẽ có ích đối với trẻ bởi vì trẻ sẽ có được khoảng thời gian xử lí nhiều hơn do chỉ tiếp nhận phần thông tin tĩnh, còn tiếp nhận thông tin bằng lời nói thì thời gian xử lí quá nhanh.
Ngôn ngữ tiếp nhận – khả năng hiểu được những gì được nói ra hoặc được viết ra
· Đảm bảo là bạn có được sự tập trung của học sinh khi đang giảng bài hoặc hỏi câu hỏi
· Cân nhắc về những khó khăn học sinh gặp phải khi xử lí thông tin và canh thời gian (ví dụ hãy bắt đầu bài giảng bằng cách gọi tên em học sinh đó để tập trung sự chú ý của cậu ta – điều này sẽ giúp cậu ấy có nhiều khả năng sẽ chú ý lắng nghe khi bạn bắt đầu giảng bài).
· Tránh những chỉ thị, đưa ra thông tin và thảo luận phức tạp bằng lời nói. Hãy làm cho bài giảng ngắn gọn và đưa thông tin thành từng cụm nhỏ.
· Đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng để cho phép những học sinh thiếu năng lực về ngôn ngữ có thể xử lí được. Hạn chế dùng từ “không được” và “ngừng lại” ví dụ như nói “Hãy ngồi lên thềm đi” sẽ hiệu quả hơn là nói “Không được đứng trên cỏ” bởi em học sinh đó có thể sẽ không nghe rõ phần “không được” hoặc em học sinh đó sẽ không rõ là được phép đi ở chỗ nào.
· Hãy cho một khoảng thời gian chờ đợi (sẵn sàng chờ câu trả lời của học sinh, cho dù đó là một cử chỉ hay một câu trả lời đi nữa). Tránh lặp lại yêu cầu ngay tức thì. Thỉnh thoảng cũng sẽ có ích nếu nghĩ đến cậu học sinh có vấn đề về khả năng xử lí ở thính giác giống như một cái máy vi tính – khi nó đang xử lí, thì nhấn câu lệnh thêm lần nữa cũng không làm nó chạy nhanh hơn, mà thay vào đó trả nó về trạng thái ban đầu để bắt đầu xử lí lại lần nữa!
· Làm mẫu và hình thành những phản ứng đúng mực để giúp trẻ phát triển khả năng hiểu biết (ví dụ dạy cho trẻ nghĩa của từ “dừng lại”: hãy nắm tay học sinh chạy trên sân trường, nói “dừng lại” rồi tự đứng lại và làm trẻ đứng lại theo; cứ lặp lại cho đến khi bạn có thể dần buông tay ra, sau đó dần dần không làm mẫu nữa).
· Bổ sung thông tin bằng lời nói kèm theo bức ảnh, thời gian biểu bằng hình, các cử chỉ, các vị dụ trực quan, những chỉ dẫn được viết ra.

Âm lượng
Im lặng				Ồn ào
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· Nếu bạn chuẩn bị đưa ra thông tin hơi dài một chút thì hãy cung cấp cho học sinh phần hỗ trợ, những phác thảo bằng hình ảnh trực quan, hay những điểm mấu chốt.
· Đừng mắng em học sinh đó vì “không lắng nghe hoặc không đáp lại” vì như thế chỉ làm mọi thứ thêm khó khăn thôi.
Ngôn ngữ diễn đạt – ngôn ngữ nói và bất kì hình thức truyền đạt giao tiếp nào như trao đổi hình ảnh, ngôn ngữ viết, v.v.
Lãnh trách nhiệm tìm hướng đi tiếp cận nhu cầu giao tiếp của học sinh. Nhiều trẻ tự kỉ gặp vấn đề về chuyện phục hồi ngôn từ - cho dù chúng có biết câu trả lời đi nữa thì vẫn không thể hình thành ngôn từ. Giải quyết chuyện này bằng cách đưa ra hỗ trợ bằng hình ảnh, những tấm thẻ gợi ý, lựa chọn trắc nghiệm, v.v.

Một câu chuyện thành công:
Cô giáo có lần bảo tôi, “Tôi đã cho coi đi coi lại kiến thức về các bang mà Peter vẫn không biết thủ phủ là gì, và tôi đã giảm số lượng bang xuống mức cậu ta cần biết.” Tôi hỏi, “Vậy thì cô hỏi cháu nó ra sao?” Cô giáo đáp, “Tôi hỏi, thủ phủ của bang X là gì? và cậu ta hoặc không biết hoặc đưa ra cùng một câu trả lời, Washing DC.”
Thế là tôi in một tấm bản đồ lớn của các bang, viết lên tờ giấy nhãn các thủ phủ, và đưa cho Peter mỗi lần ba tờ. Cậu bé có thể đặt đúng mọi thủ phủ vào đúng bang với một ngoại lệ duy nhất khi lẫn lộn giữa Springfield và Madison.
Cô giáo đó trông rất choáng, còn Peter thì cười sung sướng!

 Dùng hình ảnh hỗ trợ để đưa ra gợi ý hoặc đưa ra sự lựa chọn. Ví dụ: nếu bạn chuẩn bị dạy trẻ cách nhờ người khác giúp đỡ, lúc nào cũng nên chuẩn bị sẵn tấm thẻ gợi ý, và đưa vào sử dụng bất kì khi nào cậu ta yêu cầu nhờ giúp đỡ. Em học sinh đó có thể dùng tấm thẻ này thay cho ngôn ngữ nói, hoặc dùng như một công cụ hỗ trợ cho sự phát triển ngôn ngữ và dạy dỗ khi đến lúc thích hợp dùng cụm từ ấy.
Dạy cho học sinh cách dùng các loại chữ viết – từ ngữ, hình ảnh, v.v. khi có nhu cầu giao tiếp hoặc trao đổi (ví dụ: ‘Tôi thích…. Bạn thích gì?’ ‘Tôi thích…’). Hãy dùng các tấm thẻ gợi ý rồi dần dần không dùng nữa khi học sinh đã hiểu được công dụng của từ đó hoặc mô hình trao đổi thông tin đó phát triển lên.
	
“Tôi cần sự giúp đỡ”





Dạy học sinh cách giao tiếp hoặc nói “tôi không biết” để cho em học sinh đó bớt lo âu mỗi khi không thể trả lời câu hỏi. Sau đó dạy cho em học sinh đó biết cách làm sao hỏi thêm thông tin (ai, cái gì, ở đâu, khi nào, v.v.) Đưa thêm vào môi trường sống các hình ảnh hỗ trợ khi cần thiết (ví dụ như dán các nhãn RA và VÀO). Dạy học sinh cách tìm kiếm và sử dụng hình ảnh hỗ trợ có sẵn ở xung quanh mình: lịch, các dấu hiệu, số trên cửa, áp-phích, biển ngăn kéo, màn hình hiển thị của máy tính tiền, ngôn ngữ cơ thể.
Dùng tấm bảng giao tiếp, phương thức giao tiếp bằng trao đổi hình ảnh, các bức hình hay ngôn ngữ ra dấu để hỗ trợ và cung cấp các lựa chọn giao tiếp cho những học sinh nào có khả năng truyền đạt bằng lời kém.

Một câu chuyện thành công:
Cô giáo yêu cầu can thiệp hành vi khi trẻ không tuân lời khi ăn 
Cô giải thích Mile luôn đòi cùng một món đồ ăn, mà khi có được món đó thì cậu ta lại bực dọc vứt nó đi. Khi tôi hỏi cô giáo đưa ra những lựa chọn gì, “Lúc nào cũng vậy thôi: bánh qui cây, táo hoặc bánh qui giòn.” Tôi hỏi là liệu cô ta có phải lúc nào cũng nói các món ăn đó theo cùng một trình tự như thế phải không, cô giáo trả lời đúng vậy. Tôi thốt lên “Vậy là cậu bé lúc nào cũng chọn bánh qui giòn phải không?” Cô giáo nói, “Đúng rồi, sao anh biết hay thế?” Dĩ nhiên rồi, bởi vì đứa trẻ có trí nhớ ngắn hạn nên đó là thứ duy nhất Miles có thể nhớ.
Tôi in ra ba bức hình lấy từ phần hình ảnh của Google, cắt chúng ra, đặt trước mặt Miles và hỏi cậu bé muốn ăn gì. Cậu ta chọn bức ảnh bánh qui cây, lặp lại bằng lời, và rồi ăn nó một cách vui vẻ khi tôi đưa bánh cho cậu bé.
Đâu cần phải can thiệp hành vi – chỉ cần tiếp cận việc giao tiếp thôi.

[image: ]
Nếu em học sinh của bạn được cung cấp một thiết bị trợ giúp giao tiếp, thì hãy học cách sử dụng nó sao cho thích hợp với hoàn cảnh giữa hai người. Những thiết bị này có thể có nhiều loại tuỳ vào tính phức tạp, một số hỗ trợ cả việc nói lẫn viết ra. Hãy hỏi nhóm giáo dục đặc biệt của em học sinh đó hoặc nhờ hỗ trợ kĩ thuật lập trình ứng với nhu cầu cụ thể của cậu bé để có thể giao lưu tương tác với bạn và giúp hướng dẫn chúng về các lựa chọn khi giao tiếp cũng là một điều rất hữu ích.
Hãy hét lên! Phần xử lí âm nhạc tách biệt với phần xử lí ngôn ngữ, và có thể dùng cách hát để phát huy kĩ năng tiếp nhận và diễn đạt cũng như tạo động lực cho trẻ (ví dụ như, “cái nĩa bên trái đó, cái nĩa bên trái đó, hò dô dô hò, cái nĩa bên trái đó!”).
Đưa ra những chỉ dẫn bằng lời hoặc làm mẫu một cách cẩn trọng, nên biết là làm thế thỉnh thoảng có thể làm trẻ lúng túng ở phần xưng hô và gây khó cho trẻ bởi vì trẻ không nắm được góc nhìn của người khác (chẳng hạn như từ góc nhìn của trẻ thì khi cô giáo nói “tôi muốn cái bánh” thì câu đó nghĩa là cô giáo muốn cái bánh hay đang gợi ý cho cậu bé nói “tôi muốn cái bánh”?)
Để ý đến chứng lặp lại máy móc, đó là lúc em học sinh đó lặp lại những từ ngữ nghe được trước đây. Thỉnh thoảng đây dường như là hành vi cử động liên tục (self-stimulatory behavior), nhưng nhiều trẻ tự kỉ cũng dùng lối lặp lại máy móc có nghĩa để nhận xét, thông báo hoặc đề nghị gì đó (xem bên dưới).
Luôn để ý đến ý định giao tiếp của học sinh (ví dụ như nếu đứa trẻ thường đảo từ xưng hô lại hoặc dùng kiểu nói lặp lại máy móc có ý nghĩa, thì câu “Đầu bạn có đau không” có thể là cách mà cậu bé muốn cho bạn biết là đầu của cậu ta đang đau)
Với học sinh có xu hướng dùng lối nói lặp lại máy móc, thì hãy cố gắng làm mẫu cách nói (và dùng hình ảnh hỗ trợ cũng như các câu chuyện đời sống) dùng các dạng ngôn ngữ thích hợp khi em học sinh đó dùng để không phải đảo từ xưng hô lại (nghĩa là, khi tạo ra hình ảnh một đứa trẻ nhức đầu thường xuyên, người ta có thể dùng bức ảnh một người ôm đầu và có dòng chữ “Tôi đau đầu quá”).
Giải quyết phần ngôn ngữ của cảm xúc – giao tiếp của ý nghĩ, cảm giác và các trạng thái cảm xúc đối với hết thảy những trẻ tự kỉ. Biết được khó khăn chúng gặp phải sẽ dẫn tới cơn căng thẳng và nỗi âu lo kéo dài, điều quan trọng là cần cung cấp cách xả ra phần cảm xúc đó, nếu không thì có thể dẫn tới việc trẻ truyền đạt cảm xúc đó bằng lối hành xử của mình hoặc suy sụp luôn. Đối với em học sinh không thể diễn tả bằng lời cảm xúc đó, thì việc thường xuyên gắn nhãn gọi tên một cảm xúc nào đó thỉnh thoảng có thể giúp điều tiết lại mức độ nghiêm trọng, bởi vì cậu bé đã bình tĩnh khi thấy rằng bạn nhận ra được điều mà cậu ta muốn truyền đạt (ví dụ như “cô/chú có thể thấy rằng là con đang tức giận). Dùng những hình vẽ và các hình ảnh hỗ trợ khác để hình thành nên cách bày tỏ cảm xúc.
Dạy trẻ các kĩ năng tự biện hộ hoặc thương lượng.
Nhiều học sinh tự kỉ có một chủ đề hay một lĩnh vực đặc biệt ưa thích nào đó có thể xen vào việc học tập ở trường và các mối giao lưu xã hội. Các chiến lược vốn có ích trong việc định hình những kì vọng của học sinh nhằm hạn chế mức tác động của nỗi ám ảnh về chủ đề ưa thích kia: hãy sắp xếp để có được cơ hội thảo luận chủ đề này cùng trẻ, đưa việc đó vào một thời gian biểu bằng hình ảnh, thiết lập những ranh giới (khi nào thì thích hợp bàn luận về chủ đề này, khi nào thì không), đặt giờ báo thức để xác định quãng thời gian cần có, tìm cách mở rộng sang chủ đề khác, và/hoặc khích lệ em học sinh đó khi cậu ta nói về chủ đề khác hoặc không còn nói chủ đề cũ nữa.
Xem phần Phụ lục để đọc phần bài viết giới thiệu “Các chiến lược dùng hình ảnh là gì?”của Linda Hodgdon và phần Nguồn tài liệu để đọc thêm, chẳng hạn như cuốn Out and About.

Điều gì có thể giúp cải thiện việc giao lưu và phát triển các kĩ năng xã hội
Hỗ trợ việc giao lưu xã hội là một mảng quan trọng trong kế hoạch giáo dục học sinh, khi mà việc tăng cường giao lưu xã hội và khả năng hoà nhập xã hội là điều vô cùng cần thiết cho sự phát triển tổng thể. Mong muốn giao tiếp với người khác thường xuất hiện ở trẻ tự kỉ, nhưng các xử lí giúp trẻ có thể giao lưu xã hội lại có thể quá tải khiến cho chúng không biết bắt đầu từ đâu. Hãy cẩn trọng không qui chiếu những khiếm khuyết trong việc hoà đồng với mọi người thành chuyện trẻ thiếu lòng khát khao hoặc né tránh giao tiếp với mọi người. Hãy nhớ là các vấn đề về cảm nhận thời gian và sự tập trung, tổng hợp giác quan và giao tiếp, và nên nhận ra là để phát triển các kĩ năng xã hội thì toàn bộ những vấn đề đó cần phải được giải quyết. Phát triển xã hội bao gồm các kĩ năng được phát triển và sắp xếp nhằm cải thiện khả năng hoà nhập xã hội (và khả năng đó sẽ nuôi dưỡng cho những sở thích khác về sau) và cải thiện khả năng giao tiếp.
Thỉnh thoảng thì sự hiện diện bất thường và gây ra tiếng động ồn ào của ai đó có thể gây ra sự khó chịu và việc nỗ lực giải quyết các vấn đề của giác quan là điểm khởi đầu, chẳng hạn như với một đứa trẻ nhỏ vẫn còn đang học cách chơi nhiều thứ cùng một lúc. Khả năng hoà nhập xã hội dựa trên khả năng bắt chước và mối quan hệ tương hỗ. Trong khi các vấn đề về giao tiếp là điều cực kì quan trọng để có được khả năng hoà nhập sau này ở mức bình thường, thậm chí một đứa trẻ gặp khó khăn đặc biệt ở phần tiếp nhận và bày tỏ bằng ngôn ngữ thì đứa trẻ đó vẫn có thể cố gắng qui chiếu đến người khác và nắm bắt được cách hành xử của những người xung quanh – không hiểu lời chỉ thị của cô giáo, cậu bé đó có thể biết được khi cả lớp đứng lên chào cờ, thì cậu ta cũng đứng lên chào cờ!
Điều quan rọng cần nhận ra là những khó khăn trong chuyện giao lưu ở trẻ tự kỉ thường mang tính hai chiều – chúng có thể có biểu hiện khiếm khuyết (chẳng hạn như không có khả năng bắt chuyện) hoặc làm thái quá (chẳng hạn như trẻ mắc hội chứng Asperger và có khả năng nói nhiều thường hay độc thoại một mình). Ở cả hai trường hợp đều thật sự cần đến hỗ trợ và dạy dỗ, do muốn có lối hành xử phù hợp thì cần phải hiểu chuyện đã. Một số trẻ tự kỉ tỏ ra hoà đồng tốt, bắt chuyện tốt nhưng lại không có giao tiếp qua lại với nhau vì đứa trẻ đó chỉ biết có mỗi mình cậu ta và luôn lấn át người khác; bởi vì sau đó thì chúng ý thức được mình thiếu khả năng hoà nhập và người khác không chấp nhận mình, nên những đứa trẻ mắc phải chứng tự kỉ chức năng cao và hội chứng Asperger thường phải chịu đựng sự hắt hủi và cảm giác cô đơn.
Cần xem xét điều gì khi giải quyết các kĩ năng giao lưu 
· Mở rộng ra không khí chào đón ở lớp học, phòng ăn, hay phòng tập thể dục và làm mẫu cho những học sinh khác biết rằng học sinh tự kỉ là một phần có giá trị của nhóm.
· Cần biết em học sinh đó và biết được cậu ta đang có khả năng gì xét về các kĩ năng giao lưu và sở thích, và sẵn sàng bắt tay vào việc từ điểm đó. Tiếp xúc tương hỗ, tức là tương tác qua lại, là một kĩ năng giao lưu quan trọng cần thiết cho sự phát triển các mối quan hệ. Những người bình thường sẽ tạo ra những mối quan hệ vững chắc dựa trên giao tiếp tương hỗ và họ cũng đòi hỏi điều đó, và những mối quan hệ không chỉ dựa vào việc cho đi một chiều. Bạn cũng mong chờ một người bạn gọi lại cho bạn, làm gì đó đáp trả lại, v.v. Để tạo ra mối quan hệ qua lại với nhau, điều quan trọng là cần tiếp xúc với em học sinh đó dựa trên những khả năng và sở thích của cậu ta, chứ không chỉ mong chờ cậu ta đến với mình (Xem bài viết Gernsbacher)
· Hành vi xã hội đúng mực cần phải có sự hiểu chuyện; ý thức về nhu cầu xây dựng các kĩ năng nền tảng và theo từng cấp bậc phù hợp với chuỗi phát triển, mong chờ sự phát triển thông qua các hình thức hỗ trợ, thực hành và giảng dạy trực tiếp.
· Để ý những lúc chơi tự do, giờ ra chơi trong trường và những khoảng thời gian hoạt động tự do khác là những lúc trẻ tự kỉ cảm thấy khổ sở nhất: hãy nghĩ cách làm sao áp đặt trật tự lên các hoạt động đó; điều này cũng áp dụng được với các học sinh lớn hơn, mặc dù cần có sự hỗ trợ và tạo ra trật tự phù hợp với nhu cầu lứa tuổi.
· Cần nhận ra rằng học sinh tự kỉ có thể có những mối âu lo trước đây, trong lúc diễn ra và sau những tình huống giao lưu, điều này dẫn đến việc tránh né hoặc có những hành xử không phù hợp. Xây dựng khả năng là điều cần thiết để làm bớt đi sự âu lo.
· Để tâm đến những giao tiếp phù hợp bằng mắt, hình thành điều đó thường xuyên. Thường thì học sinh tự kỉ gặp khó khăn trong chuyện duy trì giao tiếp bằng mắt và cứ tiếp tục giao tiếp bằng mắt có thể gây nên khó chịu và tạo thêm căng thẳng. Tốt nhất nên bắt đầu bằng việc yêu cầu em học sinh đó hướng người vào người đang nói chuyện, rồi sau khi sự hỗ trợ đó dẫn đến việc tập làm chuyện đó ở ngoài và trẻ cảm thấy thoải mái hơn, thì việc giao tiếp bằng mắt được hình thành và có thể trực tiếp thực hiện theo mục tiêu.
· Chú ý là những thách thức xã hội, vốn rất thật trong từng trường hợp, sẽ khác nhau tuỳ từng người. Trong khi một em học sinh có khả năng nói hạn chế và gặp nhiều vấn đề về hình thành ngôn từ thì có thể cậu ta gặp vấn đề khi tham gia vào trò chuyện, thì một đứa trẻ chỉ biết nghĩ đến một chuyện và cực kì nói nhiều có thể gặp vấn đề khi không cho người kia nói một lời nào. Như thế, nhìn chung là không hiệu quả nếu ghép hai học sinh có những nhu cầu về kĩ năng xã hội khác biệt hoặc có khả năng nói khác nhau, vì sẽ trở nên khó khăn hơn để đáp ứng được nhu cầu hai đứa trẻ như thế.
Có những chiến lược cụ thể nào để hỗ trợ sự phát triển kĩ năng xã hội hay không?
Khích lệ những gì em học sinh làm tốt – dùng những lời khen nhắm vào hành vi cụ thể và khích lệ thật chi tiết nếu cần để hình thành hành vì đúng mực.
Làm mẫu việc giao lưu với mọi người, luân phiên, tương hỗ.
Dạy trẻ bắt chước, vận động cũng như cách nói năng.
Dạy trẻ cách nhận ra những gợi ý theo hoàn cảnh và qui chiếu đến những thứ xung quanh – ví dụ như nếu những người kia đứng lên thì nên biết phải làm gì.
Chia những kĩ năng xã hội thành những phần nhỏ, và dạy những kĩ năng này bằng việc giao lưu có hỗ trợ. Dùng hình ảnh nếu thích hợp. Hãy xem ví dụ cho phần rửa mặt (http://www.kansasasd.com/KSASD/Visual_Supports_1.html) của website Kansas Autism Spectrum Disorders.
Tán dương các thế mạnh và dùng chúng để tạo thuận lợi. Nhiều trẻ tự kỉ rất có khiếu hài hước, có tình yêu âm nhạc, có khả năng ghi nhớ rất tốt, hoặc có khả năng cảm nhận màu sắc tinh tế hoặc có những giác độ cảm nhận hình ảnh tốt – dùng những điều này để làm động lực thôi thúc trẻ trong chuyện giao lưu với người khác hoặc để cho em học sinh đó cơ hội toả sáng và được coi là người có năng lực thú vị.
Một câu chuyện thành công:
Một em học sinh rất thích các con số nhưng không thích thể thao, người ta giữ cậu ấy ở sân bóng rổ cùng với một đứa trẻ khác bằng cách ném bóng ở vị trí các con số liên tiếp nhau được vẽ trên sàn. Sau một vài buổi tập, một ngày nọ cậu ta xuống xe và yêu cầu “chơi ném bóng với Jason”.

Tìm một em học sinh khác có khả năng giao lưu tốt và ghép đôi với em học sinh tự kỉ để cậu ta có được người làm mẫu tốt cho phần giao lưu. Cho mấy đứa trẻ đồng trang lứa các kĩ năng về khơi gợi việc giao tiếp hoặc về các nhiệm vụ hướng mục tiêu khác, nhưng cẩn trọng không biến đứa trẻ đồng trang lứa đó thành một giáo viên – hãy giữ cho mối giao tiếp giữa các đứa trẻ càng tự nhiên càng tốt.
Tạo ra những nhóm nhỏ ăn trưa cùng nhau, có lẽ cùng với những hoạt động hay các hộp chứa những chủ đề theo trình tự nào đó. (Dạy cho nhóm cách kéo chủ đề ra khỏi hộp và yêu cầu em học sinh tự kỉ bàn về những điều liên quan, chẳng hạn như “Gần đây tớ có xem phim này…” Điều này sẽ giúp ích cho các em học sinh có khuynh hướng cứ nói mãi một chuyện bởi vì nó đưa ra những hỗ trợ và động lực thúc đẩy và cả lợi ích của việc gợi nhắc trực quan về chủ đề.
Tập trung vào việc tìm hiểu xã hội trong lúc diễn ra các hoạt động nếu xảy ra khác đi thì sẽ không gây khó khăn gì cho trẻ (ví dụ, trò chuyện luân phiên có thể sẽ không diễn ra nếu như yêu cầu đứa trẻ vốn có kĩ năng vận động hạn chế trò chuyện trong khi cậu ta đang cắt thứ gì đó, đặc biệt nếu trong căn phòng đó đầy những thứ làm giác quan xao nhãng).
Hỗ trợ những đứa trẻ đồng trang lứa và học sinh tự kỉ bằng những tình huống xã hội có trình tự, kèm theo những kì vọng cho trước về hành vi đúng mực (ví dụ như ban đầu dạy kĩ năng cần thiết, như cách chơi Uno, làm việc này riêng ra, và rồi giới thiệu nó trong bối cảnh giao tiếp với các đứa trẻ đồng trang lứa khác).
Cung ứng những hỗ trợ hoặc các hoạt động có trình tự trong giờ ra chơi. Nếu có một nhóm học sinh chơi bài YuGiOh mỗi bữa trưa thì hãy xem xét việc dạy em học sihn đó chơi trò này để có thể chơi bài cùng đám trẻ kia.
Trong lúc hoạt động nhóm thì việc giúp học sinh tự kỉ xác định vai trò và trách nhiệm của mình trong nhóm là điều rất có lợi. Trao cho cậu ta một vai trò hoặc giúp cậu ta hoà hợp với đám bạn bằng những việc cậu ta nên làm (ví dụ như Salie sẽ là người ghi chú diễn tiến  hôm nay).
Đảm bảo việc xoay vòng các vai trò để tạo nên tính linh độ và mở rộng các kĩ năng.
Nhớ rằng nếu bạn để cho lớp tự chọn nhóm thì các em học sinh cần chăm sóc đặc biệt thỉnh thoảng bị cho ra rìa đến phút cuối, điều này gây nên sự xấu hổ không cần thiết.
Dạy cho các đứa trẻ đồng trang lứa, thiết lập nên các nhóm học tập hoặc các nhóm bè bạn (http://www.schoolswithopenarms.com/circle-of-friends.php) để tạo nên một cộng đồng hỗ trợ - Hãy xem phần Nguồn tài liệu: Với vòng tay rộng mở.
Một câu chuyện thành công:
Những gì một nhóm bè bạn có thể làm: Andrew mắc hội chứng Asperger, và bọn trẻ khi đi xe đưa rước đã dạy cho cậu ta cách gọi những đứa trẻ khác bằng tên tục. Andrew không biết những từ ngữ đó nghĩa là gì, nhưng lại thích khi những đứa trẻ đồng trang lứa khác chú ý đến mình. Một cô bé trong nhóm là Hannah bảo hãy dừng lại trò đó, nhưng chúng không dừng. Cô bé khiến cho người phụ trách nhóm của Andrew chú ý đến tình huống này. Bọn trẻ đùa nghịch ấy sau đó được các người lớn trong trường lo liệu. Cả phụ huynh của Andrew và giáo viên của cậu ta đều được chuyện đó làm cho mình ý thức đến tình huống đó để họ có thể dạy cậu ta làm sao nhận biết những lúc mình bị châm chọc và các chiến lược cần dùng để giải quyết vấn đề.
(Trích từ “Những vòng tay mở rộng”, trang 85)

Dùng đoạn phim làm mẫu – Xem phần Model Me Kids ở Nguồn tài liệu.
Dạy trẻ sự đồng cảm và giao lưu tương hỗ. Để tham gia vào giao lưu xã hội, người ta cần phải hiểu quan điểm người kia và theo đó điều chỉnh lại việc giao lưu. Trong khi thử thách của chúng thường làm biến dạng sự bày tỏ đồng cảm của chúng, trẻ tự kỉ có khả năng đồng cảm. Điều này có thể dạy bằng cách khiến cho học sinh ý thức – và cung cấp từ vựng liên quan – thông qua nhận xét và nhận thức cảm giác, các trạng thái cảm xúc, nhận biết vẻ mặt người khác và nhận ra các chỉ dẫn không lời.
Dùng các câu chuyện đời sống và hình vẽ ngoài xã hội làm công cụ mô tả và định nghĩa các qui tắc và cách hành xử đúng mực. Nhà tư vấn về tự kỉ đã phát triển loại công cụ này, bà mô tả: một câu chuyện đời sống mô tả một hình huống, kĩ năng hay khái niệm theo các chỉ dẫn xã hội, các góc nhìn và các phản ứng thường thấy tương ứng theo một kiểu và hình thức được định nghĩa cụ thể. Mục tiêu của câu chuyện kể đời sống là chia sẻ những thông tin chuẩn xác ở ngoài xã hội bằng một phong thái điềm đạm và quả quyết mà ai nghe cũng hiểu được. Một nửa các câu chuyện nên xác nhận những gì người đó làm được. Mặc dù mục tiêu của câu chuyện sẽ không bao giờ có thể thay đổi hành vi cá nhân đó, mà là người đó sẽ hiểu hơn về mọi sự và biết được cách hành xử đúng mực là sao, như thế có thể dẫn tới những phản ứng hiệu quả hơn.” Nguồn: The Gray Center (http://www.thegraycenter.org/)
Hình thành kĩ năng lắng nghe và các kĩ năng tập trung và dạy trẻ làm sao cho người ta thấy là mình đang lắng nghe
Dạy cho những trẻ hay nói nhiều nhận ra là nên nói về bản thân hay về sở thích bản thân ra sao, khi nào, và nói bao nhiêu thì được. Trực tiếp dạy các kĩ năng liên quan đến việc nói chuyện với người khác theo chủ đề gì, để ý đến những điều thích, ghét và đọc được ngôn ngữ cơ thể cũng như nét mặt của người đang trò chuyện cùng mình.
Dạy trẻ biết những ranh giới khi ra ngoài xã hội – là những điều không nên nói về (hoặc không nên nói những điều nhạy cảm với người nào) và duy trì không gian riêng tư (khoảng cách một cánh tay thường là khoảng cách hợp lí khi trò chuyện). Một ví dụ về câu chuyện đời sống lấy từ kho câu chuyện đời sống của trang web Kansas Autism Spectrum Disorder (http://kansasasd.com/).

Không gian tiếp xúc
Thỉnh thoảng tôi đứng quá gần người ta. [image: ] Tôi gần như là chạm vào họ [image: ] Điều đó sẽ gây phiền hà cho người ta. [image: ] 
Tôi có thể đứng gần người ta [image: ] chừa một khoảng không gian nho nhỏ ở giữa. [image: ] Tôi cố gắng không đứng quá gần người ta.


Dạy trẻ về “Biểu đồ tròn các mối quan hệ” để giúp trẻ hiểu được các qui tắc và các ranh giới khi ra ngoài xã hội, và những điều đó khác nhau ra sao dựa trên mức độ quen biết với một người nào đó. Nguồn: Với vòng tay rộng mở, trang 67-70, James Stanfield (http://www.stanfield.com/)
Với những học sinh lớp lớn hơn, điều quan trọng là biết được những thay đổi xảy ra ở cơ thể mình và biết được cách vệ sinh phù hợp khi trưởng thành, và nên dùng hỗ trợ giao tiếp bằng hình ảnh để giải thích và dạy trẻ biết. Xem phần Nguồn tài liệu.

Các chiến lược nào dùng để thúc đẩy sự phát triển của hành vi ứng xử đúng mực
Mỗi đứa trẻ tự kỉ đều có những hành vi kì quặc. Từ những cử động lặp đi lặp lại do các giác quan tác động đến (vung vẩy tay và những hành vi cử động liên tục khác) cho đến thái độ hung hăng và có những hành vi quấy phá thường sẽ dẫn đến tình trạng suy sụp và thậm chí còn đau đớn nữa. Những nỗi ám ảnh, thiếu linh hoạt, luôn bám vào những thói quen dường như không hợp mục đích, bám vào các qui định, luôn làm theo những khuôn mẫu sẵn có, và không muốn thay đổi, đó chính là những ví dụ về cách thể hiện hành vi khác biệt về tâm thần, cũng như những mối lo âu, suy sụp và thiếu khả năng tổ chức vốn thường xuất hiện trong cuộc đời của trẻ tự kỉ
Những ví dụ về các hành vi thường thấy của chứng tự kỉ
Ít tiếp xúc bằng mắt
Tỏ vẻ bị điếc
Phát triển các kĩ năng không hài hoà
Không muốn thay đổi thói quen
Có những hoạt động sôi nổi quá mức hoặc cực kì thụ động – đây là hai đặc điểm luân phiên nhau
Ít có dấu hiệu biểu hiện tình cảm như mọi người
Có những cử động hay cử chỉ lạ thường (vung vẩy tay chân, xoay vòng vòng, v.v.)
Ít hoặc không sợ những mối nguy hiểm thật sự, nhưng lại hay sợ những thứ chẳng có gì nguy hại
Hay cười khóc vô cớ
Lúc nào cũng giữ khư khư món đồ nào đó
Có biểu hiên kì quặc trong lúc ăn, ngủ và đi vệ sinh
Có những hành vi hung hăng hoặc tự làm mình đau
Ăn đất, và những thứ không phải thức ăn

Trong khi nhiều hành vi có thể ngăn trở chuyện học tập hoặc làm trẻ không giao lưu được với người khác, thì điều quan trọng là nên nhận thấy nguyên do, hoặc chức năng, của từng hành vi. Điều then chốt cần làm để hỗ trợ những người có hành vi khác thường là nhận ra rằng các hành vi đó không phải do trẻ lựa chọn có ý thức mà đó là những triệu chứng thần kinh của chứng rối loạn. Thay vì nghĩ cách loại trừ hay chỉnh sửa hành vi đó thì sẽ có ích hơn nếu xem xét đến các chiến lược hỗ trợ nhằm giúp học sinh đó có thể đương đầu, xoay sở hoặc thay đổi những hành vi này - hoặc cảm xúc dẫn đến hành vi đó. Điều quan trọng cần nhớ là một số hành vi của chứng tự kỉ thật sự có thể làm mẫu cho các học sinh khác- nhiều đứa trẻ luôn theo sát qui định hoặc là người học thuộc lòng rất tốt, chúng có thể có tác động tích cực đến bạn bè trong lớp.
Khi đánh giá chức năng của hành vi, có thể sẽ hữu ích nếu phân biệt giữa những hành vi là kết quả của thần kinh, như các hành vi lặp đi lặp lại như vung vẩy tay chân hoặc giao tiếp bằng mắt khó khăn, với những hành vi phản ứng lại sự suy sụp hoặc những khó khăn khi giao tiếp. Việc hỗ trợ hành vi nào cũng cần phải hiểu rằng cách ứng xử luôn là một dạng giao tiếp. Trong trường hợp của những hành vi "gây rối" nhất, thì việc nhận thức nguyên nhân tiềm ẩn thường sẽ cho ta thấy đó là do trẻ có những mối âu lo, hoang mang, suy sụp hay đang bị đau, bởi lẽ trẻ chỉ có mỗi cách hành xử như thế để truyền đạt ý nghĩ của mình. Hành vi hướng đến sự tập trung thậm chí còn mang tính chức năng xã hội rõ ràng, khi mà đứa trẻ không thể nói "đến chơi với tôi" nhưng lại có thể vứt bỏ toàn bộ đồ chơi của mình để người chăm sóc tới chơi cùng trẻ.
Trong thế giới xoay vòng ồn ã này, thì các thói quen và những thứ được lên lịch sẵn có thể sẽ làm con người tĩnh tâm lại: do vậy, việc hỗ trợ học sinh biết những thông tin và cách tổ chức ở mọi khía cạnh (môi trường bên ngoài, thói quen hàng ngày, điều chỉnh việc học, v.v.) có thể giúp trẻ tăng cường khả năng học tập và tự làm mọi chuyện cũng như cải thiện được hành vi của mình. Việc hỗ trợ hành vi cũng bao gồm cố gắng hoạt động linh hạot, giao tiếp và có khả năng tự biện hộ. Các phản ứng lại hành vi có thể bao gồm luôn chuyện phớt lờ hành vi đó (được gọi là tuyệt chủng theo từ chuyên môn của phân tích hành vi ứng dụng – và cần thiết để hình thành lại hành vi hướng về sự tập trung), chuyển hướng chú ý, hoặc đưa ra những hệ quả được thiết lập từ trước. Nhận ra được nỗ lực thay đổi hành vi là thuộc về mỗi cá nhân, điều vô cùng quan trọng là đưa ra được sự khích lệ nhất quán và tích cực để khen thưởng học sinh khi em ấy hình thành được các hành vi đúng mực như mong muốn.
Chủ đề về hành vi nói chung là một trong những mảng khó khăn nhất để với những ai tiếp xúc với trẻ tự kỉ có thể hiểu được. Thật khó để thoát khỏi tình trạng hành vi kém thích nghi trở nên bướng bỉnh và ngang ngạnh ngay trong cách hành xử, nhưng phần lớn thì đây không phải trường hợp của trẻ tự kỉ. Trong khi không phải lúc nào cũng có thể nhận diện được nguyên do tiềm ẩn hoặc ý định giao tiếp cả hành vi, nên nó sẽ giúp ích ta rất nhiều khi bao giờ cũng cân nhắc điều này. Thêm nữa, sẽ càng có ích hơn đối với em học sinh để luôn cẩn trọng và cho rằng hành vi là kết quả của mối âu lo, căng thẳng, suy sụp, né tránh hay gai65n dữ bởi những thử thách liên quan đến chứng tự kỉ, và nỗ lực cung cấp những hỗ trợ để tránh những hành vi này trong tương lai.
Cần hỗ trợ hành vi ở nhiều hoàn cảnh khác nhau tuỳ vào kế hoạch đã định, và đội ngũ hỗ trợ cần kiên trì để giúp trẻ hình thành các hành vi đúng mực và loại trừ, triệt giảm đi những hành vi gây rối hoặc không đúng mực. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lạc quan và vững tin chính là những yếu tố cần thiết nếu em học sinh đó chuẩn bị chấp nhận sự hỗ trợ và cảm thấy thoải mái, ổn thoải khi ở trường. Cho trẻ một không gian an toàn, luôn có sự hỗ trợ mà ở đó các nhu cầu giác quan được giải quyết và học sinh cảm thấy mọi thứ đi vào nề nếp, được xem trọng và được giúp đỡ, như thế sẽ tạo ra một kế hoạch bài bản nhằm có được một môi trường học tập ổn thoả, cho các giáo viên và những đứa trẻ đồng trang lứa có cơ hội thấy được các thế mạnh và tính cách vô song của trẻ tự kỉ.
Có những ý tưởng nào để hỗ trợ học sinh tự kỉ và ngăn chặn các hành vi không đúng mực
· Hãy nhận ra rằng hành vi là một dạng giao tiếp. Luôn tìm cách nhận ra được ý định giao tiếp của hành vi đó và phát triển các hình thức giao tiếp thay thế cho em học sinh đó.
· Suy nghĩ theo hướng ngăn chặn lại một cách chủ động.
· Thiết lập kế hoạch hành vi trong lớp học cho toàn thể học sinh để thúc đẩy phát triển hành vi theo mong đợi.
· Phát triển kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực cá nhân cho từng học sinh tự kỉ - xem phần bên dưới và thông tin thêm ở phần Nguồn tài liệu và Phụ lục.
· Đưa ra phản hồi cụ thể của hành vi, khen ngợi và khích lệ thật nhiều. Hãy đón nhận những chuyện em học sinh đó làm được và thưởng cho cậu ta! (ví dụ nói "Con đi trong hành lang và xếp hàng như thế thật là tuyệt. Đập tay với cô nào!")
· Cung cấp cách sắp xếp tổ chức và hỗ trợ mỗi khi chuyển tiếp sang hoạt động khác – Xem phần Bảng liệt kê dùng trong lớp học.
· Truyền đạt cho biết các kì vọng của mình, dùng những thời gian biểu ngắn hạn, cảnh báo trước các thay đổi về lịch trình hoặc về nhân sự, chuẩn bị trước cho học sinh đón chờ những sự kiện bất ngờ như diễn tập phòng cháy chữa cháy, đi dã ngoại hay đi thực tế, về sự thay đổi người giảng dạy, v.v..
· Đưa ra lựa chọn và cho em học sinh đó có thể kiểm soát được lựa chọn đó một phần, một cách hợp lí (ví dụ như "Chúng ta sẽ làm gì trước, toán hay tập đọc?" hoặc là "Con có muốn làm 10 bài toán không, hay 15 bài toán?") Cho dù em học sinh đó không thật sự lựa chọn được, thì cậu ta vẫn có cảm tưởng là mình đã nhận được thông tin và không phải lúc nào cũng làm theo hướng dẫn ở mỗi bước thực hiện trong ngày.
· Xem xét các nhu cầu của giác quan và các biện pháp can thiệp – xem phần Giác quan, Nguồn tài liệu và những mẫu hỗ trợ trong Phụ lục.
· Tôn trọng không gian riêng của học sinh – dạy cậu ta biết phân biệt và tôn trọng không gian riêng của người khác.
· Cung cấp một khoảng sân nhà hay một nơi an toàn để ở đó em học sinh ấy có cảm giác an toàn và có thể tái gia nhập nhóm, bình tĩnh, và thoát được những tình huống hoặc những lúc giác quan bị quá tải, chẳng hạn như một phòng học tách biệt, một căn lều hay một góc phòng học, hoặc phòng của giáo viên, ban giám hiệu. Chủ động dạy học sinh cách làm sao và khi nào thì dùng chiến lược này, dùng hình ảnh hỗ trợ hoặc thẻ gợi ý khi cần.
· Tập tính linh động và tự kiểm tra mình - bắt đầu khi nào học sinh đã bình tâm và giúp học sinh tạo ra một mô hình dành cho những điều mà trẻ thấy thật sự "bình tâm và sẵn sàng tham gia".
· Tận dụng những lúc nghỉ ngơi như một cách quay trở lại trạng thái bình tâm hoặc xem đó như phần thưởng cho việc trẻ "làm tốt", nhưng chú ý cách thức và thời điểm để đưa ra những lúc giải lao như thế. Cho trẻ giải lao giữa lúc sôi sục nhất trong khi đang diễn ra một hoạt động trẻ không thích lắm có thể giúp trẻ phát triển hành vi tiêu cực, bởi vì em học sinh đó có thể lợi dụng lấy điều đó làm cách đối phó (ví dụ như, "Nếu tôi la lên, tôi sẽ tránh được bài học toán và được ngồi trên ghế nệm nghỉ khoẻ!"). Dạy cho em học sinh đó cách yêu cầu giải lao trước khi la lối lên, dùng những gợi ý bằng hình ảnh trực quan.Con cần nghỉ ngơi

Dừng lại đi





· Cung cấp những lựa chọn giao tiếp và cho học sinh có cơ hội bày tỏ cảm xúc, sự lúng túng theo quan điểm của cậu ta.
· Dạy học sinh những cách đối phó với những điều có thể xảy ra, và cách chờ đợi. Xem phần Nguồn tài liệu để đọc thêm. Cuốn Out and About đưa ra nhiều chiến lược đơn giản như Đếm ngược (5, 4, 3, 2, 1); cái này rồi tới cái kia; tấm thẻ chỉ dẫn ghi chữ CHỜ ĐỢI có thể được áp dụng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.
· Dạy và đưa ra cho học sinh một bảng danh sách những cách thức để bình tâm lại khi lo âu, căng thẳng hoặc giận dữ.

Khi tôi căng thẳng, tôi có thể
Hít thật sâu vào
Đếm đến 10
Lặp đi lặp lại một câu tích cực nào đó
Ép trái bóng vào
Nhờ giúp đỡ 
Yêu cầu được giải lao
Xin phép đến phòng số 10

· Dùng cách khích lệ học sinh để cậu ta bày tỏ ra những hành vi theo mong muốn, đặc biệt thưởng cho những hành vi mới thay thế cho các hành vi gây rối. Xem phần Các chiến lược khích lệ.
· Để ý hoặc cố tránh đi những ngòi nổ gây bộc phát và những chuyện có thể dẫn đến suy sụp, quá tải, lo âu hoặc các hành vi kém thích nghi. Làm một danh sách và chia sẻ nó, để toàn bộ nhóm của em học sinh đó để ý được những ngòi nổ có thể phát sinh này.
· Khi mà chúng xảy ra, hãy làm lơ đi các hành vi (dùng cách "triệt giảm") vốn có ý định thu hút chú ý, bởi vì nêu ra nhận xét hoặc ngược lại cố giải quyết hành vi đó thường sẽ mang lại sự chú ý như trẻ mong muốn, cho dù phản ứng đó có ý tiêu cực. Thay vào đó dùng những cách đánh lạc hướng. Đến lúc khác thì dạy cho trẻ những hành vi khác thay thế (ví dụ vỗ nhẹ lên vai để thu hút sự chú ý người khác).
· Biết được kiểu học của em học sinh đó và đảm bảo việc điều chỉnh hoặc thay đổi cách thức học tập là vừa đủ và thích hợp nhằm tăng khả năng cảu học sinh, tạo động lực thúc đẩy và hạn chế sự chán nản.
· Dùng đoạn phim làm mẫu để cho học sinh thấy được các hành vi như mong muốn là sao, hoặc để so sánh, đánh giá hành vi của cậu ta với một học sinh khác trong hoàn cảnh có chủ đích (tức là, "đây là cách mà bạn của con đi khi đi trong lối hành lang đó. Còn đây là cách con đi. Con có thể làm gì khác? Các thầy cô sẽ giúp con làm chuyện đó thế nào?")
· Đánh giá những hành vi cần thay đổi, xem xét các yếu tố hiện diện trước khi xảy ra hành vi đó, và đánh giá chi tiết của bản thân hành vi và các sự kiện tiếp theo đó – nói chuyện với người khác để có được quan điểm của họ, và hình thành nên sự hiểu biết về chức năng hành vi (nó phục vụ cho mục đích gì?) để hình thành việc thay thế hành vi và chiến lược đối phó. Lập danh sách những hỗ trợ của các chuyên gia hành vi trong việc phân tích các hành vi cần giải quyết.
Thường thì phần kiểm soát hành vi hiển nhiên nhất là kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực, bằng phương pháp đó thì nhiều chiến lược được đề nghị sẽ được nhận diện cụ thể đối với em học sinh đó; mô tả phân tích hành vi, và phác thảo các bước cần thiết để ngăn chặn các hành vi không như mong muốn và tạo động lực phát triển hành vi tích cực cũng như sự phát triển ở cá nhân trẻ. Với học sinh có những hành vi làm cản trở chuyện học hành (của cậu ta hoặc của những người xung quanh) thì IDEA (Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật) yêu cầu việc phát triển kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực phải do nhóm thuộc chương trình giáo dục cá nhân (IEP) đảm nhận. Chuyên gia hành vi có tay nghề cũng nên tham gia vào để đánh giá hành vi cảu học sinh và phát triển kế hoạch hỗ trợ. Đào tạo những người chịu trách nhiệm cho phần tiến hành và liên tục quan sát tính hiệu quả của kế hoạch là hai lĩnh vực bị gạt ra ngoài lề trong bối cảnh bận rộn của nhà trường, nhưng đó là những điều thiết yếu để kế hoạch có thể thành công. Nhận ra các nhu cầu và sự thay đổi hoàn cảnh, điều quan trọng là kế hoạch nên được đánh giá và xem xét lại khi cần thiết.
Hỗ trợ hành vi tích cực là gì?
Theo Hiệp hội Hỗ trợ Hành vi Tích cực (Association of Positive Behavior Support)
Hỗ trợ hành vi tích cực là một nhóm các chiến lược dùng để tăng cường chất lượng cuộc sống và giảm thiểu các hành vi gây rắc rối bằng cách dạy trẻ những kĩ năng mới và tạo sự thay đổi ở môi trường sống. Hỗ trợ hành vi tích cực kết hợp:
Kết quả có giá trị vốn được xem là hiệu quả khi việc can thiệp sẽ dẫn đến kết quả tăng cường mức thành công và sự thoả mãn cá nhân của một người, và cải thiện sự giao lưu xã hội tích cực trong nhiều hoàn cảnh công việc, học tập, giải trí và ở cộng đồng.
Khoa học về hành vi và y sinh: Nghiên cứu về phân tích hành vi ứng dụng cho thấy tầm quan trọng của việc xử lí những mối tương tác giữa hành vi và môi trường, và nhận ra hành vi đó hợp mục tiêu và chịu sự ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường vốn có thể thay đổi được. Khoa học y sinh cho thấy những thông tin liên hệ với trạng thái tâm thần của trẻ và hiểu biết về các yếu tố sinh học khác có thể trợ giúp các chuyên gia để họ hiểu được mối tương tác giữa các yếu tố sinh lí và môi trường có ảnh hưởng đến hành vi.
Những thủ tục hợp lệ dùng những bài thực hành tốt nhất và sự đánh giá liên tục, dùng những dữ liệu thu thập để đánh giá kết quả (đo lường cách đánh giá chương trình, nghiên cứu chất lượng, khảo sát, những thang bậc đánh giá, phỏng vấn, phân tích sự tương quan, quan sát trực tiếp và những thông tin có được từ những bản tự báo cáo)
Thay đổi hệ thống nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm bớt các hành vi gây rối, nhận ra rằng việc thực hiện kế hoạch hiệu quả sẽ cần đến các vấn đề về cấp phát nguồn tài liệu, phát triển nhân lực, xây dựng nhóm làm việc và cộng tác, cùng với tính thích hợp khi xem xét đến nhóm thực hiện xem xét cách giải quyết khi phát triển kế hoạch.
Theo Viện Phát triển Con người, trường Northern Arizona University thì hỗ trợ hành vi tích cực là cách tiếp cận nhằm giúp cải thiện các hành vi gây khổ sở dựa trên bốn điều sau:
· Hiểu rằng mọi người (thậm chí cả người chăm sóc) không kiểm soát người khác, mà là tìm cách giúp đỡ người khác thay đổi hành vi của chính họ;
· Tin rằng luôn có lí do đằng sau các hành vi gây khổ sở nhất, rằng những người có những hành vi gây khó nên được điều trị bằng tấm lòng bao dung và tôn trọng, và họ có quyền có được cuộc sống ổn thoả cũng như có các dịch vụ hiệu quả;
· Việc ứng dụng rất nhiều nguồn kiến thức đang phát triển để có thể hiểu rõ hơn về những người đó và tạo ra những thay đổi tốt đẹp cho đời sống của họ, làm giảm thiểu sự xuất hiện của các hành vi gây khó khăn; 
· Nhận thức nên tránh xa sự ép buộc - tức là dùng những chuyện gây khó chịu cho người khác để kiểm soát hành vi của họ.
Tham vấn thêm thông tin:
Bản mô tả quan niệm và mô hình phát triển sự hỗ trợ hiệu quả và tích cực, của trường Northern Arizona University (có bản tiếng Tây Ban Nha). http://www.nau.edu/ihd/positive/ovrvw.shtml
Hiệp hội hỗ trợ hành vi tích cực đưa ra những bản sự kiện về những bài thực hành, các ví dụ và những trường hợp cụ thể của hỗ trợ hành vi tích cực, cùng những bài đọc thêm.
Một số cách hỗ trợ tổ chức là gì?
Giữa những suy giảm chức năng chủ yếu (trí nhớ ngắn hạn, sự chú ý, sự sắp xếp theo trật tự, v.v…) và những thách thức về ngôn ngữ và giao tiếp xã hội do tự kỷ mang lại, thì việc nắm bắt kịp với thế giới xung quanh trở nên cực kỳ khó khăn. Lo lắng và căng thẳng là những biểu hiện thường có ở những học sinh bị tự kỷ. Nếu một học sinh đang gặp khó khăn khi điều chỉnh những thông tin nhận được qua các giác quan, cậu ta có thể cảm thấy rất khó sắp xếp suy nghĩ của mình và làm việc vì cậu ta đang chú tâm vào việc kiểm soát cơ thể mình. Lịch trình cố định ít có sự thay đổi thường là một cách mang đến một số trật tự nhất định đối với những hỗn độn mà những người bị tự kỷ có thể trải qua nếu không có những lịch trình đó.  Biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rất hữu dụng trong việc giảm thiểu sự lo lắng, bởi vì những thay đổi không được báo trước so với lịch trình quen thuộc có thể gây ra những lo lắng căng thẳng đáng kể và những hành vi hệ quả tương ứng. Việc sử dụng những thiết bị sắp xếp và thời khoá biểu có thể giúp giảm thiểu lo lắng và tăng khả năng tập trung vào những công việc thực tế trước mắt. Giống như một giáo viên hay một doanh nhân bận rộn có thể sử dụng một cái máy bấm giờ trong ngày hay một cái máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số để sắp xếp những cuộc hẹn gặp hoặc thời điểm quan trọng và một danh sách những việc cần làm để thực hiện đúng tiến độ, một thời khoá biểu bằng hình ảnh là dụng cụ quan trọng giúp người bị tự kỷ tập trung, tăng hiệu suất làm việc và biết được điều gì sắp xảy ra tiếp theo. 
· Sử dụng những thời khoá biểu bằng hình ảnh và những thiết bị hỗ trợ trong việc thiết lập và củng cố những thói quen nhằm bảo đảm việc thực hiện theo đúng lịch trình mà thời khoá biểu này đề ra  (như là để bài tập về nhà vào thư mục thích hợp) và nhằm kiểm soát hành vi.
· Đưa ra một thời khoá biểu cho những hoạt động hằng ngày. Dựa vào các nhu cầu của người học, thời khoá biểu có thể dùng tranh ảnh, biểu tượng hoặc những thông tin dưới dạng chữ viết. Thời khoá biểu cần có những thông tin về những hoạt động gì sắp xảy ra, theo trật tự nào và có những sự thay đổi gì so với những lịch trình thông thường (ví dụ: giáo viên dạy thay, trợ giảng, họp lớp, họp toàn trường, những chuyến đi thực tế, các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy v.v…).
Ngay cả khi một đứa trẻ đã biết được một lịch trình cố định, thời khoá biểu hằng ngày vẫn là một công cụ quan trọng cho việc truyền đạt những mong đợi và những thay đổi. Một thời khoá biểu được lập ra dựa trên đặc tính riêng của mỗi học sinh sẽ cung cấp một phương pháp mà một người bị tự kỷ có thể cần dùng cho cuộc sống - như việc tổ chức các hoạt động tại trường học, hay trong công việc.
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Một thời khoá biểu bằng hình ảnh dành cho trẻ mẫu giáo sử dụng các hoạt động dán tranh Velcro- sự chuẩn bị này có thể cho trẻ tham gia vào việc xây dựng thời khoá biểu để hình thành nên tính trình tự, từ vựng và để thiết lập nên những yêu cầu mà học sinh cần thực hiện được.
· Một số học sinh còn đòi hỏi mức độ tỉ mỉ cao hơn như thứ tự các hoạt động trong một tiết học (ví dụ: tiết 2 tập đọc: 1- đọc nhóm trang 22-25; 2- các câu hỏi đọc hiểu, 3- đọc thầm tại bàn).
· Cấu trúc thời khoá biểu bằng hình ảnh đơn giản nhất – có sẵn trong bất kì tình huống nào miễn là có giấy và dụng cụ để viết:
1. _________________
2. _________________
3. _________________
· Tạo ra những danh sách “các  việc cần làm” và danh sách kiểm cho việc hoàn thành những nhiệm vụ hay bài tập được giao.  Sắp xếp một cách hợp lý và dạy cho đến thành thạo bằng cách tạo ra những hỗ trợ có thể khái quát hoá được thông qua các hoạt động (ví dụ: Lấy giấy làm bài. Lấy bút chì ra. Viết tên lên tờ giấy. Viết ngày tháng. Đọc các hướng dẫn) và bổ sung thêm bằng những hoạt động chuyên biệt.
· Một học sinh cần được dạy cách kiểm tra thời khoá biểu của mình, gạch bỏ những hoạt động đã hoàn thành và cuối cùng dùng nó để hình thành tính độc lập trong việc quản lý thời gian và các hoạt động.
· Tổ chức vật dụng, thời gian và các hoạt động.
· Dùng những dụng cụ phân chia dạng bìa rời, các thư mục được mã hoá bằng màu sắc với tên môn học hay giáo viên, v.v… 
· Dùng những dụng cụ phân chia có dán nhãn trên bàn (chia bàn thành các khu vực như các công việc cần hoàn thành, sách giáo khoa, bút chì/bút viết v.v…) và những dụng cụ hỗ trợ trong lớp học (ví dụ: dán nhãn thùng “bài tập về nhà”). 
· Đưa ra những chỉ dẫn bằng văn bản- những hướng dẫn từng bước một cho các dự án, các hoạt động nhóm, những hướng dẫn trong lớp bao gồm nhiều bước, các hạn chót, bài tập và bài kiểm tra, bằng cách dùng cách biểu tượng và tranh ảnh khi cần.
· Dạy cách sử dụng các chương trình lập kế hoạch làm bài tập về nhà, đồng hồ bấm giờ từng ngày và những chỉ dẫn bằng tay đối với những học sinh lớn. Một số học sinh có thể cần được hướng dẫn cách dùng máy lập kế hoạch, máy bấm giờ theo ngày hay chỉ dẫn bằng tay.
· Quản lý thời gian và các hạn chót bằng cách dùng các dụng cụ như thiết bị phân chia thời gian, lịch bằng tranh- ảnh, máy vi tính, máy bấm giờ đếm ngược (www.timetimer.com) hoặc đồng hồ đeo tay có báo thức. Chia nhỏ những bài tập dài thành những bài tập nhỏ và phân chia khung thời gian để hoàn thành những bài tập nhỏ đó).

Máy bấm giờ timetimer chỉ cho thấy còn bao nhiêu thời gian còn lại cho một hoạt động.
· Lên kế hoạch một khoảng thời gian định kỳ (hằng tuần?) để lau dọn và sắp xếp không gian làm việc và cập nhật cho các chương trình lên kế hoạch.
· Tổ chức các hoạt động nhóm và cung cấp sự giúp đỡ hay các phương pháp để nhận diện vai trò của học sinh trong nhóm và trách nhiệm của học sinh đó.
· Lập một thời khoá biểu bằng tranh ảnh với những nhiệm vụ và lịch trình cụ thể. 
· Chuẩn bị cho những chuyển tiếp và dạy tính linh hoạt và kỹ năng giải quyết vấn đề.
· Báo trước cho học sinh về những thay đổi trong lịch trình hay những chuyển tiếp sắp đến (ví dụ: “5 phút nữa chúng ta sẽ lau sạch các vết sơn và đến các nhóm tập đọc.”)
· Dùng hình thức kể chuyện để chuẩn bị cho học sinh trước những sự kiện mới mẻ - như các chuyến đi thực tế, các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, các cuộc hội họp, v.v…
· Tổ chức các hoạt động rèn kĩ năng giải quyết vấn đề, dạy cho học sinh từng bước cách sắp xếp suy nghĩ để giải quyết vấn đề, sắp xếp theo trình tự, v.v…
· Thực hành tính linh hoạt và xử lý những thay đổi bằng những bước rất nhỏ, dùng những công cụ hỗ trợ và các cách thức khen thưởng bằng hình ảnh để từ đó học sinh học được cách kiểm soát sự lo lắng vì những thành công tương tự đã có trước đó.
Những chiến lược giúp một học sinh có các nhu cầu về giác quan là gì?
Sự tích hợp các giác quan cung cấp một nền tảng cốt yếu cho quá trình học tập và hình thành nên những hành vi phức tạp hơn. Với phần lớn chúng ta, sự tích hợp giác quan hiệu quả xảy ra một cách tự động, vô thức mà không đòi hỏi sự nỗ lực nhiều. Với nhiều người tự kỉ, quá trình này không có hiệu quả mà đòi hỏi sự nỗ lực và chú ý cao mà không chắc chắn có sự chính xác hay không. Nhận thức được những vấn đề về cảm giác có thể xảy ra và thay đổi môi trường tương ứng khi có thể (ví dụ: giảm thiểu sự tiếp xúc với những tiếng động lớn, dùng những bút đánh dấu xoá khô có nồng độ mùi thấp, sắp xếp chỗ ngồi có chọn lọc kĩ càng) giúp làm giảm những hiệu ứng của nó đối với chức năng của trẻ.
Việc dạy kĩ năng điều chỉnh cảm giác (những phản ứng phân hạng hợp lý trong mối tương quan với những cảm xúc sắp xảy ra) và việc điều trị những bất thường về cảm giác nên được điều trị bởi các nhân viên được đào tạo chuyên biệt, như một nhà trị liệu chuyên nghiệp hay nhà vật lý trị liệu được đào tạo theo phương pháp trị liệu tích hợp cảm giác. Các nhân viên trị liệu nên sử dụng những cách thức trị liệu dựa trên bằng chứng rõ ràng; trong khi vẫn còn có nhiều điều cần phải học thêm về những rối loạn trong quá trình xử lý các thông tin liên quan đến các cảm giác, một số can thiệp đã được chứng minh là có hiệu quả hơn so với những biện pháp khác. Nếu một học sinh bị nghi ngờ là có các vấn đề liên quan đến sự tích hợp cảm giác làm ảnh hưởng đến khả năng học tập tại trường, nhà trị liệu nên đánh giá các nhu cầu của học sinh đó và, nếu có, nên thực hiện một kế hoạch can thiệp thông qua các hoạt động vui, dựa trên các trò chơi và chia sẻ những biện pháp có tính khuyến khích tiếp theo một cách hợp lí với những người còn lại trong đội trợ giúp học sinh đó để họ có thể hợp tác thông qua chương trình học tập và các hoạt động trong ngày của học sinh đó.
Điều quan trọng cần ghi nhớ là những thách thức liên quan đến giác quan có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, khả năng hiểu thông tin, khả năng nghe, xử lý thông tin, phản hồi lại những yêu cầu, tham gia vào các tình huống giao tiếp xã hội, viết, tham gia vào các hoạt động thể thao, và duy trì một trạng thái bình tĩnh, sãn sang học tập của trẻ. Một số nghiên cứu, những quan sát có tính chất giai thoại và những câu chuyện cá nhân của những người bị tự kỉ đã đưa ra những hiểu biết sâu đáng chú ý về những bất thường liên quan đến các giác quan, nhưng giới nghiên cứu vẫn đang thăm dò mức độ ảnh hưởng và các yếu tố có liên quan đến những thách thức cảm giác ở người tự kỉ. Dù là thông qua những sự mất cân bằng bên trong hay do phản ứng với các cảm xúc do môi trường đem lại, người ta đều ghi nhận rằng sự điều chỉnh các cảm giác, cũng như cảm xúc của một người bị tự kỉ có thể bị phá vỡ và gây ra lo lắng và buồn bực. Duy trì một trạng thái được điều chỉnh trong mỗi người bệnh là một phương pháp hiệu quả để gia tăng tối đa khả năng học tập, duy trì sự tập trung và giảm những hành vi có tính phản ứng hung tính của trẻ.
· Điều tiết những phương thức cảm giác khó khăn hoặc gây khó chịu đối với từng cá nhân học sinh. Ví dụ:
· Một học sinh nhạy cảm với âm thanh có thể cảm thấy bị tấn công khi nghe tiếng còi của giáo viên thể dục và cảm thấy cực kì lo lắng và bực bội khi nghe tiếng vọng của phòng để đồ lúc đông người – việc để học sinh đó học với giáo viên có xu hướng không dùng còi và cho phép em thay đồ khi phòng để đồ vắng người có thể cải thiện sự chịu đựng và hứng thú tham gia vào giờ thể dục một cách đáng kể. 
· Một số học sinh cảm thấy khó khăn khi đừng gần những học sinh khác, do đó cần xem xét đến điều này khi quyết định để học sinh đó đứng ở đâu trong hàng khi di chuyển xung quanh trường hay khi ngồi trong nhà ăn hay trong lớp học. 
· Do việc tiếp nhận những thông tin đồng thời từ hai phương thức (như nghe và nhìn) có thể là điều khó khăn đối với một số em, điều quan trọng là bạn không được áp đặt những quy tắc xã hội thông thường lên những em học sinh có cách tiếp nhận và thanh lọc những thông tin liên quan đến cảm giác khác thường. Những học sinh bị tự kỉ có thể gặp khó khăn khi cùng một lúc vừa nhìn vừa lắng nghe bạn. Trong giao tiếp xã hội thông thường, điều quan trọng là chúng ta phải tiếp xúc bằng mắt trước khi nói chuyện, nhưng bạn nên chuẩn bị tâm lý khi một học sinh có thể đảo mắt đi nơi khác nhưng vẫn đang nghe bạn nói.
· Nên cẩn thận với phòng học được trang trí quá nhiều, vì điều này có thể gây kích thích thái quá về mặt thị giác và khiến một số học sinh bị phân tán. 
· Việc chuyển tiếp trong một hành lang quá ồn ào có thể là điều khó khăn cho một số học sinh, vì thế họ có thể cần được chuyển tiếp sớm hơn những học sinh khác hoặc có thể cần một vài phút để thả lỏng và lấy lại tinh thần sau khi đi qua một hành lang ồn ào.
· Những hoạt động trong lớp điển hình như hát bài hát mừng sinh nhật hoặc tham gia vào những hoạt động ít được tổ chức chặt chẽ và ồn ào như ăn trưa, họp lớp và các giờ học thể dục trong phòng có thể khiến trẻ có vấn đề về cảm giác rơi vào trạng thái căng thẳng buồn bực. Trong những trường hợp này, việc cho phép trẻ “đứng ngoài” có thể hữu ích, ví dụ như để trẻ là người chịu trách nhiệm lấy giấy ăn trong một buổi tiệc mừng sinh nhật (cho phép trẻ đi đến nhà ăn trong khi cả lớp hát) hoặc đứng sau cánh gà với vai trò là “giám đốc sản xuất” trong những cuộc họp.
· Áp dụng những kĩ thuật tích hợp giác quan do nhà vật lí trị liệu hay nhà trị liệu chuyên nghiệp của học sinh đó đề xuất, với nhận thức rằng những tiếp nhận cảm giác nhất định có tính kích thích và kích động, trong khi những kích thích khác có thể có tính trấn an và trợ giúp sự phát triển khả năng tập trung và chú ý. Bạn nên hiểu rõ những hoạt động nào nên được dùng vào những thời điểm nào.
· Nhà trị liệu chuyên nghiệp nên giúp tạo ra một chương trình dạy học sinh nhận diện những mức độ kích động về cảm giác và cảm xúc và các nhu cầu của mình và theo thời gian hình thành khả năng tự điều chỉnh và tự chuyển hoá những kích thích cảm giác hay những phương pháp điều chỉnh phù hợp. 
· Dùng những công cụ hỗ trợ bằng hình ảnh trong việc dạy học sinh cách nhận diện trạng thái kích động cũng như các cảm xúc của mình. Cung cấp những lựa chọn về những điều em có thể làm để trở lại trạng thái “sẵn sàng học tập”. Hãy xem các ví dụ ở phần Phụ Lục.
· Tra cứu thêm cách trị liệu chuyên nghiệp về những điều cần cân nhắc và các biện pháp can thiệp liên quan đến cảm giác tại: www.autism-mi.org/about_autism/interventions_supports/sensory.html hoặc những cách thực hiện một chương trình như Chương Trình Cảnh Báo, Động cơ của bạn vận hành như thế nào?
Để biết thêm về những điều cần cân nhắc về kích động và cảm giác, hãy xem mục Tài nguyên.
· Tóm lại, có nhiều điều có thể làm để thay đổi môi trường và mang lại những cơ hội học tập và những hỗ trợ khiến cho thế giới xung quanh người bị tự kỉ đỡ căng thẳng và gây bối rối hơn – và do có trở thành một nơi mời gọi hơn. Hãy xem xét việc dùng Danh Sách Kiểm trong phòng học với những phương pháp đã được thực hiện trong toàn môi trường.
Bạn hãy ghi nhớ một điều mỉa mai là, để trợ giúp những người bị hội chứng tự kỉ một cách phù hợp, sự can thiệp hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải làm những điều ngược lại với tự kỉ - - giao tiếp công khai, thân thiện và hợp tác một cách dứt khoát rõ ràng, và luôn luôn linh hoạt, cởi mở. Hãy tìm cách hiểu biết trước,  rồi mới hỗ trợ, sau đó tận hưởng món quà và sự ngạc nhiên thú vị mở ra ở những học sinh bị rối loạn tự kỉ.
















Dành cho những thành viên cụ thể trong khu vực nhà trường

Mặc dù hiểu biết về những đặc điểm cơ bản và những chiến lược can thiệp thường được xem là có ích đối với các học sinh tự kỉ, nhưng cũng sẽ có những thuận lợi nhất định khi xem xét những trải nghiệm của học sinh trong nhà trường và nhu cầu của các em học sinh tuỳ theo từng bối cảnh hay từng mối quan hệ cụ thể. Trong khi những phần chuyên biệt này có ý định hướng về những vấn đề đã được thừa nhận liên quan đến những nhu cầu đặc biệt của một bộ phận trong nhà trường, thì một điều khác cũng quan trọng là củng cố lại nhu cầu làm việc nhóm và có mối liên hệ với người hiểu rõ nhất một học sinh tự kỉ nào 9dó.
Những thành viên trong cộng đồng trường học đều có quyền được công nhận và tiếp sức mạnh trong chuyện giao lưu với toàn thể các sinh viên trong trường, do vậy đó là điều quan trọng khi những cuộc giao tiếp cần phải cởi mở giữa các phòng ban. Trong khi tài xế xe đưa rước hiếm khi tham dự các buổi gặp gỡ của Chương trình giáo dục cá nhân (IEP), thì dẫn đến việc nhu cầu trẻ trên xe – và các chiếc lược dành cho người tài xế - không thuộc vào quá trình lên kế hoạch hoặc không thuộc về phần làm việc nhóm của Chương trình giáo dục cá nhân. Ở hết thảy các mức độ giao lưu thì điều quan trọng để mọi người liên quan đều làm tốt việc chính là việc khuyến khích đặt câu hỏi và cần trả lời những câu hỏi đó – đó là việc nên làm của các giáo viên, phụ tá chuyên gia hay phụ huynh, để mỗi người đều cảm thấy mình được hỗ trợ và làm việc hiệu quả. Mỗi thành viên càng hiểu rõ học sinh của mình bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu trong việc hỗ trợ cũng như việc nhận ra và thừa nhận tài năng và điểm mạnh của học sinh tự kỉ.
Một danh sách đầy đủ các ý tưởng trong nhiều hoàn cảnh, trong đó có nhiều ý tưởng được đưa vào đây, có thể tìm thấy tại: www.asperger.net/bookstore_9004.htm

Tài xế xe đưa rước và người quản lí phương tiện đi lại
Nhiều học sinh tự kỉ bắt đầu và kết thúc ngày học của mình trên xe đưa rước, và những hoàn cảnh của chúng trong chuyện đi lại thì khác nhau khá nhiều. Vấn đề lộ trình đi là điều quan trọng, nhưng cũng cần lập ra chỗ ngồi dành cho từng nhu cầu về giác quan, hành vi, y tế hay về tổ chức sắp xếp. Một em học sinh có thể ngồi trong một chiếc xe nhỏ hơn và/hoặc có người đi theo trợ giúp, hoặc em ấy cần sự giúp đỡ và để ý khi đang ngồi ở giữa một chiếc xe đầy ắp người và trong hoàn cảnh rộn ràng. Hiểu về tự kỉ, cũng như về những đặc điểm riêng biệt của từng đứa trẻ, đó là cần thiết đối với bộ phận phụ trách phương tiện đi lại để lên kế hoạch đúng đắn cho học sinh, cũng quan trọng đối với người tài xế và những người đi theo trợ giúp vốn là những người đưa rước các em học sinh.
Nên nghĩ về những điều này:
· Nhận thức về đặc điểm của tự kỉ cũng như về những điểm riêng biệt của từng học sinh sẽ giúp ích ta nhiều để tránh phải hoặc xoay sở được trong những tình huống phiền não.
· Cẩn trọng trước lời đánh giá về sự sút kém, những vấn đề về cảm giác hay những nỗi sợ cần thiết vốn có thể khiến cho học sinh tự kỉ có những hành vi bộc phát – trẻ không để ý đến chuyện lái xe có thể dẫn đến xu hướng lao xuống đường, hoặc có mặt con chó trên lề sẽ khiến cho trẻ không chịu xuống xe –hãy biết nên làm gì để tránh được hoặc xoay sở được những nhu cầu cụ thể của trẻ.
· Để tâm đến những nỗi khó khăn khi giao tiếp; hãy nhờ đến gia đình học sinh hay hội đồng giáo viên giáo dục đặc biệt để có được hướng dẫn cho việc giao tiếp, biết rằng bạn cần phải đợi lời đáp lại khi đặt câu hỏi, hay là phải dùng cách giao tiếp khác thay thế, chẳng hạn như dùng hình ảnh.
· Để ý đến chuyện khi cần phải theo sát một lộ trình nào đó thì trẻ có thể sẽ cảm thấy lo âu (và có những hành vi nào đó) khi khung cảnh bên ngoài thay đổi theo lộ trình, khi có những người tài xế khác đến thế chỗ, hay chỗ ngồi thay đổi, v.v.. Hãy giúp trẻ bớt lo âu bằng cách nói chuyện với chúng trước, dùng những hình ảnh trực quan nếu có thể.
· Đối với trẻ có vấn đề bệnh lí như bị động kinh, thì điều quan trọng là phát triển cách thức giữ an toàn và quản lí trẻ cùng với gia đình và y tá trường.
· Để ý đến tính yếu ớt mong manh của học sinh tự kỉ và để ý đến việc chúng dễ trở thành nạn nhân bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
· Học sinh tự kỉ không được khôn khéo; do vậy, nếu một em học sinh nào đó bị mấy đứa trẻ khác bí mật bắt nạt hay hành hạ, thì cậu ta sẽ phản ứng hay đối phó lại – và đó là hành vi công khai mà bạn có thể chú ý tới; hãy xem xét những nỗi khó khăn của trẻ tự kỉ khi giao tiếp và hãy cố gắng hiểu được cặn kẽ mọi vấn đề trong hoàn cảnh đó trước khi có đánh giá về hành vi hay bắt lỗi trẻ.
· Một số học sinh cảm thấy khó khăn khi chuyển tiếp từ cái này sang cái kia - điều này có thể dẫn đến rắc rối khi trẻ lên xuống xe. 
· Nhiều học sinh tự kỉ thích điều gì đó chúng có thể biết trước và có một trí nhớ dài hạn rất tốt – do vậy các em học sinh đó có thể chỉ đường giúp cho người tài xế mới.
Các chiến lược
· Thay đổi lộ trình – làm đường đi ngắn lại, hoặc dùng những chỗ ưu tiên đón/thả học sinh (ví dụ như tới bên phía yên ắng hơn của trường, đến sớm hay muộn hơn lúc học sinh ùa ra, v.v.)
· Xem thử có cần người nào hỗ trợ không.
· Hãy bình tĩnh, lạc quan và có lối cư xử thích hợp đối với học sinh tự kỉ lẫn các em học sinh khác – chẳng hạn như hãy chào các em, v.v..
· Khích lệ trẻ có các hành vi theo mong muốn bằng cách khen ngợi một hành vi cụ thể nào đó (ví dụ như “Chú thích cái cách con đi thẳng tới chỗ ngồi buộc dây an toàn lại như thế đó!”)
· Dùng biểu mẫu “Giới thiệu bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh. Hãy hỏi những câu thật cụ thể liên quan đến an toàn và động cơ thôi thúc trẻ.
· Thời gian biểu bằng hình ảnh sẽ giúp thiết lập và duy trì thói quen, đảm bảo việc bọn trẻ tuân lời (như việc cài dây an toàn) hoặc giúp cho việc kiểm soát hành vi. Sau đây là một ví dụ chung, nhưng có thể dễ dàng lập nên một lịch trình tự tạo bằng cách dùng máy ảnh kĩ thuật số để chụp hình từng bước thực hiện.
1. Chờ ở nơi tập trung
2. Lên xe
3. Ngồi xuống
4. Cài dây an toàn
5. Ngồi yên lặng khi xe đang đi tới trường
6. Xuống xe
· Cung cấp cho bọn trẻ những bản qui định hoặc những bức hình về những hành vi đúng mực trên xe – cũng đưa cho hội đồng giáo viên trong trường và phụ huynh để họ có thể trợ giúp thêm (ví dụ như nếu qui định không được ăn trên xe thì bà mẹ cần biết điều đó để không đưa trẻ bịch bách).
· Làm việc với những người trong trường để cung cấp những mẩu chuyện kể hay những tấm thẻ qui định để giúp học sinh hiểu được qui định và hành vi đúng mực (ví dụ như tại sao ngồi sát nhau quá sẽ làm phiền đến người khác, tại sao xe có thể đến trễ, hay giao thông là gì). Đặc biệt với học sinh gặp vấn đề trong chuyện hiểu các cử chỉ tinh tế của người khác, hãy cung cấp “những qui định bất thành văn khi đi xe” và đưa vào thông tin liên quan đến những lẽ thường trong xã hội trên một lộ trình cụ thể (ví dụ như học sinh lớp lớn sẽ ngồi phía sau).
· Đưa ra các chỉ dẫn bằng những câu xác thực rõ ràng, hạn chế dùng từ “không được” và “ngừng lại” ví dụ như nói “Hãy ngồi vào chỗ đi” sẽ hiệu quả hơn là nói “Không được đứng lên”. Điều này giúp cho học sinh biết được chính xác bạn muốn cậu ta làm gì.
· Cho phép dùng tai nghe, hoặc cho phép nghe nhạc.
· Cho phép lên xe những món đồ kích thích giác quan (như mấy con thú có thể bóp phát ra tiếng)
· Xem xét nhờ những đứa bạn cùng trang lứa trợ giúp, và che chở cho em học sinh nào dễ bị tổn thương. Sẽ giúp ích rất nhiều nếu nhờ giáo viên trong trường giúp đỡ để tìm cách cặp đôi hai em học sinh nào đó.
· Đối với học sinh có hành vi đặc biệt ngỗ ngược thì hãy làm việc với người trong nhà trường để phát triển và dùng một kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực tuỳ vào các nhu cầu trên xe.

Nhân viên lao công
Nên nghĩ về những điều này:
· Nhận thức về đặc điểm của tự kỉ cũng như về những điểm riêng biệt của từng học sinh sẽ giúp ích ta nhiều để tránh phải hoặc xoay sở được trong những tình huống phiền não. Biết được những em học sinh có nhu cầu chăm sóc đặc biệt là những ai.
· Nhận thức về các nhu cầu phức tạp về giao tiếp, giao lưu và về hành vi ở những học sinh này, cũng như ở mấy đứa trẻ được đánh giá là có thể chất sút kém hoặc có nguy cơ trốn chạy đi; cảnh báo giáo viên trong trường nếu bạn thấy có điều gì cần lưu tâm.
· Cảnh giác mùi của chất tẩy rửa hay âm thanh của máy hút bụi có thể là những thứ gây khó chịu cho giác quan của trẻ - cần biết nên làm gì để tránh được hoặc xoay sở được các nhu cầu đặc biệt của học sinh.
· Để ý đến tính yếu ớt mong manh của học sinh tự kỉ và để ý đến việc chúng dễ trở thành nạn nhân bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Hãy thông báo cho người khác biết nếu bạn thấy được tình huống nào đáng lưu tâm.

Các chiến lược:
· Hãy bình tĩnh, lạc quan và có lối cư xử thích hợp đối với học sinh tự kỉ lẫn các em học sinh khác – chẳng hạn như hãy chào các em, v.v..
· Để ý đến những điều bận tâm về chuyện giao tiếp và giao lưu có thể khiến cho việc nói chuyện với học sinh tự kỉ trở nên khó khăn. Hãy sẵn sàng chờ đợi em học sinh đó trả lời, cho dù là trả lời bằng cử chỉ hay bằng lời nói.
· Đưa ra các chỉ dẫn bằng những câu xác thực rõ ràng, hạn chế dùng từ “không được” và “ngừng lại” ví dụ như nói “Hãy ngồi lên thềm đi” sẽ hiệu quả hơn là nói “Không được đứng trên cỏ” bởi em học sinh đó có thể sẽ không nghe rõ phần “không được” hoặc em học sinh đó sẽ không rõ là được phép đi ở chỗ nào.
· Dùng biểu mẫu “Giới thiệu bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh.


Những giáo viên trong mảng giáo dục tổng quát và những mảng đặc biệt (bao gồm thể dục, âm nhạc, vẽ, thư viện)
Những giáo viên giảng dạy các học sinh tự kỉ trong khung cảnh giáo dục tổng quát nên được đội ngũ trong nhà trường hỗ trợ để trong việc thông hiểu và cung cấp những sự hỗ trợ và can thiệp hiệu quả dành cho các em học sinh này. Việc giao tiếp giữa những người nằm trong chương trình giáo dục cá nhân (IEP), bao gồm cả phụ huynh, là điều thiết yếu để có thể nhận ra những điểm mạnh và nhu cầu cũng như để chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho học sinh tự kỉ theo cách có lợi nhất cho em ấy và những em học sinh khác trong lớp. Việc hoà nhập và những chương trình chính thống sẽ không như nhau khi cho học sinh vào lớp – và việc lên kế hoạch, điều phối, cộng tác và những hỗ trợ cần thiết là điều quan trọng để tạo dựng trải nghiệm tích cực cho những ai liên quan. Thêm nữa, cần bắt đầu bằng những khoảng thời gian hoà nhập ngắn mà hiệu quả, tạo dựng những cơ hội này khi mà học sinh có thể đạt được năng lực và sự tự tin của mình theo nhiều bối cảnh khác nhau.
Một điều quan trọng để đưa ra được sự hỗ trợ thích hợp là có một quan niệm tích cực, nhờ đó bạn có thể làm được mọi chuyện ổn thoả, với cảnh báo là định nghĩa về sự ổn thoả của bạn có thể cần điều chỉnh trong lúc thực hiện. Và nên ăn mừng những thắng lợi nho nhỏ. 
Biết được những đặc điểm của tự kỉ và những tính cách riêng biệt của từng học sinh sẽ giúp bạn có được những kế hoạch thích hợp để giúp học sinh của mình. Hãy sẵn sàng điều chỉnh lại sự kì vọng của mình – ví dụ, trong lớp học vẽ, có thể cần đưa cho học sinh những bài mẫu sẵn có của bài vẽ kèm theo những thử thách về vận động, trong khi đó cũng nên kì vọng rằng em học sinh đó (với trí nhớ tuyệt vời và tính yêu thích màu sắc) có thể sẽ thành người tư vấn cho cả lớp về cách phối màu.
Những sinh hoạt thường gây khó khăn cho học sinh tự kỉ như:
· Những trò hay những chỉ dẫn có nhiều bước.
· Làm theo chỉ dẫn bằng lời nói.
· Làm việc có tổ chức và làm theo lịch trình.
· Sinh hoạt nhóm, bởi vì nhìn chung thì chỉ có việc ngồi, dùng tai lắng nghe tiếp nhận thông tin và dùng lời nói để truyền đi thông tin.
· Giờ sinh hoạt tập trung, bởi phần này liên quan đến những công việc học tập, thỉnh thoảng có những kì vọng không rõ ràng, và phải làm theo chỉ dẫn.
· Giờ chơi tự do, bởi vì nó liên quan đến những kĩ năng giao lưu, hợp tác chơi với nhau và các kĩ năng nói chuyện mà ít bị ràng buộc theo qui định.
· Học nhóm.
· Những buổi họp lớp, những lớp âm nhạc và thể dục đối với những học sinh có vấn đề ở các giác quan.

Các chiến lược
· Hãy bình tĩnh, lạc quan và có lối cư xử đúng mực, thích hợp đối với học sinh tự kỉ lẫn các em học sinh khác – như hãy chào các em, v.v..
· Nhận thức về các đặc điểm của tự kỉ và các chiến lược tổng quát - để tham khảo nhanh hãy xem phần Cơ bản về chứng tự kỉ và phần Cơ bản về hội chứng Asperger.
· Dùng biểu mẫu “Về bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh. Hãy hỏi những câu thật cụ thể liên quan đến an toàn và động cơ thôi thúc trẻ.
· Phát huy môi trường thân thiện, cung cấp cơ hội cho học sinh tự kỉ (và cả những học sinh khác) để chúng phát triển các kĩ năng giao lưu xã hội và có thể học mở rộng thêm.
· Dạy cho học sinh cách thông hiểu và chấp nhận – xem phần Nguồn tài liệu để biết những tài liệu được gợi ý, bao gồm sách và các chương trình được dùng kèm với học sinh.
· Cặp đôi một em học sinh tự kỉ với một em học sinh gương mẫu nào đó.
· Dành thời gian cho học sinh làm việc theo từng cặp hay theo từng nhóm nhỏ.
· Để ý việc học sinh tự kỉ có thể bị cô lập trong lớp (phần giao lưu chỉ diễn ra giữa người trợ giúp và học sinh) và trông chừng chuyện cô lập đó và không cho điều đó diễn ra bằng cách chuyện trò với các em học sinh đó và với người phụ tá chuyên gia để hỗ trợ việc trao đổi qua lại giữa những đứa trẻ đồng trang lứa. 
· Đảm bảo việc đề cập đến các vấn đề về chuyện sắp xếp có tổ chức, giao tiếp và về giác quan. (Xem phần Những chiến lược tổng quát và Bảng liệt kê trong lớp)
· Thiết lập lịch trình và thói quen rõ ràng nhằm hỗ trợ những sinh hoạt hàng ngày và những sự chuyển giao thường gặp. Cảnh giác học sinh về những thay đổi trong lịch trình, về việc thay đổi giáo viên, v.v..
· Xem xét việc sắp chỗ ngồi - sắp chỗ cho học sinh để em học sinh đó có được sự tập trung cao nhất cho bài giảng hay phù hợp với nhu cầu của các giác quan.
· Chú ý đặc biệt đến các chiến lược tổng quát được phác thảo ra nhằm hỗ trợ giao tiếp và làm việc có tổ chức (những chỉ dẫn đơn giản, khoảng thời gian chờ đợi việc xử lí những yêu cầu hay chỉ dẫn bằng lời, những thời gian biểu bằng hình ảnh trực quan, những lời gợi ý và những câu ra hiệu, v.v..)
· Để ý đến những vấn đề về giác quan nằm cụ thể trong lớp bạn (ví dụ như tiếng ồn ào, hoạt động quá nhanh có thể khiến giờ học thể dục trở nên quá nhiều sự khuấy động và làm học sinh quá tải).
· Cung cấp những bản qui định cho lớp học, bao gồm cả những qui định “bất thành văn” nếu cần. Hãy dùng những câu chuyện kể ngoài đời sống để giúp học sinh hiểu qui định và hành vi đúng mực, do học sinh tự kỉ thường sẽ tuân lời hơn nếu chúng hiểu tại sao tồn tại qui định đó (ví dụ như cần giữ im lặng, không gây ồn hay nói chuyện, khi giáo viên đang giảng bài. Vì nếu ồn quá thì học sinh sẽ không nghe bài giảng được.)
· Hãy dùng lời khen ngợi thật cụ thể để trẻ hành xử đúng mực như bạn muốn (ví dụ như nói “Cô thích cái cách con bỏ rác vào thùng rác này đó”)
· Xem xét các nhu cầu và những hỗ trợ cho buổi thuyết trình trước lớp (tức là những tấm thẻ gợi ý, những hỗ trợ bằng hình ảnh trực quan hay dùng Power Point trình chiếu dành cho đứa trẻ thiếu kĩ năng biểu lộ bằng ngôn ngữ), cho những buổi dã ngoại, v.v..
· Tận dụng việc huấn luyện các giáo viên thực hiện giảng dạy sinh động bằng nhiều phương thức. Hãy tìm ra cách dạy và củng cố kiến thức bằng việc cho học sinh học không bằng cách nghe, mà còn bằng cách nhìn (hình ảnh, bản đồ, biểu đồ, mô hình), thực hiện trực tiếp (vận động hay những sinh hoạt thực tế), bằng cách nói (lặp lại theo cô nào…) và thậm chí cả hát nữa.
· Cộng tác với hội đồng giáo viên thuộc bộ phận giáo dục đặc biệt để cung cấp các chiến lược điều chỉnh chương trình giảng dạy, và các chiến lược hỗ trợ như bằng hình ảnh trực quan, lối vào giao tiếp, những công cụ làm việc có tổ chức và trực tiếp dạy trẻ những kĩ năng học tập (như ghi chú, quản lí thời gian, v.v.).
· Đảm bảo những hoạt động như dã ngoại, thuyết trình trước lớp, họp lớp và các hoạt động vui chơi được đề cập trước khi diễn ra. Nghĩ ra những cách hoà nhập học sinh và thảo luận cùng với đội ngũ hỗ trợ việc lập ra những kế hoạch dành cho bọn trẻ.
Dã ngoại: dùng những câu chuyện kể đời sống để mô tả cho các em học sinh biết mình sẽ đi đâu, đi với ai, chuyện gì sẽ diễn ra, và lịch trình trong ngày ra sao. Nếu có thể thì nên kèm theo hình ảnh (lấy trên các website hay phần hình ảnh của Google).
Họp lớp, vui chơi, thuyết trình trước lớp: chuẩn bị trước cho các em học sinh những tư liệu và những câu chuyện kể về đời sống; điều chỉnh sao cho phù hợp với những vấn đề về giác quan của trẻ; hãy sáng tạo lên, chẳng hạn như cho học sinh cơ hội trở thành “ông bầu” với phần tóm tắt chương trình và cho trẻ có thể ngồi ở ngoài rìa cách xa các học sinh khác và tránh xa chỗ ồn ào.
Khi đề cập đến vấn đề chương trình giảng dạy và thực hiện sự điều chỉnh môn học (academic modification) hoặc sự thay đổi cách thức học tập (academic accommodation), thì quan trọng là phải nhớ những lời đề nghị sau. Đây có thể là do giáo viên của mảng giáo dục tổng quát điều chỉnh hoặc là phần hợp tác với giáo viên thuộc mảng giáo dục đặc biệt hoặc với phụ tá chuyện gia. Đối với việc học sinh tham gia vào một bối cảnh hoà nhập thì cậu ta càng theo được bao nhiêu và tham gia vào các hoạt động trong lớp càng nhiều chừng nào trong thực tế, thì cậu ấy càng có thể tiếp cận việc học cũng như các mục tiêu giao lưu nhằm hoà nhập với mọi người.

· Định nghĩa những mục tiêu học tập cốt lõi và tập trung vào những điều đó - với một số học sinh thì điều này có lẽ đơn giản vô cùng.
· Tập trung dạy ít lại, nhưng dạy cho học sinh hiểu được thấu đáo và vận dụng ở đâu thì thích hợp, cũng như dạy trẻ làm thuần thục những kĩ năng nào đó.
· Đảm bảo học sinh và những người hỗ trợ có trước các tài liệu trong lớp.
· Dạy trước những từ mới và các khái niệm then chốt, tập trung vào những điều sẽ được dạy và lặp lại suốt khoá học.
· Hãy để sinh viên tiếp cận được bài giảng trên lớp: biết được lượng thông tin bằng lời mà học sinh có thể xử lí, và xem xét những cách chia bài giảng ra thành từng phần dễ hơn, in đậm những điểm then chốt, cung cấp phần tóm lược, những ghi chú cho bài học, v.v..
· Bất cứ khi nào được thì hãy dùng hình ảnh trực quan - để sắp xếp, cải thiện giúp học sinh hiểu bài và giúp đánh giá học sinh.
· Xem lại bài giảng.
· Nhận ra là những kĩ năng học tập có ích như ghi chú bài giảng, làm kiểm tra, phân biệt đúng/sai, sắp xếp nội dung bài học, v.v. có thể cần được giáo viên trực tiếp hướng dẫn và tập luyện, việc này nằm ngoài nội dung bài học.
· Xem xét phần bài tập về nhà - lập ra phương thức ghi lại những đánh giá, những điều kì vọng ở hiện tại, xem xét thử có cần thay đổi cách thức học tập hay cần thêm thời gian cho học sinh hay không.
· Xem xét những dự án lâu dài - hỗ trợ việc quản lí quĩ thời gian để bắt kịp hạn chót, đưa các bài tập vào thành từng phần nhỏ với thời gian biểu và bảng liệt kê hoàn chỉnh.
· Để đánh giá học sinh, hãy giảm sự kì vọng ở những mảng mà học sinh thấy khó - để kiểm tra các kiến thức về khái niệm, hãy thay những bài luận thành những câu hỏi trắc nghiệm hay điền vào chỗ trống kèm theo từ ngữ có sẵn, hoặc thế những đoạn văn bản thành những trang web biểu hiện được những mối quan hệ trong bài học, v.v..
· Dạy và kiểm tra đều đặn, mỗi lần một chút thôi, nhằm kiểm tra xem học sinh có hiểu bài không.
· Xem xét việc nới rộng thời gian hoặc thay đổi bối cảnh mỗi khi kiểm tra.
· Soát lại, giảng lại và tiếp tục bài học khi em học sinh đó cho thấy là mình đã hiểu.
· Nếu học sinh thấy khó học một khái niệm hay một kĩ năng nào đó, hãy nghĩ lại cách giảng bài thế nào và cách làm sao đánh giá việc học sinh hiểu bài.
· Đưa cho học sinh những hướng dẫn về bài học trước lúc kiểm tra.
· Báo trước cho em học sinh đó và người phụ tá chuyên gia khi bạn chuẩn bị cho cả lớp làm kiểm tra bất ngờ.

Kĩ năng đọc
· Các em học sinh có thể thấy khó hiểu bài, khó đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, hay cảm thấy không đọc được những dòng ẩn ý trong sách.
· Hãy để ý phần lớn học sinh mắc phải chứng tự kỉ chức năng cao thì rất giỏi việc tiếp nhận và đọc chữ, nhưng lại gặp vấn đề nghiêm trọng trong chuyện hiểu. Một số em học sinh có thể có khả năng đọc chữ từ rất sớm (hyperlexia).
· Cung cấp những bản tóm lược hoặc cho em học sinh đó coi trước cuốn sách mới trước khi bắt đầu cho cả lớp đọc. Nhận diện câu chuyện, cốt chuyện, các nhân vật chính và bối cảnh - bằng hình ảnh nếu được – giúp em học sinh đó nắm được cuốn sách nói gì.
· Cung cấp những bảng câu hỏi cụ thể khi cần hỏi học sinh để kiểm tra khả năng hiểu bài. Dùng dạng câu trắc nghiệm, điền vào chỗ trống với từ cho sẵn, hoặc dùng các dấu hiệu để mào đầu. Có thể hỏi như vầy thì sẽ rất khó: “John, con sói làm sao mà tìm ra được nhà bà ngoại vậy?”, thì em học sinh tự kỉ có thể sẽ hiểu nếu đặt câu hỏi thế này: “John, con sói tìm ra nhà bà ngoại bằng cách băng qua con sông và ____”
· Khi đưa ra lựa chọn, nên biết là bao nhiêu lựa chọn thì phù hợp. Giảm số lựa chọn xuống là cách đơn giản để cho học sinh dễ làm bài hơn, trong khi vẫn yêu cầu được tính độc lập ở trẻ và biết được việc học tới đâu.

Kĩ năng viết
Cần nhận ra là kĩ năng viết liên quan đến kĩ năng dùng ngôn ngữ bày tỏ, đến khả năng tận dụng ngôn từ, suy nghĩ lớp lang và các kĩ năng vận động tinh tế khác, đó là những điều mà trẻ tự kỉ thường gặp rất nhiều khó khăn. Các chiến lược hỗ trợ từng loại nhu cầu như thế là điều rất cần thiết.
· Hãy dùng hình ảnh để khơi gợi ngôn từ - những bức hình hay kho từ ngữ.
· Bắt đầu bằng việc điền vào chỗ trống trong câu hoặc bằng những câu mở đầu.
· Chủ động dạy trẻ việc động não, phát triển các từ ngữ dùng để mô tả sự việc, v.v..
· Dùng những công cụ sắp xếp mẫu cho toàn bộ những bài viết luận - những trang web, những tóm lược, v.v.. Cần có chỉ dẫn cụ thể về việc làm sao để sử dụng những công cụ này, và việc dùng đều đặn, thường xuyên những loại công cụ như thế có thể sẽ giúp trẻ có khả năng độc lập và làm được nhiều việc.
· Cung cấp những bản mẫu cần thiết và các chỉ dẫn cho phần bài tập.
· Xem xét sử dụng việc gõ bàn phím, đ5oc chính tả hay các phần mềm máy tính sắp xếp đồ hoạ để hỗ trợ cho em học sinh. Xem xét việc dùng bàn phím AlphaSmart (http://www.neo-direct.com/) hoặc các loại bàn phím khác loại xách đi được để có thể dùng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.
· Nhìn vào nội dung thay vì độ dài của bài viết, biết rằng bài viết cần được đánh giá theo các phương thức khác thay thế cho những phương pháp dùng trong lớp học nói chung. Ví dụ, thay vì yêu cầu bài viết dài ba đoạn, thì hãy xét thử xem học sinh có trả lời được câu hỏi và trả lời đúng vào đề bài hay không.

Các môn xã hội

Nếu một em học sinh tự kỉ hứng thú lĩnh vực này, thì cậu ta có thể trở thành chuyên gia trong lớp về một chủ đề nào đó, chẳng hạn như về Ai Cập hay về các hình thức giao thông. Đây là cơ hội giúp em học sinh này toả sáng, cũng như cho em học sinh đó động lực thúc đẩy khi tận dụng lĩnh vực cậu ta đặc biệt thích để thúc đẩy tính linh động và khả năng tìm hiểu về chủ đề mới. Đây là phần gợi ý những chiến lược khác dành cho những em học sinh cần hỗ trợ thêm để nắm được bài học:
· Dùng cột mốc thời gian, bản đồ và hình ảnh để giúp hiểu các khái niệm và ý tưởng.
· Dùng những đoạn phim (xem trên Youtube thử) để làm các sự kiện quá khứ trở nên sống động
· Dạy cho trẻ những câu thành ngữ và những điều tương đồng.
· Chơi trò đóng vai hoặc nhập vai nhân vật.

Khoa học
Như những môn học khác, nếu em học sinh tự kỉ nào đó đặc biệt thích thì cậu ta sẽ trở thành chuyên gia của lớp về hệ mặt trời, về khủng long, hay về đất đá, v.v.. Tạo dựng niềm tin và sở thích trong việc học bằng cách cổ vũ cho điểm mạnh cậu ta, trong khi vẫn trải rộng tính linh động và sở thích sang những lĩnh vực khác. Sau đây là các chiến lược và những điều cần xem xét:
· Hỗ trợ những hoạt động thực tế
· Để ý đến tính bốc đồng và những điều bận tâm về sự an toàn.
· Lập ra qui định khi làm việc ở phòng thí nghiệm.
· Bất cứ lúc nào có thể thì hãy chỉ ra mối quan hệ giữa khái niệm khoa học và những trải nghiệm ngoài đời thực.
Toán học
Dù cho nhiều học sinh tự kỉ rất giỏi toán, và những đứa khác có thể rất thích thú vì trong toán học có những công thức hay những qui tắc cần phải học thuộc lòng bằng cách lặp đi lặp lại, thế nhưng ngôn ngữ hoá học và các khái niệm trừu tượng đối với trẻ tự kỉ vẫn còn là vấn đề hết sức khó khăn. Do lĩnh vực này có nhiều mức độ thể hiện năng lực khác nhau nên việc giảng dạy cần phải hướng vào từng em học sinh một - một em học sinh nọ có thể nhẩm trong đầu phép nhân hai con số nhưng lại khó tiếp thu những con số âm hay phần tính toán số âm. Trẻ còn phải nỗ lực đặc biệt để giải quyết vấn đề về từ ngữ. Hãy dùng những điểm mạnh của học sinh để tạo sự tự tin cho cậu ấy và giúp cậu ta có được động lực để cố gắng vượt qua những thách thức của riêng mình.
· Chia bài học môn toán thành nhiều phần cụ thể, dùng hình ảnh và các mô hình toán học.
· Dùng các chương trình như của TOUCHMATH (www.touchmath.com) để hỗ trợ việc tính toán.
· Học sinh tự kỉ thường học những mô hình liên qua đến một kĩ năng nhất định, thay vì các khái niệm, do vậy để ý đến việc học sinh phải học quá nhiều - một đứa trẻ bỏ ra mấy tháng để học toán cộng và mấy tháng học toán trừ, thì  có thể mất thêm mấy tháng nữa để học cách tìm ra dấu cộng hay trừ trong một bài toán có cả hai phép toán ấy.
· Với những kĩ năng cần tìm hiểu và tính toán chuẩn xác, hãy dùng phương pháp giảng dạy tránh sai sót (errorless teaching) để đảm bảo trẻ hình thành được câu trả lời đúng ngay từ ban đầu, khi mà cách giảng dạy sửa sai nhìn chung ít hiệu quả và là thói quen gạt bỏ đi những điều sai là điều rất khó thực hiện đối với học sinh tự kỉ.
· Để ý đến những vấn đề riêng của trẻ như về vận động, canh thời gian, ngôn ngữ và khả năng tập trung, các vấn đề này có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập và niềm vui thích của trẻ, để từ đó cung ứng những tiện ích thích hợp.
· Cần làm quen với việc giác quan của trẻ sẽ hoạt động rất nhiều khi ở trong phòng thay đồ dễ gây tiếng vang, khi nghe tiếng huýt sáo, tiếng học sinh chạy giỡn, và nhận ra những thứ này gây ảnh hưởng đến học sinh tự kỉ ra sao.
· Nên nhận ra rằng trong khi học sinh tự kỉ không thể bắt kịp nhịp học tập của chúng ta và của cả lớp, thì cậu ta vẫn có thể học được các động tác trong hoạt động thể thao để có được cách bày tỏ với mọi người và có được cơ hội vận động cơ thể.
· Chia công việc thành những phần nhỏ chồng lên nhau và ăn mừng mỗi khi trẻ làm được gì đó – trẻ học được cách ném bong sẽ có được kĩ năng quí giá trong chuyện làm theo lượt và có cơ hội giao lưu với các bạn đồng trang lưa,1 cho dù cậu ta không thể tham gia vào trong một trận đấu 5 đối 5.
· Nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ giảng dạy đặc biệt để đào tạo các hành vi phù hợp trong phòng thay đồ, dùng những câu chuyện kể xã hội để dạy trẻ những lẽ thường xã hội như tính riêng tư, v.v.. 

Âm nhạc
Nhiều trẻ tự kỉ có thể mạnh về âm nhạc, đây là điều ta có thể dùng để chúc mừng, khích lệ, động viên và dạy trẻ. Cảm giác và nhịp điệu và niềm hứng thú với âm nhạc có thể được dùng để tạo động lực cho trẻ tham gia vào một hoạt động nào đó. Bởi vì âm nhạc được xử lí ở một khu vực trong não bộ khác với phần xử lí ngôn ngữ, nên một số trẻ dù có khả năng ngôn ngữ hạn chế nhưng vẫn có thể hát, và ta có thể dùng các bài hát để dạy trẻ các khái niệm hoặc giúp trẻ phát triển trí nhớ.
Tuy vậy, cũng cần chú ý là các vấn đề về cảm nhận thời gian, xử lí và lập kế hoạch cơ vận động (motor planning) thường khiến cho việc hưởng ứng lại đội hợp xướng – hát hoặc kể chuyện trong nhóm - trở nên khó khăn vô cùng. Cần chú ý rằng trẻ tự kỉ sẽ khởi sự nên phần hát hợp xướng mà cậu ta có thể làm được, trong khi việc cảm nhận thời gian cần thiết để tham gia vào là điều có thể ngăn trở khả năng này của học sinh.
Vẽ
Những khả năng tiếp nhận hình ảnh rất tốt, cảm nhận được hình ảnh một cách mãnh liệt hoặc có góc nhìn khác thường là những thứ sẽ khiến cho trẻ tự kỉ năng lực nghệ thuật. Một số trẻ khác có thể đặc biệt thích thú với màu sắc, và có thể trở thành chuyên gia của cả lớp về mảng kết hợp màu sắc và ứng dụng các nguyên lí của bảng màu.
Bởi vì có những vấn đề về giác quan và cảm nhận, nên một số học sinh có thể trải qua khoảng thời gian khó khăn ở giờ học vẽ hoặc lúc thực hiện các bài tập vẽ nào đó (ví dụ như việc cảm nhận đất sét trong bàn tay, mùi của vật liệu, v.v.).
Máy tính và công nghệ
Thậm chí trẻ tự kỉ khi còn nhỏ cũng có tỏ ra ham thích công nghệ, và có thể ngay tức thì tìm ra được nút bật khi tiếp xúc với bất kì TV nào, hoặc nút vặn nào. Có khả năng tiếp nhận hình ảnh, có nhiều cách lưu trữ và tiếp cận thông tin và tạo ra được các xử lí tư duy nên trẻ tự kỉ rất giỏi việc sử dụng máy tính và lập trình, vận hành dàn âm thanh, làm phim, v.v.. Học sinh tự kỉ là người rất tuyệt vời để phát triển nguồn tài nguyên về công nghệ, nhưng các thách thức trong chuyện giao tiếp có thể ngăn trở cậu ta khi muốn giải thích về cách vận hành của một vật nào đó. Hãy dùng khả năng giải quyết vấn đề và am hiểu về kĩ thuật để khiến cho những chuyện khác trở nên dễ thực hiện hơn (dùng máy tính gõ chữ thay vì viết tay, làm đoạn phim thay vì viết ra giấy) hoặc để tạo động lực cho trẻ tập trung hướng đến những lĩnh vực khác.

Cô bảo mẫu phụ trách ăn trưa và giờ ra chơi
Nhiều trường sắp lịch cho người hay giáo viên trợ giúp trẻ trong giờ ăn trưa hoặc giờ ra chơi. Tuy nhiên, nhiều lúc đây là thời điểm quan trọng nhất mà trẻ tự kỉ cần sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, đặc biệt những ai được đào tạo để hỗ trợ việc giao lưu và giúp đỡ trẻ trở nên độc lập hơn. Giờ ra chơi và giờ ăn trưa là những lúc tự do nhất trong một buổi học, và vì vậy mà với những trẻ gặp khó khăn trong việc tổ chức, giao tiếp hay giao lưu thì đây là những lúc khổ sở nhất. Việc hỗ trợ cần cho những lúc này trải dài nhiều mảng từ thực hành việc hành xử ở bàn ăn, ở trong hàng đợi chờ lấy cơm trưa, cả cách yêu cầu món ăn (cần phải nhanh, vì có 67 đứa trẻ đang đói ngay phía sau bạn đó!) và hiểu được làm thế nào để cứ luôn hoạt động và vui chơi ở trên sân mà không cần luật lệ nào cả. Ngoài các vấn đề về tổ chức và giác quan, thì đây là lúc mà các khiếm khuyết về giao tiếp và giao lưu trở nên rõ ràng hơn và đặc biệt làm trẻ khổ sở cực kì.
Nếu việc sắp lịch cho bữa trưa và giờ ra chơi thuộc về trách nhiệm của người khác thì cần cung cấp cho họ một số kiến thức về tự kỉ và các chiến lược cơ bản để giúp họ tạo được sự khác biệt cho học sinh.
· Nhận thức về đặc điểm của tự kỉ (hãy xem phần Cơ bản về chứng tự kỉ và phần Cơ bản về hội chứng Asperger) cũng như về những điểm riêng biệt của từng học sinh sẽ giúp ích ta nhiều để tránh phải hoặc xoay sở được trong những tình huống phiền não; một số trẻ có nguy cơ đi lẩn thẩn hoặc bỏ chạy đi; tiếng chuông cửa, tiếng chuông báo cháy, những mùi hương hoặc tiếng chuông báo hiệu của trường đều có thể gây ra cơn bạo hành lên giác quan của trẻ - cần phải biết nên làm gì để tránh hoặc kiểm soát được các nhu cầu đặc biệt đó.
· Để tâm đến những nỗi khó khăn khi giao tiếp; hãy nhờ đến gia đình học sinh hay hội đồng giáo viên giáo dục đặc biệt để có được hướng dẫn cho việc giao tiếp, biết rằng bạn cần phải đợi lời đáp lại khi đặt câu hỏi, hay là phải dùng cách giao tiếp khác thay thế chẳng hạn như dùng hình ảnh.
· Để tâm đến nhu cầu học sinh để phát triển kĩ năng sống hàng ngày, và thúc đẩy khả năng và tính độc lập của học sinh càng nhiều càng tốt (ví dụ như để cậu ta lấy khăn ăn của mình, dạy cậu ta điền mã thức ăn vào máy tính ở căn-tin, v.v.).
· Khám phá các cơ hội suy nghĩ sáng tạo dành cho nhân viên trong trường - giờ ra chơi là khoảng thời gian tuyệt vời để chuyên gia bệnh lí về khả năng nói hoặc nhà trị liệu hoạt động thực hiện can thiệp thọc sâu vào, đó là những người có thể tạo nên mô hình các chiến lược và dựng nên các trò chơi để đội ngũ hỗ trợ hàng ngày (và những trẻ đồng trang lứa) có thể tiếp tục vào những lúc không có các chuyên gia đến trị liệu trực tiếp.
· Chuyển sang dùng các mô hình do đội ngũ hỗ trợ được đào tạo đặc biệt tạo ra dành cho học sinh và nhờ họ giúp đỡ ở những mảng có liên quan.
· Hãy chào hỏi thân thiện, chấp nhận và kiên nhẫn để có thể giúp trẻ cảm thấy thoải mái ở trường và cho trẻ một chút trách nhiệm để cậu ta có thể cảm giác mình là một thành viên có đóng góp cho cộng đồng – và hãy ăn mừng khi trẻ làm được điều gì đó!

Các chiến lược:
· Hãy bình tĩnh, lạc quan và có lối cư xử đúng mực, thích hợp đối với học sinh tự kỉ lẫn các em học sinh khác – như hãy chào các em, v.v..
· Dùng biểu mẫu “Về bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh.
· Tạo ra nơi yên tĩnh nếu cần thiết dành cho những hoạt động nhẹ nhàng hay dành cho bữa trưa ít náo nhiệt hơn.
· Nhờ đội ngũ hỗ trợ tập cho và giúp đỡ về các kĩ năng giải quyết sự cố bên ngoài khi gặp sự hỗn loạn trong một giờ nào đó - bắt đầu thói quen xếp hàng ăn trưa năm phút trước khi những người khác đến, nhờ những nhà trị liệu bằng phương pháp hoạt động dạy cho các kĩ thuật để học cách tự mình thực hiện mọi điều, v.v. – xây dựng các kĩ năng hướng đến tính độc lập của trẻ.
· Dùng thực đơn bằng hình ảnh để trẻ lựa chọn.
· Giảm số lựa chọn hoặc lựa chọn trước và tập trước cách gọi món (với sự hỗ trợ cần thiết bằng hình ảnh).
· Thời gian biểu bằng hình ảnh sẽ giúp thiết lập và duy trì thói quen, đảm bảo việc bọn trẻ tuân lời (như việc đặt khay thức ăn và dao, muỗng, nĩa vào chỗ thích hợp) hoặc giúp cho việc kiểm soát hành vi.

Dọn bữa ăn
Đặt đĩa, muỗng, nĩa và rác trên khay.
Cầm khay đi cẩn thận đến chỗ rửa.
Đẩy rác vào thùng rác.
Đặt muỗng, nĩa vào cái ống màu xám.
Đặc đĩa lên giá.
Đặt khay chồng lên các khay khác trên kệ
Tự lấy cho mình tờ giấy sticker.

· Những chỉ dẫn và gợi ý bằng hình ảnh được dùng giúp trẻ chọn lựa và biết làm thế nào để bắt chuyện hay đáp lại (ví dụ tấm thẻ gợi ý ‘Con muốn ăn bánh pizza’)
· Nhờ ai đó giúp mình để học cách làm sao tạo ra môi trường có qui định chặt chẽ - tổ chức trò chơi đi theo người dẫn đầu, chơi một trò chơi ở bàn ăn trưa, v.v.. Dùng những kĩ năng và những sở thích sẵn có ở trẻ để thôi thúc trẻ tham gia vào cuộc chơi, bởi vì trẻ có thể cố gắng đáp ứng được yêu cầu của người khác.
· Tạo ra và giải thích qui định của những trò chơi trên sân. Nếu học sinh đó không kham nổi sân chơi thì hãy tạo một khu vực yên tĩnh hơn để chơi các trò đánh cờ hay chơi bài với một đứa trẻ đồng trang lứa khác.
· Dùng những lời khen ngợi cụ thể để trẻ có thể hành xử theo mong muốn của chúng ta (ví dụ như khen “Cô/chú thích cái cách con để quả bóng lại chỗ cũ đó”).
· Đưa ra các chỉ dẫn bằng những câu xác thực rõ ràng, hạn chế dùng từ “không được” và “ngừng lại” ví dụ như nói “Hãy ngồi vào chỗ đi” sẽ hiệu quả hơn là nói “Đừng có đứng ở lối đi đó” bởi vì em học sinh không thể nghe được từ “đừng” - hoặc bởi vì em học sinh đó không rõ mình nên ngồi ở đâu.
· Cho phép những đứa trẻ đồng trang lứa ngồi ăn chung với trẻ tự kỉ (điều này có tác dụng hơn là chỉ định một đứa trẻ,).
· Để ý đến tính yếu ớt mong manh của học sinh tự kỉ và để ý đến việc chúng dễ trở thành nạn nhân bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
· Học sinh tự kỉ không được khôn khéo; do vậy, nếu một em học sinh nào đó bị mấy đứa trẻ khác bí mật bắt nạt hay hành hạ, thì cậu ta sẽ phản ứng hay đối phó lại – và đó là hành vi công khai mà bạn có thể chú ý tới; hãy xem xét những nỗi khó khăn của trẻ tự kỉ khi giao tiếp và hãy cố gắng hiểu được cặn kẽ mọi vấn đề trong hoàn cảnh đó trước khi có đánh giá về hành vi hay bắt lỗi trẻ.
· Làm việc với đội ngũ hỗ trợ trong trường để có những câu chuyện kể ngoài đời sống nhằm giúp học sinh hiểu qui định và hành vi đúng mực, ví dụ như việc tại sao ngồi quá gần bạn sẽ làm bạn khó chịu, về cách ứng xử trong nhà tắm và việc rửa tay trước khi ăn, v.v..
· Làm việc với đội ngũ hỗ trợ trong trường để đưa ra những bản ghi chép hỗ trợ hoặc những hình ảnh hỗ trợ cho “những qui luật bất thành văn trong căn-tin hoặc trong giờ ra chời” và giúp trẻ tiếp thu những lẽ thường trong cách xử sự.
· Xem xét cho những trẻ đồng trang lứa khác làm bạn với trẻ tự kỉ để trợ giúp và bảo vệ trẻ - sẽ thật có ích nếu có sự hỗ trợ từ các nhân viên, giáo viên để tìm cách cặp đôi hai em học sinh lại để trẻ tự kỉ có được hỗ trợ từ bạn mình.
· Đối với học sinh có hành vi đặc biệt ngỗ ngược thì hãy làm việc với người trong nhà trường để phát triển và dùng một phần kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực cụ thể theo nhu cầu của giờ ăn trưa và giờ ra chơi.

Nhân viên hành chính
Nhân viên hành chính của nhà trường thường là một nhóm người hoà đồng và thân thiện với mọi người, và họ có thể giúp cho trẻ tự kỉ có được cơ hội rất tốt để tập giao lưu và thực hiện các công việc nho nhỏ.
· Nhận thức về đặc điểm của tự kỉ cũng như về những điểm riêng biệt của từng học sinh sẽ giúp ích ta nhiều để tránh phải hoặc xoay sở được trong những tình huống phiền não - cần phải biết các nhu cầu về giao tiếp, giao lưu và ứng xử của từng học sinh.
· Để tâm đến những nỗi khó khăn khi giao tiếp; hãy nhờ đến gia đình học sinh hay hội đồng giáo viên giáo dục đặc biệt để có được hướng dẫn cho việc giao tiếp, biết rằng bạn cần phải đợi lời đáp lại khi đặt câu hỏi, hay là phải dùng cách giao tiếp khác thay thế chẳng hạn như dùng hình ảnh.
· Chuyển sang dùng các mô hình do đội ngũ hỗ trợ được đào tạo đặc biệt tạo ra dành cho học sinh và nhờ họ giúp đỡ ở những mảng có liên quan.
· Hãy chào hỏi thân thiện, chấp nhận và kiên nhẫn để có thể giúp trẻ cảm thấy thoải mái ở trường và cho trẻ một chút trách nhiệm để cậu ta có thể cảm giác mình là một thành viên có đóng góp cho cộng đồng – và hãy ăn mừng khi trẻ làm được điều gì đó!
· Một khi lộ trình được chia thành các bước nhỏ và được giảng dạy hiệu quả thì hầu hết các học sinh tự kỉ sẽ thực hiện được trơn tru và chuẩn xác – và rồi có thể trở thành một phụ tác đắc lực cho bạn.
Các chiến lược:
· Hãy bình tĩnh, lạc quan và có lối cư xử đúng mực, thích hợp đối với học sinh tự kỉ lẫn các em học sinh khác – như hãy chào các em, v.v..
· Dùng biểu mẫu “Về bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh.
· Thời gian biểu bằng hình ảnh sẽ giúp thiết lập và duy trì thói quen, đảm bảo việc bọn trẻ tuân lời (như việc đặt khay thức ăn và dao, muỗng, nĩa vào chỗ thích hợp) hoặc giúp cho việc kiểm soát hành vi.
· Dùng những câu chuyện kể ngoài đời sống để giúp học sinh hiểu qui định và hành vi đúng mực (ví dụ như cần phải chào buổi sáng khi gặp cô Smith. Nói xin chào để thể hiện sự thân thiện. Nếu bạn thân thiện thì người khác cũng sẽ vui vẻ theo).
· Những chỉ dẫn và gợi ý bằng hình ảnh được dùng giúp trẻ chọn lựa và biết làm thế nào để bắt chuyện hay đáp lại 
· Hãy dùng lời khen ngợi thật cụ thể để trẻ hành xử đúng mực như bạn muốn (ví dụ như nói “Thật tuyệt khi con bỏ tờ giấy đăng kí tham gia vào trong hộp thư!”)
· Nhớ là tạo các chiến lược thực hiện mà có toàn bộ học sinh của các khoá tham gia vào. Nhiều học sinh không có phòng thông tin (homeroom) như các lớp khác thì sẽ bỏ lỡ ngày chụp hình ở trường, làm kỉ yếu, thông tin về các hoạt động ngoại khóa, v.v. bởi vì các tờ thông báo không được phát về nhà.
· Hỗ trợ cho những thông báo của trường qua hệ thống phát thanh bằng cách gửi những tờ ghi chú đến những học sinh gặp khó khăn trong việc xử lí hoặc ghi nhớ thông tin.

Những người trợ lí
Người trợ lí được phân bổ tới lớp học có học sinh cần chăm sóc đặc biệt, hoặc một người trợ giúp một kèm một dành cho học sinh tự kỉ có một vị thế đặc biệt để làm thay đổi cuộc sống và khả năng học tập của học sinh, và để giúp trẻ xác lập chỗ đứng của mình trong nhà trường. Có thể cần cho đào tạo về chứng tự kỉ nhằm chuẩn bị tốt cho vai trò này. Ngoài ra, bởi vì trách nhiệm chính yếu của người trợ lí là quan sát nhằm giúp đỡ học sinh, nên có thể là các cuộc họp của Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) và các cơ hội tìm hiểu về khuyết tật và nhu cầu của học sinh, cũng như các chiến lược hiệu quả để hỗ trợ học sinh, có thể xảy ra mà không cần sự tham gia của người trợ lí.
Cần hiểu về đặc điểm của tự kỉ cũng như về những điểm riêng biệt của từng học sinh. Hãy tìm hiểu lối học tập, sở thích, nhu cầu và thế mạnh của em học sinh đó. Hơn nữa, sẽ có ích rất nhiều để hiểu những hàm ý đặc biệt về những môi trường học tập mô tả trong phần Mục tiêu (Target) mà người trợ lí sẽ tham gia vào cùng với học sinh. Nếu hỗ trợ vào bữa ăn trưa thì cần nhận thức về các nhu cầu giác quan và giao tiếp – cũng như các chiến lược cần dùng – trong giờ ăn trưa. Thiết lập nên kế hoạch hỗ trợ hành vi và các chiến lược trợ giúp giác quan có thể sẽ nằm trong tay của người trợ lí, và người trợ lí cũng có thể điều chỉnh hoặc trợ giúp em học sinh đó để học tập tốt hơn. 
Trong số những người hỗ trợ học sinh suốt khóa học trên trường, thì trợ giúp một kèm một có thể sẽ là người mà em học sinh đó phụ thuộc vào nhất. Như vậy, điều quan trọng là phải giữ quan niệm rằng phải cố tách mình ra khỏi công việc đó; nếu không thì có nguy cơ hình thành nên hội chứng “người giúp đỡ kiểu khóa Velcro” (gắn kết quá mức) và làm cho học sinh trở thành người phụ thuộc vào các chỉ dẫn và người chỉ dẫn. Hãy nhớ là cố gắng hướng đến chuyện nâng cao kì vọng và phát huy tính độc lập ở học sinh theo bất kì mức độ nào mà cậu ta có thể làm được.
Hãy nghĩ đến trách nhiệm chính của bạn không phải là cứ hỗ trợ mãi cho học sinh, mà phải nỗ lực tự mình thoát ra khỏi công việc đó.

Các chiến lược:
· Hãy bình tĩnh, lạc quan và có lối cư xử thích hợp đối với học sinh tự kỉ lẫn các em học sinh khác – chẳng hạn như hãy chào các em, v.v..
· Hãy chủ động tìm hiểu học sinh - đặt câu hỏi, yêu cầu em học sinh đó tham gia vào các buổi gặp gỡ hay các buổi tập huấn, biết nên dùng các chiến lược hỗ trợ nào, v.v..
· Trở thành chuyên gia hiểu được và hỗ trợ cho những khó khăn trong việc giao tiếp của em học sinh; hãy nhờ đến gia đình học sinh hay hội đồng giáo viên giáo dục đặc biệt để có được hướng dẫn cho việc giao tiếp, biết rằng bạn cần phải đợi lời đáp lại khi đặt câu hỏi, hay là phải dùng cách giao tiếp khác thay thế, chẳng hạn như dùng hình ảnh.
· Dùng biểu mẫu “Về bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh.
· Tìm một nơi yên tĩnh trong trường nếu cần cho những lúc mà học sinh cần thời gian để tái hoà nhập.
· Hãy linh động tìm cơ hội thực hành hay khắc phục các kĩ năng bên ngoài khi gặp sự hỗn loạn trong một giờ nào đó – như cho học sinh lên xe, xếp hàng ăn trưa, trong phòng thay đồ, v.v. và cố gắng xây dựng các kĩ năng hướng đến tính độc lập của học sinh.
· Xây dựng tính độc lập cho học sinh.
· Thực hành các kĩ năng ở nhiều môi trường khác nhau và phát huy tính khái quát hoá.
· Hãy nhận ra là những hành vi, thái độ và phản ứng của người trợ lí có thể giúp đỡ hoặc ngăn cản sự phát triển và cách hành xử của học sinh.
· Khi học sinh có thể làm việc độc lập, thì đội ngũ của Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) có thể quyết định thay đổi mức độ can thiệp - chẳng hạn như thay đổi việc một kèm một bằng việc trợ giúp trong lớp học. Để kiểm tra và tập đẩy mức độc lập của học sinh lên, hãy dùng chiến lược “Người trợ giúp vô hình”.
Mười điều khuyên dành cho việc hỗ trợ của người trợ lí
1. Bạn nên hiểu rõ học sinh của mình và cả những khuyết tật các em mắc phải.
2. Bạn nên học cách tiếp nhận quan điểm của học sinh, và nhận ra là các em học sinh gặp khó khăn trong việc hiểu quan điểm của bạn.
3. Bạn luôn phải nhìn vượt ra ngoài cách hành xử của các em học sinh để quyết định xem các hành xử đó phục vụ cho những chức năng gì.
4. Bạn không nên mờ mắt trước thế mạch của các em học sinh, cũng như không đặt ra các tiêu chuẩn mà các em không thể đạt được.
5. Bạn nên biết cách làm sao có thể xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối với từng mức độ phát triển kĩ năng và cách hành xử của các em học sinh.
6. Bạn nên tập chú ý cẩn trọng khi bớt dần những câu gợi ý và phát huy năng lực, tính độc lập của các em học sinh.
7. Bạn nên chủ động trong chuyện tìm kiếm thông tin giúp đỡ học sinh, và trong chuyện chuẩn bị lẫn tạo ra sự hỗ trợ mà các em học sinh cần đến.
8. Bạn không nên tước đoạt luôn vai trò của giáo viên, và cũng không nên gây khó khăn, phiền toái cho họ.
9. Bạn nên bỏ cái tôi của mình ra bên ngoài khuôn viên nhà trường.
10. Lúc nào bạn cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình toàn tâm toàn ý, có trách nhiệm và trân trọng chuyện làm đó.

Nguồn: Làm thế nào để trở thành người trợ lí đắc lực, của Diane Twachman-Cullen
Làm thế nào để trở thành người trợ lí đắc lực http://www.starfishpress.com/products/parapro.html đưa ra thêm phần củng cố ở những lĩnh vực cụ thể này, cũng như đưa ra bản phác thảo và những gợi ý khắc phục sự cố, hoặc xem thêm ở phần Nguồn tài nguyên về những lựa chọn hỗ trợ trong giáo dục và hỗ trợ trong việc giao lưu.

Những đứa trẻ đồng trang lứa
Theo một số nghiên cứu về hành vi ở chứng tự kỉ, thì bạn cùng lớp được xem như là “những kẻ thông đồng cùng lứa tuổi”. Việc hình thành quan niệm về những đứa trẻ đồng trang lứa, coi chúng như là những kẻ ẩn núp và cộng tác trong chiến dịch hỗ trợ là điều quan trọng để tạo dựng nên môi trường phù hợp để hỗ trợ toàn diện, đánh giá, thử thách và giúp trẻ tự kỉ phát triển. Những đứa trẻ phát triển bình thường thì khác nhau về tính nết và sở thích, nhưng nhìn chung hầu hết chúng đều bỏ cuộc khi gặp đứa trẻ nào không hưởng ứng lại mình, trừ khi chúng có được một chút hiểu biết và có những kĩ năng cụ thể. Mặc dù vậy, trẻ con thường là những người có khả năng giảng dạy rất tự nhiên và theo bản năng thì chúng gạt qua hết những suy nghĩ “không thể” mà người lớn thường hay mắc phải. Trong khi không phải đứa trẻ nào cũng hứng thú với việc tiếp xúc và hỗ trợ những đứa trẻ khác biệt, thì hầu hết các đứa trẻ đều có thể hưởng lợi khi nỗ lực cải thiện hiểu biết của mình, có được sự đồng cảm và chấp nhận các đứa trẻ khác biệt.
Giáo dục tự kỉ và dạy trẻ cách đồng cảm theo cách nhìn chung, học sinh học về sự khác biệt và sự đồng cảm không liên quan đến một học sinh cụ thể nào. Những sinh hoạt trong lớp và các cuộc họp mặt không nhắm vào cụ thể chứng tự kỉ, có được tinh thần và tấm lòng cởi mở sẽ giúp ích cho các học sinh với đủ loại nhu cầu khác nhau. Tháng nhận thức tự kỉ (tháng tư) sẽ đưa ra nhiều cơ hội để hướng lớp học tập trung vào chuyện tìm hiểu nhiều hơn về thống kế và tác động do tự kỉ gây ra.
Nội dung họp lớp và các chương trình hoạt động của lớp học sẽ khác nhau tuỳ vào từng độ tuổi của học sinh. Với học sinh nhỏ tuổi hơn thì thông điệp sẽ cho biết nhiều hơn về chứng tự kỉ và cách đối xử với những người khác biệt về khả năng chịu đựng và khả năng hiểu chuyện. Những học sinh ở cấp lớp lớn hơn tìm hiểu cụ thể hơn về các dấu hiệu tự kỉ và tìm hiểu xem chúng có thể giúp được gì. Cùng với những hỗ trợ khác, thì việc dùng cách tiếp cận nhóm thường sẽ có ích, khi mà cách tiếp cận này sẽ cung ứng nhiều góc nhìn khác nhau cũng như đưa ra rất nhiều nguồn tài liệu dành cho học sinh để sau đó chúng có thể thảo luận các mối bận tâm hoặc các ý tưởng (với các bậc phụ huynh, với anh chị em của học sinh tự kỉ, với các chuyên gia như bác sĩ tâm lí của trường, luật sư tư vấn và những thầy cô giáo).
Nhà trường sử dụng mẫu như sau cho buổi nhóm họp tổng quan về nhận thức tự kỉ , tiếp đó là cuộc thảo luận trực tiếp và củng cố lại chuyện tìm hiểu.
Buổi nhóm họp về tự kỉ
	Phòng đa mục đích
	30 phút

	Giới thiệu
· Chúng ta là ai và tại sao lại làm chuyện này?

Tự kỉ là gì?
· Định nghĩa, ví dụ, thống kê, sự thiên lệch giới tính, các trường hợp phát hiện tăng dần, những chứng bệnh kèm theo
· Cho xem những bộ phim sau, nói về những người mắc phải chứng tự kỉ với những khả năng giao tiếp khác nhau
· Temple Grandin 
· Normal People Scare Me
· Autism Everyday
· Five for Fighting

Là bố/mẹ của trẻ tự kỉ
· Những thách thức, cuộc sống gia đình, v.v..

Các phương pháp điều trị tự kỉ
· Triệt để, sớm, phân tích hành vi ứng dụng (ABA), đào tạo & giáo dục trẻ tự kỉ và trẻ khuyết tật về giao tiếp (TEACCH), trị liệu ngôn ngữ, liệu pháp bằng hoạt động (OT)

Những khía cạnh xã hội của tự kỉ
· Tác động của yếu tố xã hội, bạn làm thế nào để giúp trẻ

Thành viên câu lạc bộ hỗ trợ việc giao lưu của nhà trường
· Mối liên hệ cá nhân, câu lạc bộ gần đây đã làm những gì

Phần kết
· Cảm ơn và nói về những điều sẽ thực hiện trong lớp học
	1 phút


2 phút rưỡi










2 phút rưỡi


2 phút





2 phút


4 phút


1 phút

	Các buổi nhóm họp riêng trong lớp
	30 phút

	· Phân bổ bác sĩ tâm lí của trường, đội ngũ giáo dục đặc biệt, các bậc phụ huynh và thành viên của câu lạc bộ xã hội trong suốt các buổi nhóm họp riêng này.
· Thảo luận chung, đặt câu hỏi, trả lời (nếu cần thiết, khởi động cuộc thảo luận bằng ba mẩu giai thoại để các thành viên trong câu lạc bộ đưa ý kiến)
· Phân phát tờ rơi “Làm thế nào để kết bạn với trẻ tự kỉ”.
· Củng cố lại xem mình học được gì bằng cách điền vào bản câu hỏi “Tôi biết được gì về chứng tự kỉ”
	



Ngoài việc đề cập đến những đứa trẻ cùng trang lứa thì cũng cần tiếp xúc với những người hiểu những người bạn cùng lớp này rõ nhất và họ là nguồn cung cấp chính yêu các thông tin và lời khuyên, là những vị phụ huynh của những đứa trẻ đồng trang lứa ấy. Bởi vì nhiều phụ huynh không trải qua được những hoàn cảnh liên quan chứng tự kỉ, nên họ có thể không hiểu được hoặc không có công cụ cần thiết để hỗ trợ phù hợp cho con mình để có thể làm bạn với những đứa trẻ khác biệt. Sẽ có lợi rất nhiều nếu tạo dựng được nhận thức và sự đồng cảm cho cả nhà trường, vì có được sự thông hiểu thì mới sinh ra lòng trắc ẩn được. Có thể thực hiện điều này bằng cách tổ chức những buổi nhóm họp hoặc họp phụ huynh, hay có thể thực hiện cách tiếp cận trực tiếp hơn trong phạm vi lớp học hoặc cả khối lớp. Một số gia đình muốn bảo vệ quyền riêng tư của con mình (đây là quyền của họ), trong khi số khác thì có xu hướng chia sẻ thông tin bằng cách viết thư hoặc gặp gỡ với các vị phụ huynh khác để bàn về những khó khăn và niềm vui thích của con mình, và họ sẽ nhận ra là khi đã thông hiểu và có góc nhìn sâu sắc thì sẽ bớt sợ hãi và có thể chấp nhận được hoàn cảnh của trẻ tự kỉ.
Nhiều trường cảm thấy sẽ có ích nếu nhờ phụ huynh, người bảo hộ hoặc một người đại diện cho nhà trường, vốn là những người biết rõ về em học sinh đó, để giới thiệu cho học sinh ngay từ buổi ban đầu nhập học hay giới thiệu cho em học sinh đó biết về một cơ hội mới để hoà nhập cùng mọi người. Nếu gia đình và nhóm hỗ trợ cảm thấy việc bảo vệ quyền riêng tư của học sinh là quan trọng, thì thậm chí người ta sẽ không đề cập đến tên em học sinh đó và chỉ bàn về việc tập huấn để tạo nên sự đồng cảm. Do tôn trọng học sinh, nên cần giới thiệu cụ thể hơn khi cậu ta không ở trong phòng. Điều quan trọng là giới thiệu em học sinh đó như một người có những khả năng đặc biệt và có những điều giống người khác (có gia đình, anh chị em, có thú nuôi, yêu âm nhạc, có những món ăn ưa thích nào đó, chơi trò chơi điện tử và xem phim), cũng như trình bày một số thử thách và khác biệt mà các em học sinh cần chú ý đến, như các nhu cầu của giác quan. Với trẻ nhỏ, thỉnh thoảng giúp chúng nhận ra là tự kỉ không “lây nhiễm”. Các hoạt động hội thảo giúp những học sinh bình thường hiểu được khó khăn đến mức nào khi mắc phải chứng rối loạn khó tiếp thu các kĩ năng cụ thể hoặc mắc phải chứng tự kỉ, chẳng hạn như việc kêu một em học sinh viết chữ đẹp nhất lớp dùng tay nghịch của mình mang vào đôi găng tay bếp lò để cố viết ra những dòng chữ ngay ngắn. Cho học sinh thời gian quan sát, đặt câu hỏi là điều rất quan trọng để khiến cho các em học sinh cảm giác mình chủ động trong chuyện này.
Chương trình giảng dạy và sách vở dạy về những khác biệt và sự chấp nhận có thể được đưa vào chương trình giảng dạy các môn xã hội trong lớp, hoặc những nhóm học sinh có thể dùng những sách vở đó để tạo không khí cho việc hỗ trợ trong lớp hoặc cho những nhóm kĩ năng xã hội khác. Dùng các bài viết “Làm thế nào để kết bạn với trẻ tự kỉ” hoặc “Các ý tưởng từ Chương trình bạn bè ở SARRC” hoặc nghiên cứu những công cụ này để dùng văn liệu và các DVD để khởi nên các cuộc thảo luận, và cũng kèm vào đó việc sắp xếp bài học để khám phá, chơi trò nhập vai hay hình thành nên sự hiểu biết và tạo dựng một cộng đồng hỗ trợ trong nhà trường:

Trevor, Trevor; của Diane Twachman Cullen
http://www.starfishpress.com/about/dianet.html

The Autism Acceptance Book; của Ellen Sabin
http://www.wateringcanpress.com/html/aboutellen.html

Wings of Epoh; của Gerda Weissman Klein
http://shop.wingsofepoh.org/main.sc

With Open Arms; của thạc sĩ Mary Schlieder
http://www.schoolswithopenarms.com/contact.php

The Sixth Sense II; của Carol Gray
http://www.thegraycenter.org/store/index.cfm?fuseaction=product.display&product_id=45

Điều quan trọng là phát triển kĩ năng ở những đứa trẻ để chúng có thể trở thành người làm gương thích hợp và trở thành bạn của trẻ tự kỉ, do vậy mục tiêu của việc đào tạo những đứa trẻ này không phải biến chúng thành những nhà trị liệu nhí. Tuy vậy, đặt giao tiếp và các khác biệt xã hội theo bối cảnh cũng là điều có ích, do đó dạy bọn trẻ những hiểu biết cơ bản về tự kỉ và các chiến lược cụ thể để giao lưu với một học sinh tự kỉ nào đó thường sẽ đem lại hiệu quả.
Một lựa chọn khác là cách tiếp cận “Nhóm bạn bè” (http://www.schoolswithopenarms.com/circle-of-friends.php) – là một nhóm các đứa trẻ đồng trang lứa được đào tạo để giúp đỡ trẻ tự kỉ, những đứa trẻ này thực hiện vai trò làm mẫu trong việc giao lưu và được sắp lịch giao lưu với một em học sinh cụ thể nào đó theo lịch trình đều đặn; các hoạt động bao gồm dạy các chữ cái, và làm thế nào để tán gẫu (dùng danh sách hoặc các hộp chứa chủ đề trong đó), những trò chơi không mang tính ganh đua, những nhóm đọc sách, những hoạt động ngoại khoá, v.v..
Việc đào tạo những đứa trẻ đồng trang lứa cũng diễn ra theo cùng cách đó, ở đó các chuyên gia lành nghề sẽ hỗ trợ và đào tạo các học sinh được để làm việc theo cặp đôi hoặc theo từng nhóm nhỏ, đó là những đứa trẻ sẽ thực hiện việc che mờ đi mức độ can thiệp nghiêm trọng nhằm giúp đỡ các học sinh tự kỉ và cho phép việc hỗ trợ tự nhiên giữa các em học sinh với nhau diễn ra càng nhiều càng tốt. 
Các câu lạc bộ của học sinh thuộc Autism Speaks (SCAS)
Câu lạc bộ học sinh thuộc Autism Speaks (http://www.kintera.org/site/c.luLTJ4MPKvH/b.4117225/k.BDE9/Home.htm) giúp cho việc phát triển chiến dịch của Autism Speaks bằng cách tạo ra cơ hội cho học sinh dấn thân và chủ động tham gia vào việc tác động tích cực đến đời sống của những người tự kỉ. Thông qua giáo dục, nhân thức, tình bạn và gây quĩ, SCAS bao gồm những học sinh cấp hai, cấp ba và cả đại học.

Ban giám hiệu, hiệu trưởng, và các thành viên trong nhóm đa lĩnh vực
Một ban giám hiệu hiểu biết, có tinh thần hoà nhập sẽ tạo điều kiện để có được một ngôi trường hoà nhập tốt đẹp. Ban giám hiệu và hiệu trưởng cần có thái độ lạc quan, tích cực về những em học sinh cần chăm sóc đặc biệt của trường, khi mà chính thái độ của họ sẽ thiết lập nên những kì vọng và không khí chung cho toàn bộ thầy cô giáo và học sinh trong trường. Biết được lợi ích của việc hoà nhập, đối với học sinh cần chăm sóc đặc biệt cũng như đối với những học sinh bình thường, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hình thành nên quan điểm như thế. Nhìn nhận chuyện này một cách đúng đắn là điều thiết yếu vô cùng, khi mà gia đình và nhu cầu của học sinh đều cần chuyện hoà nhập bắt đầu bằng năm phút mỗi ngày – và phát triển lên từ đó với sự tự tin và năng lực tăng dần. 
Chỉ đánh giá việc hoà nhập thì chưa đủ, mà còn cần phải hiểu biết và chuẩn bị sẵn sàng cho phần trải nghiệm tích cực đối với những người tham gia. Đối với những ngôi trường có trẻ tự kỉ theo học, thì điều quan trọng là ban giám hiệu nên biết về đặc điểm của chứng tự kỉ cũng như đặc tính từng em học sinh tự kỉ, để có thể quyết định về những bài tập ở lớp và những nhiệm vụ dành cho các thầy cô, việc đào tạo và hỗ trợ đội ngũ trong nhà trường và lập chương trình dành cho học sinh. Nhân sự là vấn đề cốt yếu, bởi vì đội ngũ hỗ trợ thiếu hiệu quả và không được đào tạo thì có thể làm tình hình thêm tệ hoặc có thể càng ngày sẽ càng gây nên mối lo âu và tạo ra thêm những khó khăn cho học sinh. Chú ý đến việc nhu cầu của học sinh tự kỉ có được đáp ứng hay không, và lắng nghe những mối ưu tư của gia đình và những nhân viên khác trong nhà trường, biết rằng “việc dạy dỗ tốt” đối với học sinh bình thường có thể sẽ là hướng tiếp cận sai lầm khi dạy học sinh tự kỉ.
Ở nhiều trường, bác sĩ tâm lí và quản lí ca bệnh sẽ là người kiểm soát những học sinh được chuyển đến và các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Sẽ có ích nếu người điều phối này nhận thức được các đặc điểm của tự kỉ, cũng như nguy cơ xuất hiện các chứng rối loạn về cảm xúc và hành vi kèm theo, các chứng kèm theo này sẽ được hưởng lợi theo từ việc khảo sát và điều trị hướng mục tiêu. Trẻ tự kỉ có thể hung hăng, tự làm mình đau, trầm cảm, âu lo, mắc phải chứng tăng động giảm chú ý (ADHD), và mắc tật máy giật (tic), nhưng trẻ tự kỉ lại thường không nhận được sự chữa trị hướng mục tiêu cho những vấn đề này bởi vì phụ huynh và nhà trường không nhận ra các chứng đó là các chứng riêng biệt và có thể điều trị. Các triệu chứng chồng lên nhau, có sự biểu hiện khác nhau và các yếu tố nhận thức có thể làm cho các chẩn đoán riêng lẻ trở nên khó khăn và không có công cụ kiểm nghiện dành cho các chứng rối loạn khác má trẻ tự kỉ mắc phải. Tương tự vậy, nhưng thách thức khác đến từ việc học tập như chứng khó đọc (dyslexia), thị giác có vấn đề, và rối loạn xử lí thính giác, đây là những rối loạn có thể xảy ra ở học sinh tự kỉ, mà không thể nói ra được để người ta hiểu mà đánh giá được (ví dụ như học sinh có khả năng nói hạn chế thì không thể nói “mẹ ơi, con không thấy bảng”). Những mối ưu tư do các thành viên trong nhóm IEP nên xem xét những vấn đề này theo bối cảnh, khi mà các đánh giá hiệu quả và những chẩn đoán chuẩn xác là điều tối quan trọng để có thể lên kế hoạch can thiêp phù hợp.
Vì ban giám hiệu nhà trường thường được gọi đến các tình huống khó khăn nên họ cũng cần tham gia vào và có hiểu biết về kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực (PBS) và các chiến lược dành cho học sinh. Tôn trọng nhu cầu của học sinh và đón nhận quan niệm cho rằng hành vi là một dạng giao tiếp, quan niệm như thế là rất quan trọng khi cần can thiệp vào
· Hãy linh động và cởi mở.
· Cung ứng việc đào tạo và nhận thức bau đầu cho đội ngũ hỗ trợ, trong đó có việc nâng cao các kĩ năng cho đội ngũ thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, nhằm hỗ trợ các giáo viên dạy chương trình tổng quát, các nhà cung ứng đặc biệt, tài xế xe đưa rước, bảo mẫu phụ trách bữa trưa, v.v. để họ có thể hiểu biết về chứng tự kỉ và học sinh của mình.
· Hỗ trợ việc trao đổi thông tin và thúc đẩy sự cộng tác giữa các phòng ban và giáo viên, vì đây là điều thiết yếu để hỗ trợ học sinh tự kỉ ở nhiều môi trường khác nhau. Phân phát những công cụ trong phần Phụ lục sao cho phù hợp.
· Cách làm việc bao gồm một kèm một có người trợ lí hỗ trợ ở lớp học trong việc tập huấn, họp nhóm các thành viên IEP, các buổi trị liệu liên quan (ngôn ngữ, liệu pháp dùng hoạt động – OT, v.v.), lập kế hoạch hỗ trợ  và đánh giá hành vi tích cực; những người này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho học sinh tự kỉ, ở nhiều môi trường khác nhau, hơn bất kì nhân viên nào của nhà trường.
· Thúc đẩy tạo nhiều cơ hội gặp gỡ thường xuyên giữa các thành viên trong nhóm hỗ trợ và thực hiện việc trao đổi cởi mở.
· Hãy chủ động - hỗ trợ đội ngũ IEP để phát triển các kế hoạch hành vi tích cực, nhấn mạnh vào phần hỗ trợ và các biện pháp can thiệp cần thiết để tránh các hành vi không đúng mực. Hãy xem phần Nguồn tài nguyên, Phụ lục hoặc thông tin về việc hỗ trợ thành vi tích cực.
· Hỗ trợ nhân viên trong trường để họ suy nghĩ sáng tạo - - giờ ra chơi là khoảng thời gian tuyệt vời để chuyên gia bệnh lí về khả năng nói hoặc nhà trị liệu hoạt động thực hiện can thiệp thọc sâu vào, đó là những người có thể tạo nên mô hình các chiến lược và dựng nên các trò chơi để đội ngũ hỗ trợ hàng ngày (và những trẻ đồng trang lứa) có thể tiếp tục vào những lúc không có các chuyên gia đến trị liệu trực tiếp.
· Chuẩn bị cho các em học sinh tự kỉ khi có sự chuyển dời. Cho các em học sinh xem qua phòng học mới hay trường mới trước lúc vào học ngày đầu để em học sinh đó có thời gian tiếp nhận môi trường mới (và những nhân viên mới nếu có thể) mà không bị các kích thích giác quan làm cho quá tải.
· Hãy tỏ ra quan tâm. Những lời chào hỏi thân thiện và cho thấy sự chấp nhận có thể giúp cho em học sinh đó cảm thấy thoải mái ở trường. Dùng biểu mẫu “Giới thiệu bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh. 
· Hãy tìm hiểu từng em học sinh để hình thành mối liên hệ thân thuộc, và ăn mừng việc em học sinh làm được điều gì đó bằng câu khen ngợi cụ thể về cách hành xử ấy (ví dụ như nói "Cô rất thích khi con đi trên hành lang thật nhẹ nhàng đó").
· Để tâm đến những nỗi khó khăn khi giao tiếp; hãy nhờ đến gia đình học sinh hay hội đồng giáo viên giáo dục đặc biệt để có được hướng dẫn cho việc giao tiếp, biết rằng bạn cần phải đợi lời đáp lại khi đặt câu hỏi, hay là phải dùng cách giao tiếp khác thay thế, chẳng hạn như dùng hình ảnh khi cần thiết.
· Cần nhận biết về nhu cầu của học sinh để phát triển các kĩ năng sống, và thúc đẩy cơ hội hoà nhập vào trường học, hướng đến tính độc lập của học sinh nếu được.
· Tạo cơ hội cho đội ngũ hỗ trợ thực hành các kĩ năng giải quyết sự cố bên ngoài khi gặp sự hỗn loạn trong một hoàn cảnh nào đó để các em học sinh có thể phát triển kĩ năng của mình mà không gặp vấn đề gây phiền hà nào về giác quan và về mặt giao lưu (ví dụ cho phép đứa trẻ đi sớm thay đồ thể dục trong phòng thay đồ hoặc tập dùng khay hoặc gọi món ăn trưa sớm vài phút trước khi bọn trẻ khác ùa tới).
· Khi lên kế hoạch diễn tập phòng cháy chữa cháy hay kế hoạch diễn tập gì khác thì nên biết rằng điều này có thể gây cho trẻ tự kỉ cảm giác lo âu tột độ. Cảnh báo trước những em học sinh này và cả các thầy cô giáo nữa, làm được việc là tiến được một đoạn đường dài để giúp các em học sinh kiểm soát được tiếng ồn và khả năng thay đỏi thói quen khi bắt đầu màn diễn tập.
· Để ý đến tính yếu ớt mong manh của học sinh tự kỉ và để ý đến việc chúng dễ trở thành nạn nhân bị những đứa trẻ khác bắt nạt - chủ động xây dựng văn hoá trường học không chấp nhận việc bắt nạt, bằng cách phát triển nhận thức, tạo mối đồng cảm giữa các học sinh đồng trang lứa, bằng các chiến lược và phương thức thích hợp.
· Học sinh tự kỉ không được khôn khéo; do vậy, nếu một em học sinh nào đó bị mấy đứa trẻ khác bí mật bắt nạt hay hành hạ, thì cậu ta sẽ phản ứng hay đối phó lại – và đó là hành vi công khai mà bạn có thể chú ý tới; hãy xem xét những nỗi khó khăn của trẻ tự kỉ khi giao tiếp và hãy cố gắng hiểu được cặn kẽ mọi vấn đề trong hoàn cảnh đó trước khi có đánh giá về hành vi hay bắt lỗi trẻ.
· Cung ứng phần đào tạo nhân viên nhà trường và những đứa trẻ đồng trang lứa, tạo cơ hội hợp tác làm việc nhóm.
· Đảm bảo rằng học sinh luôn là một phần trong cộng đồng nhà trường và luôn nắm bắt thông tin về các sự kiện và các cơ hội diễn ra trong nhà trường - người ta thường bỏ qua chuyện này đối với những học sinh thuộc các lớp học đặc biệt không thể vào phòng thông tin (homeroom) được. Với học sinh tự kỉ, thì việc gửi email hay các bản ghi nhớ về nhà cho phụ huynh sẽ là điều rất có ích nếu các thông báo đó liên quan đến những thông tin quan trọng của nhà trường; trẻ tự kỉ không thể về nhà và cho phụ huynh biết các thông báo mà chúng nghe được ở trường.
· Thúc đẩy các cơ hội giao lưu và phát triển mối quan hệ với mọi người – tìm những cách để đưa các em học sinh vào những hoạt động, những sinh hoạt ngoại khoá và các câu lạc bộ trong nhà trường.
· Cân nhắc đào tạo các kĩ năng xã hội cho các nhóm học sinh đồng trang lứa, và cho những đứa bạn đồng trang lứa hỗ trợ và bảo vệ em học sinh tự kỉ dễ bị tổn thương. 
· Cung cấp sự hỗ trợ và đào tạo cho những đứa trẻ đồng trang lứa.
· Gặp gỡ thường xuyên với nhóm IEP của một em học sinh nào đó để xem kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực có tác dụng hay không và nó có được thiết lập ở nhiều môi trường khác nhau hay không. Hỗ trợ phần thực hiện với Bảng liệt kê của lớp học, Những chiến lược khích lệ hành vi và Thu thập dữ liệu.
· Để ý chu đáo những nhu cầu và kì vọng từ gia đình học sinh. Hãy chắc chắn họ sẽ có mặt trong những buổi gặp gỡ và thảo luận liên quan đến em học sinh đó.
· Hãy tôn trọng phụ huynh khi tổ chức họp nhóm. Nếu mọi người đều dùng danh xưng lịch sự, như Ông hay Bà, không gọi họ bằng những xưng hộ như "bà mẹ" hay "ông bố".

Ở nhiều trường, khi học sinh có hành xử không thích nghi được mà người ta xem là hung hăng, nguy hiểm hay tỏ ra ương bướng đối với những biện pháp can thiệp khác, thì người ta sẽ gọi hiệu trưởng, nhà quản lí ca bệnh hoặc ban giám hiệu. Trong những trường hợp này, thì cần nhớ rằng cách hành xử là một dạng phương tiện giao tiếp, và hành xử như thế không nhất định là có ý muốn khích động hay làm hại người khác. Hiếm khi cách hành xử cực đoan chỉ diễn ra một ngày, và thường thì luôn có một mô hình cho biết những hỗ trợ, can thiệp không phù hợp và dần dần làm tăng sự suy sụp ở trẻ. Nếu được gọi đến để trợ giúp:
· Nên biết rõ các chi tiết của kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực dành cho học sinh tự kỉ.
· Giữ bình tĩnh.
· Hãy lo lắng chứ không làm trẻ xấu hổ hoặc la mắng rẻ ngay lập tức trước mặt người khác.
· Hãy dùng các chỉ dẫn ít lời đối với học sinh tự kỉ. Nói ít lời có thể mang tác dụng nhiều hơn. Nói quá nhiều và có thái độ cáu gắt có thể làm tình huống thêm nghiêm trọng. Vài phút im lặng sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Sau đó hãy nói mấy câu ngắn gọn.
· Dùng những hướng dẫn chắc chắn dành cho việc giao tiếp và sẵn sàng chờ trẻ đáp lại.
· Cho trẻ được lựa chọn sẽ giúp chúng hoà nhập và làm trẻ bớt có cảm giác là mình bị đối xử thô lỗ, ví dụ như nói "Con muốn nói chuyện trong phòng y tá hay phòng cô đây?"
· Dùng những thông tin được viết ra, các lựa chọn bằng hình ảnh trực quan, tranh hoạt hình, các câu chuyện đời sống để thăm dò góc nhìn, cảm nhận và khả năng diễn giải của học sinh và để dạy trẻ biết tại sao hành vi của cậu ta không chấp nhận được.
· Cho em học sinh đó hiểu rằng nhóm hỗ trợ cậu ta đang cố gắng hiểu quan điểm cậ ấy và đang cố xác định lí do tại sao cậu ta lại có cách hành xử kém thích nghi như thế (và rồi tiếp theo khởi sự quá trình hỗ trợ phù hợp và những biện pháp can thiệp), như vậy sẽ giúp trẻ thay đổi cách xử sự hơn là dùng biện pháp cấm đoán.
· Thu nhận sự kiện liên quan đến hoàn cảnh từ nhiều nguồn khác nhau, nhớ rằng việc thu thập thông tin về cách hành xử, cũng như các sự kiện và các hoàn cảnh dẫn đến cách hành xử đó (đặc biệt là vấn đề về giác quan mà người thường không xem xét đến) và các kết quả thường được áp dụng cho các hành xử tương tự mà đã từng xảy ra trước đây (những phản ứng hay các phần thưởng vô ý dành cho các hành vi kém thích nghi có thể phát triển, chứ không phải làm bớt, các hành xử đó).
· Nhân ra và cân nhắc rằng những biện pháp can thiệp và các chiến lược thích hợp cho dù có ý định tốt thì cũng góp phần vào sự hình thành cách ứng xử của trẻ. 
· Hãy cẩn trọng khi tiếp xúc với các bậc phụ huynh, vì họ rất e ngại những bản báo cáo về cách hành xử của con họ. Nhớ là điều này xảy ra ở trường, và trong khi đứa trẻ thuộc về trách nhiệm của họ, thì hoàn cảnh dẫn đến cách hành xử đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Chú ý đến quan điểm và sự thấu hiểu của họ khi làm việc nhóm đánh giá nguyên nhân nền tảng của cách hành xử và hình thành kế hoạch để thúc đẩy phát triển cách hành xử thay thế hiệu quả

Y tá của trường
Điều quan trọng là cần phải để ý đến bất kì loại thuộc hay những vấn đề sức khoẻ phát sinh nào mà học sinh mắc phải - hoặc có xu hướng sẽ bị, chẳng hạn các loại vấn đề được mô tả trong phần Các thử thách khác. Để ý đến nhiều loại thuốc men và cả tình trạng phát sinh các chứng bệnh kèm theo - về thể chất lẫn tinh thần.
Cũng cần chú y rằng ngoài cách chăm sóc y tế quen thuộc, một số gia đình có thể còn theo lời khuyên của những y sĩ và những nhà cung ứng dịch vụ y tế khác, vốn là những người có cách tiếp cận chữa trị các vấn đề y học hoặc các triệu chứng tự kỉ theo cách ít truyền thống hơn, từ việc bổ sung chế độ ăn kiêng hoặc châm cứu cho đến trị liệu chelation đối với kim loại nặng. Để hiểu rõ hơn về những cách tiếp cận này, hãy ghé qua website của Viện Nghiên cứu Tự kỉ: http://www.autismwebsite.com/aRI/dan/dan.htm
Nhiều học sinh tự kỉ có những nhu cầu sức khoẻ khác cũng như có các loại bệnh hay nổi da gà và những vết bầm tím mà đứa trẻ nào cũng có thể trải qua. Phòng y tế nên an toàn và là nơi giúp đỡ học sinh có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, nhưng việc giao tiếp hiệu quả sẽ cần lên chương trình trước một vài điều.
· Nhận thức về đặc điểm của tự kỉ cũng như về những điểm riêng biệt của từng học sinh sẽ giúp ích ta nhiều để tránh phải hoặc xoay sở được trong những tình huống phiền não; một số trẻ có nguy cơ bỏ chạy đi; tiếng chuông cửa, tiếng chuông báo cháy, những mùi hương hoặc tiếng chuông báo hiệu của trường đều có thể gây ra cơn bạo hành lên giác quan của trẻ - cần phải biết nên làm gì để tránh hoặc kiểm soát được các nhu cầu đặc biệt đó.
· Để tâm đến những nỗi khó khăn khi giao tiếp; hãy nhờ đến gia đình học sinh hay hội đồng giáo viên giáo dục đặc biệt để có được hướng dẫn cho việc giao tiếp, biết rằng bạn cần phải đợi lời đáp lại khi đặt câu hỏi, hay là phải dùng cách giao tiếp khác thay thế chẳng hạn như dùng hình ảnh.
· Bởi vì không phải ngày nào cũng đến phòng y tế, nên sẽ rất có ích nếu hiểu được em học sinh đó trước khi xảy ra tình huống khẩn cấp; dành thời gian cho cậu ta, mời cậu ta đến phòng y tế chơi, v.v. để sau này cơn đau hoặc chứng bệnh nào đó sẽ không phải đi kèm theo nỗi sợ một nơi lạ lẫm.
· Hiểu được nhu cầu y tế của học sinh, và trò chuyện với gia đình cùng với y sĩ về những vấn đề liên quan đến các biện pháp can thiệp đặc biệt hoặc các loại thuốc men.
· Nhiều trẻ tự kỉ có dùng thuốc hoặc theo chế độ ăn kiêng đặc biệt; cho dù trẻ không làm vậy lúc ở trường, nhưng cũng sẽ giúp ích rất nhiều khi biết những loại thuốc đó là gì và cả những tác dụng phụ nếu có; hãy chú ý là nhóm y tế và gia đình có thể muốn che mắt những người chăm sóc khác (như giáo viên, bảo mẫu) để họ không biết đến những thay đổi trong lúc dùng thuốc nhằm có thể có những quan sát không thiên lệch đối với những tác động của việc can thiệp.
· Cân nhắc sử dụng bản câu hỏi để thông tin này luôn sẵn có phòng trường hợp xảy ra tác dụng phụ hoặc tình trạng khẩn cấp.
· Hãy nhớ răng hành xử cũng là một dạng giao tiếp – hãy xem xét những vết thương, cơn đau, v.v. nếu trẻ phát sinh những hành xử mới đáng chú ý.

Các chiến lược
· Hãy bình tĩnh, lạc quan và có lối cư xử thích hợp đối với học sinh tự kỉ lẫn các em học sinh khác – chẳng hạn như hãy chào các em, v.v..
· Dùng biểu mẫu “Giới thiệu bản thân” để biết được những thông tin liên quan về từng sở thích, nỗi sợ hãi, nhu cầu, v.v. của từng em học sinh. Hãy hỏi những câu thật cụ thể liên quan đến an toàn và động cơ thôi thúc trẻ.
· Cho phép học sinh tự kỉ có được sự hỗ trợ của người chăm sóc hay bảo mẫu quen thuộc với trẻ trong khi đang được y tá chăm sóc, khi mà điều này sẽ đưa ra cách tiếp cận giao tiếp tốt hơn, khiến trẻ sẽ càng lúc càng tuân lời và bớt đi nỗi âu lo (ví dụ, cô bảo mẫu có thể kêu trẻ mở miệng ra – và rồi bạn có thể nhìn vào đó).
· Cho trẻ dùng thuốc có thể sẽ rất khó khăn – hãy hỏi các chiến lược được áp dụng thành công ở nhà; một số chiến lược khác cũng được áp dụng thành công là việc dùng các lịch trình bằng hình ảnh trực quan, các câu chuyện kể đời sống, hay dùng phần thưởng để trẻ chịu dùng thuốc.
· Tận dụng thang bậc đánh giá mức độ đau đớn (http://www.health.vic.gov.au/qualitycouncil/downloads/app1_pain_rating_scales) để trẻ có thể mô tả rõ ràng mức độ đau đớn, và dùng những hình ảnh để trẻ có thể chỉ vào chỗ cảm giác được cơn đau.
· Dùng những hỗ trợ và các ví dụ bằng hình ảnh trực quan nếu có thể (ví dụ thay vì nó "mở miệng con ra" thì có thể nói "làm thế này nha" và rồi làm mẫu cho trẻ thấy).
· Cho phép học sinh có những chỗ cất giữ đồ đạc như quần áo dùng để thay để quản lí các tình huống cần sự can thiệp y tế như việc trẻ hay tự làm mình bẩn.

Bảo vệ trong trường
Người ta thường nghe các tin về chuyện hiểu lầm cách hành xử của trẻ tự kỉ, dẫn đến việc dùng bạo lực và gây hại cho trẻ. Điều quan trọng là bộ phận bảo vệ - là những người phản ứng đầu tiên – nên có hiểu biết về những đứa trẻ tự kỉ trong khuôn viên nhà trường, và có kiến thức về những đặc điểm của tự kỉ. Học sinh tự kỉ có thể không phản ứng lại khi nghe tên mình, hay một lời ra lệnh cụ thể nào đó hoặc dừng làm chuyện gì đó. Hiểu được các vấn đề liên quan đến giao tiếp, nỗi lo âu, những nỗi sợ bất hợp lí, và những vấn đề về giác quan cũng như không có những nỗi sợ thích hợp, và một số trẻ tự kỉ có xu hướng đi lẩn thẩn hoặc bỏ chạy đi (trốn đi với ai), hiểu được vậy là điều quan trọng để có được sự hỗ trợ thành công và an toàn.

Phần thông tin này được dùng như một tấm thẻ bỏ túi, đặc biệt dành để cho những người bảo vệ biết về cách giao tiếp với trẻ tự kỉ. Thông tin thêm, kèm theo các đoạn phim và các tài liệu để tập huấn viết bằng nhiều ngôn ngữ, đều có sẵn tại trang web Kiểm soát Mối nguy cơ và Sự an toàn của Chứng tự kỉ của Dennis Debbaudt: http://www.autismriskmanagement.com/

Lấy từ Thẻ thông tin về tự kỉ theo bối cảnh của Debbaudt Legacy Productions

Người mà bạn đang tiếp xúc:

Giao tiếp:
Có thể không nói chuyện được hoặc khả năng dùng lời hạn chế.
Không thể đáp lại mệnh lệnh hoặc câu hỏi của bạn.
Có thể lặp lại những từ ngữ nào đó; lặp lại ngôn ngữ cơ thể và phản ứng cảm xúc của bạn.
Gặp khó khăn khi muốn bày tỏ nhu cầu.

Hành vi:
Có thể tỏ ra bực dọc hoặc căng thẳng tột độ mà không rõ nguyên do.
Có thể cười phá lên, cười khúc khích hoặc không quan tâm đến sự hiện diện của bạn.
Có thể cực kì nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và đụng chạm.
Có thể không tiếp xúc bằng mắt.
Có thể không cảm thấy đau đớn.
Có thể có hành vi tự kích thích mình: vung vẩy bàn tay, lắc lư cơ thể hoặc cứ bám vào những món đồ nào đó.

Trong tình huống an toàn
Có thể không hiểu những điều đúng hoặc những lời cảnh báo.
Có thể trở nên lo lắng khi gặp tình huống lạ lẫm.
Có thể không hiểu hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì.
Nếu dùng lời thì có thể trẻ sẽ có những lời khai hoặc những lời thú tội sai lệch.

Mẹo dùng để giao tiếp với trẻ tự kỉ
Biểu hiện ngôn ngữ cơ thể nhẹ nhàng ; cho trẻ có thêm không gian riêng tư
Dùng ngôn từ đơn giản
Nói chậm rãi ; lặp lại câu hỏi hay hỏi bằng câu khác dễ hiểu hơn
Dùng những từ ngữ và ý tưởng đơn giản ; tránh dùng tiếng lóng
Cho trẻ có thêm thời gian trả lời
Khen ngợi và khuyến khích trẻ
Tập việc cảnh giác
Trẻ có thể bị chứng co giật hay độ căng cơ bắp thấp
Nếu có thời gian và không gian riêng, thì trẻ có thể giảm mức hành xử không đúng mực
Tìm đến lời khuyên từ những người hiểu trẻ tự kỉ.

Debbaudt, D. and Legacy,  On Scene Autism Information Card. Debbaudt Legacy Productions. Port Saint Lucie , Florida - Waterford , Michigan . 2004

Nguồn tài liệu

Để có thêm tài liệu, sách vở, trang web, phim ảnh… hãy ghé thăm Thư viện tài liệu trên trang web của Autism Speaks
www.autismspeaks.org
Để tìm hiểu toàn bộ các ấn phẩm liên quan đến chứng tự kỉ và các chương trình can thiệp, hãy ghé thăm:
Autism Asperger Publishing Company 
www.asperger.net/bookstore.htm
Future Horizons, Inc. 
www.futurehorizons-autism.com
Inclusion Press 
www.inclusion.com
Jessica Kingsley Publishers 
www.jkp.com
Sách
(Một số trang web được liệt kê ở đây như một nguồn tài liệu bổ sung, cũng như các cuốn sách của cùng một tác giả, những sự hỗ trợ và tài liệu tải về trực tuyến, thông tin và những chương trình giảng dạy liên kết, băng hình… đều được liệt kê ở đây) 
Về hội chứng Apseger
An Educator’s Guide to Asperger Syndrome (Cẩm nang hướng dẫn về hội chứng Asperger cho người giảng dạy) (Tổ chức nghiên cứu tự kỉ, 2005) 
Hướng dẫn cho các lớp học, từ tiểu học tới trung học.  
Được cung cấp hoặc cho phép tải về miễn phí từ Internet. 
www.researchautism.org  
Asperger’s and Girls (Hội chứng Asperger và các bé gái)
của Tony Attwood, Temple Grandin, Teresa Bolick và những người khác (Future Horizons, Inc, 2006) 
www.tonyattwood.com.au/  
The Complete Guide to Asperger’s Syndrome (Cẩm nang hướng dẫn trọn vẹn về hội chứng Asperger)
của Tony Attwood (Jessica Kingsley Publishers, 2006) 
Chẩn đoán, mô hình hành vi, các chiến lược thực hành và hỗ trợ. 
www.tonyattwood.com.au/ 
 
The OASIS Guide to Asperger Syndrome: Completely Revised and Updated: Advice, Support, Insight and Inspiration (Cẩm nang hướng dẫn của tổ chức OASIS về hội chứng Asperger: Đã hiệu chỉnh và cập nhật: Lời khuyên, Hỗ trợ, Sự thấu tỏ và Cảm hứng)
của Patricia Bashe và Barbara Kirby (Crown, 2005) 
www.aspergersyndrome.org 
 
Perfect Targets; Asperger Syndrome and Bullying; Practical Solutions for Surviving the Social World (Mục tiêu hoàn hảo; Hội chứng Aspeger và sự trêu ghẹo; Giải pháp thực hành để tồn tại trong xã hội)
của Rebekah Heinrichs (Autism Asperger Publishing Company, 2003)

Hỗ trợ giao lưu và hoà nhập
All My Life’s a Circle; Using the Tools: Circles, MAPS & PATHS (Đời tôi là một vòng tròn; Sử dụng công cụ: các vòng tròn, bản đồ và lối đi)
của M. Falvey, M. Forest, J. Pearpoint và R. Rosenberg (Inclusion Press, 2003) 
Hỗ trợ và hướng dẫn lập kế hoạch cá nhân. Công cụ giúp lên kế hoạch chuyển tiếp. 
www.inclusion.com 
 
Do-Watch-Listen-Say: Social and Communication Intervention for Children with Autism (Làm-Nhìn-Nghe-Nói: Chương trình can thiệp giao tiếp và xã hội dành cho trẻ tự kỉ)
của Kathleen Ann Quill (Paul H. Brookes, 2000) 
www.brookespublishing.com 
 
Incorporating Social Goals in the Classroom: A Guide for Teachers and Parents of Children with High-Functioning Autism and Asperger Syndrome (Phối hợp các mục tiêu xã hội trong lớp học: Cẩm nang hướng dẫn dành cho giáo viên và phụ huynh của trẻ mắc hội chứng Asperger và tự kỉ chức năng) 
của Rebecca A. Moyes (Jessica Kingsley, 2001) 
Phác thảo những khiếm khuyết xã hội, cung cấp chiến lược và tư vấn kế hoạch. 
 
Out and About, Preparing Children with Autism Spectrum Disorders to Participate in Their Communities (Chuẩn bị cho trẻ tự kỉ gia nhập cộng đồng)
của Jill Hudson, Amy Bixler Coffin (Autism Asperger Publishing Company, 2007) 
Dễ đọc, giải thích kĩ càng, nhiều ví dụ và nhiều chiến lược hiệu quả.

Power Cards: Using Special Interests to Motivate Children and Youth with Asperger Syndrome and Autism (Những tấm thẻ quyền lực: Động lực của những điều thích thú đối với trẻ tự kỉ và trẻ mắc hội chứng Asperger)
của Elisa Gagnon (Autism Asperger Publishing Company, 2001) 
 
Skillstreaming in Early Childhood; New Strategies and Perspectives for Teach Prosocial Skills (Dòng kĩ năng cho tuổi ấu thơ; Các chiến lược và tầm nhìn mới dùng để giảng dạy các kĩ năng xã hội)
Skillstreaming the Elementary School Child; New Strategies and Perspectives for Teaching Prosocial Skills (Dòng kĩ năng cho học sinh tiểu học; Các chiến lược và tầm nhìn mới dùng để giảng dạy các kĩ năng xã hội)
Skillstreaming the Adolescent; New Strategies and Perspectives for Teaching Prosocial Skills (Dòng kĩ năng cho tuổi thanh niên; Các chiến lược và tầm nhìn mới dùng để giảng dạy các kĩ năng xã hội)
của Dr. Ellen McGinnis, Dr. Arnold P. Goldstein (Research Press, various) 
www.skillstreaming.com 
 
Social Relationships and Peer Support, Second Edition (Quan hệ xã hội và hỗ trợ bạn bè cùng trang lứa, phiên bản 2)
của Rachel Janney, Ph.D. and Martha E. Snell (Brookes Publishing, 2006) 
 
The Hidden Curriculum: Practical Solutions for Understanding Unstated Rules in Social Situations (Bài giảng ẩn giấu: Giải pháp thực hành giúp thấu hiểu các luật bất thành văn trong các tình huống xã hội)
của Brenda Smith Myles, Melissa L. Trautman, và Ronda L. Schelevan (Autism Aspergers Publishing Company, 2004)

The New Social Stories: Illustrated Edition (Những câu chuyện mới về xã hội: Phiên bản có minh họa)
của Carol Gray (Future Horizons, 2000) 
www.thegraycenter.org 
 
Article: Toward a Behavior of Reciprocity (Hướng tới hành vi tương hỗ)
của Morton Ann Gernsbacher 
http://psych.wisc.edu/lang/MGcover.html 
 
With Open Arms; Creating School Communities of Support for Kids with Social Challenges Using Circle of Friends, Extracurricular Activities, and Learning Teams (Mở rộng vòng tay; Tạo ra môi trường học đường hỗ trợ trẻ đối mặt với các thách thức xã hội bằng cách áp dụng vòng bè bạn, các hoạt động ngoại khóa và học tập nhóm)
của Mary Schleider (Autism Aspergers Publishing Company, 2007) 
www.schoolswithopenarms.com 
 
You’re Going to Love This Kid: Teaching Students with Autism in the Inclusive Classroom (Bạn sẽ yêu đứa bé này!: Việc giảng dạy trong lớp học có những học viên tự kỉ)
của Tiến sĩ Paula Kluth (Jessica Kingsley Publishers, 2003) 
www.paulakluth.com

Các chương trình can thiệp giáo dục và các chiến lược
1001 Great Ideas for Teaching and Raising Children with Autism Spectrum Disorder (1001 ý tưởng tuyệt vời để nuôi dạy trẻ bị rối loạn phổ tự kỉ)  
của Veronica Zysk and Ellen Notbohm (Future Horizons, 2004) 
www.ellennotbohm.com 
 
Activity Schedules for Children with Autism: Teaching Independent Behavior (Kế hoạch hoạt động cho trẻ tự kỉ: Giáo dục hành vi độc lập)
 của Lynn E. McClannahan and Patricia J. Krantz, Ph.D. (Woodbine House, 1999) 
 
An Educator’s Guide to Autism (Tài liệu hướng dẫn tự kỉ dành cho người giảng dạy) (Organization for Autism Research, 2004) 
Những chỉ dẫn dành trong lớp học, từ tiểu học đến trung học.  
Được cung cấp hoặc cho phép tải về miễn phí từ Internet. 
www.researchautism.org 
 
How to be a Para Pro; A Comprehensive Training Manual for Paraprofessionals (Làm thế nào để trở thành một lúc 2 chuyên gia; Cẩm nang huấn luyện toàn diện dành cho các chuyên gia)
của Diane Twachtman-Cullen (Starfish Specialty Press, 2006) 
www.starfishpress.com 
 
Solving Behavior Problems in Autism (Giải quyết vấn đề hành vi tự kỉ)
của Linda Hodgdon (Quirk Roberts Publishing, 1999) 
www.usevisualstrategies.com

Strategies at Hand; Quick and Handy Strategies for Working with Students on the Autism Spectrum (Chiến lược trong tay; Những chiến lược nhanh gọn và tiện dụng về cách làm việc với học viên bị tự kỉ)
của Tiến sĩ giáo dục Robin D. Brewer và Thạc sĩ Tracy G. Mueller (Autism Asperger Publishing Company, 2008) 
 
Teach Me Language: A Language Manual for Children with Autism, Asperger’s Syndrome and Related Developmental Disorders (Hãy dạy ngôn ngữ cho con: Cẩm nang về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ, mắc hội chứng Asperger và các rối loạn phát triển liên quan)
của Sabrina K. Freeman, Lorelei Dake và Isaac Tamir (Skf Books, 1997) 
 
Ten Things Your Student with Autism Wishes You Knew (10 điều mà bất kì trẻ tự kỉ cũng muốn bạn hiểu)
của Ellen Notbohm (Future Horizons, 2006) 
www.ellennotbohm.com 
Chủ đề này đã được dịch ra tiếng Tây Ban Nha, có thể tìm thấy trên mạng Internet.

The Puzzle of Autism: What Educators Need to Know (Bài toán tự kỉ: Những điều mà người giảng dạy nên biết)
Những chỉ dẫn về chiến lược can thiệp của Hiệp hội giáo dục quốc gia (National Education Association) có thể tải về từ trang web của Hiệp hội
www.nea.org/specialed/nearesources-specialed.html 
 
Visual Strategies for Improving Communication; Practical Supports for School and Home (Chiến lược trực quan giúp cải thiện giao tiếp; Hỗ trợ thực hành tại trường học và gia đình)
của Linda Hodgdon (Quirk Roberts Publishing, 1995) 
www.usevisualstrategies.com 
Đã được dịch ra tiếng Tây Ban Nha: Estrategias Visuales para Mejorar la Comunicación
Quan điểm từ phía những người mắc chứng tự kỉ
Born On A Blue Day, A Memoir of Asperger’s and an Extraordinary Mind (Sinh ra vào một ngày buồn, Hồi ức của một cá nhân mắc hội chứng Asperger với một trí tuệ phi thường)
của Daniel Tammet (Simon & Schuster Adult Publishing Group, 2007) 
www.optimnem.co.uk 
 
Nobody Nowhere: The Extraordinary Autobiography of an Autistic (Không ai không ở đâu: Tự truyện phi thường của một cá nhân bị tự kỉ)
của Donna Williams (Avon, 1994) 
 
Pretending to Be Normal: Living with Asperger’s Syndrome (Vờ như bình thường: Sống cùng hội chứng Asperger)
của Liane Holliday Willey (Jessica Kingsley Publishers, 1999) 
 
The Autism Answer Book (Sách giải đáp những thắc mắc về chứng tự kỉ)
của William Stillman 
www.williamstillman.com 
 
Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life with Autism (Suy nghĩ qua hình ảnh, bản mở rộng: Đời tự kỉ của tôi)
của Temple Grandin (Vintage, 2006) 
www.templegrandin.com

Các vấn đề về giác quan
Answers to Questions Teachers Ask About Sensory Integration (Giải đáp những thắc mắc của giáo viên về Tích hợp cảm giác)
của Jane Koomar, Carol Kranowitz and others (Future Horizons, 2001) 
www.sensoryresources.com 
 
How Does Your Engine Run? A Leader’s Guide to The Alert Program for Self-Regulation (Cỗ máy của bạn hoạt động ra sao? Hướng dẫn hàng đầu về chương trình cảnh báo tự chủ)
của Mary Sue Williams và Sherry Shellenberger (TherapyWorksInc, 1996) 
www.alertprogram.com 
 
Just take a Bite: Easy, Effective Answers to Food Aversions and Eating Challenges (Hãy cắn một miếng: Những giải đáp đơn giản và hiệu quả về chứng ác cảm thực phẩm và những thách thức trong việc ăn uống)
của Lori Ernsperger and Tania Stegen-Hanson (Future Horizons, 2004) 
 
Playing, Laughing and Learning with Children on the Autism Spectrum: A Practical Resource of Play Ideas for Parents and Carers (Chơi đùa, Cười và Học tập với trẻ tự kỉ: Tài liệu thực hành những ý tưởng chơi đùa dành cho phụ huynh và người chăm sóc)
của Julia Moor (Jessica Kingsley Publishers, 2002) 
 
Raising a Sensory Smart Child: The Definitive Handbook for Helping Your Child with Sensory Integration Issues (Nuôi dạy trẻ nhạy cảm: Cẩm nang hỗ trợ dành cho trẻ gặp những vấn đề về tích hợp cảm giác)
của Lindsey Biel and Nancy Peske (Penguin, 2005) 
www.sensorysmarts.com 
 
The Out-of-Sync Child: Recognizing and Coping with Sensory Integrations Dysfunctions (Đứa trẻ không-đồng-bộ: Nhận diện và đương đầu với những xáo trộn tích hợp cảm giác)
của Carol Kranowitz (Perigee Trade, 1998) 
www.out-of-sync-child.com 
Có nhiều ấn bản bằng các thứ tiếng khác.

Các vấn đề đặc biệt
A Guide for Transition to Adulthood (Hướng dẫn chuyển tiếp trưởng thành)
(Organization for Autism Research, 2006) 
Được cung cấp hoặc tải về miễn phí từ Internet. 
www.researchautism.org 
 
Family Life and Sexual Health (F.L.A.S.H.) curriculum (Chương trình cuộc sống gia đình và Sức khỏe giới tính)
Phiên bản giấy in hoặc điện tử có thể tải về từ Internet, bao gồm các kế hoạch giáo dục đặc biệt.
www.metrokc.gov/health/famplan/flash/ 
 
Girls Growing Up on the Autism Spectrum; What Parents and Professionals Should Know about the Pre-teen and Teenage Years (Bé gái đang lớn và chứng tự kỉ; Những điều phụ huynh và các chuyên gia nên biết về lứa tuổi vị thành niên và trước vị thành niên)
của Shana Nichols (Jessica Kingsley Publishers, 2008)

Girls Under the Umbrella of Autism Spectrum Disorders; Practical Solutions for Addressing Everyday Challenges (Bé gái và chứng tự kỉ; Giải pháp thực hành cho việc xác định những thách thức hàng ngày)
của Tiến sĩ Lori Ernsperger và Danielle Wendel (Autism Asperger Publishing Company, 2007) 
 
Gray’s Guide to Bullying (Chỉ dẫn của Gray khi bị trêu ghẹo) (Spring 2004 Jenison Autism Journal) 
của Carol Gray 
www.thegraycenter.org 
 
How Well Does Your IEP Measure Up? Quality Indicators for Effective Service Delivery (Chương trình giáo dục cá nhân của bạn được đo lường ra sao? Các chỉ tiêu của dịch vụ phân phối hiệp quả)
của Tiến sĩ Diane Twachtman-Cullen và Jennifer Twachtman-Reilly 
www.starfishpress.com 
 
Toilet Training for Individuals with Autism and Related Disorders (Huấn luyện kĩ năng sử dụng nhà vệ sinh cho người mắc chứng tự kỉ và những rối loạn liên quan)
của Maria Wheeler (Future Horizons, 2004) 
 
Sexuality Education for Children and Adolescents with Developmental Disabilities (Giáo dục giới tính cho trẻ và thanh niên chậm phát triển)
của DiAnn L Baxley và Anna Zendell (Florida Developmental Disabilities Council, 2005) 
 
Wrightslaw: From Emotions to Advocacy – The Special Education Survival Guide, 2nd  Edition (Wrightslaw: Từ cảm xúc đến động viên – Cẩm nang giáo dục đặc biệt, phiên bản 2)
của Pam Wright và Pete Wright (Harbor House Law Press, 2007) 
www.wrightslaw.com

Sách dành cho học viên bị tự kỉ, anh chị em và bạn bè cùng trang lứa với người bị tự kỉ

A is for Autism, F is for Friend: A Kid’s Book for Making Friends with a Child Who Has Autism (A cho tự kỉ, F cho bạn bè: Về việc kết bạn với trẻ bị tự kỉ)
của Joanna Keating-Velasco (Autism Asperger Publishing Company, 2007) 
www.aisforautism.net 
 
Different Like Me: My Book of Autism Heroes (Khác biệt như tôi: Sách về những người hùng bị tự kỉ của tôi)
của Jennifer Elder (Jessica Kingsley Publishers, 2006) 
 
Do You Understand Me? My Life, My Thoughts, My Autism Spectrum Disorder (Bạn có hiểu tôi không? Đời tôi, Suy nghĩ của tôi, chứng tự kỉ của tôi)
của Sofie Koborg Brosen (Jessica Kingsley Publishers, 2006) 
 
Everybody is Different: A Book for Young People who have Brothers or Sisters with Autism (Mỗi người mỗi khác: Sách dành cho những người trẻ có anh chị em bị tự kỉ) 
của Fiona Bleach (Autism Asperger Publishing Company, 2002) 
 
Join In and Play (Learning to Get Along); Listen and Learn; etc. (Gia nhập và cùng chơi (Học cách xoay sở); Lắng nghe và học; v.v.)
của Cheri J. Meiners (Free Spirit Publishing, various)
www.freespirit.com 

My Friend with Autism: A Coloring Book for Peers and Siblings (Bạn tôi bị tự kỉ: Sách in màu dành cho trẻ cùng lứa và anh chị em của trẻ tự kỉ)
của Beverly Bishop (Future Horizons, 2003) 
 
Taking Care of Myself: A Hygiene, Puberty and Personal Curriculum for Young People with Autism (Illustrated) (Chăm sóc bản thân: Vệ sinh, Tuổi dậy thì và Chương trình giảng dạy cá nhân cho những người trẻ bị tự kỉ (có hình ảnh minh họa))
của Mary Wrobel (Future Horizons, 2003) 
 
 
The Autism Acceptance Book; Being a Friend to Someone with Autism (Chấp nhận tự kỉ, làm bạn với người bị tự kỉ)
của Ellen Sabin (Watering Can Press, 2006) 
www.wateringcanpress.com 
 
The Mind That’s Mine (Trí tuệ của tôi)
của Melvin D. Levine, Carl Swartz, Melissa Wakely (All Kinds of Minds, 1997) 
www.allkindsofminds.org 
 
The Sixth Sense II (Giác quan thứ 6 II)
của Carol Gray (Future Horizons, 2002) 
www.thegraycenter.org 
 
The Social Skills Picture Book; Teaching Play, Emotion and Communication to Children with Autism (Sách hình ảnh về kĩ năng xã hội; Giảng dạy chơi đùa, cảm xúc và giao tiếp với trẻ tự kỉ)
của Tiến sĩ Jed Baker (Future Horizons, 2001) 
www.jedbaker.com 
 
The Social Skills Picture Book for High School and Beyond (Sách hình ảnh về kĩ năng xã hội dành cho trường trung học và sau đó)
của Tiến sĩ Jed Baker (Future Horizons, 2006) 
www.jedbaker.com 
 
Trevor, Trevor 
của Diane-Twachtman-Cullen 
www.starfishpress.com 
 
What did you say? What did you mean? An illustrated guide to understanding metaphors (Bạn vừa nói gì? Ý bạn là gì? Hướng dẫn bằng minh họa để thấu hiểu các ẩn dụ)
của Jude Welton (Jessica Kingsley Publishers, 2003) 
 
Wings of Epoh (Đôi cánh của Epoh)
của Gerda Weissman Klein (FableVision/SARRC, 2008)  
www.fablevision.com

Thêm một số trang web hữu ích
Association for Positive Behavior Support (Hiệp hội hỗ trợ hành vi tích cực)
Hãy nghiên cứu thông tin, chiến lược ứng dụng, thông tin về những chương trình giáo dục công cộng mở rộng khỏi phạm vi trường học, bản tóm tắt chương trình thực hiện và một phần về chứng tự kỉ. Hãy nghiên cứu những ví dụ.
www.apbs.org 
 
Autism Internet Modules (AIM)  (Nguồn chương trình Internet về tự kỉ)
Các chương trình huấn luyện tương tác miễn phí trên cơ sở kinh nghiệm về những chủ đề liên quan đến chứng tự kỉ. Được trình bày theo từng bước nhỏ bằng những thử nghiệm trước hoặc sau.
www.autisminternetmodules.org 
 
Autism Research Institute (Viện nghiên cứu tự kỉ)
www.autism.com 
 
Autism Society of America (Cộng đồng tự kỉ Hoa Kì)
www.Autism-Society.org 
 
Autism Speaks 
•   Chú giải thuật ngữ - trong Cẩm nang 100 ngày
•   Nguồn tài liệu hướng dẫn 
•   Thư viện tài liệu 
•   Tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha
•   Phim chú giải thuật ngữ  
 
Dennis Debbaudt’s Autism Risk & Safety Management 
Thông tin và tài liệu về quyền và nghĩa vụ, những đáp ứng đầu tiên, phụ huynh, những người giảng dạy và cung cấp dịch vụ chăm sóc. 
www.autismriskmanagement.com 
  
Do2Learn 
Những tài liệu dễ dàng tải về và sử dụng bao gồm các trò chơi xã hội, các công cụ tổ chứ, tranh ảnh, thẻ, v.v.
www.do2learn.com 
 
James Stanfield 
Chương trình giảng dạy và phim ảnh về nhưng kĩ năng và hoạt động xã hội, kiểm soát mâu thuẫn và giáo dục giới tính.
www.stanfield.com 
 
Kansas Autism Spectrum Disorders
Các chiến lược và ví dụ trực quan miễn phí, các bài tường thuật xã hội và các loại thẻ của những người dẫn chương trình như Linda Hodgdon và Paula Kluth.
http://kansasasd.com 
 
 
Mayer-Johnson 
Phần mềm và những sản phẩm, cũng như những khóa huấn luyện trên mạng, giúp giao tiếp trên cơ sở tượng trưng, và tài liệu về giáo dục.
www.mayer-johnson.com 
 
Pyramid Educational Consultants 
Hệ thống giao tiếp bằng trao đổi hình ảnh 
www.pecs.com 
 
Silver Lining Multimedia Picture 
Phần mềm và những công cụ hỗ trợ cho người học trực quan. 
www.silverliningmm.com 
 
The SPD Foundation 
Thông tin về rối loạn tiến trình cảm giác
www.spdfoundation.net

Những đoạn phim/DVD
ASD Video Glossary  (Đoạn phim chú giải thuật ngữ của chứng rối loạn phổ tự kỉ)
Thuật ngữ của Autism Speaks thường đi kèm với sự chẩn đoán và những đặc trưng của bệnh tự kỉ.

Autism Everyday link to short version (Mỗi ngày tự kỉ dần yếu đi)
Quan điểm sâu sắc về những thử thách trong việc nuôi dạy một đứa trẻ tự kỉ.

Autism, the Musical (Tự kỉ, một lễ hội âm nhạc)
Phim tài liệu về trẻ tự kỉ, gia đình và những triển vọng của chúng.
www.autismthemusical.com 
 
Children with Autism: One Teacher’s Perspective (Trẻ tự kỉ: Quan niệm của một giáo viên)
Hồ sơ lưu trữ kinh nghiệm của một giáo viên và những quan điểm của học sinh trung học bị tự kỉ. Miễn phí trên mạng Internet.
www.modelmekids.com/autism-documentary.html 
 
FRIEND (Fostering Relationships in Early Network Development) Program (Chương trình FRIEND (Thúc đẩy mối quan hệ trong phát triển sớm mạng lưới)
Một công cụ nhận thức chiến lược và liên quan đến những tài liệu dùng để giúp đỡ những người cùng trang lứa hỗ trợ cho bạn bè bị tự kỉ, được phát triển bởi Trung tâm tài liệu và nghiên cứu tự kỉ Southwest (the Southwest Autism Research & Resource Center (SARRC)).
www.autismcenter.org 
 
Including Samuel (Kể cả Samuel nữa)
Phim tài liệu về trẻ khuyết tật; được xem miễn phí 12 phút đoạn phim quảng cáo trên trang web.
www.includingsamuel.com 
 
 
Model Me Kids: Videos for Modeling Social Skills (Mô hình trẻ em: Những đoạn phim về mô hình hóa kĩ năng xã hội)
Hợp tuyển những đoạn phim và công cụ huấn luyện kĩ năng xã hội. 
www.modelmekids.com 
 
Normal People Scare Me: A Film About Autism (Những người bình thường khiến tôi sợ hãi: Một đoạn phim về tự kỉ)
Đoạn phim của một người trẻ bị tự kỉ. 
www.normalfilms.com 
 
Skillstreaming (Dòng kĩ năng)
Những đoạn phim về đội ngũ huấn luyện kĩ năng của các chương trình hòa nhập xã hội.
www.skillstreaming.com 
 
SOULS: Beneath and Beyond Autism (Những tâm hồn: Ẩn sâu và Vượt xa chứng tự kỉ)
Những tấm ảnh trắng đen cực đẹp và một thông điệp, có những thứ ẩn sâu và vượt xa ấn tượng đầu tiên của bạn về một người bị tự kỉ.
www.starfishpress.com/products/souls-dvd.html 
 
Storymovies  (chuyện phim)
Các câu chuyện xã hội của Carol Gray được diễn lại bởi trẻ em, phụ huynh và giáo viên ngoài đời thật)
www.storymovies.com 
 
The Visual Strategies Workshop (Hội thảo các chiến lược trực quan)
5 đoạn phim về các cuộc hội thảo phổ biến của Linda Hodgdon.
www.usevisualstrategies.com/P-video1.html 
 
Understanding Asperger Syndrome: A Professor’s Guide (Thấu hiểu hội chứng Asperger: Chỉ dẫn dành cho các giáo sư)
Đoạn phim dài 12 phút của các sinh viên đại học giúp các giáo sư và đội ngũ giảng dạy thấu hiểu về chứng rối loạn. Xem miễn phí.
www.researchautism.org/resources/AspergerDVDSeries.asp 
 
Bạn muốn một thế giới như thế nào?  

By Five for Fighting 
Những đoạn phim đầy cảm hứng về những người tự kỉ và âm nhạc. 
www.whatkindofworlddoyouwant.com/videos/list/filter/autismspeaks 
 
Wings of Epoh (Đôi cánh của Epoh)
Phim ảnh, sách vở và chương trình giảng dạy được thiết kế để giảng dạy những vấn đề thấu hiểu xã hội và chấp nhận sự khác biệt.
http://shop.wingsofepoh.org 
 
Những câu chuyện xã hội của Carol Gray, gồm DVD và sách  
www.thegraycenter.org/store/index.cfm?fuseaction=product.display&product_id=44

Hội thảo về các câu chuyện xã hội trong 3 giờ của Carol Gray  
www.thegraycenter.org



























Phụ lục
Cơ bản về chứng tự kỉ
Cơ bản về hội chứng Asperger
Về bản thân
Những hiểu biết và các chiến lược – các bài viết và bài hướng dẫn
· Mười điều mà mọi đứa trẻ tự kỉ đều muốn bạn biết, của Ellen Notbohm
· Mười điều mà mọi học sinh tự kỉ đều muốn bạn biết, của Ellen Notbohm
· Được cho là điều trí tuệ, của William Stillman
· Hỗ trợ học sinh tự kỉ: 10 ý tưởng cho nhiều dạng lớp học, của Paula Kluth
· 6 bước tiến đến thành công dành cho chứng tự kỉ, bài viết của Tổ chức nghiên cứu tự kỉ
· Những bước tiến đến thành công dành cho chứng Asperger, bài viết của Tổ chức nghiên cứu tự kỉ
· Những chiếc lược dùng hình ảnh trực quan là gì? của Linda Hodgdon
Hỗ trợ từ những đứa trẻ đồng trang lứa
· Làm thế nào để kết bạn với người tự kỉ
· Các ý tưởng từ chương trình FRIEND về việc làm bạn với người tự kỉ
· Các chiến lược đối phó với tình trạng ăn hiếp trẻ
· Các thể loại nhóm hội
Tổ chức, các chiến lược về giác quan và hành vi, cùng các ví dụ
· Bảng liệt kê phòng học
· Hỗ trợ hành vi tích cực
· Các chiến lược khích lệ
· Thật dễ để nhân viên trong trường sử dụng nguồn dữ liệu thu thập được
· Ví dụ về những hỗ trợ hình ảnh trực quan dành cho giác quan và cảm xúc.
· Có điều gì đó làm tổn thương trẻ
· Trò chơi giúp đỡ vô hình
Đánh giá
· Bài kiểm tra chuẩn về tự kỉ
· Bài kiểm tra xử lí các giác quan
· Những trò sinh hoạt nhóm theo trường hợp cụ thể
· Trò chơi mô phỏng dành cho chứng tự kỉ và Asperger




























Cơ bản về chứng tự kỉ

Chứng tự kỉ trông như thế nào?
Tự kỉ là thuật ngữ tổng quát dùng để mô tả một nhóm hội chứng rối loạn phức hợp của sự phát triển thần kinh ở não bộ, được biết với tên gọi Rối loạn Phát triển thần kinh Diện rộng (Pervasive Developmental Disorder – PDD) hoặc Rối loạn Phổ Tự kỉ (Autism Spectrum Disorders – ASD). Nhữngg triệu chứng chính của tự kỉ là những thách thức liên quan đến:
· Giao tiếp
· Giao lưu xã hội
· Có các hành vi và sở thích hạn chế, lặp đi lặp lại
Trẻ tự kỉ cũng trải qua những khó khăn khác, bao gồm những vấn đề y học, gặp khó khăn khi phối hợp cơ thể và sức căng cơ khác với người ta, xáo trộn giấc ngủ, thói quen ăn uống thay đổi, âu lo hoặc khả năng nhận thức qua giác quan bị rối loạn. Các đặc điểm, khả năng và tính nghiêm trọng của các triệu chứng ở trẻ tự kỉ tương đối khác nhau tuỳ theo từng người.
Những khác biệt này cũng thể hiện ra ở dạng năng lực đặc biệt, và chứng tự kỉ có thể xảy đến kèm theo hoặc không đi kèm với những thách thức trong học tập. Điều quan trọng nên nghĩ trẻ tự kỉ nào cũng thông minh, mặc dù những khó khăn về ngôn ngữ và hành vi có thể khiến chúng không thể hiện được khả năng của mình như người khác mong đợi. Học sinh tự kỉ có thể biểu hiện một số hoặc toàn bộ những đặc điểm sau, đó là những thách thức từ một góc nhìn nhất định, hoặc một thế mạnh nếu nhìn ở quan điểm khác (ví dụ như một học sinh tỏ ra cứng nhắc và thiếu linh hoạt có thể sẽ là người tuân thủ qui định lớp học nhất):
· Gặp khó khăn trong chuyện tiếp nhận ngôn ngữ, cử chỉ và những lời bóng gió của người khác.
· Hạn chế hoặc thiếu khả năng nói, hay thiếu khả năng dùng lời lặp lại, duy trì một chủ đề nào đó.
· Ít hoặc không giao tiếp bằng mắt.
· Gặp khó khăn khi tham gia vào một cuộc trò chuyện hay giao lưu qua lại với nhau.
· Vụng về khi hành xử.
· Có sở thích lạ thường hoặc rất thích một chủ đề, món đồ, một trò chơi lạ thường nào đó.
· Có các hành vi lặp đi lặp lại, như đi qua đi lại, xếp đồ vật thẳng hàng, xoay vòng, vung tay lên xuống hay lắc lư dữ dội.
· Nhạy cảm nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường khi tiếp xúc với ánh sáng, âm thanh, mùi vị hay cảm giác đụng chạm.
· Có những nỗi sợ bất thường, và/hoặc không sợ những hiểm nguy thực sự.
· Gặp khó khăn khi xoay trở trong những tình huống chuyển tiếp, khi thay đổi thói quen, khi gặp căng thẳng, suy sụp.
· Có kĩ năng tiếp nhận hình ảnh rất tốt.
· Học thuộc lòng tốt, có thể nhớ lâu (những nguyên lí toán, những thống kê thể thao, v.v.)
· Bám sát vào luật lệ. Thành thật.
· Có khả năng tập trung hoặc chú tâm cao độ, đặc biệt khi đang làm những chuyện ưa thích.
· Hiểu được và có thể lưu giữ các khái niệm, mô hình, qui định cụ thể.
· Có năng lực hoặc sở thích về âm nhạc, toán học, công nghệ hoặc nghệ thuật.

Chứng tự kỉ do đâu mà có?
Không có nguyên nhân cụ thể nào cho hầu hết các trường hợp tự kỉ, mặc dù bằng chứng khoa học rõ ràng nhất đều hướng về nguyên do các gene kết hợp lại và ảnh hưởng từ môi trường. Tự kỉ là chứng rối loạn thần kinh, sinh học, không phải là trạng thái tâm lí, cảm xúc. 
Chứng tự kỉ xuất hiện ở mọi xã hội, sắc tộc, và xuất hiện ở nam nhiều gấp 3-4 lần so với nữ. Cứ 150 đứa trẻ thì sẽ có 1 đứa mắc phải chứng tự kỉ, tăng lên từ tỉ lệ 1 trên 10,000 hồi năm 1980.

Tôi cần nhớ điều gì?
· Trẻ tự kỉ có thể học và nhiều đứa trẻ có thể đạt được những cải thiện đáng kể, đặc biệt khi có sự can thiệp triệt để ngay từ ban đầu.
· Những thách thức trong giao tiếp có thể có nhiều loại khác nhau, cả về việc hiểu và khả năng nói (hiểu được cử chỉ hoặc ngôn ngữ nói, trì trệ trong việc xử lí, không có khả năng hình thành tiếng nói hoặc tạo một câu hoàn chỉnh, gặp khó khăn trong việc chọn từ ngữ, hiểu lầm những thành ngữ hay những câu nói ẩn ý mỉa mai, không cử động cơ thể đúng lúc hoặc trao đổi chuyện trò, không có khả năng duy trì câu chuyện, v.v..)
· Nhiều người tự kỉ có khả năng tiếp thu hình ảnh hoặc gặp vấn đề về chuyện tập trung và cần sự trợ giúp của hình ảnh.
· Hầu hết đều là những người tư duy cụ thể và hay diễn giải các câu chuyện đùa, các thành ngữ, các câu nói ẩn ý theo đúng nghĩa đen câu chữ.
· Không phát triển các kĩ năng giao lưu, nhưng vẫn có được sự hứng thú đối với tình bạn và vẫn muốn giao lưu với người khác.
· Thường hay lo âu và suy sụp.
· Mỗi học sinh là một cá nhân riêng biệt – với những điều yêu, ghét khác nhau, có thế mạnh và thách thức khác nhau, và có cá tính riêng của mình.

Tôi có thể tạo ra khác biệt như thế nào?
· Hãy nồng nhiệt và tận tình giúp đỡ. Biết được em học sinh đó đang ở vị thế nào và học hỏi cậu ta. Tôn trọng cá nhân học sinh. Đừng nói gì về cậu ta khi cậu ấy đang có mặt.
· Đặt ra những kì vọng và ranh giới rõ ràng. Hãy nhất quán. Phát triển mô hình. Tập và đưa ra các hoạt động lặp đi lặp lại nhằm xây dựng hiểu biết và kĩ năng.
· Nhận ra nếu trẻ có hành vi nào đó tức là trẻ đang muốn giao tiếp.
· Hình thành các chiến lược bù lại hoặc giải quyết những khó khăn – cho trẻ ngồi chỗ ưa thích, chờ trẻ thêm một lúc để trẻ trả lời lại, hỗ trợ trẻ việc sắp xếp có tổ chức (như dùng lịch trình viết tay, các danh sách, các nhãn tên, v.v.), dùng thông tin bằng hình ảnh kèm theo chỉ dẫn bằng lời, v.v..
· Để ý đến các nhu cầu về giác quan của học sinh, và điều chỉnh lại sự trợ giúp cũng như kì vọng sao cho phù hợp. Tránh và sẵn sàng cho những tình huống gây bất ngờ, chẳng hạn như chuông báo cháy. Cho học sinh có cơ hội tự kiểm soát mình.
· Trông chờ trẻ phát triển và giữ các tiêu chuẩn ở mức cao, kèm theo từng bước nhỏ và sự hỗ trợ giúp học sinh có cơ hội thể hiện mình. Phát huy những sở thích, cách hành xử phù hợp lứa tuổi, tinh thần độc lập và kĩ năng sống.
· Khen thưởng cho những hành vi theo mong muốn bằng cách dùng các biện pháp khích lệ tích cực. Tận dụng sở thích của học sinh để thúc đẩy và giúp cậu ta hoà nhập.
· Giáo dục những đứa trẻ đồng trang lứa khác và đẩy mạnh sự chấp nhận và hiểu biết. Hỗ trợ trẻ phát triển kĩ năng giao lưu bằng trò chơi theo lượt, làm mẫu, khen thưởng. Nên kèm theo cả những đứa trẻ đồng trang lứa khác để cùng hỗ trợ em học sinh đó.
· Trao đổi với các thành viên trong nhóm hỗ trợ, bao gồm cả phụ huynh. Đặt câu hỏi, chia sẻ những phương pháp có tác dụng và giải quyết những vấn đề chưa đạt được. Luôn học hỏi. Sáng tạo trong việc hỗ trợ.
· Công nhận trí thông minh của trẻ, dạy trẻ khả năng thực hiện công việc, phát huy tính độc lập, và tôn trọng trẻ.
· Hãy thoải mái, vui đùa cùng trẻ, ăn mừng mỗi khi trẻ làm được chuyện và coi trọng từng cá nhân!









Cơ bản về hội chứng Asperger

Hội chứng Asperger trông như thế nào?
Hội chứng Asperger, thỉnh thoảng được coi là một dạng tự kỉ chức năng cao, là trang thái phát triển thần kinh, một trong những chứng Rối loạn Phát triển thần kinh Diện rộng (Pervasive Developmental Disorder – PDD) hoặc Rối loạn Phổ Tự kỉ (Autism Spectrum Disorders – ASD). Nhữngg triệu chứng chính của tự kỉ là những thách thức liên quan đến:
· Giao lưu xã hội
· Những hành vi và sở thích hạn chế, lặp đi lặp lại
· Khả năng ngôn ngữ hay năng lực trí não không bị đình trệ.
Những người mắc phải hội chứng Asperger có trí thông minh trung bình hoặc có thể còn cao nữa, kèm theo nhiều kĩ năng, kiến thức hay năng lực đặc biệt. Những người này cũng trải qua những khó khăn khác, bao gồm những vấn đề y học, gặp khó khăn khi phối hợp cơ thể và sức căng cơ khác với người ta, xáo trộn giấc ngủ, thói quen ăn uống thay đổi, âu lo hoặc khả năng nhận thức qua giác quan bị rối loạn. 
Những khác biệt này cũng thể hiện ra ở dạng năng lực đặc biệt. Một em học sinh mắc hội chứng Asperger có thể biểu hiện một số hoặc toàn bộ những đặc điểm sau, đó là những thách thức từ một góc nhìn nhất định, hoặc một thế mạnh nếu nhìn ở quan điểm khác (ví dụ như một học sinh tỏ ra cứng nhắc và thiếu linh hoạt có thể sẽ là người tuân thủ qui định lớp học nhất):
· Gặp khó khăn trong việc hiểu những lời ngụ ý, các thành ngữ, cử chỉ và những lời bóng gió của người khác.
· Khả năng nói vừa đủ theo đúng từng chữ hoặc nói quá nhiều, thường là khi tập trung vào một chủ đề nào đó.
· Ít hoặc không giao tiếp bằng mắt.
· Gặp khó khăn khi tham gia vào một cuộc trò chuyện hay giao lưu qua lại với nhau, chẳng hạn như chơi trò chơi.
· Thiếu linh hoạt, vụng về khi hành xử.
· Có sở thích lạ thường hoặc rất thích một chủ đề, món đồ, một trò chơi lạ thường nào đó.
· Có các hành vi lặp đi lặp lại, như đi qua đi lại, xếp đồ vật thẳng hàng, xoay vòng, vung tay lên xuống hay lắc lư dữ dội.
· Nhạy cảm nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường khi tiếp xúc với ánh sáng, âm thanh, mùi vị hay cảm giác đụng chạm.
· Có những nỗi sợ bất thường, và/hoặc không sợ những hiểm nguy thực sự.
· Gặp khó khăn khi xoay trở trong những tình huống chuyển tiếp, khi thay đổi thói quen, khi gặp căng thẳng, suy sụp.
· Có kĩ năng tiếp nhận hình ảnh rất tốt.
· Học thuộc lòng tốt, có thể nhớ lâu (những nguyên lí toán, những thống kê thể thao, v.v.)
· Bám sát vào luật lệ. Thành thật.
· Có khả năng tập trung hoặc chú tâm cao độ, đặc biệt khi đang làm những chuyện ưa thích.
· Hiểu được và có thể lưu giữ các khái niệm, mô hình, qui định cụ thể.
· Có năng lực hoặc sở thích về âm nhạc, toán học, công nghệ hoặc nghệ thuật.

Hội chứng này do đâu mà có?
Không có nguyên nhân cụ thể nào cho hầu hết các trường hợp mắc phải hội chứng Asperger, mặc dù bằng chứng khoa học rõ ràng nhất đều hướng về nguyên do các gene kết hợp lại và ảnh hưởng từ môi trường. Tự kỉ là chứng rối loạn thần kinh, sinh học, không phải là trạng thái tâm lí, cảm xúc. 
Chứng tự kỉ xuất hiện ở mọi xã hội, sắc tộc, và xuất hiện ở nam nhiều gấp 3-4 lần so với nữ. Cứ 150 đứa trẻ thì sẽ có 1 đứa mắc phải chứng tự kỉ, tăng lên từ tỉ lệ 1 trên 10,000 hồi năm 1980.

Tôi cần nhớ điều gì?
· Trẻ mắc phải hội chứng Asperger có thể học và nhiều đứa trẻ có thể đạt được những cải thiện đáng kể, đặc biệt khi có sự can thiệp triệt để ngay từ ban đầu.
· Những thách thức trong giao tiếp có thể có nhiều loại khác nhau, cả về việc hiểu và khả năng nói (hiểu được cử chỉ hoặc ngôn ngữ nói, trì trệ trong việc xử lí, không có khả năng hình thành tiếng nói hoặc tạo một câu hoàn chỉnh, gặp khó khăn trong việc chọn từ ngữ, hiểu lầm những thành ngữ hay những câu nói ẩn ý mỉa mai, không cử động cơ thể đúng lúc hoặc trao đổi chuyện trò, không có khả năng duy trì câu chuyện, v.v..)
· Nhiều người mắc phải hội chứng Asperger có thể nhờ vào những trợ giúp hình ảnh hay những sự thay đổi, điều chỉnh khác có lợi cho những người có xu hướng học tập bằng hình ảnh và với những người gặp trở ngại ở khả năng nghe hoặc những người gặp khó khăn trong việc tập trung đầu óc. Hầu hết đều là những người tư duy cụ thể và hay diễn giải các câu chuyện đùa, các thành ngữ, các câu nói ẩn ý theo đúng nghĩa đen câu chữ.
· Không phát triển các kĩ năng giao lưu, nhưng vẫn có được sự hứng thú đối với tình bạn và vẫn muốn giao lưu với người khác.
· Thường hay lo âu và suy sụp.
· Mỗi học sinh là một cá nhân riêng biệt – với những điều yêu, ghét khác nhau, có thế mạnh và thách thức khác nhau, và có cá tính riêng của mình.

Tôi có thể tạo ra khác biệt như thế nào?
· Hãy nồng nhiệt và tận tình giúp đỡ. Biết được em học sinh đó đang ở vị thế nào và học hỏi cậu ta. Tôn trọng cá nhân học sinh. Đừng nói gì về cậu ta khi cậu ấy đang có mặt.
· Đặt ra những kì vọng và ranh giới rõ ràng. Hãy nhất quán. Phát triển mô hình. Tập và đưa ra các hoạt động lặp đi lặp lại nhằm xây dựng hiểu biết và kĩ năng.
· Nhận ra nếu trẻ có hành vi nào đó tức là trẻ đang muốn giao tiếp.
· Hình thành các chiến lược bù lại hoặc giải quyết những khó khăn – cho trẻ ngồi chỗ ưa thích, chờ trẻ thêm một lúc để trẻ trả lời lại, hỗ trợ trẻ việc sắp xếp có tổ chức (như dùng lịch trình viết tay, các danh sách, các nhãn tên, v.v.), dùng thông tin bằng hình ảnh kèm theo chỉ dẫn bằng lời, v.v..
· Để ý đến các nhu cầu về giác quan của học sinh, và điều chỉnh lại sự trợ giúp cũng như kì vọng sao cho phù hợp. Tránh và sẵn sàng cho những tình huống gây bất ngờ, chẳng hạn như chuông báo cháy. Cho học sinh có cơ hội tự kiểm soát mình.
· Trông chờ trẻ phát triển và giữ các tiêu chuẩn ở mức cao, kèm theo từng bước nhỏ và sự hỗ trợ giúp học sinh có cơ hội thể hiện mình. Phát huy những sở thích, cách hành xử phù hợp lứa tuổi, tinh thần độc lập và kĩ năng sống.
· Khen thưởng cho những hành vi theo mong muốn bằng cách dùng các biện pháp khích lệ tích cực. Tận dụng sở thích của học sinh để thúc đẩy và giúp cậu ta hoà nhập.
· Giáo dục những đứa trẻ đồng trang lứa khác và đẩy mạnh sự chấp nhận và hiểu biết. Hỗ trợ trẻ phát triển kĩ năng giao lưu bằng trò chơi theo lượt, làm mẫu, khen thưởng. Nên kèm theo cả những đứa trẻ đồng trang lứa khác để cùng hỗ trợ em học sinh đó.
· Trao đổi với các thành viên trong nhóm hỗ trợ, bao gồm cả phụ huynh. Đặt câu hỏi, chia sẻ những phương pháp có tác dụng và giải quyết những vấn đề chưa đạt được. Luôn học hỏi. Sáng tạo trong việc hỗ trợ.
· Công nhận trí thông minh của trẻ, dạy trẻ khả năng thực hiện công việc, phát huy tính độc lập, và tôn trọng trẻ.
· Hãy thoải mái, vui đùa cùng trẻ, ăn mừng mỗi khi trẻ làm được chuyện và coi trọng từng cá nhân!









Biểu mẫu thông tin cá nhân “Về bản thân”
Sẽ rất có ích nếu gửi kèm theo hình gia đình hay hình về những người, những sinh hoạt ưa thích
Tên học sinh: 				Người điền vào biểu mẫu này:
Số điện thoại: 				Email:

Bạn thích nhất làm những việc gì?

Điều gì khiến bạn hoang mang?

Bạn sợ điều gì?

Điều gì có thể làm bạn bật cười?

Nếu có một điều bạn muốn làm để tiến bộ hơn trong năm nay thì điều đó là gì?

Mỗi khi bạn quá tải hay hoang mang điều gì đó thì chuyện gì làm bạn dịu lại được?

Phần thưởng nào hợp với bạn?

Bạn làm gì sau giờ học hoặc vào những buổi cuối tuần?

Ngày nào hay khoảng thời gian nào thuận tiện cho việc họp phụ huynh (trong những ngày đi học)?

Cho biết cách tốt nhất để liên lạc với gia đình bạn?

Gia đình bạn muốn thảo luận hay nghe thêm thông tin về vấn đề gì?

Chuyển thể từ Welcome Survey
Có mười điều mà đứa trẻ tự kỉ nào cũng muốn bạn hiểu – Ellen Notbohm
Lấy từ cuốn sách Có mười điều mà đứa trẻ tự kỉ nào cũng muốn bạn hiểu  (2005, NXB Future Horizons, Inc.). Được in lại theo sự cho phép của tác giả.

Có những lúc dường như điều duy nhất ta có thể đoán được chính là việc không thể đoán được điều gì. Đặc điểm nhất quán duy nhất là sự không nhất quán. Có một chút tranh cãi ở bất cứ mức độ nào ngoại trừ chuyện tự kỉ là điều rất khó hiểu, thậm chí đối với cả những ai gắn bó cả đời mình cùng nó. Trẻ tự kỉ có thể trông bình thường nhưng có những hành vi làm người ta khó hiểu và toàn gây rắc rối. Từng có lúc người ta nghĩ tự kỉ là “chứng rối loạn không thể chữa được”, nhưng quan niệm đó đang bị lung lay trước việc người ta càng lúc càng hiểu biết hơn về tự kỉ, ngay cả khi bạn đang đọc những dòng này. Hàng ngày, những người tự kỉ đang cho chúng ta thấy rằng họ có thể vượt qua, bù đắp lại và còn có thể xoay trở giải quyết được những điều khó khăn nhất do chứng tự kỉ gây nên. Trang bị cho bọn trẻ xung quanh ta những hiểu biết cơ bản về chứng tự kỉ sẽ tạo nên những ảnh hưởng rất lớn để chúng có khả năng đi tiếp cuộc hành trình của mình hướng đến một cuộc sống trưởng thành hiệu quả và tự lập. Tự kỉ là một chứng rối loạn cực kì phức tạp nhưng trong mục đích của bài viết này, thì chúng tôi sẽ rút ra bốn mảng nền tảng từ rất nhiều các đặc tính của tự kỉ: những thử thách về khả năng xử lí của giác quan, sự đình trệ và suy yếu đi của khả năng nói và sử dụng ngôn ngữ, những kĩ năng trẻ khó tiếp nhận được khi giao lưu xã hội và toàn bộ các vấn đề của trẻ con cũng như của lòng tự trọng. Và dù cho bốn yếu tố này thường gặp ở nhiều đứa trẻ, nhưng hãy luôn nhớ rằng tự kỉ là một dạng rối loạn: không có hai (hay mười hay hai mươi) đứa trẻ tự kỉ nào hoàn toàn giống y như nhau. Mỗi đứa trẻ đều ở một điểm khác nhau trong cả một dải phổ. Và một điều cũng quan trọng là mỗi bố/mẹ, giáo viên hay người chăm sóc đều ở một điểm khác nhau trên cả một dải phổ. Trẻ con hay người lớn thì đều có những nhu cầu riêng biệt. Đây là mười điều mà mỗi đứa trẻ tự kỉ đều mong ước là bạn hiểu được:
1. Trước hết cháu là một đứa trẻ
Chứng tự kỉ của cháu chỉ là một khía cạnh của cả con người cháu mà thôi. Nó không định nghĩa nên con người cháu. Cô chú là người có những tâm tư, tình cảm và những tài năng khác, hay cô chú chỉ là một người béo (quá cân), cận thị (phải đeo kiếng) hay là người vụng về (cục mịch, chơi thể thao kém)? Đó có thể là những điều đầu tiên cháu thấy khi gặp cô chú, nhưng chúng không nhất định là những gì thuộc về con người cô chú. Là người lớn, cô chú có thể kiểm soát việc bản thân mình. Nếu cô chú muốn làm nổi bật một đặc điểm nào đó thì cô chú có thể thể hiện nó ra. Là một đứa trẻ, cháu vẫn còn phải tự bộc lộ mình. Cả cô chú và cháu đều chưa biết được cháu có khả năng gì. Định nghĩa con người cháu bằng một đặc điểm nào đó sẽ dẫn tới chuyện cô chú không kì vọng nhiều vào cháu. Và nếu cháu cảm nhận được rằng cô chú nghĩ là cháu không thể làm điều đó được thì phản ứng tự nhiên của cháu sẽ là: Sao lại phải cố?
2. Cháu bị rối loạn phần cảm nhận từ giác quan 
Phần tích hợp giác quan có thể là điều khó hiểu nhất ở chứng tự kỉ, nhưng đó cũng là điều quan trọng nhất. Điều này nghĩa là những phần thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác bình thường hàng ngày cô chú thậm chí không chú tâm đến có thể là điều làm cháu cực kì khổ sở. Cái môi trường mà cháu phải sống hàng ngày trông cứ như là kẻ thù của cháu vậy. Cháu có thể lãnh đạm hoặc tạo cảm giác thù hằn với cô chú nhưng thật sự là cháu chỉ đang cố tự bảo vệ mình. Đây là lí do tại sao mà chỉ cần đi tới tiệm tạp hoá một chút thôi cũng là điều khó nhọc đối với cháu rồi: Thính giác của cháu có thể nhạy hơn cô chú tưởng. Cháu nghe cả chục người nói chuyện cùng lúc. Cái loa phát ra oang oang những bản tin đặc biệt trong ngày. Dàn âm thanh Musak phát ra những tiếng rền rĩ. Máy đếm tiền thì kêu bíp bíp và khục khặc, máy xay cà-phê phát ra tiếng bình bịch. Máy cắt thịt rít lên, mấy đứa bé thì kêu gào, những cỗ xe kêu cót két, bóng đèn huỳnh quang kêu um ủm. Đầu cháu không có chức năng lọc được những âm thanh đi vào thế này và thế là cháu bị quá tải!
Khứu giác của cháu cũng rất nhạy. Cá ở quầy thịt không được tươi lắm, ông đứng bên cạnh ngày hôm nay chưa tắm gì, cửa hàng thưc ăn đang đưa những cho người ta mấy mẩu xúc xích, đứa bé ở phía trước chúng cháu thì ị đùn trong tã, người ta đang nhúng dưa chưa vào trong ammonia ở quầy 3… Cháu không thể sắp xếp lại mấy mùi này được. Cháu cảm thấy buồn nôn rất khó chịu… Bởi cháu định hướng bằng thị giác (xem thêm ở phần dưới), nên đây có thể là giác quan đầu tiên mà cháu cảm thấy bị kích thích quá mức. Ánh đèn huỳnh quang không chỉ quá sáng mà nó còn kêu rầm rì và um ủm. Căn phòng dường như sáng loá và làm đau mắt cháu. Ánh sáng chói loá dội vào mọi vật và làm méo mó đi những vật cháu đang nhìn – không gian dường như liên tục thay đổi. Có ánh sáng chói chang chiếu qua khung cửa sổ, cháu thấy có quá nhiều thứ nên không tập trung được (cháu có thể bù lại bằng ‘cái nhìn phiến diện theo hình ống’), những cánh quạt quay trên trần nhà, quá nhiều cơ thể chuyển động liên tục. Toàn bộ những điều này làm ảnh hưởng đến các cảm giác khu tiền đình và khả năng cảm nhận bản thân mình, thế là cháu không thể biết được cơ thể mình đang ở đâu trong vùng không gian này nữa.
3. Hãy phân biệt giữa điều cháu không-làm (do cháu lựa chọn) và điều cháu không-thể-làm (do cháu không có khả năng).
Việc tiếp nhận và bày tỏ suy nghĩ bằng ngôn từ chính là những thách thức thật sự dành cho cháu. Không phải là cháu không lắng nghe các chỉ dẫn. Mà là chuyện cháu không thể hiểu cô chú nói gì. Khi cô chú gọi cháu từ phía bên kia căn phòng, đây là những gì cháu nghe được:  “*&^%$#@, Billy. #$%^*&^%$&*. . .” Thay vì vậy thì hãy đến nói trực tiếp với cháu bằng những từ đơn giản: “Billy, đặt sách xuống bàn đi con. Đến giờ ăn trưa rồi.” Nhưvậy sẽ cho cháu biết cô chú muốn cháu nên làm gì và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giờ thì cháu có thể làm theo lời cô chú dễ dàng hơn rồi.
4. Cháu là người suy nghĩ cụ thể. Nghĩa là cháu diễn dịch ngôn ngữ theo đúng nghĩa đen từng chữ. 
Cháu sẽ rất hoang mang khi cô chú nói, “Giữ chặt yên ngựa nhé anh chàng cao bồi!” trong khi thật ra cô chú có ý nói “Hãy ngừng lại đi”. Đừng nói với cháu những câu kiểu như là “như ăn bánh ấy” khi mà chẳng có miếng bánh nào trước mặt, mà ý cô chú lại là “chuyện này dễ làm thôi mà”. Khi cô chú nói “Jamie lướt như tên lửa ấy” thì cháu phải thấy đứa bé chơi với diêm lửa. Cứ nói với cháu “Jamie chạy rất nhanh”. Cháu không tiếp nhận được những thành ngữ, chơi chữ, lối dùng từ đa nghĩa, kiểu nói nước đôi, dùng hàm ý, ẩn dụ, nói bóng gió và những lời mỉa mai châm biếm. 
5. Hãy kiên nhẫn với vốn từ hạn chế của cháu
Thật khó để cháu nói cho cô chú biết cháu cần gì khi mà cháu không biết dùng từ nào để diễn tả ý nghĩ của mình. Cháu có thể đói, chán nản, hoảng sợ hay bối rối nhưng ngay hiện tại thì những từ ngữ đó nằm ngoài khả năng diễn đạt của cháu. Hãy để tâm đến ngôn ngữ cơ thể, sự lãnh đạm, nỗi âu lo hay những dấu hiệu khác cho biết cháu đang gặp chuyện không ổn.
Điều này cũng có mặt phụ: cháu có thể trông như “ông cụ non” hay ngôi sao điện ảnh, tuôn ra những câu chữ nằm ngoài độ tuổi của mình. Đó là những câu nói ghi nhớ từ thế giới xung quanh để bù lại cho khiếm khuyết ngôn ngữ bởi vì cháu biết khi người ta nói chuyện với cháu thì họ trông chờ cháu sẽ đáp lại. Những câu đó có thể từ sách vở, TV, bài diễn văn của ai đó. Người ta gọi cái này là “lặp lại máy móc lời người khác”, cháu không cần hiểu bối cảnh hay hiểu thuật ngữ cháu đang dùng. Cháu chỉ cần biết như thế thì cháu sẽ khoát khỏi tình trạng loay hoay tìm cho được lời đáp lại người ta. 
6. Bởi vì cháu khó tiếp thu ngôn ngữ, nên cháu định hướng bằng hình ảnh trực quan
Hãy cho cháu thấy làm sao để thực hiện hơn là chỉ nói bằng lời. Và hãy chuẩn bị tinh thần hướng dẫn cháu nhiều lần. Cứ làm đi làm lại sẽ giúp cháu tiếp thu được. Thời gian biểu bằng hình ảnh sẽ cực kì hữu ích để cháu biết mình sẽ trải qua những gì trong ngày. Giống như lịch hẹn giờ của cô chú, thì thời gian biểu bằng hình ảnh giúp cháu xoa dịu những căng thẳng khi phải nhớ điều gì tiếp theo đó, và khiến cho các hoạt động chuyển tiếp diễn ra trơn tru hơn, giúp cháu quản lí thời gian của mình và đáp ứng được sự kì vọng của cô chú.
Khi lớn lên thì cháu cũng sẽ không bao giờ không cần một thời gian biểu bằng hình ảnh, nhưng “mức độ thể hiện” có thể thay đổi. Trước khi biết đọc, cháu cần một thời gian biểu bằng hình với những bức ảnh hay những hình vẽ đơn giản. Khi cháu lớn lên một chút, thì từ ngữ kết hợp với hình ảnh sẽ có tác dụng, và sau đó nữa thì chỉ cần từ ngữ thôi.
7. Hãy chú tâm vào những gì cháu có thể làm hơn là những thứ cháu không thể làm được
Cũng như bao người khác, cháu không thể học tập trong một môi trường mà cháu luôn có cảm giác mình không ổn và cần “điều chỉnh” lại. Cần phải tránh cho cháu thử một điều gì mới mẻ vì như vậy thì y như rằng cháu sẽ gặp phải những lời phê bình, cho dù có “mang tính xây dựng” đi nữa. Hãy nhìn vào thế mạnh của cháu và cô chú sẽ nhận ra. Có nhiều cách “đúng đắn” để làm hầu hết mọi chuyện trên đời này mà.
8. Hãy giúp cháu giao lưu với người khác
Có vẻ như cháu không muốn chơi với mấy đứa trẻ khác ở sân chơi tập thể, nhưng thỉnh thoảng mọi chuyện chỉ đơn giản là cháu không biết làm sao để ngỏ ý chơi cùng. Nếu cô chú có thể khuyến khích những đứa trẻ khác rủ cháu cùng chơi bóng thì có thể là cháu sẽ rất thích khi được cùng chơi.
Cháu chơi cừ nhất khi tham gia vào những trò có luật lệ hẳn hoi, có phần khởi đầu và kết thúc thật rõ ràng. Cháu không biết cách “đọc” nét mặt, ngôn ngữ cơ thể hay cảm xúc của người khác, nên cháu rất biết ơn nếu có ai đó chỉ cho cháu cách xử sự thích hợp. Ví dụ, nếu cháu phá ra cười khi Emily trượt ngã thì không phải cháu nghĩ là chuyện đó vui. Chỉ là cháu không biết mình cần có phản ứng thích hợp ra sao. Hãy chỉ cháu nói câu “Bạn có bị gì không?” trong trường hợp đó.
9. Hãy cố gắng thấu hiểu những điều làm cơn ăn vạ của cháu bộc phát
Ăn vạ, giận dữ, gào khóc hay bất kì tên gọi nào cô chú muốn, hết thảy đều khiến cháu thấy khiếp sợ hơn là chính cô chú đấy. Những điều đó xảy ra là vì một trong các giác quan của cháu trở nên quá tải. Nếu cô chú nhận ra được tại sao cháu lại ăn vạ, thì cô chú có thể ngăn tình trạng đó lại. Hãy ghi nhận lại thời điểm, bối cảnh, con người, các hoạt động. Rồi sẽ xuất hiện một mô hình chung cho các tình trạng như vậy.
Hãy nhớ là toàn bộ các hành vi đều là một dạng giao tiếp. Khi mà ngôn từ của cháu không thể phát huy tác dụng thì những hành vi ăn vạ sẽ cho cô chú biết cháu cảm nhận ra sao về một điều gì đó đang diễn ra xung quanh cháu.
Các bậc phụ huynh cũng nên nhớ điều này: những hành vi dai dẳng có thể có nguyên nhân y học nằm bên dưới. Dị ứng thức ăn và nhạy cảm, rối loạn giấc ngủ và các vấn đề về dạ dày cũng đều có thể là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các hành vi như vậy.
10. Hãy yêu thương cháu vô điều kiện
Hãy bỏ đi những suy nghĩ kiểu như “Nếu thằng bé như vầy…” và “Tại sao con bé không thể…”. Ngày xưa cô chú cũng từng không thể đáp ứng hoàn toàn những kì vọng của cha mẹ và cô chú đâu muốn khơi lại chuyện đó. Tự kỉ đâu phải do cháu chọn lấy. Nhưng hãy nhớ đây là chuyện xảy ra với cháu, không phải với cô chú. Không có cô chú trợ giúp cháu thì cháu có rất ít cơ hội có được đời sống trưởng thành tự lập, ổn thoả. Nhờ cô chú giúp đỡ và hướng dẫn mà khả năng đó được mở rộng ra hơn cô chú tưởng đấy. Cháu hứa với cô chú là cháu xứng đáng để cô chú giúp đỡ.
Và sau cuối, chỉ ba từ thôi: kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Hãy nhìn chứng tự kỉ của cháu như là một khả năng khác biệt chứ không phải là một khuyết tật. Hãy bỏ qua những gì cô chú thấy là hạn chế và thấy được những khả năng mà cháu có được nhờ tự kỉ. Có thể đúng là cháu không giao tiếp bằng mắt được hoặc không trò chuyện được tốt, nhưng liệu cô chú có để ý thấy là cháu không nói dối, không chơi gian lận, không ngồi lê đôi mách và cũng không công kích ai cả? Cũng đúng khi có thể cháu sẽ không trở thành một Michael Jordan tiếp theo. Nhưng với khả năng chú ý tinh tế đến các chi tiết và khả năng tập trung phi thường của mình, cháu có thể sẽ thành một Einstein kế tiếp đó chứ, hay một Mozart, một Van Gogh.
Họ có thể cũng mắc phải chứng tự kỉ.
Câu trả lời cho bệnh Alzheimer, cho bí ẩn của đời sống ngoài Trái đất – ta sắp sửa đón nhận phía trước những thành tựu tương lai gì đến từ những đứa trẻ tự kỉ ngày nay, như cháu?
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Có mười điều mà học sinh tự kỉ nào cũng muốn thầy cô hiểu – Ellen Notbohm
Những ý sau đây cũng có ý nghĩa đối với những đứa trẻ khác
Xin vui lòng liên hệ với tác giả để xin quyền dùng lại văn bản ở bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc đăng trên Internet.

Ghi chú của tác giả: Khi bài viết “Có mười điều mà đứa trẻ tự kỉ nào cũng muốn bạn hiểu” lần đầu tiên được công bố vào tháng 11 năm 2004, thì tôi gần như không hình dung ra được phần phản hồi của độc giả là ra sao. Hết độc giả này đến độc giả khác viết thư cho tôi biết là bài viết đó nên để cho toàn bộ những người làm công ích xã hội, các giáo viên và những người họ hàng của trẻ tự kỉ đọc được. “Cứ như là những gì con gái tôi sẽ nói nếu con bé có thể”, một bà mẹ cho biết thế. “Tôi đã ước ao là mình có thể đọc bài viết này 5 năm về trước. Tôi và chồng mình đã tốn cả một khoảng thời gian dài để ‘học’ được những điều đó”, một bà mẹ khác cho biết. Khi phần phản hồi tăng lên, tôi nhận ra là phần vang vọng của bài viết có được là nhờ bài đó cất lên tiếng nói của con trẻ, một tiếng nói vốn chưa được người đời để ý đúng mức đến. Có một nhu cầu rất lớn – và tôi hi vọng là có cả một sự tự nguyện vô bờ - nhằm hiểu cho được cõi sống mà những đứa trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt đang trải qua. “Có mười điều mà đứa trẻ tự kỉ nào cũng muốn bạn hiểu” trở thành một cuốn sách vào năm 2005, và tiếng nói của con trẻ chúng ta quay lại trong bài viết này nhằm cho chúng ta biết trẻ tự kỉ muốn giáo viên của chúng hiểu những điều gì.

1. Cách hành xử nào cũng là một dạng giao tiếp. Tất cả mọi hành vi đều diễn ra bởi có một nguyên do nào đó. Nó sẽ cho thầy cô biết, cho dù lúc đó ngôn từ bất lực, việc em cảm nhận thế nào những điều đang diễn ra xung quanh mình. 
Hành vi tiêu cực can thiệp vào quá trình học tập của em. Nhưng chỉ đi ngăn chặn các hành vi như thế thì chưa đủ; hãy dạy em làm sao để thay thế những hành vi đó bằng những hành vi khác phù hợp hơn, để cho việc học của em có thể diễn ra trôi chảy.
Hãy bắt đầu bằng việc tin điều này: em thật sự muốn học cách giao tiếp thích hợp. Không đứa trẻ nào muốn nhận lời phản hồi tiêu cực do có những hành vi “xấu”. Cách hành xử tiêu cực thường có nghĩa là em đang bị quá tải do hệ giác quan bị rối loạn, không thể truyền đạt được những gì mình muốn, hay cần hoặc không hiểu điều gì đang đón chờ em phía trước. Hãy nhìn thoáng ra ngoài cách hành xử đó để tìm ra nguồn gốc cho sự kháng cự của em. Ghi chú về những thứ xảy ra ngay trước đó: có ai liên quan đến, thời gian trong ngày, các sinh hoạt, hoàn cảnh. Dần dần thì sẽ thấy được mô hình cho cách hành xử đó.
2. Đừng bao giờ giả định bất kì điều gì. Không có hậu thuẫn từ thực tế, thì mọi lời giả định đều chỉ là phỏng đoán. Em không thể biết hay hiểu những qui luật. Em có lẽ nghe được lời chỉ dẫn nhưng lại không hiểu chúng. Có lẽ hồi hôm qua em có biết nó nhưng hôm nay lại không thể nhớ lại. Thầy cô tự hỏi mình xem:
Liệu thầy cô có chắc em thật sự biết làm những gì thầy cô yêu cầu không? Nếu đột nhiên em cần chạy vào nhà vệ sinh mỗi khi thầy cô yêu cầu em làm bài toán, thì có lẽ em không biết làm hoặc sợ là nỗ lực của em sẽ không đủ đáp ứng kì vọng của thầy cô. Hãy kiên nhẫn cùng em bằng cách lặp đi lặp lại phần công việc đó ở những chỗ mà em có thể làm được. Em có thể cần thực hành nhiều hơn so với các đứa trẻ khác để thông thạo một việc nào đó. 
Thầy cô có chắc là em thật sự biết luật? Liệu em có hiểu lí do nào có được luật lệ đó không (an toàn, kinh tế, sức khoẻ)? Em sẽ phá luật bởi vì có một nguyên do nằm ẩn bên dưới? Có lẽ em lấy ra sớm một miếng bánh khỏi túi đồ ăn trưa bởi vì em lo về việc phải hoàn thành bài tập môn khoa học, và em đã không ăn sáng nên giờ rất đói bụng.
3. Đầu tiên hãy tìm xem có vấn đề về các giác quan hay không. Nhiều lối hành xử kháng cự của em đến từ việc các giác quan của em khó chịu. Một ví dụ là ánh đèn huỳnh quang, vốn được bật đi bật lại và trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với những đứa trẻ như em.  Tiếng o o phát ra gây khó chịu cho phần thính giác cực kì nhạy cảm của em, và ánh đèn nhấp nháy có thể làm khả năng nhìn của em bị biến dạng, làm mọi thứ trong phòng trông có vẻ như đang di động liên tục. Đèn bàn sáng loá sẽ làm giảm đ6ọ nhấp nháy của ống đèn phát ánh sáng trắng. Hoặc có thể em cần ngồi gần thầy cô: em không hiểu thầy cô nói gì bởi vì có quá nhiều tiếng động chen vào giữa – tiếng máy cắt cỏ ngoài kia, tiếng Jasmine thì thầm với Tanya, tiếng kéo ghế, tiếng rào rào của cái gọt bút chì.
Hãy yêu cầu nhà trị liệu bằng liệu pháp hoạt động ở trường về những ý tưởng thiết kế lớp học sao cho không làm tổn hại các giác quan của trẻ. Điều đó thật sự sẽ tốt với mọi đứa trẻ chứ không riêng gì em đâu.
4. Hãy cho em có thời gian nghỉ ngơi để có thể tự điều chỉnh mình lại trước khi em cần đến điều đó. Một góc phòng yên tĩnh, được trải thảm với mấy cái gối, một vài cuốn sách và tai nghe, như thế sẽ cho em có được một nơi để lánh về mỗi khi cảm thấy quá tải, nhưng không quá cách biệt với các bạn để em có thể quay trở lại dễ dàng gia nhập vào những hoạt động đang diễn ra trong lớp.
5. Hãy nói cho em biết thầy cô muốn em làm gì bằng cách nói chắc chắn thay vì ra lệnh. “Em để một đống lộn xộn ở bồn rửa bát đó!” đối với em chỉ là một lời tường trình về một thực tế đang hiện hữu mà thôi. Em không thể suy luận để biết ý thầy cô thật sự là “Em hãy rửa cái ca của em đi và bỏ mấy tờ khăn giấy đó vào thùng rác”. Đừng bắt em phải đoán hay phải nhận ra em nên làm gì. 
6. Đặt kì vọng sao cho hợp lí. Cuộc họp mặt toàn trường với hàng trăm đứa trẻ chen chúc trên mấy băng ghế và một người nào đó cất giọng đều đều nói về việc bán kẹo, đó thật là một việc làm làm em khó chịu và vô nghĩa đối với em. Có lẽ tốt hơn thì em nên ra ngoài giúp cô kia ở phòng hành chính sắp xếp lại mấy lá thư.
7. Hãy giúp em chuyển dời sang các hoạt động khác. Em cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị cơ thể mình chuyển dời sang một hoạt động khác. Hãy báo cho em trước 5 phút và hai phút trước khi thay đổi hoạt động đó – và bù vào bằng cách cho thêm vài phút vào khúc cuối. Một cái mặt đồng hồ đơn giản hay một cái máy hẹn giờ trên bàn sẽ cho em gần gợi ý bằng hình ảnh về thời gian cho phần chuyển dời tiếp theo và giúp em tự mình xử lí chuyện này.
8. Đừng làm cho tình huống đang xấu trở nên tồi tệ hơn. Em biết là mặc dù thầy cô là những người trưởng thành, nhưng vẫn có thể phạm những sai lầm trong một khoảnh khắc nóng giận. Em thật sự không có ý ăn vạ, tỏ ra giận dữ hay quấy nhiễu lớp học đâu. Thầy cơ có thể giúp em vượt qua chuyện đó nhanh chóng hơn nếu không phản ứng theo kiểu châm dầu vào lửa. Hãy để ý đến những phản ứng có thể kéo dài cơn khủng hoảng ra thay vì giải quyết nó:
· Cao giọng hoặc lớn tiếng. Em chỉ nghe được tiếng la hét, chứ không phải lời nói.
· Chế nhạo hay giễu nhại em. Mỉa mai, xúc phạm hay dùng lời thô lỗ sẽ không làm em thấy xấu hổ bởi những hành vi của mình.
· Có những lời cáo buộc vô lối.
· Đối xử thiếu công bằng.
· So sánh em với anh/chị/em của em hay với học sinh khác.
· Đề cập chuyện đã qua hoặc không liên quan.
· Vơ đũa cả nắm (“mấy đứa trẻ như em đều như nhau hết”) 
9. Hãy phê bình nhẹ nhàng. Hãy thành thật – thầy cô chấp nhận một lời phê bình “mang tính xây dựng” tốt đến mức nào? Sự trưởng thành và tự tin để có thể làm được vậy nằm quá xa vời đối với khả năng của cháu.
· Xin vui lòng, đừng bao giờ cố gắng áp đặt hình phạt hay sửa đổi gì khi em đang tức giận, buồn phiền, quá tải, suy sụp, âu lo hoặc không thể giao tiếp với thầy cô.
· Một lần nữa, hãy nhớ là em sẽ phản ứng lại với chất giọng của thầy cô hơn là những ngôn từ thật sự. Em sẽ nghe thấy những tiếng la, càu nhàu, nhưng lại không hiểu lời nói và do vậy không thể biết được em đã làm gì sai. Nói bằng giọng trầm thấp và hạ thấp người xuống, để thầy cô giao tiếp với em ở cùng một mức độ thay vì ở vị thế cao hơn nói xuống phía dưới.
· Hãy giúp em hiểu hành vi nào là đúng mực bằng cách nói khuyên bảo, hỗ trợ, tìm cách giải quyết vấn đề thay vì phạt hay la mắng em. Giúp em hiểu được những cảm xúc gây nên cách hành xử đó. Em có thể nói em đang tức giận nhưng có lẽ em đang sợ, chán nản, buồn rầu hoặc ghen tị. Hãy nhìn kĩ hơn về hành vi phản ứng đầu tiên của em.
· Tập hay chơi theo lượt – hãy cho em thấy – cách tốt hơn để xử lí tình huống này cho lần tới. Một bảng câu chuyện, bài luận bằng hình hay những câu chuyện đời sống sẽ giúp ích được nhiều. Cần chơi theo lượt thật nhiều. Không có những phần hoạt động cố định một lần. Và khi em làm đúng “lần tới”, thì hãy nói em biết ngay.
· Sẽ giúp ích em rất nhiều khi chính thầy cô làm mẫu cho em biết những hành vi đúng mực khi đáp lại lời phê bình. 
10.  Đưa ra các lựa chọn có thật – và chỉ những lựa chọn có thật. Đừng cho em chọn lựa hay hỏi câu “Em muốn… không?” nếu thầy cô không sẵn lòng chấp nhận câu trả lời không. “Không” có thể là câu trả lời thành thật cho câu hỏi “Em có muốn đọc lớn lên ngay bây giờ không?” hoặc “Em sẽ chia sẻ sơn vẽ với William nhé?” Thật khó để em tin tưởng thầy cô khi mà các lựa chọn không thật sự là những lựa chọn chút nào.
Thầy cô mặt nhiên công nhận nhiều chọn lựa có được trong nếp sống hàng ngày. Thầy cô liên tục chọn cái này so với cái kia do hiểu rằng việc có được lựa chọn và có thể lựa chọn sẽ cho thầy cô khả năng kiểm soát cuộc đời và tương lai của mình, Đối với em, thì những lựa chọn hạn chế hơn nhiều, đây là lí do tại sao em cảm thấy khó mà tự tin về bản thân mình. Cho em có được lựa chọn thường xuyên sẽ giúp em trở nên chủ động hoà nhập vào cuộc sống thường nhật.
· Bất kì khi nào có thể, hãy đưa ra lựa chọn trong phạm vi “phải làm”. Thay vì nói “Viết tên em và ngày tháng ở đầu tờ giấy”, thì hãy nói: “Em muốn viết tên em trước hay viết ngày tháng trước?” hoặc  “Em muốn viết cái nào trước, chữ hay số?” Tiếp theo là cho em thấy: “Hãy nhìn xem Jason viết tên bạn đó trên giấy ra sao?”
· Cho em được lựa chọn tức là giúp em học được cách hành xử phù hợp, nhưng em cũng cần hiểu sẽ có những lúc mà thầy cô không thể cho em được lựa chọn. Khi xảy ra điều đó, thì em sẽ không suy sụp nếu hiểu được nguyên do tại sao:
· “Thầy/cô không thể cho em lựa chọn trong tình huống này được vì nó nguy hiểm lắm. Em sẽ bị đau đó.”
· “Thầy/cô không thể cho em lựa chọn vì như thế sẽ không tốt với Danny” (để lại kết quả tiêu cực đối với đứa trẻ khác).
· “Thầy/cô đã cho em nhiều cơ hội lựa chọn rồi, nhưng lần này sẽ tới phiên người lớn chọn.”
Từ cuối cùng: tin tưởng. Một người chuyên về lĩnh vực xe hơi Henry Ford đã nói: “Cho dù bạn nghĩ là bạn có thể hay bạn nghĩ là không thể, thì bạn thường là nghĩ đúng”. Hãy tin là thầy cô có thể tạo sự khác biệt cho em. Cần có thay đổi và thích nghi, nhưng chứng tự kỉ là một khiếm khuyết không xác định. Không có những hạn chế nào chặn lại khả năng phát triển. Em có thể cảm giác tốt hơn nhiều so với giao tiếp, mà chuyện tốt nhất mà em có thể cảm nhận là em có thể biết lúc nào thầy cô nhgĩ em “có thể làm được”. Kì vọng nhiều hơn và thầy cô sẽ nhận được nhiều hơn. Hãy khuyến khích em bất kì điều gì em có thể làm, để em có thể theo được chặng đường học tập này cho dù không ngồi ở lớp nữa. 
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Công nhận trí tuệ: Mười cách để làm mối quan hệ của chúng ta phong phú hơn thông qua việc tin vào khả năng của mình - William Stilman

1. Đừng định nghĩa con người ta khi nhìn vào chẩn đoán của họ. Nhớ trò đụng-bị chứ? Không ai muốn bị hết. Và nếu bạn bị dính trong trò đó, bạn sẽ muốn thoát khỏi vì chuyện đó có vẻ xấu hổ, là một tổn hại, một thứ gì đó không ưa chút nào – đó là một trò chơi; người nào bị thì người khác sẽ xa lánh và sợ hãi. Càng duy trì tình trạng đó, thì chúng ta càng khó bắt kịp người khác, để thuộc về nhóm đó và để được họ chấp nhận. Khi chúng ta định nghĩa một người thông qua kết quả chẩn đoán người đó, thì ta sẽ cảm nhận họ là một người đáng sợ: là người khiếm khuyết, là người bị tình trạng mà chúng ta không muốn liều lĩnh dính dáng vào chút nào. Đối với người đó thì thái độ này là chất bôi trơn cho cái vòng quay chu kì tàn nhẫn cuốn người đó vào và biến họ trở thành một người như số đông mong muốn. Tức là khi người ta xác định bạn bị gì đó thì đó là tất cả những gì bạn biết về bản thân mình, bạn sẽ phản chiếu lại chính xác những gì người ta áp đặt lên bạn. Đây là phản ứng tự nhiên, và mang tính phòng vệ; và nếu bạn không nói hay không diễn tả được tâm trạng mình, thì cơn bộc phát dẫn tới những hành xử không ổn sẽ càng làm cho người ta tin vào chẩn đoán hơn (do vậy hình thành một vòng quay tàn nhẫn, cứ thế lặp đi lặp lại).
2. Hãy phá tan những ngộ nhận và cách xử sự rập khuôn. Chẩn đoán lâm sàng chỉ là cách giải thích những hành vi không ổn hay các đặc điểm bất thường. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá về những hạn chế trí não lẫn thể chất nghiêm trọng, và còn phỏng đoán thêm về những khiếm khuyết khác. Nó có thể tạo ra một tiền lệ tiêu cực cho việc dùng ngôn ngữ phân biệt “ta và họ” mỗi khi đề cập đến một người khác lạ, thiểu năng, mắc chứng tự kỉ hay bất ổn về tinh thần. Tuy vậy, trước đây không lâu thì những người mắc chứng động kinh, đồng tính hay thậm chí là thuận tay trái cũng được coi là những kẻ dị thường về mặt trí não. Như thế sẽ dẫn tới những ngộ nhận và cách xử sự bất công, thiếu chính xác. Toàn bộ mảng tâm lí học và tâm thần học đều là công việc phỏng đoán dựa trên kiến thức; không một người nào có thể đảm bảo chắc chắn người ta sẽ trải nghiệm những gì giống như cách mà khoa học y khoa thường có thể. Bằng cách xem xét ba yếu tố: thấu hiểu, nhận ra trước, nhận thức muộn, chúng ta cần khuyến khích người khác và bản thân mình nhìn ra khỏi tiền sử của mình về cách đề cập đến một người dựa trên khuyết điểm của họ, nhằm ủng hộ cho cách nhìn nhận tính nhân bản ở con người – bất chấp chẩn đoán của họ hay họ là ai. Những cách đề cập có thể kéo dài những ngộ nhận và cách xử sự lạnh lùng luôn thì chỉ là một nửa sự thật; nó chỉ nên là một điểm tham khảo thôi, trong việc hỗ trợ hoàn toàn cho cả một con người.
3. Đừng nói về người đó khi ở trước mặt họ. Bạn có từng trò chuyện với hai hoặc nhiều người và có ai đó chen vào nói, cắt ngang, hạ thấp và phá tan đi vai trò của bạn? Hay bạn tạm thời mất đi tiếng nói của mình khi có ai đó cố diễn giải mong muốn và nhu cầu của bạn? Những chuyện như thế khiến bạn cảm giác ra sao? Nếu chúng ta không đánh giá đúng cái người ta đưa ra, đặc biệt khi họ không thể nói thành lời, thì chúng ta dễ tỏ vẻ người trên so với kẻ dưới. Khi chúng ta định nghĩa họ thông qua chẩn đoán và kéo dài những sai lầm và cách hành xử rập kuôn, thì tức là ta tự cho mìhn cái quyền nói về họ dù họ đang ở đó trước mặt ta. Rốt cuộc thì việc chúng ta chia sẻ cho bố mẹ của một người nào đó, cho bác sĩ và những người khác về thông tin những hành vi bất ổn của họ trong khi họ đang ở đó, thì điều đó cũng không phải là chuyện gì to tát bởi vì ta cho rằng họ thiểu năng, mắc chứng tự kỉ và không nhận thức được – đúng chứ? Sai rồi! Việc công nhận trí tuệ cần chúng ta tin rằng năng lực đầu óc của người đó hoàn toàn lành lặn. Điều này nghĩa là chúng ta không nên nói về họ ngay trước mặt họ bằng những câu nói dễ làm họ tổn thương, xấu hổ hay cảm thấy nhục nhã. Chúng cũng phải từ tốn mà cứng rắn ủng hộ họ bằng cách không cho phép người khác làm điều như vậy. Chúng cần đưa họ vào cuộc chuyện trò bằng cách hỏi han trực tiếp chứ không phải nói về họ hay nói những chuyện xung quanh họ. Ta cũng nên ý thức chọn lựa từ ngữ khi trò chuyện. Do vậy, trước khi nói, hãy tự hỏi là bạn muốn ai đó nói về mình khi mà không có tiếng nói nào bảo vệ bạn. Chúng ta không thể tôn trọng nhau và có mối quan hệ đáng tin cậy nếu chúng ta nói về một người nào đó ngay trước mặt họ, coi như họ không có mặt vậy.
4. Nên hiểu một hành vi dù thế nào cũng là một dạng giao tiếp. Có bao giờ bạn tức giận đến mức trong lúc đó bạn tuôn ra hàng loạt từ ngữ, và cách duy nhất để bày tỏ bản thân là la hét hay ném đồ đạc? Bạn có thể cảm thấy mình có thể biện minh cho hành động của mình vì đó là cách duy nhất để bày tỏ nỗi khó chịu tột độ. Nhưng cuộc sống sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ có thể phục hồi lại khả năng dùng đúng ngôn từ khi cần và bạn dường như lúc nào cũng phải đánh vật với những tình huống quá tải và suy sụp, những tình huống đó khiến bạn chỉ có cách là phản ứng theo những cách cực đoan nhất?  Theo cùng một kiểu bạn có thể giải thích cho hành vi của bản thân, chúng ta hãy nhớ là tất cả chúng ta đều có những nguyên do hợp lí cho mọi việc ta làm, và chúng ta cố gắng hết mình để biết nên làm gì trong một khoảnh khắc nào đó. Bạn sẽ không muốn người ta định nghĩa bạn là mẫu người này kia mỗi khi bạn phải la hét lên, đúng không? Chúng ta cần có thái độ lịch sự như thế với những người khác, không nên vội nhảy đến kết luận về “những hành vi” của họ, cho đó là hành vi phá hoại có chủ ý, không tuân lời, hoặc “thiếu chú ý”. Bạn có thể phân tích “những hành vi” như thế theo nghĩa giao tiếp bằng cách trân trọng ba lí do sau đây giải thích cho việc tại sao người ta hay làm những điều mà người khác gọi là “bộc phát” hay “hành vi hung hăng”. 1) Không có khả năng giao tiếp hiệu quả, đúng đắn và ai cũng hiểu được. 2) Không có khả năng truyền đạt cho người ta biết cơn đau và nỗi khó chịu của bản thân theo cách hiệu quả, đáng tin và ai cũng hiểu được. 3) Và không có khả năng truyền đạt những cảm nghiệm về mặt tinh thần theo cách hiệu quả, đáng tin và ai cũng hiểu được.
5. Đưa ra những cách cải thiện về giao tiếp và các lựa chọn. Chúng ta có thói quen đánh giá những phản ứng nhanh ngay tức thì khi ta cần thông tin gì đó. Theo đó mà ta giao tiếp nhau thông qua email, nhắn tin, và qua điện thoại di động. Khi người khác không giao tiếp với ta theo kiểu mà ta đã quen thuộc, thì chúng ta dễ mất bình tĩnh, trở nên chán nản hay xao nhãng đi, hoặc dẹp luôn các nỗ lực giao tiếp của người đó. Điều này đặc biệt đúng với những người gặp vấn đề trong việc bày tỏ bằng ngôn từ như trẻ nhỏ, người già, và những người có hệ thần kinh khác biệt do bị đột quị, chứng Tourette, Alzheimer, liệt não hay tự kỉ. Chúng ta có thể nhanh chóng diễn giải sai lầm việc người khác không có khả năng nói, cho đó là người bất lực khi mà thực tế chỉ cần tinh ý và cho phép những người đó có được thêm khoảng thời gian cần thiết để tìm lại được ngôn từ thích hợp để nói ra. Khi hỗ trợ người khác, chúng ta phải công nhận rằng không phải ai cũng có hệ thần kinh mặc định nối với khả năng giao tiếp bằng lời; điều này không giống với việc không có gì để nói. Đó là điều không thể chấp nhận khi chấp nhận điều đó bởi vì người đó không nói, ta không thể làm hay nên làm bất gì điều gì. Có rất nhiều lựa chọn và cơ hội trong giao tiếp để đưa ra những cách lên tiếng khác thay thế. Những cách này có thể bao gồm việc chỉ tay vào “có” và “không”; một số ngôn ngữ dấu hiệu cơ bản; hình ảnh và biểu tượng; máy tính và bàn phím; và các loại công nghệ. Người đó sẽ chỉ cho ta biết loại thiết bị nào phù hợp. Tham gia chuyện trò bằng cách thảo luận những sở thích hấp dẫn người đó nhất trong bối cảnh diễn ra mối quan hệ hài lòng đôi bên, đó là nguồn động lực tuyệt vời để thuyết phục người đó thử một hình thức giao tiếp khác và mới mẻ hơn. Trân trọng hành động giao tiếp của một người cần chúng ta phải công nhận là có thể ta sẽ không thích những gì sắp được nghe.
6. Đưa ra những cơ hội phù hợp lứa tuổi. Khi chúng ta không chấp nhận trí tuệ của một người, thì ta dễ tin là người đó có bản tính như con nít, cách xử lí suy nghĩ như trẻ con, và có những khả năng chưa phát triển đứng độ tuổi. Cái khuôn mẫu “đứa trẻ dai dẳng” này sẽ khiến một số người khi giao tiếp với đứa trẻ bị bêu xấu đó bằng những lối xử sự vờ vĩnh, kẻ cả và xúc phạm. Cũng có nghĩa là chúng ta hạn chế cho người đó các cơ hội trong cuộc sống nhằm bảo toàn nếp suy nghĩ của một người lúc nào cũng như đứa trẻ như thế.  Thay vào đó, chúng ta cho những thiếu niên, người lớn và thậm chí người già những con búp bê và đồ chơi, và những cuốn sách dành cho trẻ nhỏ. Bạn chỉ có thể biết những gì bạn biết; và nếu ai đó chỉ được trao cho những cơ hội như thế, thì biểu hiện trẻ con đó sẽ kéo dài và lan sang cách giao tiếp của chúng ta. Nhưng, nếu chúng ta chấp nhận trí tuệ đó và công nhận rằng “hành vi” của người đó có thể thật sự là tiếng kêu gào cho sự nhàm chán hay cho nỗi xúc phạm kèm với một khoá học, một khoá hướng nghiệp hoặc những hoạt động giải trí, là những điều đang hạ thấp nhân phẩm của họ, chúng ta sẽ biết cách sánh bước cùng với người đó tốt hơn trong việc hoạch định chuyện học tập, làm việc và những sinh hoạt lúc rảnh rỗi sao cho phù hợp lứa tuổi. Trở ngại lớn nhất để thực hiện điều này là chính thái độ của chúng ta trong chuyện làm thế nào tiếp nhận việc giúp đỡ người khác theo một cách khác biệt.
7. Tạo ra sự đồng thuận đầy cảm thông. 
Bạn có bao giờ cố gắng đọc hay lắng nghe chăm chú điều gì đó, và bỗng dưng có một người gần đó cứ ho liên tục? Bạn có thể phản ứng theo một trong hai cách: bực bội hoặc thông cảm. Phản ứng bực bội chỉ là tăng thêm cảm giác tồi tệ giữa hai bên; bạn có thể cảm giác hnư thể người đó cần biết ý tứ hơn nữa, và người đó, vốn đang cố gắng tự chăm sóc bản thân, có thể cảm thấy tổn thương và cảm giác như bị công kích. Phản ứng bằng sự cảm thông có thể là từ tốn tiến đến người đó để đưa cho họ cốc nước, một viên kẹo bạc hà hay một viên thuốc, hay chỉ đơn giản là biểu lộ sự đồng cảm về một cảm giác đời thường mà hết thảy chúng ta đều trải qua lúc này hay lúc nọ. Phản ứng lại bằng cách sau cần rũ bỏ đi cảm giác ban đầu và tạo nên cái nhìn thông cảm, không chỉ trong tâm trí ta mà còn ở trong hành động. Khi xem xét việc thích ứng đầy cảm thông đối với một người có cách hành xử khác, thì hãy nghĩ theo nghĩa ngăn chặn thay vì can tihệp. Ngăn chặn tức là hiểu được hoàn toàn người đó cần gì trước lúc xảy ra tình huống, hoàn cảnh hay một hoạt động nào đó, và tạo cho người đó cảm giác an toàn, thoải mái, và có thể tham gia hoà đồng. Khía cạnh này liên quan đến việc suy nghĩ, giao tiếp, các vận động theo kế hoạch, và đồng bộ hoá các giác quan. Điều này nghĩa là không thực hiện các mô hình lỗi thời cho phần tổng hợp nhiều cộng đồng quá tải (thường sẽ tiến hành can tihệp một người đang quá tải) để thực hiện những hoạt động đơn giản, tinh tế và dựa trên sở thích, theo một bối cảnh diễn ra mối quan hệ ổn thoả.
8. Tôn trọng vùng không gian cá nhân và những đụng chạm riêng tư. Nếu ta cảm nhận người mà ta đang chăm sóc một cách thiếu công bằng, cho dù là đứa trẻ, người lớn hay người già, thì chúng ta dường như có quyền đoạt luôn phần sở hữu của việc đụng chạm cơ thể họ nhằm thoả mãn nhu cầu bản thân. Ví dụ, thay vì cho phép người đó có đủ thời gian để tắm táp, ăn uống, thay đồ, thì chúng ta cứ thiếu kiên nhẫn và bắt đầu tự tiến hành lấy những việc đó giùm họ để “cho xong việc”. Hoặc khi muốn được xác nhận rõ, chúng ta khởi sự nên những đụng chạm cơ thể như ôm lấy, chà lưng hay vân vê mái tóc – toàn bộ điều này đều có thể là những hành động xâm hại, không được chào mừng và tự tiện không xin phép người đó. (Trong những năm gần đây, một số trường đại học đã thiết lập “giao thức đụng chạm” cho những cuộc hẹn hò nam nữ nhằm tránh hiểu lầm là có ý định về tình dục). Ngược lại, nhiều người chúng ta cực kì khó chịu khi va quẹt phải người khác trong khoang máy bay chật chội, xe bus, tàu điện ngầm hay trên xe lửa. Vùng không gian và những đụng chạm riêng tư là vấn đề của nhận thức cá nhân đối với mỗi người chúng ta dựa trên nền văn hoá, cách ta lớn lên và những kinh nghiệm về các mối quan hệ. Một cú vỗ nhẹ lên vai, mà bạn được biết là một cách giao tiếp cho câu nói “xin chào” có thể tạo ra những sóng xung thần kinh của người nhận. Thay vào đó, hãy chờ đợi trong tôn trọng một lời mời để có thể bước vào không gian riêng tư của một người. Hãy chờ đợi đến khi người đó công nhận là đến gần hơn, đụng chạm, thậm chí là nhìn chăm chú là những hành động được chào đón một khi mình đang giao tiếp với người mà bạn đang muốn hình thành một mối quan hệ nào đấy. Lời mời vào có thể rất tinh tế, khó biết đối với những ai hiếm khi giao tiếp bằng mắt, khoá tầm nhìn của bạn và theo dõi cử động của bạn, hoặc một người cẩn trọng, từ tốn, đưa ngón tay ra bắt đầu chạm vào bạn. Hãy để ý đến những thông điệu được kết hợp khi ta truyền đạt đến đứa trẻ  mà ta ôm ấp hàng ngày và rồi bối rối khi chúng ta định nghĩa những thứ như “không đúng mực” khi trẻ lớn. Đó cũng là một cách hành xử công bằng khi khẳng định sở thích chấp nhận được về chuyện giới hạn đụng chạm.
9. Tìm những công việc có thể làm được cho người khác. Hệ thống phục vụ nhiều người có những lối hành xử khác nhau đang cố gắng tỏ ra có ý tốt và muốn chăm lo cho mọi người nhưng dù gì thì đây cũng là một nền công nghiệp; là một mảng mà trong lúc tìm kiếm việc dễ làm cho khách hàng thì cố liên kết với những nền công nghiệp chính thống vốn không công nhận trí tuệ khác biệt. Thường thì việc này chuyển sang dạng các công việc không đòi hỏi kĩ năng gì và người ta tin là những dạng việc đó không cần đầu óc: trang thiết bị tập luyện dành cho người lớn, làm việc ở công xưởng với những thao tác lặp đi lặp lại, lau chùi quét dọng, đổ thùng rác, hoặc làm đầy thức ăn ở quầy, v.v.. Đối với đa số mọi người thì những công việc như thế chỉ là những bước đệm tạm thời; nhưng với những người được cho là không có kĩ năng gì thì những công việc này trở thành chuẩn để tiếp tục kéo dài lối hành xử rập khuôn. Khi tìm kiếm một công việc dễ làm, chúng ta cần nghĩ đến ngày về những mặt như năng khiếu, thế mạnh, những mảng thông thạo trong cuộc sống của một người. Bắt đầu bằng cách xác định những niềm vui thích mà người đó mong muốn nhất – những chủ đề cô ta muốn nói, xem, vẽ hay muốn viết nhất, muốn lặp lại, tham gia vào và muốn đọc về nó. Khi chúng ta đánh giá niềm đam mê thay vì gán chúng cái tên những nỗi ám ảnh (nếu chúng không huỷ hoại nghiêm trọng cuộc sống lành mạnh của người đó), thì chúng tốt hơn nên giữ cái nhìn mới mẻ về bản kế hoạch nêu ra những điều có thể làm trong tương lai của người đó. Điều này có thể bao gồm việc giáo dục nâng cao, làm việc qua Internet hay có những cơ hội tự mình tạo ra việc.
10. Công nhận rằng chúng ta thường thì giống nhau hơn là khác nhau. Hãy nhớ lần cuối cùng bạn lái xe đi đâu đó, và trong lúc lái thì lại không nhớ được mình muốn đi đâu? Còn lúc bạn nghe một bài nhạc và chưa bao giờ kể từ hồi học cấp ba, và kí ức ở giai đoạn đó bỗng dưng ùa về? Hay về những lúc bạn ngừng lại, không thốt lên được hay nói lắp bắp khi gọi tên ai đó? Đây là những ví dụ về những khoảnh khắc não bạn bỗng nhiên ngừng chạy, phát ra thông điệp sai và mất những kết nối vốn có tác dụng làm loài người chúng ta giống nhau. Trong khi những người khác có thể có những đặc điểm dường như được phóng đại lên nhiều hơn, như hành động lắc lư hay vung vẩy tay, thì bạn có thể phát hiện bản thân mình làm những hành động tương tự, như ngồi rung đùi, gõ gõ cây bút, vân vê mái tóc hay một món nữ trang nào đó. Khi chúng ta chấp nhận triết lí là có những trí tuệ khác biệt cần công nhận, lúc đó chúng ta sẽ ở vị thế để trở thành các nhân tố chuyển hoá. Làm thế đòi hỏi việc tha thứ cho những lổ hổng kiến thức của chính mình – vốn cần chúng ta không nên giữ cho mình những ám chỉ tiêu cực – cũng như tìm kiếm sự tha thứ của người khác, những người mà chúng ta không coi họ ngang hàng với những bạn bè bình thường của mình. Chúng ta có văn hoá nâng cao tính hoàn hảo để ngợi ca những đỉnh cao, vốn là những niềm cảm hứng không thực tế và có khả năng huỷ hoại. Khi chúng ta công nhận mối quan hệ thân thuộc mà ta san sẻ cùng với một người, thì chúng ta có thể đánh giá được sự khác biệt trong đời mình, trong bối cảnh tôn trọng lẫn nhau, cộng tác với nhau để có kết quả tốt hơn và sự công nhận trí tuệ khác biệt ở người khác.
© 2007, William Stilman
www.williamstilman.com


























10 cách để hỗ trợ học sinh tự kỉ trong các lớp học hòa nhập - Paula Kluth


Trao đổi với nhiều đồng nghiệp là giáo viên tiểu học và giáo viên trung học, tôi mới nhận thấy rằng nhiều giáo viên kỳ cựu có thể giúp các học sinh có khiếm khuyết về khả năng học tập, khả năng nhận thức, về cảm xúc và thể chất hòa nhập vào môi trường giáo dục của các lớp học bình thường nhưng họ vẫn còn lúng túng trong việc hỗ trợ và giảng dạy học sinh tự kỉ với cùng một môi trường và chương trình học như thế. 

Trong tài liệu này, tôi sẽ “mách nước” một số mẹo nhỏ cho các giáo viên lần đầu đứng lớp có học sinh mắc chứng tự kỉ. Bạn có thể áp dụng các phương pháp  đơn giản này cho mọi đối tượng học sinh và chúng sẽ đặc biệt hữu ích trong việc giảng dạy học sinh mắc hội chứng tự kỉ, hội chứng Asperger và các chứng rối loạn phổ khác. Chúng có thể giúp giáo viên mọi cấp- lớp và mọi bộ môn chuẩn bị giáo án và đứng lớp hiệu quả hơn, tạo môi trường học tập an toàn và thoải mái cho các học sinh mắc chứng tự kỉ cũng như các đối tượng học sinh đặc biệt khác.

1. Tìm hiểu để thấu hiểu

Thường thì các giáo viên hay xem học bạ để tìm hiểu học sinh của mình. Đúng là học bạ cung cấp thông tin đấy, nhưng những thông tin ấy lại chẳng hữu ích gì mấy. Nếu giáo viên muốn tìm hiểu một học sinh mắc chứng tự kỉ thì hãy hỏi chính người học trò ấy của mình. Một số học sinh sẵn lòng và có thể tự mình chia sẻ với bạn trong khi số khác cần phải có người thân tác động hoặc hỗ trợ. Có vô số cách để khai thác thông tin, giúp giáo viên hiểu học sinh của mình hơn, chẳng hạn như có thể yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trên giấy hoặc trò chuyện với học sinh. Có một thầy giáo đã hỏi một học trò mắc chứng tự kỉ của mình liệt kê những lưu ý có thể giúp ích cho các giáo viên trong việc dạy học sinh tự kỉ. Sau đó thầy giáo ấy biên soạn, in ấn những thông tin đó thành tài liệu, rồi phát cho tất cả thầy cô giáo trong trường. 

Nếu học sinh tự kỉ không thể giao tiếp một cách chính xác và thích đáng thì giáo viên nên nhờ phụ huynh hỗ trợ. Phụ huynh sẽ chia sẻ với giáo viên những cách ứng xử với trẻ tại nhà mà họ thấy có thể phát huy tác dụng trong việc dạy trẻ hoặc đưa cho giáo viên xem băng video ghi hình hoạt động gia đình, xã hội mà trẻ đã tham gia. Những nguồn thông tin, tư liệu này hữu ích hơn học bạ, sổ liên lạc rất nhiều bởi chúng có thể giúp giáo viên hiểu cụ thể, sâu sắc học sinh của mình từ đó có cách giảng dạy phù hợp và hiệu quả.

Một cách nữa mà giáo viên cũng có thể áp dụng để tìm hiểu học sinh tự kỷ, đó là quan sát học sinh ấy trong một lớp học khác mà em tham gia. Khi quan sát, thầy cô giáo nên chú mục vào những thành tích của em: Cô học trò này giỏi trong việc gì? Điểm mạnh của cô bé là gì? Điều gì khiến cô bé làm tốt việc ấy?

2. Giúp học sinh thích nghi với sự thay đổi

Nhiều học sinh tự kỉ gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự thay đổi. Một số học sinh thấy khó chịu khi chuyển từ môi trường này sang môi trường khác, một số khác thì khi chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác. Các nghiên cứu về chứng tự kỉ cho biết rằng sự thay đổi có thể khiến trẻ bị stress và cảm thấy mất phương hướng một cách trầm trọng. Các thầy cô giáo có thể giúp học trò của mình thích nghi với sự thay đổi bằng cách:

· Nếu có sự thay đổi nào đó, hãy nhắc trước lớp 5 ph và 1ph trước khi diễn ra việc ấy. 
· Cho học sinh tự kỉ cũng như cả lớp biết trước về hoạt động thay đổi bằng cách yêu cầu các em viết vào vở bài tập ở nhà hoặc cho các em hát một bài hát ngắn về việc ấy.
· Yêu cầu bạn học của học sinh tự kỉ hỗ trợ em trong suốt thời gian di chuyển. Nếu ở cấp tiểu học thì giáo viên nên yêu cầu mọi học sinh trong lớp đều phải đi thành cặp khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nếu học sinh tự kỉ là học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông thì giáo viên nên bảo em ấy chọn một bạn cùng lớp để đi cùng mình.
· Hỗ trợ học sinh tự kỉ khi thực hiện hoạt động thay đổi. Giúp học sinh chuyển đồ chơi, đồ vật hay tranh ảnh của em ấy, hoặc hỗ trợ trong những việc khác để đảm bảo việc di chuyển của em diễn ra dễ dàng và thuận lợi.

3. Giải pháp cho chứng bứt rứt

Học sinh tự kỷ thường gặp khó khăn trong việc ngồi yên một chỗ trên ghế hoặc ở suốt trong lớp học kéo dài lâu hơn bình thường. Để giải quyết vấn đề này giáo viên có thể cứ một lúc lại cho học sinh tự kỉ đi lại một chút. Một số học sinh tự kỉ lại thấy thoải mái nếu có một đồ vật gì đó để mân mê trong khi ngồi học. Một học sinh mà tôi biết thích tước chỉ miếng vải jean. Một em khác thì cứ gập rồi mở, mở rồi gập một cái ống hút trong suốt tiết học dài. 

Một đồ vật nào đó, chẳng hạn như vòng lò xo Slinky, quả cầu Koosh, ống hút, que khấy, cuộn chỉ, cọng thun, móc chìa khóa… có thể giúp học sinh tự kỉ quên đi cảm giác bứt rứt, bồn chồn. 

Vẽ cũng có thể là một cách hiệu quả để giữ học sinh tự kỉ ngồi yên trong lớp học. Dù bạn xác định hay không xác định được nhu cầu của các em thì bạn cũng nên lưu ý rằng nhiều học sinh tự kỉ có thể tập trung vào bài giảng hay hoạt động nào đó nếu chúng được vẽ nguệch ngoạc trên giấy, viết hay vẽ phác họa gì đó vào tập.

4. Giúp học sinh tổ chức việc học

Trong khi một số học sinh tự kỉ có óc tổ chức rất cao thì một số khác lại cần bạn giúp tìm tập vở, tài liệu; giữ tủ đồ và bàn học sạch sẽ, ngăn nắp cũng như nhắc mang bài tập về nhà làm vào cuối buổi học. Có một vài cách hữu hiệu cho vấn đề này, chẳng hạn như giáo viên có thể yêu cầu học sinh dán danh sách những việc cần làm ở nhà trên cửa tủ đồ hoặc nhắc học sinh để dụng cụ học tập lại lớp học thay vì mang chúng về nhà. Giáo viên cũng có thể:

· Yêu cầu học sinh ghi lại những bài tập về nhà cần làm, thu dọn cặp sách, cất các dụng cụ vào chỗ cũ hoặc lau dọn bàn học cùng với nhau. Giáo viên có thể dạy cho các em những kỹ năng cần thiết như lên danh sách việc cần làm, công việc ưu tiên…
· Yêu cầu học sinh trực nhật và phân chia công việc vào cuối buổi học.
· Dán danh sách kiểm kê công việc quanh lớp học, nhất là chỗ có hoạt động học tập quan trọng. Chẳng hạn, có thể dán danh sách kiểm kê công việc gần “hộp” bài tập (với những câu hỏi như:  Em đã hoàn thành bài tập được giao chưa? Em ghi họ tên vào bài của mình chưa?..) hoặc trước cửa lớp ( Em có mang bút chì, vở, bài tập về nhà theo không?)

5. Phân công nhiệm vụ trong lớp

Nhiều học sinh tự kỉ thích thú với những việc mang tính lặp lại và có thể dự đoán. Giao cho học sinh tự kỉ làm các nhiệm vụ hay công tác thường lệ trong lớp không những phù hợp với đặc tính của các em mà còn giúp các em có cơ hội phát triển kỹ năng. Nếu một học sinh thích sắp xếp đồ đạc thì giáo viên hãy giao cho em ấy phụ trách việc thu cất dụng cụ trong giờ giáo dục thể chất. Một học sinh thích trật tự, ngăn nắp hoàn toàn phù hợp để đảm nhận việc sắp xếp thư viện mini của lớp. Maria, một học sinh tiểu học mắc chứng tự kỉ, thỉnh thoảng lại được giao cho việc đếm số học sinh ăn trưa. Và cái việc đếm số bàn tay giơ lên rồi ghi lại con số ấy đã góp phần cải thiện kỹ năng đọc, viết và số học của cô bé. 

6. Cho học sinh nghỉ giải lao

Nhiều học sinh học tập và làm việc hiệu quả nhất khi được tạm dừng để nghỉ ngơi và giải lao bằng cách đi bộ loanh quanh, duỗi người hoặc chỉ đơn giản là ngưng việc đang làm. Một số học sinh có thể muốn tản bộ ở đâu đó giải lao từ vài giây đến 15-20 phút. Số khác có thể thấy thoải mái khi đi lên, đi xuống cầu thang 1-2 vòng hoặc rảo quanh lớp học.

Một thầy giáo nhận ra tầm quan trọng của khoảng dừng đã quyết định áp dụng cho tất cả học sinh của mình. Thầy giáo ấy gợi ý đề tài thảo luận cho học sinh rồi yêu cầu các em đi quanh lớp và thảo luận với bạn học nào đó của mình. 10 phút sau, các em được yêu cầu tập họp lại và thảo luận về các cuộc trao đổi trước đó. 

7. Chú trọng sở thích của học sinh
 
Bất cứ khi nào có thể các giáo viên nên tìm cách biến sở thích, ưu điểm, kỹ năng và lĩnh vực học sinh làm tốt cũng như món quà nhỏ… thành những giáo cụ hỗ trợ tích cực cho việc giảng dạy của mình. Chẳng hạn như giáo viên có thể giúp học sinh phát triển các mối quan hệ dựa vào thế mạnh của học sinh. Một số học sinh có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp và tương tác xã hội thông thường nhưng có thể khiến chúng ta phải tròn mắt ngạc nhiên khi đề cập đến một lĩnh vực mà các em quan tâm, yêu thích.

Patrick, một học sinh cũ của tôi, có rất ít bạn và hiếm khi nào nói chuyện với các bạn trong lớp cho đến ngày có một học sinh mới mặc chiếc áo thun có in hình ảnh của phim Star Wars chuyển đến lớp. Khuôn mặt Patrick sáng bừng lên và cu cậu bắt đầu dội lên người bạn mới một núi câu hỏi về bộ phim yêu thích của mình. Cậu học trò mới cũng háo hức kết bạn mới và bắt đầu lôi những kiến thức, thông tin về phim khoa học giả tưởng của mình ra. Và sở thích chung đã gắn kết, xây dựng tình bạn giữa hai cậu học trò ấy. Hai cậu nhóc thậm chí còn lập một câu lạc bộ họp mặt vào giờ ăn trưa để những thành viên có cùng đam mê như hai cậu trò chuyện trao đổi và chơi các trò hỏi- đáp về phim khoa học giả tưởng.

Sở thích, đam mê của các học sinh chính là kho đề tài để giáo viên khai thác cho việc giảng dạy. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh yêu thời tiết kể một câu chuyện về thủy triều, tra cứu thông tin trên mạng để tìm hiểu xem mây được tạo ra như thế nào, hay thực hiện một dự án nghiên cứu độc lâp về thiên tai. Hoặc nếu có một học sinh say mê tìm hiểu Châu Phi thì giáo viên hãy cho học sinh viết thư cho một người bạn sống ở Châu Phi hoặc so sánh sự khác nhau giữa chính phủ của quốc gia Châu Phi nào đó và chính phủ Hoa Kỳ.

8. Xem xét khả năng viết của học sinh

Viết là một trong những vấn đề gây nhiều khó khăn, căng thẳng cho không ít học sinh tự kỉ. Một số học sinh hoàn toàn không biết viết, còn những em biết viết thì có khi chữ viết lại cẩu thả, khó đọc. Học sinh gặp khó khăn trong vấn đề viết dễ chán nản và không chịu ghi chép, làm bài nữa. 

Để giúp đỡ học sinh gặp khó khăn với việc học viết và viết, giáo viên nên động viên, khích lệ học trò khi em nỗ lực làm gì đó chẳng hạn như khi em viết được 1 từ, câu hay đôi ba dòng. Giáo viên hãy cho phép học sinh đánh máy trên máy tính hoặc máy đánh chữ thay vì ghi chép. Bên cạnh đó, bạn học, tình nguyện viên lớp học, thầy cô giáo, giáo viên trợ giảng.. có thể ghi chép giùm học sinh gặp khó khăn trong cử động, vận động,  đọc chính tả cho học sinh ghi khi em ấy muốn trình bày ý tưởng, ý kiến của mình.

9. Để học sinh tự lựa chọn

Khi được quyền chọn lựa, học sinh không chỉ cảm thấy vui vì có thể tự làm chủ cuộc sống của mình mà còn có cơ hội hiểu bản thân mình hơn. Những học sinh có quyền tự quyết thường biết rõ thời điểm nào trong ngày các em sáng tạo, nhiệt huyết và làm việc hiệu quả nhất; biết mình cần công cụ và sự hỗ trợ gì; và cách nào là tốt nhất để diễn đạt những gì đã học. Trong những hoạt động trường lớp, hãy cho các em được quyền lựa chọn. Các em có thể tự mình quyết định hình thức đánh giá nào, muốn đảm nhận vai trò gì trong nhóm làm việc chung, chọn đề tài nào hay muốn giải quyết vấn đề gì… Một vài hoạt động trong lớp để yêu cầu học sinh đưa ra lựa chọn như:

· Giải 5 trong số 10 câu hỏi, bài toán đặt ra.
· Giơ tay hoặc đứng lên nếu tán thành.
· Làm bài một mình hay theo nhóm.
· Đọc thầm một mình hay cùng 1 bạn khác.
· Dùng bút mực, bút chì hay máy tính.
· Làm bài ở thư viện hay phòng tài nguyên của trường.
· Viết bài hay minh họa bài học bằng hình ảnh.
· Chọn một đề tài bất kỳ để viết bài luận cuối kỳ.


10. Hòa nhập

Nếu học sinh tự kỉ cần học cách thay đổi hành vi sao cho phù hợp thì môi trường học tập hòa nhập để học sinh tự kỉ có thể nghe và thấy cách các bạn chung lớp nói chuyện và tương tác với nhau là rất cần thiết. Và nếu học sinh cần phải học kỹ năng xã hội thì nên cho các em học trong môi trường mà các em có thể nghe và học hỏi từ những bạn học có kỹ năng xã hội tốt. Ngoài ra giáo viên phải xem xét việc học của các em trong các lớp học hòa nhập để biết nên hỗ trợ các em như thế nào trong trường hợp các em cần sự hỗ trợ đặc biệt nào đó để có thể học tập tốt. 

Nếu thật sự là con người ta học hỏi bằng cách thực hành, thì chẳng có gì nghi ngờ rằng cách tốt nhất để hỗ trợ học sinh tự kỉ trong các lớp hòa nhập là giúp các em hòa nhập.


Nguồn:

© 2005 Paula Kluth. Adapted from: P. Kluth (2003). “You're going to love this kid”: Teaching students with autism in the inclusive classroom . Baltimore: Brookes Publishing.





























6 bước tiến đến thành công dành cho chứng tự kỉ, bài viết của Tổ chức nghiên cứu tự kỉ

Lớp học của hạn vốn là một nơi chứa đựng nhiều điều khác biệt. Càng lúc học sinh tự kỉ càng hoà nhập vào hơn, những thách thức liên quan đến việc quản lí lớp học cũng tăng lên. Phần này phác thảo ra một kế hoạch đơn giản gồm 6 bước linh động mà bạn và nhóm bạn có thể dùng nhằm chuẩn bị cho quá trình hoà nhập của trẻ tự kỉ vào lớp học

Bước 1: Tự trang bị kiến thức cho mình
Bạn ắt là cố tìm hiểu và chứng tự kỉ và tự kỉ có nghĩa gì đối với một em học sinh nào đó trong lớp. Những hành vi khác biệt là một phần lớn của chứng tự kỉ. Thỉnh thoảng các hành vi có liên quan đến chứng tự kỉ hơn là do cố tình. Tìm hiểu về tự kỉ và biết nó tác động đến em học sinh đó ra sao một cách cụ thể chính là bước đầu tiên.
Việc trang bị kiến thức về tự kỉ sẽ phát triển thêm khi mối quan hệ giữa bnạ và gia đình của em học sinh phát triển lên và bạn cũng sẽ tăng lượng kiến thức về chứng rối loạn cùng các kĩ năng để khắc phục hậu quả của nó ở lớp học. Duy trì một thái độ cởi mở để học hỏi và cùng nhau phối hợp với phụ huynh cùng đội ngũ trong nhà trường sẽ giúp bạn đạt được thành công trên chặng đường dài.

Bước 2: Phối hợp cùng phụ huynh
Các bậc phụ huynh là nguồn thông tin đầu tiên và tốt nhất về đứa trẻ đó. Bước 2 là việc thiết lập mội mối quan hệ cộng tác giữa bạn với phụ huynh của học sinh tự kỉ. Tốt nhất là bắt đầu bằng những buổi họp phụ huynh trước khi năm học bắt đầu. Sau đó, rất cần thiết lập nên những cách thức và mô hình giao tiếp với sự đồng thuận của hai bên trong suốt năm học.
Xây dựng niềm tin với phụ huynh là điều rất cần thiết. Liên tục cho gia đình biết sự tiến bộ của em học sinh đó. Trong khi thông tin bạn trao đổi thường hướng đến những khó khăn diễn ra trong lớp, về các chiến lược được áp dụng, và về ý tưởng cho những giải pháp thay thế, nhưng đừng quên kèm theo phản hồi tích cực thừa nhận những thành quả và những điểm mốc mà em học sinh đạt được

Bước 3: Chuẩn bị cho lớp học 
Có những cách điều chỉnh thích ứng một vài nhu cầu của trẻ tự kỉ trong lớp để cải thiện cơ hội của bọn trẻ nhằm có thể học tập được mà không cần hi sinh kế hoạch chung dành cho cả lớp. Dĩ nhiên là có những hạn chế thực tế về việc bạn làm sao để có thể điều chỉnh các đặc điểm thể chất của trẻ trong lớp, nhưng thậm chí một vài điều chỉnh để hỗ trợ trẻ tự kỉ cũng đem lại những kết quả đáng kể. Hướng dẫn về tự kỉ dành cho các nhà giáo dục (Educator’s Guide to Autism - http://www.researchautism.org/resources/OAR_EducatorsGuide.pdf) cung cấp một khuôn mẫu đưa ra những trình bày bằng hình ảnh trực quan về một lớp học “hoàn hảo” dành cho trẻ tự kỉ. 

Bước 4: Trang bị kiến thức cho bọn trẻ đồng trang lứa và thúc đẩy các mục tiêu giao lưu
Bạn phải nỗ lực từng cơ hội để thúc đẩy việc chấp nhận trẻ tự kỉ như một thành viên và một phần tất yếu của lớp học, cho dù em học sinh đó chỉ đi học mỗi tuần có vài giờ thôi. Là giáo viên của trẻ tự kỉ, bạn phải tạo nên một môi trường hoà đồng khuyến khích các giao lưu tích cực giữa trẻ tự kỉ và những đứa trẻ đồng trang lứa khác trong suốt buổi học. Trẻ tự kỉ, theo đúng định nghĩa là người gặp khó khăn trong việc hoà đồng và hiểu ngôn ngữ cũng như các gợi ý từ người khác. Nhưng có sự trợ giúp thích hợp thì trẻ tự kỉ có thể chan hoà cùng những đứa trẻ đồng trang lứa khác và thiết lập nên mối quan hệ đôi bên cùng vui vẻ và bền lâu.
Các nghiên cứu cho biết những đứa trẻ đồng trang lứa phát triển bình thường sẽ có thái độ tích cực hơn, thấu hiểu hơn, và dễ chấp nhận trẻ tự kỉ hơn khi bọn trẻ biết được nguồn thông tin rõ ràng, chuẩn xác, thẳng thắng về chứng rối loạn này. Cho rằng không có giới hạn nào trong chuyện tiết lộ rằng em học sinh đó mắc phải chứng tự kỉ, việc trang bị kiến thức tự kỉ cho cả lớp và những tác động của tự kỉ lên em học sinh đó sẽ là cách hiệu quả nhằm tăng cường mối giao lưu qua lại, tích cực giữa trẻ tự kỉ và những đứa trẻ khác trong lớp.
Nhớ rằng nhiều mối giao lưu xã hội diễn ra trong môi trường ngoài lớp học. Không có hoạch định trước, không có sự trợ giúp nào thêm, học sinh tự kỉ có thể có kết cuộc là bị cô lập trong những giờ chơi tự do. Bạn có thể muốn tạo ra một “nhóm bạn bè”, là một nhóm xoay vòng gồm những đứa trẻ đồng trang lứa, có trách nhiệm với học sinh tự kỉ, là những người sẽ không bỏ rơi em đó, và có vai trò làm mẫu cho những cách hành xử đúng mực, và bảo vệ em học sinh đó tránh những tình trạng bị trêu chọc hay bị bắt nạt. Chiến thuật này cũng có thể được khuyến khích sử dụng bên ngoài nhà trường.

Bước 5: Cộng tác để thực hiện kế hoạch giáo dục
Do học sinh tự kỉ cần chăm sóc đặc biệt bên ngoài chuyện học tập, nên kế hoạch giáo dục của em đó do Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) thảo ra. IEP là bản kế hoạch về mọi thứ xảy ra với đứa trẻ trong năm học tiếp theo. Là người quan sát chính và là giáo viên của trẻ, bạn đóng một vai trò then chốt trong việc phát triển, thiết lập và đánh giá về chương trình giáo dục cá nhân của trẻ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm tường trình lại với nhóm IEP về sự tiến bộ của trẻ hướng đến những mục tiêu về học tập, giao lưu và hành vi theo chuẩn IEP. Bạn cũng sẽ được yêu cầu nhập thông tin đầu vào và phát triển những mục tiêu mới cho học sinh, các chương trình giáo dục cá nhân được hình thành từ đội ngũ các chuyên gia nhiều lĩnh vực, cùng với các bậc phụ huynh, và được điều chỉnh sao cho thích ứng với nhu cầu từng em học sinh. Các giáo viên của chương trình tổng quát và đặc biệt, những nhà trị liệu lời nói và ngôn ngữ, các nhà trị liệu dùng liệu pháp vận động, các nhà tâm lí học giáo dục và các gia đình là những người tạo nên một nhóm IE và sẽ hẹn gặp nhau định kì để thảo luận về sự phát triển của học sinh dựa trên các mục tiêu đề ra của IEP.
Trước khi nhóm IEP gặp nhau, thì một nhóm đánh giá sẽ thu thập thông tin về em học sinh đó để có được sự đánh giá và khuyến nghị phù hợp. Sau đó, một người trong nhóm đánh giá phân phối toàn bộ thông tin này, và cả nhóm gặp nhau đề đề ra những khuyến nghị. Nhóm IEP sau đó gặp nhau để viết ra chương trình giáo dục cá nhân dựa trên phần đánh giá và đề nghị từ các thành viên trong nhóm đánh giá.
Các chương trình giáo dục cá nhân luôn kèm theo các mục tiêu thường niên, các mục tiêu ngắn hạn, các dịch vụ giáo dục đặc biệt cần thiết cho học sinh mà phần đánh giá hàng năm để xem có đạt được mục tiêu hay không. Các mục tiêu thường niên phải giải thích nhiều loại hành vi để làm rõ những tiến bộ nào sẽ đạt được vào cuối năm. Các mục tiêu ngắn hạn nên kèm theo các bước theo trình tự tăng dần hướng đến đáp ứng từng mục tiêu thường niên. Để có gợi ý về việc thảo ra những mục tiêu và hình thảnh những mục tiêu IEP dành cho học sinh tự kỉ, hãy ghé thăm Educator’s Guide to Autism (http://www.researchautism.org/resources/OAR_EducatorsGuide.pdf) từ OAR.

Bước 6: Quản lí các thách thức về hành vi
Với nhiều học sinh tự kỉ, các hành vi gây rối thường được phát sinh từ nhiều nguyên do. Những hành vi như thế gồm có quấy khóc dữ dội, chạy vòng vòng khắp phòng, la lớn, tự làm mình đau, hay những hành vi phá quấy và làm người khác xao nhãng. Bởi vì trẻ tự kỉ thường gặp khó khăn trong chuyện giao tiếp đúng mực, nên chúng có thể phản ứng thái quá khi gặp lúng túng hoặc sợ hãi gì đó. 
Thử thách đầu tiên của bạn là giải mã nguyên nhân, hay chức năng truyền tải của một loại hành vi cụ thể. Hãy nhìn vào các khuôn mẫu khi xảy ra các hành vi đó, chẳng hạn như chúng xảy ra khi nào, hoặc không xảy ra khi nào. Liên lạc với gia đình và các thành viên khác trong nhóm, quan sát hành vi theo bối cảnh xảy ra là điều cần thiết để tìm hiểu chức năng truyền đạt của hành vi.
Điều quan trọng là dùng những kĩ thuật khích lệ hành vi nhất quán, tich cực để thúc đẩy trẻ tự kỉ có những hành vi tích cực, tự nguyện giúp đỡ. Chương trình giáo dục cá nhân nên bao gồm những mục tiêu về hành vi tích cực một cách cụ thể và rõ ràng, cũng như nên có nhiều biện pháp để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu này. Các bậc phụ huynh và nhóm IE có thể đề nghị các kĩ thuật nhận diện bằng hình ảnh và những chương trình khuyến khích có thể dùng nhằm khích lệ các hành vi tích cực.
Giáo viên có thể chọn cách lờ đi những hành vi tiêu cực và đưa ra những hình phạt quyết đoán. Điều then chốt là bạn phải phản ứng với hành vi sao cho nhất quán trong suốt một thời gian và dùng càng nhiều chiến lược thúc đẩy các hành vi tự nguyện giúp đỡ càng tốt.
Khi bạn làm theo những bước này và tìm hiểu thêm về những đứa trẻ có sự khác biệt, bạn sẽ trở thành người dạy lại cho những nhà giáo dục khác khi những người đó lần đầu đối diện với những thách thức tương tự. Tính tò mò sẽ giúp bạn hiểu hơn về chứng tự kỉ; kĩ năng giao tiếp của bạn sẽ giúp bạn tạo ra mối liện hệ tốt đẹp với phụ huynh. Trên hết, khả năng cộng tác sẽ giúp công việc của bạn trở thành một phần then chốt của cả nhóm và từ đó sẽ hỗ trợ được cho trẻ tự kỉ suốt quá trình học tập, và tính kiên nhẫn, lòng tốt bụng và tính chuyên nghiệp của bạn sẽ tạo ra khác biệt cho cuộc sống của những em học sinh này.
http://www.researchautism.org/educators/autismsteps/index.asp























Những bước tiến đến thành công dành cho hội chứng Asperger, bài viết của Tổ chức nghiên cứu tự kỉ

Khi trong lớp có một đứa trẻ mắc phải hội chứng Asperger thì môi trường lớp học bị ảnh hưởng khác so với việc có một học sihn tự kỉ. Mỗi đứa trẻ mắc hội chứng Asperger đều khác nhau và đều phô bày ra những thử thách riêng biệt của mình.
Trẻ mắc phải hội chứng Asperger thường cho thấy những thế mạnh đáng kể trong chuyện học tập. Tác động của chứng rối loạn này cần những phương pháp dạy dỗ khác nhau nhằm tìm ra và tận dụng các thế mạnh đó nhằm hướng đến việc học hiệu quả. Học sinh khi ở trong trường cũng sẽ đối mặt với nhiều chướng ngại vật ngăn chúng có được những mối giao lưu hiệu quả và xây dựng mối quan hệ.
Thử thách đầu tiên là công nhận hội chứng Asperger như m6ọt thách thức nghiêm trong dành cho học sinh và cho bạn nữa. Đối với một con mắt chưa lành nghề thì họ dễ bị đánh lừa, vì hội chứng này giấu mình rất kĩ. Trẻ mắc phải hội chứng Asperger có thể thỉnh thoảng cư xử giống như những đứa trẻ bình thường khác. Thêm nữa là những đứa trẻ mắc phải hội chứng Asperger này có xu hướng học giỏi hơn so với bạn đồng trang lứa, thế là tạo một lớp mặt nạ che phủ đi các tác động khác của chứng rối loạn này.
Hội chứng Asperger là một dạng rối loạn thần kinh; trẻ mắc phải chứng rối loạn này thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi. Thường thì những hành vi này là biểu hiện của hội chứng Asperger và không phải do trẻ cố ý bất tuân lệnh.
Để đọc thêm về hội chứng Asperger, hãy tìm đến Educator’s Guide to Asperger Syndrome (http://www.researchautism.org/resources/OAR_Guide_Asperger.pdf) và các nguồn tài liệu khác về hội chứng này nằm trong www.researchautism.org

Kế hoạch sáu bước
Làm theo kế hoạch sáu bước được trình bày chi tiết bên dưới sẽ giúp bạn chuẩn bị cho quá trình nhập học của đứa trẻ mắc phải hội chứng Asperger, cũng như tăng cường sự hoà nhập trong suốt năm học. Sáu bước này đơn giản và rất linh động – hãy nghĩ đến kế hoạch này như những hành động tiếp diễn liên tục.
Chú ý: Các bước được thảo ra đầu tiên với những liên kết đến với phần thảo luận chi tiết. Để đọc trọn phiên bản này, hãy ghé thăm OAR Educator’s Guide to Asperger Syndrome (http://www.researchautism.org/resources/OAR_Guide_Asperger.pdf)
Bước 1: Tự trang bị kiến thức cho bản thân
Những hành vi khác nhau là một mảng lớn của hội chứng Asperger. Việc tìm hiểu về hội chứng Asperger và những đặc điểm cụ thể của học viên sẽ giúp bạn quản lí những hành vi một cách hiệu quả. Đây là một số mẹo hữu ích trong thời gian ở lớp của học viên mắc hội chứng Asperger.
•     Tiến hành “thời gian Asperger”. “Thời gian Asperger” nghĩa là “Bỏ thời gian gấp đôi để hoàn thành công việc”.  Trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao thường cần thêm thời gian để hoàn tất những nhiệm vụ, tập hợp tài liệu, định hướng suốt quá trình chuyển tiếp bản thân.
•     Kiểm soát môi trường. Mọi thay đổi đều khiến trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao thêm lo âu.
•     Thiết lập một lịch trình cân bằng. Lập ra một lịch trình rõ ràng bao gồm cả những hoạt động cho trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao. Vài phần trong kế hoạch hàng ngày hoặc trong lớp học hoặc những hoạt động nên được kiểm soát và xếp đặt trước nếu cần.
•     Đơn giản hóa ngôn ngữ. Hãy sử dụng ngôn ngữ một cách đơn giản và chính xác, và nói với tốc độ chậm, theo một nhịp điệu có chủ đích. Trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao hay gặp khó khăn trong việc “đọc kết hợp các dòng”, hiểu những khái niệm trừu tượng như sự châm biếm chẳng hạn, hoặc diễn giải những biểu cảm khuôn mặt. Hãy chỉ dẫn chúng một cách rõ ràng và cụ thể. 
•     Kiểm soát những thay đổi trong kế hoạch. Hãy chắc chắn rằng trẻ mắc hội chứng Asperger hiểu rằng đôi khi những hoạt động đã được lên kế hoạch có thể bị thay đổi, hủy bỏ, hoặc điều chỉnh. Hãy chuẩn bị những kế hoạch dự phòng và chia sẻ với chúng.
•     Đừng tiết kiệm lời khen. Hãy tìm mọi cách để nói cho trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao biết chúng làm rất tốt. Hãy khen ngợi khi chúng thành công. Hãy cụ thể và chắc chắn rằng chúng có thể hiểu vì sao chúng lại được khen.
Bước 2: Tiếp xúc với phụ huynh
Phụ huynh của trẻ mắc hội chứng Asperger là nguồn thông tin đầu tiên và tốt nhất về con họ; họ có thể cung cấp cho bạn thông tin về những hành vi và hoạt động hàng ngày của con mình. Lí tưởng nhất là bạn nên phối hợp với họ trước khi con họ đến trường. Sau đó hãy thiết lập những mô hình đồng thuận và phương thức giao tiếp với gia đình suốt năm học, đây là việc làm vô cùng thiết yếu.
Bước 3: Sẵn sàng đến lớp
Khi đã tìm hiểu về những cảm xác và đặc điểm của học viên mắc hội chứng Asperger, giờ đây bạn đã có thông tin để tổ chức một lớp học phù hợp. Bạn có thể linh hoạt trong những khía cạnh, khiến lớp học trở nên dễ thích ứng hơn với trẻ mà không làm mất đi những kế hoạch chung của lớp. Cẩm nang về hội chứng Asperger dành cho người giảng dạy chứa nhiều thông tin về những cách tiếp cận cụ thể giúp bạn xây dựng bài giảng và môi trường học tập hướng đến những nhu cầu của trẻ mắc hội chứng Asperger.
Bước 4: Hướng dẫn những trẻ cùng lứa và xúc tiến những mục tiêu xã hội
Trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao bị suy giảm khả năng tương tác xã hội, khiến chúng gặp khó khăn trong việc kết bạn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ phù hợp, chúng có thể tham gia cùng những hoạt động của những trẻ cùng lứa khác và xây dựng các mối quan hệ thú vị và lâu dài.
Những đặc điểm của hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao có thể khiến những trẻ khác coi chúng có vẻ ngốc nghếch hoặc khác lạ. Điều này dẫn đến những tình huống trêu chọc và giễu nhại. Trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao không thể phân biệt đâu là đùa vui và đâu là trêu chọc đúng nghĩa. Giáo viên và đội ngũ giảng dạy phải nhận thức được rằng học viên mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao luôn là đối tượng tiềm năng của sự trêu chọc, và luôn phải chú ý bất kì một dấu hiệu nào liên quan đến việc đó.
Nhiều tương tác xã hội xảy ra suốt thời gian còn lại bên ngoài lớp học khiến học viên mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao cảm thấy lạc lõng. Bạn có thể lập ra một “vòng tròn bè bạn”, như một mô hình hành vi xã hội phù hợp, đó là một nhóm bạn cùng trang lứa với trẻ tự kỉ, những người bạn sẽ không bỏ rơi chúng và sẽ bảo vệ chúng khỏi sự trêu ghẹo và giễu nhại. Chiến lược này được khuyến khích bên ngoài lớp học. 
Bước 5: Phối hợp với các chương trình phát triển giáo dục

Bước 6: Kiểm soát những hành vi thách thức
Trường học là một môi trường căng thẳng. Môi trường học tập và hoàn cảnh xã hội có thể gây căng thẳng cực độ cho trẻ mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao. Các yếu tố căng thẳng có thể bao gồm những khó khăn trong việc dự đoán các sự kiện bởi lịch trình thay đổi, giáo viên chuyển hướng giảng dạy, tương tác với bạn bè cùng trang lứa, dự báo những thay đổi, ánh sáng phòng học, âm thanh/tiếng ồn, mùi, v.v.
Giận dữ hoặc trầm uất (các thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau) thường xảy ra theo 3 giai đoạn có thể kéo dài. Học viên mắc hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao hiếm khi tỏ ra mình đang căng thẳng. Khi họ gần tới giai đoạn khủng hoảng, những dấu hiệu trầm uất thường xảy ra mà không được báo trước. Có một mô hình hành vi đôi khi rất tinh tế, gợi ý rằng sắp xảy ra một sự bùng nổ hành vi. Việc phòng ngừa thông qua những chương trình học tập, môi trường, xã hội, hỗ trợ cảm xúc thích hợp, điều chỉnh môi trường là phương pháp hiệu quả nhất.
Có rất nhiều chiến lược được sử dụng để giúp con bạn tránh khỏi những cơn giận hoặc trầm uất. Bằng việc “đánh giá hành vi chức năng”, một chuyên gia đã qua huấn luyện phân tích hành vi ứng dụng, giáo dục học, hoặc tâm lí học có thể xác định đâu là mấu chốt của cơn giận, sự thay đổi môi trường có thể làm giảm căng thẳng của cơn giận, và hướng dẫn con bạn bày tỏ những khát khao hoặc cảm nghĩ của chúng thông qua cách cư xử thích hợp hơn.

Làm thế nào để kết bạn với người tự kỉ

Hãy chủ động mời bạn đó vào tham gia cùng - Người bạn đó có thể rất muốn được tham gia cùng mà không biết làm sao để mở lời. Hãy nói cụ thể bạn muốn người bạn đó làm gì.
Tìm ra những sở thích chung -  sẽ dễ dàng hơn nhiều khi nói chuyện hay chia sẻ về những thứ mà cả hai người đều thích (phim ảnh, thể thao, âm nhạc, sách vở, chương trình TV, v.v.).
Hãy kiên trì và kiên nhẫn – Hãy nhớ là người bạn tự kỉ đó có thể cần thêm thời gian để có thể đáp lại bạn. Điều đó không nhất định có nghĩa là cô bạn hay cậu bạn đó không hứng thú với câu chuyện.
Hãy giao tiếp bằng những lời rõ ràng – Nói chuyện với tốc độ và âm lượng vừa phải. Dùng những câu ngắn sẽ rất có ích. Hãy dùng các cử chỉ, hình ảnh và nét mặt để giúp việc giao tiếp diễn ra thuận lợi. Hãy nói thẳng, trực tiếp - đừng dùng những hình tượng gây khó hiểu.
Đứng ra thay mặt cho bạn mình - Nếu bạn thấy ai đó đang chọc ghẹo hay đang ăn hiếp người bạn tự kỉ, thì hãy đứng ra và bảo rằng làm vậy là không tốt chút nào.
Hãy nhớ là các giác quan của bạn mình rất nhạy cảm - Người bạn mình có thể rất khó chịu trong một số hoàn cảnh hay ở một số nơi nhất định (đám đông, những chỗ ồn ào, v.v.). Hãy hỏi xem bạn mình có ổn không. Thỉnh thoảng thì người bạn đó cần được dừng lại nghỉ một chút.
Hãy phản hồi lại - Nếu bạn mình làm gì đó không đúng mực, thì hãy nhẹ nhàng bảo cho bạn mình biết. Cũng cần cho bạn đó biết nên làm gì cho đúng bởi vì có thể bạn ấy không biết điều đó. 
Đừng e sợ - Người bạn đó chỉ là một đứa trẻ như bạn thôi, và cần giúp đỡ một chút. Hãy chấp nhận sự khác biệt của người bạn của bạn và tôn trọng các thế mạnh giống như cách xử sự với những người bạn khác.

Chuyển thể lại, Peter Faustino








Những ý tưởng từ chương trình FRIEND về việc kết bạn với người tự kỉ

Hãy đối xử với người bạn đó như bất kì người nào khác, và nói chuyện với trẻ giống như khi mình nói chuyện với một trong những người bạn của mình. Đừng quá nghiêm trang và đừng nói chuyện với cậu ta như thể cậu ấy là một đứa trẻ nhỏ xíu.
Đừng trêu chọc. Thỉnh thoảng cậu ta không hiểu lời trêu chọc và thỉnh thoảng cậu ấy nghĩ là bạn rất thân thiện trong khi thật ra là không. Nếu những đứa trẻ khác trêu chọc cậu ta, thì hãy can thiệp và kêu bọn trẻ đó ngừng lại.
Hãy giúp đỡ, nhưng đừng giúp đỡ quá mức. Nếu bạn giúp đỡ cậu ta quá mức thì sẽ khiến cậu ấy nghĩ mình khác biệt hơn. Để cậu ta cố tự mình làm điều gì đó trước đã, rồi hãy giúp nếu cậu ta cần đến. Rủ cậu ta vào những sinh hoạt trong nhóm như chơi trò chơi hay chơi thể thao nếu cậu ta có thể chơi. Hãy mời cậu ta cùng với bạn làm những việc gì đó, nhưng không chỉ là giải thích cho cậu ta mà còn phải cho cậu ta thấy cần phải làm gì, để cậu ta có thể bắt chước bạn.
Đừng làm lơ cậu ta, cho dù bạn nghĩ cậu ta không chú ý đến mình.
Hãy tìm hiểu về khiếm khuyết của cậu ta. Hãy đọc vài tài liệu trên Internet, hỏi giáo viên hoặc luật sư cố vấn để biết được sách nào cần đọc. Bạn cũng có thể hỏi bố mẹ khi xem thông tin về các khiếm khuyết đó.
Hãy tìm đến giáo viên hay luật sư cố vấn khi bạn lúng túng không hiểu cậu ta đang làm gì. Trẻ làm gì đó bao giờ cũng có lí do cả. Nếu bạn tìm ra được nguyên do, bạn mới có thể giúp cậu ta được. 
Hãy kiên nhẫn. Thỉnh thoảng trẻ tự kỉ cần nhiều thời gian hơn để làm việc gì đó hay để trả lời câu hỏi nào đó. Bạn cũng cần nói chậm lại khi giao tiếp với cậu ta.
Hãy bỏ thời gian chào cậu ta mỗi khi gặp mặt. Thậm chí khi bạn đang vội vã chạy ngang qua cậu ta ở hành lang thì cũng nên nói "xin chào".
Đừng e ngại đến với cậu ta khi cậu ấy cần sự giúp đỡ. Dành thời gian hỏi xem bạn có thể giúp được gì. Thỉnh thoảng cậu ta không thể hiểu chuyện gì xảy ra (khi cậu ta mất lượt chơi, không thể chen ngang vào hàng đợi) và sẽ ổn hơn nếu cậu ta hiểu được hoàn cảnh của mình.
Hãy cùng cậu ta xử lí mọi chuyện và cố giúp cậu ta tìm hiểu. Như thế sẽ khiến bạn cảm thấy ổn và cũng sẽ giúp ích cho cậu ta rất nhiều.
Khuyến khích cậu ta thử những điều mới mẻ bởi vì thỉnh thoảng thì cậu ta e ngại thử những thứ mới mẻ.
Tìm hiểu xem cậu ta có sở thích hay khả năng đặc biệtgì, và cố tìm cách để cậu ta có thể vận dụng chúng.
Hãy nói gì đó với cậu ta khi cậu ấy làm tốt điều gì đó. Bạn có thể reo lên, đập tay với cậu ta hay chỉ cần nói "làm tốt lắm". Cậu ta cũng thích được khen như mọi người.
Đôi khi chán nản cậu ta hay muốn chơi một mình hoặc chơi với người khác thì điều đó cũng ổn thôi. Nếu cậu ta không để bạn được ở yên một mình sau khi bạn đã yêu cầu như thế, thì hãy nói với thầy cô hay người lớn nào khác để họ giúp bạn.
Đừng e ngại mà cứ nhờ cậu ta khi cần làm gì đó. Cậu ta là một cậu bé gọng gàng và có thể làm được nhiều thứ.
Hãy tìm ở cậu ta một điều gì đó để thích thú, một kĩ năng để nể phục hay một sở thích đặc biệt nào đó. Một số trẻ tự kỉ rất giỏi toán, máy tính và có trí nhớ cực tốt để ghi nhớ thời gian biểu của lớp. Ai biết được. Có lẽ cậu ta sẽ giúp được bạn!

Chuyển thể từ chương trình FRIEND ở Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn tài nguyên Tự kỉ Tây Nam (SARRC)


















Những biện pháp đối phó với hành vi bắt nạt ở trẻ

Cuốn sách Perfect Targets (Những mục tiêu hoàn hảo) của Rebekah Heinrichs phác thảo ra nhiều khía cạnh khác nhau của hành vi bắt nạt và đề ra các giải pháp giúp đỡ các em học sinh, theo cuốn sách đó thì hành vi bắt nạt có thể có một vài dạng:
· Về mặt thể chất (đánh, đẩy, ngáng chân, nắm kéo, phá đồ người khác hay phá bài tập ở trường).
· Bằng lời (trêu chọc, chế nhạo, đe doạ, dùng lời thô tục, hay những cách giao tiếp không lời).
· Về mặt xã hội (cố tình cô lập người khác bằng cách dùng những lời đồn đại, tránh né, làm nhục, v.v.)
· Về mặt giáo dục (những người lớn trong nhà trường dùng vị thế và quyền hạn của họ để làm bọn trẻ hoang mang - những hành vi này có thể bao gồm mỉa mai, làm bẽ mặt, thiên vị, v.v.)
Nghiên cứu cho thấy rằng có những đặcđiểm chung ở những đứa trẻ hay đi bắt nạt người khác, và những nạn nhân bình thường cũng có những đặc điểm giống nhau. Đặc điểm của trẻ tự kỉ thường rơi vào trường hợp của các nạn nhân - gặp khó khăn trong việc giao tiếp, hoà đồng, hay lo âu và không tự biết bản thân mình, có cảm giác không kiểm soát được bản thân, là những đứa trẻ còn nhỏ, thể chất nhỏ bé, yếu ớt, và thường được gia đình hoặc những người lớn khác che chở, chỉ dẫn quá kĩ càng. Đặc biệt, các em học sinh mắc phải hội chứng Asperger hay những em học sinh khác, là những học sinh vốn có thành tích học tập giỏi và ít được người lớn giúp đỡ (và che chở) hoàn toàn, đó cũng là những đối tượng cho các hành vi bắt nạt. Cùng với những cách can thiệp khác dành cho học sinh cần sự chăm sóc đặc biệt, thì còn có điều quan trọng là tìm ra cách để giúp trẻ trở nên dạn dĩ hơn, có thể tự lực và có khả năng tự lo cho bản thân, như thế sẽ giảm được những đặc điểm khiến trẻ dễ trở thành nạn nhân của những vụ bắt nạt.
Một vài biện pháp sẵn có để hình thành một cộng đồng giảm thiểu những vụ bắt nạt và hình thành một môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người. Trong số các lựa chọn bao gồm việc nhận thức và huấn luyện đội ngũ nhân viên và những người trong nhà trường, người lớn làm gương cho trẻ, hình thành qui tắc đạo đức trong nhà trường, dùng những lời chỉ dạy giúp định hình nếp nghĩ và tinh thần giứp đỡ tự nguyện cũng như nêu ra các hậu quả, và nên cho phụ huynh biết sự việc khi xảy ra tình trạng bắt nạt. Các chiến lược can thiệp cụ thể trính từ cuốn Perfect Targets sẽ được phác thảo như sau:
Các chiến lược cần thực hiện đối với các đối tượng của hành vi bắt nạt (trang 106-107)
· Lắng nghe, cảm thông và dùng lời nói nhẹ nhàng.
· Cho học sinh khoảng riêng tư càng nhiều càng tốt.
· Tường trình lại nghiêm túc và trấn an các em học sinh là các em đó có quyền đến gặp bạn và bạn sẽ ủng hộ bọn trẻ.
· Giảm đi chuyện tự trách mình bằng cách xác định các hành vi bắt nạt là sai và thiếu công bằng.
· Hãy chủ động hướng môi trường lớp học đến những chuyện tốt (chẳng hạn như các em học sinh đồng trang lứa giúp đỡ lẫn nhau).
· Tìm đến các gợi ý cần thiết để giúp các em học sinh hình thành khả năng hoà đồng với mọi người.
· Thảo luận xem liệu các hành vi bắt nạt khác có xảy ra hay không.
· Tiếp tục quan sát những cách hành xử của học sinh và tiếp theo đó nên trò chuyện với em học sinh đó.
· Xem xét những trường hợp ngoại lệ và làm thế nào chúng tác động đến những tình huống bắt nạt; hình thành các chiến lược tuỳ theo từng cá nhân riêng biệt.
Các chiến lược dùng cho những học sinh hay bắt nạt người khác
· Giữ bình tĩnh nhưng dùng lời cứng rắn, thẳng thắn.
· Cho học sinh khoảng riêng tư càng nhiều càng tốt.
· Hãy tóm lược vắn tắt, rõ ràng về những hành vi không đúng mực và nêu hậu quả nếu cảm thấy phù hợp.
· Ghi nhận hành vi để khi hành vi đó cứ tiếp diễn thì có thể thấy được lối hành xử đó diễn ra kiểu nào.
· Đừng cuốn vào những tranh cãi hay thảo luận dài dòng.
· Chỉnh lại những lối nghĩ sai lầm của đứa trẻ hay đi bắt nạt trẻ khác (chẳng hạn như trách móc đối tượng)
· Nhận diện cảm xúc của đối tượng bị bắt nạt để tạo sự đồng cảm.
· Xem xét thử có cách nào khác để giúp đứa trẻ hay bắt nạt có được sự đồng cảm với đứa trẻ bị bắt nạt (như chơi trò đóng vai, cho đứa trẻ hay đi bắt nạt vào vai người bị bắt nạt).
· Định hướng lại nhu cầu cần đến quyền lực của bọn trẻ hay bắt nạt người khác sang một nhu cầu tích cực hơn, có những nỗ lực thay đổi phù hợp với mọi người.
· Làm gương cho bọn trẻ và tìm cơ hội chú ý đến những hành vi tích cực.
· Cho trẻ tiếp nhận những hậu quả có thể xảy đến (chẳng hạn như để trẻ hành động chuộc lỗi).
· Xem xét những trường hợp ngoại lệ và làm thế nào chúng tác động đến những tình huống bắt nạt; hình thành các chiến lược tuỳ theo từng cá nhân riêng biệt.

Trích từ: Perfect Target; Asperger Syndrome and Bullying; Practical Solutions for Surviving the Social World, của Rebekah Heinrichs

Bảng liệt kê dùng trong lớp học - Tiến sĩ Lori Ernsperger

Bảng liệt kê thân thiên này để trợ giúp cho người phụ trách lớp tạo ra môi trường học tập tích cực. Mỗi dòng hướng dẫn nên được người khác xem lại và có quyết định để phù hợp vói nhu cầu học sinh. Không phải tất cả đều được áp dụng cho từng học sinh, từng hoàn cảnh hay lớp học.
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Hỗ trợ hành vi tích cực

I. Hỗ trợ hành vi tích cực là gì
Hỗ trợ hành vi tích cực (Positive Behavior Support) là cách tiếp cận nhằm giúp người khác cải thiện hành vi khổ sở của mình dựa trên bốn điều sau:
· Hiểu rằng mọi người (thậm chí cả người chăm sóc) không kiểm soát người khác, mà là tìm cách giúp đỡ người khác thay đổi hành vi của chính họ;
· Tin rằng luôn có lí do đằng sau các hành vi gây khổ sở nhất, rằng những người có những hành vi gây khó nên được điều trị bằng tấm lòng bao dung và tôn trọng, và họ có quyền có được cuộc sống ổn thoả cũng như có các dịch vụ hiệu quả;
· Việc ứng dụng rất nhiều nguồn kiến thức đang phát triển để có thể hiểu rõ hơn về những người đó và tạo ra những thay đổi tốt đẹp cho đời sống của họ, làm giảm thiểu sự xuất hiện của các hành vi gây khó khăn; 
· Nhận thức nên tránh xa sự ép buộc - tức là dùng những chuyện gây khó chịu cho người khác để kiểm soát hành vi của họ.
Việc ép buộc thường liên quan đến việc cố gắng kiểm soát hành vi người khác bằng cách đe doạ, hay thoát khỏi những chuyện khó chịu. Ép buộc sẽ giảm thiểu sự phẩm giá của người khác, thường gây ra hành vi trả đũa, và thỉnh thoảng làm hại đến thể chất cảm xúc của một người. Một ví dụ về sự ép buộc thường liên quan đến việc lấn át người khác bằng dùng sức mạnh buộc trẻ làm những điều chúng không muốn. Nếu họ không tuân theo, thì họ sẽ bị bắt buộc hết lần này đến lần khác cho đến khi phải bỏ cuộc. Một ví dụ nhỏ khác thường thấy và khá liên quan là việc tước đi đặc quyền của ai đó khi trẻ cư xử không phải phép. Tuy nhiên, thậm chí những ép buộc nhỏ như vậy cũng có hại khi mà nó có thể tước đi phẩm giá, sự tự lực và khả năng tự kiểm soát mình. Một điều khác cũng không kém phần quan trọng là khi những ép buộc nhỏ nhoi đó trước đây có hiệu quả mà giờ không còn tác dụng nữa, thì người chăm sóc dễ có khuynh hướng tăng mức độ ép buộc lên chứ không giảm xuống. Họ có thể tăng lên lượng thời gian vốn cần thiết để dành cho việc nghỉ ngơi, tước đi thêm nhiều đặc quyền hay giọng điệu cũng tăng lên.
Hỗ trợ hành vi tích cực liên quan đến chuyện lúc nào cũng sẵn sàng tìm ra cách mới mẻ nhằm giảm thiểu sự ép buộc. Điều này không có nghĩa là nếu thỉnh thoảng phụ huynh hay người chăm sóc buộc phải la lên thì họ sẽ bị phán xét nghiêm ngặt . Chúng ta đều ủng hộ những mẫu hình chăm sóc như hồi xưa, đặc biệt khi chúng ta gặp những thách thức đến từ hành vi gây khó khăn. Hỗ trợ hành vi tích cực đơn giản có nghĩa là chúng ta, với vai trò là người chăm sóc, cần nhận ra những thời điểm nào cần ép buộc, và liên tục tìm ra những phương cách thay thế có thể dùng ở lần tới khi lại đối diện với thách thức đến từ hành vi tương tự vậy.

II. Tại sao chúng ta cần hỗ trợ hành vi tích cực?
Nhiều người có hành vi khổ sở thường bị hiểu lầm và bị đối xử tồi tệ trong suốt lịch sử nào giờ. Những người có khiếm khuyết về khả năng phát triển đặc biệt lại là đối tượng cho một loạt hành vi thiếu tôn trọng, sỉ nhục và thậm chí còn gây đau đớn nữa, đó là những hoàn cảnh được gán cho cái tên "điều trị hiệu quả". Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có thêm nhiều nghiên cứu cho thấy thậm chí cả những hành vi gây rối nhất cũng có thể cải thiện được bằng một hay nhiều cách tiếp cận được nêu ra phác thảo dưới đây. Kết hợp những cách này thuộc về lĩnh vực mà người ta gọi là Hỗ trợ hành vi tích cực. Tài liệu này cố gắng tóm lược những kiến thức có được ở hiện tại trong lĩnh vực này để nhiều gia đình và người chăm sóc, cũng như các nhà cung ứng dịch vụ có thể biết được là có nhiều cách thức thay thế cho việc trừng phạt, và cho biết những cách thay thế đó là gì.

III. Hỗ trợ hành vi tích cực bao gồm những điều gì?
A. Đánh giá hành vi chức năng (Hiểu biết về hành vi)
Đánh giá hành vi chức năng (Functional Behavioral Assesssment - FBA) là quá trình học hỏi người khác trước khi can thiệp đời sống của họ. Đó là một quá trình theo cấu trúc dùng để mô tả những hành vi gây khổ sở, nhận diện các yếu tố môi trường và thiếp lập những sự kiện nhằm tiên đoán hành vi, và hướng dẫn sự hình thành các kế hoạch hỗ trợ hành vi hiệu quả. Đánh giá hành vi chức năng là nền tảng của hỗ trợ hành vi tích cực. Ba niềm tin quan trọng nằm bên dưới làm nền tảng cho đánh giá hành vi chức năng:
· Toàn bộ các hành vi dai dẳng đều phục vụ cho một mục đích nào đó.
· Mỗi người là một cá thể riêng biệt
· Cách tốt nhất để giúp một người thay đổi hành vi trước hết là phải hiểu nguyên do đằng sau hành vi đó
Một trong những ứng dụng sai lầm của phân tích hành vi là cách dùng phổ biến việc quản lí hành vi hay điều chỉnh hành vi, đó là những việc kê toa ra những hệ quả dành cho những hành vi khổ sở mà không cần đánh giá trước những nguyên do gây nên. Nhu cầu cho việc đánh giá hành vi chức năng có thể nhận ra được khi hai người khác nhau biểu hiện cùng một hành vi với hai nguyen do khác nhau. Một người chạy trốn khỏi người chăm sóc khi trẻ được yêu cầu thực hiện công việc nào đó bởi vì cậu ta học được cách tránh né công việc bằng cách chạy đi. Thế nhưng một người khác cũng hành vi đó bởi vì cô ta biết được là khi chạy đi thì mình sẽ có được sự chú ý từ người chăm sóc (chẳng hạn như sẽ bị đuổi theo và kéo lại). Các biện pháp can thiệp được chọn dành cho hai cá nhân này nên khác nhau dựa trên cách đánh giá đặc biệt, thay vì dựa trên cùng những đặc điểm giống nhau ở hành vi hai người. Thật không may là nếu không có đánh giá hành vi chức năng thì những người có cùng những hành vi tương tư sẽ được điều trị theo cùng một kiểu giống nhau. Đánh giá hành vi chức năng toàn diện bao gồm những điều sau:
Bản mô tả hành vi thật rõ ràng
Hành vi gây rối trông ra sao? Nó có vẻ như thế nào? Liệu nó xảy ra cùng với những hành vi khác hay chỉ một mình nó thôi? Có dấu hiệu báo trước nào không? Kéo dài bao lâu? Hành vi đó gây vấn đề được bao lâu? Tương tự vậy, hành vi đúng mực dùng để thay thế sẽ trông ra làm sao?
Thói quen thường ngày
Hành vi quấy nhiễu đó thường xảy ra lúc nào? Lúc nào ít xảy ra nhất? Nó xảy ra khi trẻ đang làm gì, và với ai? Cũng sẽ giúp ích rất nhiều khi hỏi những câu hỏi về ai, làm gì, khi nào, ở đâu đối với hành vi đúng mực dùng để thay thế.
Lí do căn bản
Cần lí do để giải thích tại sao hành vi đó được xem là gây khổ sở và tại sao cần thay đổi nó. Thỉnh thoảng những vi phạm nhỏ nhoi cũng được người chăm sóc xem là những vấn đề nghiệm trọng trong khi những người khác thì coi nó không có gì quan trọng. Hành vi đó gây hại cho bản thân hay cho người khác, hay đó chỉ là hành vi xao nhãng mà thôi? Thỉnh thoảng câu hỏi cần phải được đặt ra: "Đó là vấn đề thuộc về ai?"
Thế mạnh, nhu cầu
Trẻ có những kĩ năng có thể trở thành nguồn lực để đạt được thành công và có được sự nể trọng? Đó thường là những hành vi mà người ta xem là gây khó khăn. Ví dụ, một em học sinh dư thừa năng lượng không thể ngồi yên trong lớp, nhưng có thể sẽ giúp ích được rất nhiều trong việc dọn dẹp bàn ăn ở căn-tin. Trẻ có những hạn chế nào ngăn chúng làm được những điều đơn giản, và ngăn họ có thể đạt được tầm nhận thức giống như những người khác?
Thích, không thích
Trẻ thích sự kiện, sách vở, phim ảnh, loại thức ăn, loại nhạc, v.v. nào? Cậu ta ghét gì? Một số thử thách về hành vi không gì khác hơn là những lời tuyên bố thích thú hoặc chối từ đối với những người không có khả năng nói hoặc nếu không thì không thể nghe được những lời tuyên bố đó. Hiểu được người ta thích gì sẽ giúp cho việc phân nhỏ một ngày ra và dùng làm phương tiện kết nối với người khác.
Các giá trị, văn hoá
Ai là người hùng trong cuộc đời trẻ? Cậu ta liệu có coi trọng những phẩm chất tìm thấy được ở những nhân vật phim hành động trên TV, ở bố hay chú bác, ở người bà, hay ở những cô gái nổi tiếng trong trường, và những phẩm chất đó là gì? Làm thế nào mà những giá trị và thói quen của gia đình, hàng xóm hay khu phố đó có thể tác động đến hành vi của trẻ? Liệu cô ta có thấy là việc chăm sóc em bé hay chăm lo cho người bà đang bệnh là quan trọng hơn so với việc đến trường hay đi làm đúng giờ? Liệu cậu ta có thuộc về một gia đình hay một tổ chức mà người trong đó thể hiện lòng trung thành bằng cách gây ra thiệt hại cho người khác? Liệu văn hoá trong trường học có khuyến khích dùng lời nói cho giáo viên biết, hay là không cần đi mách thầy cô và cứ dùng nắm đấm?
Các yếu tố y-sinh, thể chất
Nhiễm trùng tai, đau bụng, đau đầu, quá nhạy cảm với những âm thanh nhất định, đói bụng, mệt lả người, quá tải, chán nản hay cảm giác đụng chạm, hết thảy đều khác nhau tuỳ từng người. Tuy nhiên những yếu tố này có thể là nguyên do quan trọng để phát sinh nhiều hành vi như đập đầu, rên rỉ suốt ngày, đánh người, hay chạy ra khỏi phòng. Chế độ ăn uống và việc dùng thuốc men cũng là những xem xét đáng chú ý, cũng giống như tình trạng trầm cảm, thiếu khả năng chú ý, rối loạn co giật, và nhiều thứ khác. Hiểu được những khiếm khuyết cụ thể và tác động của chúng lên hành vi là một điều kiện cần thiết cho bất kì đánh giá hành vi chức năng nào/
Yếu tố môi trường
Những hành vi quấy nhiễu có xảy ra thường ở một số môi trường này so với những môi trường khác hay không? Ở những môi trường nào thì xảy ra ít hơn? Mức độ tiếng ồn khác nhau, đám đông khác nhau ra sao, những đòi hỏi khác nhau tuỳ theo môi trường (chẳng hạn lớp học so với sân chơi), tất cả đều tạo ra được khác biệt. Lịch trình của trẻ có diễn ra quá bất ngờ không? Hay là quá quen thuộc? Liệu cô ta có ổn hơn khi trong môi trường ấm hơn, lạnh hơn, lúc ở ngoài ánh sáng mặt trời, hay ở trong nhà? Liệu áo có cổ hay có loại vải nào gây ngứa da và làm tăng khả năng xuất hiện hành vi quấy nhiễu? Cả môi trường vật chất và xã hội đều cần được xem xét ở đây.
Động lực thúc đẩy
Hành xử như thế thì cô ta đạt được những gì? Cô ta sẽ có được sự chú ý, sự trợ giúp, thức ăn hay những món đồ mình muốn chăng? Cậu ta trốn tránh điều gì khi hành xử như thế? Liệu cậu ta khi than phiền thì có tránh được việc vặt không? Khi nằm ăn vạ thì có tránh bị mắng hay bị phạt không? Động lực gì thúc đẩy cho lối hành xử đó? Làm việc chăm chỉ có được đền đáp không? Nói sự thật liệu có được đền đáp không? Liệu cậu ta khi tự thay đồ thì có dẫn đến sự cổ vũ tốt hơn là cứ phụ thuộc để người khác thay đồ cho cậu ta? Liệu những hành vi "tốt" có bị làm lơ, còn những hành vi "xấu" thì lại bị người ta phản ứng ngay tức thì? Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong bất kì cách đánh giá hành vi chức năng nào, và nên kèm nó trong bản mô tả các sự kiện, những tiền lệ và các kết quả của hành vi đó.
Tiền sử can thiệp
Một đánh giá tốt cũng nên tìm cách học hỏi từ quá khứ. Những gì có tác dụng, còn những gì không có tác dụng cũng là những phần quan trọng cần phải biết, cũng như cần biết ai giúp ích được, còn ai thì không. Cũng nên biết là những người có hành vi gây khổ sở có được điều trị khắc nghiệt trong nhiều năm hay không, hoặc có trải qua cú tổn thương tinh thần ở thời điểm nào đó trong đời hay không.
Khả năng học hỏi trong quá khứ
Trẻ đã nhận biết được những gì trong lịch sử thể hiện ra những hành vi gây khổ sở? Ví dụ như cô ta có nhận biết được rằng hành vi "tốt" thì bị làm lơ còn hành vi "xấu" thì bị người khác phản ứng tức thì? Liệu cậu ta có nhận ra rằng cậu ấy càng than thở, càng vùng lên hay quấy khóc thì cậu ta sẽ càng có được chuyện mình muốn?
Phong cách học
Trẻ học như thế nào thì tốt nhất? Cô ta có thể theo dõi những lời chỉ dẫn đơn giản hay phức tạp? Cậu ta có thể chuyển những lời mình nghe được thành hành động hay không, hay cậu ta học được cách không lắng nghe những lời chỉ dẫn. Cô ta có thể học tốt thông qua thị giác, cảm giác, hành động hay bằng cách dạy cho người khác?
Các mối quan hệ
Nhiều người khiếm khuyết khả năng phát triển và có những hành vi gây khổ sở thường có ít mối quan hệ cùng lứa, công bằng, có ý nghĩa, thay vì những mối quan hệ theo vai vế, và thiếu công bằng, và ít có những mối quan hệ thực sự với những người xung quanh mình, những người đến với họ không phải vì lợi ích thực dụng nào đó. Trẻ sẽ bị thu hút bởi dạng người nào? Sẽ tránh né dạng người ra sao? Những mối quan hê đồng trang lứa có ý nghĩa là điều quan trọng giúp hình thành sự hoà đồng và làm cho cuộc sống họ thêm tươi đẹp.
B. Ngăn chặn hành vi quấy nhiễu bằng cách nâng cao chất lượng cuộc sống
Nhiều hành vi mà ta xem là quấy nhiễu chẳng gì khác hơn là cách phản ứng hợp lí trước một cuộc sống phi lí. Những người có hành vi quấy nhiễu thường ít kiểm soát được chuyện mình sống nơi đâu, sống với ai, làm gì để sinh sống, ăn gì cho bữa tối, v.v.. Đơn giản chỉ cần giúp những người hay phụ thuộc đó làm sao để có thể mơ ước đến và sống những cuộc đời như mọi người khác, điều đó sẽ làm giảm đi đáng kể những hành vi quấy nhiễu. Toàn bộ những cách can thiệp được liệt kê ra dưới đây nên diễn ra ở bối cảnh môi trường thực tế của trẻ. Tức là những cách tiếp cận này bao gồm những điều mà trẻ thực hiện hoặc được áp dụng cho trẻ trong lớp, ở nhà, ngoài phố, trong công viên, siêu thị và những bối cảnh thực tế khác, thay vì chỉ xét trong bối cảnh ở bệnh viện. Nếu dạy các kĩ năng trong bối cảnh bệnh viện, thì cần thêm vào các chiến lược cụ thể để đảm bảo mức độ tổng quát khi ra ngoài bối cảnh tự nhiên.
Lên kế hoạch xoay quanh trẻ hoặc xoay quanh gia đình
Chuyện thường ngày mà chúng ta hay làm là mơ ước đến những tương lai tốt đẹp theo mong muốn, vạch ra hướng đi để đạt được, với sự khuyến khích và ủng hộ từ những người thân thuộc. Cũng tồn tại những sự lựa chọn tương tương đối với những người có hành vi gây khó khăn.Bước cần thiết để cải thiện hành vi là tập trung vào thế mạnh của người ta và gia đình họ, và tập trung vào những người xung quanh có thể giúp đỡ họ.
Tiếp xúc với những lựa chọn
Sự lựa chọn đúng nghĩa không tồn tại nếu không biết trước. Tuy nhiên, chỉ đơn giản bảo họ là có nhiều cách sống, nhiều công việc, nhiều hình thức giải trí khác nhau, và những lựa chọn khác trong cuộc đời thường thì không đủ. Nhiều người cần được thấy đi thấy lại, chạm vào và cảm giác nhiều loại trải nghiệm để thật sự có được một sự lựa chọn đúng.
Tiếp xúc với những tấm gương mẫu mực phù hợp
Chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ những người mình sống chung, làm việc chung, ăn chung, chơi chung, v.v.. May mắn là hầu hết chúng ta đều có thể học hỏi bằng cách quan sát và lắng nghe người khác, thay vì tự trải nghiệm. Giúp đỡ người khác cải thiện hành vi của họ là gợi cảm hứng cho họ cũng như chỉ dẫn và thưởng cho họ. Nếu bọn trẻ đồng trang lứa và người chăm sóc không thể làm gương cho đứa trẻ đó, thì như thế chỉ có nghĩa đối với đứa trẻ để hạ thấp tầm nhìn của cậu ta. Mặt khác, nếu trẻ hoà nhập với những người khác có thể làm tấm gương cho trẻ, thì cô bé có thể nâng hướng nhìn của mình lên.
Tập lựa chọn
Nhiều trẻ có hành vi quấy nhiễu thường không có nhiều trải nghiệm trong việc chọn lựa những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày (ít hơn nhiều khi hướng đến những mục tiêu quan trọng trong đời), và không có cơ hội được người ta tôn trọng những lựa chọn ấy. Hành vi quấy nhiễu thường trỗi dậy từ việc thiếu lựa chọn những thứ như nên mặc cái gì, ăn gì, xem gì, hay đi đâu để vui đùa. Thực hành nhiều lần để tập lựa chọn sẽ cho trẻ ý thức được mình có khả năng và ngăn chặn nhiều hành vi quấy nhiễu.
Nhờ công nghệ trợ giúp cùng những hỗ trợ khác
Những hành vi quấy nhiễu thường là kết quả của việc quá phụ thuộc vào người khác, kể cả những chuyện như vệ sinh cá nhân, đi lại, tìm hiểu thông tin, giao tiếp và giải trí. Các loại hình công nghệ trợ giúp và những cung ứng tiện ứng có thể giúp trẻ bớt phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc ít hơn những công cụ nhắc nhở và ít gặp phải những thách thức về hành vi. Công nghệ trợ giúp có thể bao gồm thiết bị giao tiếp dành cho những ai không thể đáp ứng nhu cầu của mình, hay nghe sách nói cho những ai gặp khó khăn trong chuyện đọc sách, hay cái đồng hồ với vài thiết bị báo động cho những ai gặp khó khăn trong chuyện ghi nhớ.
Cảm giác thuộc về một nơi nào đó
Có phải là có những người, những nhóm người sẽ cho trẻ tự kỉ cảm giác như ở nhà? Có những phản hồi nào có thể truyền đạt tốt nhất thông điệp rõ ràng cho biết cô bé được người ta trân trọng bởi chính con người mình? Liệu cậu bé có cảm nhận được là mình thuộc về lớp học, nhà trường hay khu cộng đồng nơi mình ở? Hay cậu bé có cảm nhận được mình được người khác chấp nhận hay không? Ai sẽ chấp nhận cậu ta vô điều kiện, và ai yêu cầu cậu ấy khẳng định vị thế của mình?
Thay đổi môi trường
Một số người sẽ có được sự thuận lợi bằng cách sắp xếp những môi trường khác nhau sau cho mỗi môi trường có liên quan đến những kì vọng và các hoạt động khác nhau (chẳng hạn như ăn uống, hoạt động nhóm, không gian riêng tư, thời gian rảnh, v.v.). Với những người khác, đơn giản chỉ cần giảm thiểu sự xao nhãng, bật nhạc êm dịu hay loại bỏ tiếng động xung quanh, hết thảy đều có thể tạo sự khác biệt rõ nét nhằm thay đổi hành vi quấy nhiễu. Điều chỉnh lại môi trường sống giúp ít được nhiều nhất khi những sự kiện trước đó gây nên các hành vi quấy nhiễu thì nay đã không còn, cũng như những hệ quả khiến hành vi đó phát sinh thêm nay cũng cũng không.
Giải quyết những yếu tố về y-sinh hay thể chất
Phần tổng hợp cảm giác như ép sâu (deep pressure), ấn khớp (joint compression), chải (brushing) hay lắc lư (swinging), những cách đó có thể giúp trẻ dễ tiếp nhận hơn, sẵn sàng tiếp thu, và ít xao nhãng hơn. Các phương thuốc dùng để giảm co giật, những cơn bộc phát, truyền nhiễm, trầm cảm hay hoạt động quá nhiều, đều cần thiết đối với một số trẻ. Ngủ đủ giấc, dinh dưỡng thích hợp, tập thể dục và kiểm soát cơn đau là những yếu tố quan trọng khác cần xem xét đến.
C. Dạy, khuyến khích trẻ có những hành vi đúng mực theo mong muốn
Tạo ra những thói quen hữu ích
Chúng ta là những sinh vật làm theo thói quen. Một số người dựa theo thói quen nhiều hơn những người khác. Một số trở nên cực kì hoảng loạn khi thói quen của họ thay đổi. Giúp trẻ thiết lập những thói quen dễ đoán trước xung quanh chuyện chăm sóc cá nhân, ăn uống, thay đồ, làm việc và chuyển dời sang hoạt động khác là tất cả những yếu tố quan trọng của hỗ trợ hành vi tích cực. Những lịch trình bằng hình ảnh là cách để cho trẻ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tạo một lịch sử mới về những thành tích đạt được
Nhiều trẻ có hành vi quấy nhiễu gặp phải những thất bại trong suốt đời mình. Giúp trẻ nhận ra và ăn mừng mỗi khi trẻ làm được điều gì đó, cho dù việc đó nhỏ nhoi đến mức nào, đều có thể giúp trẻ cởi mở hơn để mà cố gắng và lạc quan hơn về bản thân. Điều quan trọng là cố gắng tạo ra một lịch sử các thành tích đạt được bằng cách thêm vào nhiều phần thưởng hơn cho một ngày nỗ lực của trẻ, đặc biệt là với những thành quả mà bình thường người ta dễ bỏ qua, không nên lúc nào cũng chỉnh sửa các hành vi quấy nhiễu của trẻ.
Đặt ra những kì vọng phù hợp thực tế
Nhiều vấn đề về hành vi xuất hiện khi không đáp ứng được kì vọng. Ví dụ như, muốn một người làm theo chỉ dẫn bằng lời, có nhiều bước thực hiện, trong khi người đó lại gặp khó khăn trong chuyện tiếp nhận và sắp xếp theo trình tự những thông tin nghe được, thì đó là chuyện không thực tế. Cũng không thực tế khi muốn trẻ cư xử đúng mực trong cuộc họp kéo dài một giờ trong khi đứa trẻ đó vốn không thể ngồi yên một chỗ quá năm phút. Đặt ra những kì vọng đúng thực tế cnũg bao gồm việc không nên đặt kì vọng quá thấp, có thể làm được quá dễ dàng, và cũng nên nâng kì vọng lên mỗi khi trẻ tiếp thu được kĩ năng mới.
Phân loại các kì vọng
Thường thì các kì vọng không nên quá khó, nhưng cần dễ hiểu. Dùng hình ảnh minh hoạ các bước trong lịch trình của trẻ cũng là một cách rất có lợi. Khi mà hình ảnh không đem lại ý nghĩa gì thì cần dùng đến các đồ vật. Cho dù trẻ có thể hiểu hoàn toàn ngôn ngữ viết và nói nhưng cũng cần dạy chúng những điều như giao tiếp bằng mắt mỗi khi trò chuyện. Một số trẻ không biết là người ta muốn mỗi khi nói chuyện thì nên nhìn vào nhau. Nhiều người gặp vấn đề rắc rối chỉ vì họ "không biết điều gì sẽ tốt hơn".
Dạy trẻ cách ứng xử và cần khích lệ những ứng xử đó theo cách tự nhiên nhất
Mục tiêu của chúng ta không những giúp trẻ có tính độc lập không phụ thuộc vào người chăm sóc mà còn dạy trẻ những kĩ năng như bao người khác. Nếu trẻ cư xử không tốt với ý định gây sự chú ý của giáo viên thì việc dạy trẻ nói "Cô ơi, con thế nào?" có thể sẽ  được phản ứng của giáo viên khích lệ bằng phần thưởng nào đó. Một trong những ứng xử tốt nhất mà có thể được dạy ở lớp là khả năng đáp lại người khác bằng nụ cười, cái ôm, nói cảm ơn, hay bổ sung cho họ. Những cách ứng xử này đối với một số trẻ thì cần phải dạy trực tiếp.
Bớt dần những hỗ trợ cần thiết để hình thành hành vi theo mong muốn
Chúng ta thường cho rằng một khi đã dạy được cho trẻ những hành vi mới thì trẻ sẽ tự động biết cách dùng những hành vi đó cho chính mình. Không may là hiếm khi được vậy. Đầu tiên bớt dần những gợi ý và rồi tiếp theo cần thưởng cho bất kì thay đổi lâu dài nào về hành vi, thưởng là kĩ năng mà người chăm sóc cần có. Nếu lúc duy nhất là trẻ bị người khác chọc lại dùng ngôn từ thay vì nắm đấm là lúc mà có người chăm sóc hiện diện ở đó để nhắc nhở, thì công việc của ta vẫn chưa xong
D. Can thiệp khi xảy ra hành vi quấy nhiễu
Toàn bộ những cách can thiệp được liệt kê ra dưới đây nên diễn ra ở bối cảnh môi trường thực tế của trẻ. Tức là những cách tiếp cận này bao gồm những điều mà trẻ thực hiện hoặc được áp dụng cho trẻ trong lớp, ở nhà, ngoài phố, trong công viên, siêu thị và những bối cảnh thực tế khác, thay vì chỉ xét trong bối cảnh ở bệnh viện. Nếu dạy các kĩ năng trong bối cảnh bệnh viện, thì cần thêm vào các chiến lược cụ thể để đảm bảo mức độ tổng quát khi ra ngoài bối cảnh tự nhiên.
Tự chuẩn bị ứng phó với hành vi quấy nhiễu
Biết được những hành vi và tình huống nào gây khó khăn cho chúng ta nhất là bước cần thiết nhằm hỗ trợ cho những người đã làm tổn thương ta, làm ta xấu hổ, làm ta sợ hay thậm chí xúc phạm nữa. Chúng ta có thể tránh những phản ứng tiêu cực và cảm tính một cách tốt nhất khi chúng ta chủ ý lên kế hoạch là chúng ta muốn xử lí tình huống đó ra sao. Chúng ta có thể hành xử đầy cảm thông khi chúng ta nhớ là sau mỗi hành vi luôn có thông điệp nào đó. Đó là khi chúng ta lơ là nhất và thường mắc sai lầm.
Giảm thiểu sức mạnh của hành vi quấy nhiễu
Chúng thường không biết lí do ại sao hành vi đó lại kéo dài dai dẳng. Có thể sự chú ý từ người chăm sóc hay của trẻ đồng trang lứa đã làm hành vi đó phát sinh thêm. Có thể hành vi đó phát sinh thêm do có nhu cầu trốn chạy khỏi đâu đó, hay do muốn có được thứ mình cần bằng cách dùng cách đấu tranh mạnh bạo. Có thể là toàn bộ những điều đó hợp lại. Vì lẽ đó, khi xảy ra hành vi quấy nhiễu thì tốt nhất là nên giảm thiểu sức mạnh hay tác động của nó. Không công nhận hành vi đó, không cho phép nó làm ngăn trở nhóm của bạn hay làm bạn thay đổi sự tập trung, không đưa ra phản ứng hay chiều theo ý muốn của trẻ, đó là những cách giảm thiểu sức mạnh của hành vi quấy nhiễu và làm phân tán đi tình huống nguy hiểm.
Ngăn trở hành vi quấy nhiễu (nếu cần thiết)
Mục tiêu của việc ngăn trở là giúp trẻ ngưng lại hành vi quấy nhiễu hay để giảm thiểu đi mối nguy hại do hành vi quấy nhiễu gây nên. Ví dụ như đưa trẻ ra khỏi phòng nhằm chấm dứt tình trạng đứt quãng do hành vi của trẻ gây ra cho người khác, hay chặn lại hành động tự đánh vào đầu để trẻ không tự làm mình bị thương. Không phải tất cả những hành vi đều cần ngăn chặn. Nhiều hành vi có thể làm lơ được hoặc hướng sang chuyện khác, hay những sự kiện đơn lẻ diễn ra chớp nhoáng mà trước đó đã xảy ra và đã được giải quyết. Khi cần có sự ngăn chặn thì nên làm nhẹ nhàng, an toàn và bình tĩnh.
Hướng đến hành vi thay thế khác hiệu quả hơn
Trong lúc chúng ta cố gắng giảm thiểu sức mạnh của hành vi quấy nhiễu, thì chúng ta thường nhớ gợi cho trẻ nhớ là chuyện gì chúng có thể làm thay vì chỉ để đạt mục đích của mình. Định hướng lại cần có những gợi nhắc bằng lời, chỉ vào lịch trình của trẻ, trao cho trẻ cái áo khoác và nhiều việc hơn nữa. Mục tiêu của định hướng là là KHÔNG chỉ chấm dứt hành vi quấy nhiễu, mà còn nhắc trẻ làm chuyện khác để đạt được mục đích của mình.
 Khích lệ những hành vi hiệu quả khác
 Không có phương cách làm lơ, định hướng hay ngăn trở nào sẽ đạt được thành công nếu nó không kèm theo sự khích lệ để trẻ có được hành vi khác thay thế hiệu quả hơn. Đứa trẻ được định hướng là phải giơ tay lên thay vì la toáng giữa lớp thì sau đó thầy cô phải kêu em đó khi thấy em đó giơ tay lên. Nếu chọn cách nói sự thật là tốt hơn so với nói dối, thì người chăm sóc phải tìm cách khích lệ trẻ nói sự thật, cho dù hành vi bày tỏ ra lúc ấy thật đáng sợ. Nếu dùng từ ngữ hay hình ảnh để truyền đạt là cách dùng được chọn so với việc la hét hay quấy khóc, thì cần khích lệ trẻ giao tiếp bằng từ ngũ hay hình ảnh nhiều hơn so với việc khích lệ mỗi khi trẻ la hét hay quấy khóc.
Đưa ra hậu quả (nếu cần thiết)
Có những lúc mà tất cả những cách tiếp cận trên đều không đủ để ngăn chặn hay dạy trẻ  rằng hành vi quấy nhiễu không còn cần thiết và hiệu quả nữa. Khi điều này xảy ra, chúng ta cần tăng cường sự hiểu biết của mình về chức năng truyền tải của hành vi và cố thử những cách mới mẻ nhằm ngăn chặn hay định hướng lại các hành vi. Ở những thời điểm đó, chúng ta nên có một góc nhìn khác từ một người có quan điể khách quan và lành nghề trong chuyện hỗ trợ hành vi tích cực. Khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm những cách tiếp cận tích cực mới mẻ và hiệu quả, thì cần đặt ra một vài hậu quả hành cho hành vi quấy nhiễu. Trong khi việc trưng ra hậu quả là thứ mà trẻ thấy không thích, nó là một dạng ép buộc mà nhiều người chúng ta cố tránh né, nhưng có những lúc mà người chăm sóc cần làm gì đó để kiểm soát hành vi của trẻ trong khi đang tìm kiếm những giải pháp tích cực khác. Trong những tình huống đó, tốt nhất là đưa ra hậu quả vốn được lên kế hoạch từ trước, thay vì đưa ra một sự ngạc nhiên hoặc trả đũa lại. Thường trẻ sẽ tham gia vào việc thảo luận và quyết định trước xem đối mặt ov71i hậu quả nào. Các hậu quả dành cho hành vi quấy nhiễu nên tương thích với hành vi, chẳng hạn như kêu trẻ dọn lại mớ lộn xộn sau khi gây ra mớ lộn xộn đó. Đưa ra hậu quả cũng nên tôn trọng trẻ sao cho trẻ không cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã, và các hậu quả cũng nên hợp lí (chẳng hạn như cho người khác có quyền xem phim của trẻ đến hết ngày thay vì đến hết tháng). Cuối cùng, hậu quả nên cho trẻ cơ hội tập những hành vi theo mong muốn thường hơn, chứ không ít hơn. Nếu ai đó bắt nạt người khác thì hậu quả sẽ là hành động giúp đỡ người khác dưới sự giám sát của người lớn (chẳng hạn như trò chuyện theo lượt, giữ cửa luôn mở ra, bổ sung vào cho đủ món gì đó, mang sách tới đâu đó, v.v..). Điểm thuận lợi của chuyện này là trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm những phần thưởng đi kèm với lòng tốt bụng, thay vì tiếp xúc ít cơ hội hơn.
E. Kiểm soát những tình huống khủng hoảng (nếu cần thiết)
Toàn bộ những cách quản lí sự khủng hoảng được liệt kê ra dưới đây nên diễn ra ở bối cảnh môi trường thực tế của trẻ. Tức là những cách tiếp cận này bao gồm những điều mà trẻ thực hiện hoặc được áp dụng cho trẻ trong lớp, ở nhà, ngoài phố, trong công viên, siêu thị và những bối cảnh thực tế khác, thay vì chỉ xét trong bối cảnh ở bệnh viện. Nếu dạy các kĩ năng trong bối cảnh bệnh viện, thì cần thêm vào các chiến lược cụ thể để đảm bảo mức độ tổng quát khi ra ngoài bối cảnh tự nhiên.
Chấm dứt việc tự gây hại cho chính mình hoặc cho người khác
Khi hành vi quấy nhiễu trở thành bạo lực và có thể tự gây thương tích cho bản thân, thì người chăm sóc có những lựa chọn nào để giúp trẻ trong khi vẫn bảo vệ quyền lợi của người khác? Liệu trẻ có được đưa ra chỗ khác và nếu làm vậy thì bằng cách nào? Nên đưa cô bé đi đâu và trong bao lâu? Cô bé có nên ở một mình hay phải nhờ ai đó giám sát? Liệu chúng ta có nên nói chuyện với cô bé hay không? Những kì vọng đặt vào trẻ là gì trong khi đưa trẻ đi chỗ khác? Những kì vọng dành cho người chăm sóc là gì? Người chăm sóc có bất kì hành động nào thì cũng nên bình tĩnh, không nên kèm theo cảm xúc và không dùng quá nhiều sức lực.
Nhờ người khác giúp đỡ
Khi nào thì ta nên nhờ người khác giúp đỡ? Đó là lúc mà hành vi của trẻ trở nên nguy hiểm ngay lúc phản ứng của người chăm sóc bắt đầu tệ đi và không còn tính chất hỗ trợ trẻ nữa? Làm thế nào mà ta truyền đạt được nhu cầu cần người khác trợ giúp? Vai trò người khác là gì? Đó là người với tính kỉ luật nghiêm khắc hay là một người anh tốt bụng? Còn về cảnh sát, nhân viên pháp lí, quan toà, ông bà, v.v. thì sao? Phương pháp nào tốt nhất để đảm bảo những người liên quan hiểu về trẻ và những mục tiêu của kế hoạch hỗ trợ hành vi?
Đối phó với kì vọng của người khác
Thường thì phản ứng của người chăm sóc đối với những tình huống khủng hoảng bị ảnh hưởng nhiều từ kì vọng của người khác khi đang trong siêu thị hoặc từ những học sinh khác trong lớp hơn là bị chú tâm vào những điều hiệu quả nhất để đối phó với hành vi của trẻ. Những người quan sát bên ngoài phán xét rất nhanh, chẳng hạn như họ cho trẻ là "đứa trẻ hư", hay "vậy là không công bằng" và những phán xét đó có tác động đến việc ta phản ứng thế nào với những tình huống gây quấy nhiễu của trẻ. Người chăm sóc cần những công cụ để đối phó với kì vọng đến từ người khác, cho dù có là thật hay chỉ là do cảm nhận, nếu chúng thật hiệu quả trong việc giúp trẻ lấy lại được sự kiểm soát hành vi của mình.
F. Đánh giá những nỗ lực hỗ trợ hành vi
Bất kì kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực nào cũng là một tài liệu sống với vai trò là một công cụ cho gia đình, người chăm sóc và là đối tượng cho những sự thay đổi cần thiết. Cùng với sự phát triển của kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực ban đầu, bất kì thay đổi nào trong kế hoạch cũng nên dựa trên những thông tin phản ánh mức độ thành công hay chưa thành công của kế hoạch, hoặc sự thay đổi ở hành vi trẻ, những hoàn cảnh trong cuộc sống. Giám sát, đánh giá và xem xét lại các kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực bao gồm những điều sau:
Dữ liệu đủ lớn, khách quan và dễ nhận ra
Số lần trẻ chạy trốn có giảm đi hoặc tăng lên? Liệu thời lượng mà trẻ quấy khóc có giảm đi hay tăng lên? Liệu mức dộ sử dụng các thiết bị giao tiếp có tăng lên? Liệu mức độ làm tổn thương người khác trong lúc giao tiếp có giảm đi? Bất kì quyết định nào về chuyện liệu kế hoạch có tác dụng hay không cũng nên bao gồm lượng dữ liệu đủ lớn và khách quan như thế.
Giám sát liên tục
Dữ liệu về hành vi quấy nhiễu và các hành vi thay thế theo mong đợi nên được giám sát theo địn kì (chẳng hạn như thu thập hàng ngày, vẽ biểu đồ hay tóm lược lại hàng tuần). Những dữ liệu chuẩn (trước lúc kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực bắt đầu) nên được thu thập trong một khoảng thời gian và đối chiếu với dữ liệu của quá trình can thiệp (sau khi kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực bắt đầu), dữ liệu của quá trình can thiệp cũng nên được thu thập qua thời gian. Bất kì quyết định nào về chuyện liệu kế hoạch có tác dụng hay không cũng nên dựa vào lượng dữ liệu nhất quán được thu thập qua thời gian, hơn là một vài quan sát, cảm giác đơn lẻ, chủ quan.
Xem lại khi dữ liệu cho biết điều gì mà khi nhóm đi đến quyết định
Những thay đổi thường xuyên trong những kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực thường không được khuyến khích. Thường thì tốn khoảng vài ngày hay vài tuần để quyết định xem các yếu tố trong kế hoạch có tác dụng hay không. Những quyết định thay đổi bất kì thành tố nào của kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực nên dựa vào thông số của dữ liệu và nên dựa vào sự công tác với các thành vien khác trong nhóm thay vì từ một người chăm sóc đơn lẻ. Nếu không rõ là hành vi có cải thiện hay không, thì tốt nhất là tiếp tục kế hoạch như cũ cho đến khi các hệ quả do kế hoạch tạo nên bắt đầu trở nên rõ ràng. Nếu rõ ràng là hành vi đó trở nên tệ hơn thì cần sớm xem xét việc thay đổi. Một vấn đề quan trọng cho bất kì quyết địn thay đổi hay tái xem xét kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực là việc liệu kế hoạch đó có được tiến hành theo dự tính hay kh6ong. Những phần thưởng có chân thành, những người chăm sóc có thật sự bình tĩnh và đủ lí trí khi gặp thách thức từ trẻ hay không? Liệu kế hoạch có được tiến hành trên tinh thần như đã được phát triển hay không?
G. Hỗ trợ người chăm sóc
Toàn bộ những người chăm sóc, dù là bố mẹ, thầy cô hay những người hỗ trợ trực tiếp đều có vai trò nhất định torng việc khuyến khích hay làm nản lòng những hành vi gây khổ sở đối với đứa trẻ họ chăm sóc. Những người chăm sóc nằm trong việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ hành vi nên tham dự vào quá trình đánh giá, phát triển và định giá trị cho nhữgn kế hoạch đó mặc dù họ thường xuyên là người ngoài cuộc. Tuy vậy, thậm chí trong những tình huốngtốt nhất thì người chăm sóc cần sự hỗ trợ liên tục để nhớ họ nên làm chuyện gì và tại sao làm, để có thể nhẹ nhõm bớt trong những thời điểm căng thẳng, và để được khuyến khích vượt qua được những thời điểm đó.
Cho những người chăm sóc trẻ tham gia vào việc phát triển kế hoạch
Thường thì những người chịu trách nhiệm cho viêc tiến hành hàng ngày các kế hoạch hỗ trợ hành vi thường không liên quan đến quá trình đánh giá hay phát triển kế hoạch, và không có cơ hội được nêu ý kiến hay được giải đáp thắc mắc. Nếu việc tham gia như thế không được thực hiện để giúp người chăm sóc hiểu tại sao họ được yêu cầu để làm lơ đi những hành vi nào đó và phản ứng lại những hành vi khác, thì họ sẽ chắc chắn phạm một số sai lầm nào đó.
Hiểu được giá trị, văn hoá và niềm tin của người chăm sóc
Thỉnh thoảng người ta mong muốn người chăm sóc trẻ dàn xếp những giá trị của riêng mình khi hỗ trợ trẻ có hành vi quấy nhiễu. Một ví dụ đơn giản, thường thấy của việc này là hỏi người mà phản đối mạnh mẽ việc cứ nói câu "hãy lờ nó đi". Trong khi đó dường như là một việc dễ dàng thực hiện đối với một số người chăm sóc, thì nó lại tạo ra rất nhiều căng thẳng cho những người khác.
Cung ứng việc huấn luyện và trợ giúp về mặt kĩ thuật
Sẽ chưa đủ nếu chỉ nói người chăm sóc nên làm gì, hay đưa cho họ kế hoạch hỗ trợ hành vi để họ đọc lấy. Họ cần đặt ra những câu hỏi, xem ai đó làm mẫu, nhận được những gợi nhắc thường xuyên và có được phản hồi liên tục về cách thức họ đagn thực hiện.
Cung cấp những người làm mẫu hiệu quả
Giúp trẻ cải thiện hành vi có thể là một quá trình chậm chạ, hành vi của trẻ nếu có thì cũng là những thay đổi nhỏ nhặt và khó nhận ra. Thật là một chuyện lành mạnh nếu người chăm sóc chú tâm vào chất lượng của việc chăm sóc của họ và coi đó là nguồn hứng thú làm họ thoả mãn, thay vì chỉ tập trung vào những thay đổi hành vi theo mong muốn. Rốt cuộc thì việc duy nhất là những người chăm sóc kiểm soát được là việc họ làm thế nào đạt được những điều mong muốn của riêng mình. Không may là nhiều người chăm sóc không kì vọng nhiều ở bản thân mình. Họ chưa bao giờ thấy ai đó xử lí những hành vi bạo lực theo kiểu từ tốn mà hiệu quả. Họ không biết có những cách thay thế khác hơn là dùng những cách trả đũa hay kiềm kẹp trẻ lại. Bằng cách đưa ra những người làm mẫu tốt, người chăm sóc thỉnh thoảng sẽ có được nguồn cảm hứng để làm tốt hơn và để đặt kì vọng của mình cao hơn nữa.
Thường xuyên cung cấp những phản hồi thích hợp
Biết được đứa trẻ mà mình giúp đỡ đang dần ổn hơn chính là phần thưởng giúp níu giữ lại những người chăm sóc. Thỉnh thoảng những cải thiện rất nhỏ nhoi và ít ai để ý đến. Chia sẻ cho người chăm sóc những bảng biểu và đồ thị nêu ra những cải thiện chính là phần thưởng hiệu quả cho những nỗ lực của họ. Tuy nhiên có nhiều lúc hành vi thay đổi rất trễ, và người chăm sóc cảm thấy nản lòng và muốn bỏ cuộc trước khi có sự tiến bộ thật sự nào xảy ra. Những phản hồi nên tập trung vào cách cư xử của người chăm sóc. Liệu phần thưởng có vượt trội hành vi chỉnh sửa không? Liệu những chỉ dẫn của người đó có hiệu quả hơn không? Liệu anh ta có kiên nhẫn hơn không, mặc dù hành vi của trẻ vẫn chưa có cải thiện gì rõ rệt?
Đảm bảo người chăm sóc luôn có những hỗ trợ liên tục về mặt cảm xúc
Toàn bộ những người chăm sóc cần có cơ hội để chia sẻ sự nản chí khi căng thẳng bắt đầu lớn dần, để được than vãn khi mà họ không đạt được mong muốn của bản thân, và để ăn mừng khi làm được điều gì đó. Sự hỗ trợ này có thể xuất hiện dưới hình thức các nhóm phụ huynh, các mối quan hệ với những giáo viên đồng nghiệp hay những người trực tiếp hỗ trợ, thảo luận qua email, tập thể dục, đọc sách, thành viên trong những cộng đồng tôn giáo, và hơn thế nữa. Bất kì hình thức nào thì toàn bộ những người chăm sóc đều cần một cách nào đó để có được sự hỗ trợ về mặt tinh thần nhằm ngăn họ không bỏ cuộc.
Hồi đáp lại yêu cầu của người chăm sóc đúng thời điểm
Người chăm sóc cần biết liệu có sự giúp đỡ nào sẵn có dành cho họ khi họ cần đến hay không. Có thể đó là chuyên gia tư vấn hay nhà tâm lí giáo dục. Có thể là người điều phối dịch vụ hay người cung ứng dịch vụ chăm sóc ngắn hạn. Bất kì ai họ tin cậy được đều có thể giúp họ xử lí những hành vi quấy nhiễu, sự giúp đỡ đó cần diễn ra ngay sau khi người chăm sóc yêu cầu đến. Khi lời yêu cầu không được trân trọng thì người chăm sóc sẽ không hỏi gì nữa.
Đưa ra những cơ hội dành cho sự phát triển tính chuyên nghiệp và phát triển cá nhân
Người chăm sóc cần có cơ hội phát triển lên như những người khác, tách biệt ra khỏi những đứa trẻ mà họ đang giúp đỡ. Sự phát triển này bao gồm cơ hội suy ngẫm và cải thiện những kĩ năng lãnh đạo chuyên nghiệp của họ hay cải thiện niềm tin tôn giáo. Có thể đó sẽ là việc tham dự một hội nghị hay đọc một cuốn sách hay. Bất kể hình thức nào thì người cah8m sóc phải có một lối đi riêng để học hỏi và phát triển sao cho phù hợp với nhu cầu của họ nhất.
Northern Arizona University, Viện Phát triển Con người
http://www.nau.edu/ihd/positive/ovrvw.shtml














Các chiến lược khích lệ - Tiến sĩ Lori Ernsperger

Do tất cả mọi người đều được thúc đẩy bởi những khích lệ tích cực, việc dùng những phần thưởng hay những chiến lược cổ vũ là nhân tố quan trọng trong việc dạy học sinh tự kỷ. Phần lớn những học sinh phát triển bình thường được khích lệ qua việc hoàn thành nhiệm vụ và qua lời khen của giáo viên; nhưng những học sinh tự kỉ không được khích lệ bằng những phương pháp tạo động cơ bên trong điển hình này. Các em cần những động cơ thúc đẩy từ bên ngoài để tối đa hoá quá trình học tập của mình và làm tăng những hành vi có tính thích nghi. Do đó nhân viên trong trường phải nhận diện được những hình thức khích lệ phù hợp và dùng chúng một cách hiệu quả trong suốt thời gian học sinh đó ở trường. Hãy ghi nhớ rằng, sự cổ vũ có chất lượng cao sẽ làm tăng lên và duy trì những hành vi có tính thích nghi trong những hoàn cảnh khác nhau.
	Các loại hình khích lệ

Các loại đồ ăn
Các vật thể
Khen ngợi mang tính xã hội
Các hoạt động
Chú ý: Các loại đồ ăn nên hiếm khi được sử dụng, sau đó chỉ nên sử dụng trong khi những kích thích khác đang được phát triển.



Những hướng dẫn cho việc lựa chọn các cách thức khích lệ
Lựa chọn các loại khích lệ cho học sinh tự kỷ là một quá trình liên tục mà quá trình này thay đổi trong suốt năm học. Không phải tất cả học sinh đều được thúc đẩy bởi cùng một loại khích lệ. Lựa chọn cách thức cổ vũ có chất lượng cao phù hợp, bao gồm:
· Quan sát học sinh đó trong lớp học,
· Hoàn thành một bản khảo sát về cách thức khích lệ,
· Phỏng vấn học sinh đó hoặc những người lớn khác,
Hứng thú với các cách thức cổ vũ của một số học sinh có thể được biểu hiện rõ ràng ngay trong khi việc cổ vũ những học sinh khác nên đòi hỏi phải có khảo sát nghiên cứu kĩ. Một số học sinh có thể có ít kinh nghiệm khi chơi với một số đồ chơi và trò chơi, do đó phải được dạy cách chơi một số đồ chơi và hoạt động riêng. Có một số nguyên tắc cơ bản đối với việc dùng các biện pháp khích lệ:
· Các cách thức khích lệ tuỳ thuộc vào hành vi của học sinh. Học sinh chỉ được khích lệ sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của nhiệm vụ đó hay thể hiện được hành vi được yêu cầu.
· Sử dụng đa dạng các hình thức cổ vũ để tránh sự chán ngấy. Mỗi học sinh nên có nhiều cách khích lệ để quay vòng thường xuyên. Nếu một cách cổ vũ được dùng đi dùng lại hàng ngày, nó sẽ mất đi tiềm năng là một nhân tố góp phần làm thay đổi học sinh đó.
· Dùng những cách cổ vũ phù hợp với lứa tuổi dựa trên số tuổi tính theo thời gian mà KHÔNG dựa trên tuổi phát triển. Điều này khiến cho việc tìm ra các cách thức khích lệ trở nên thách thức hơn đối với học sinh trung học, nhưng mục tiêu chính là để giúp học sinh đó có thể tự vận động và độc lập và có cách cư xử tích cực hơn trong mắt các bạn đồng trang lứa.
· Không cho phép học sinh tự do tiếp cận với những hình thức khích lệ mạnh.
· Chọn lọc những cách khích lệ có thể dễ dàng dời đi khỏi môi trường xung quanh học sinh đó và dễ dàng được thao tác bởi nhân viên trường.
· Kết hợp những cổ vũ có chất lượng cao với những lời khen ngợi để phát triển những hình thức khích lệ tự nhiên hơn. Mục tiêu cuối cùng của sự cổ vũ là làm cho những phần thưởng cụ thể mờ nhạt đi, thay thế vào đó là những phần thưởng tự nhiên (ví dụ cảm giác tự hào, sự chi trả cho một công việc được làm tốt, v.v…) và sự tương tác xã hội với một người lớn hay một người bạn đồng trang lứa.
Quan niệm quan trọng: tránh sự mua chuộc.
Sự cổ vũ phụ thuộc vào việc học sinh đó hoàn thành một công việc hay thể hiện một hành vi được mong muốn. Do đó sự cổ vũ KHÔNG BAO GIỜ được dùng như một hình thức hối lộ. Ví dụ, không nên đưa ra các khích lệ khi một học sinh đang nổi giận. Cũng không nên để một học sinh nhận được một khích lệ chất lượng cao để dụ dỗ em học tập hay làm việc. Sự hối lộ như vậy dạy cho học sinh đó rằng cậu ta không phải tuân theo để đạt được cái kết quả được yêu cầu kia.
Thời khoá biểu khích lệ
Học sinh nhận được sự cổ vũ sau khi em đã đạt được những tiêu chuẩn tiên quyết đối với một công việc hoặc đã thể hiện một hành vi mục tiêu hay một hành vi mong muốn. Tỉ lệ khích lệ sẽ được quyết định dựa trên tính chất công việc đó và những kĩ năng riêng của học sinh đó. Một thời khoá biểu cổ vũ sẽ hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong việc quyết định thời điểm thích hợp cho việc đưa ra những khích lệ. Có một số lựa chọn cho việc thực hiện chiến lược khích lệ:
· Liên tục và ngay lập tức;
· Xen kẽ, lúc có lúc không;
· Trì hoãn;
· Được đưa ra trong khung cảnh tự nhiên.
Khi dạy một kĩ năng hay một hành vi cần thiết lần đầu tiên, sự khuyến khích nên được thực hiện ngay và liên tục. Sự khuyến khích ngay lập tức và liên tục này sẽ làm gia tăng sự lặp đi lặp lại hành vi mong muốn này ở học sinh đó. Khi học sinh đó có những tiến bộ với kĩ năng hay hành vi mới được dạy này, tần suất khích lệ trong thời khoá biểu sẽ được giảm đi và trở nên thưa thớt hơn, trở thành lúc có lúc không. Một thời khoá biểu lúc có lúc không giống như một chiếc máy có khe gắn trống: Học sinh có thể nhận được phần thưởng ở những khoảng thời gian khác nhau, nhưng em không biết được khi nào thì sẽ có những phần thưởng đó. Sự khích lệ trì hoãn được dùng trong một hệ thống trao đổi vật lưu niệm (hãy xem hình bên dưới); trong đó học sinh dành được những vật lưu niệm này và dùng chúng để đổi lấy sự khích lệ trong lần sau. Sự cổ vũ trì hoãn nên được xếp theo lịch một cách có hệ thống để gia tăng hành vi mong muốn ở học sinh đó. Sự không nhất quán trong việc cổ vũ trì hoãn làm tăng sự thất vọng và giận dữ và gây nên những hành vi có vấn đề ở học sinh đó. Nhắc lại, mục đích của việc khích lệ là để giúp học sinh đó trở nên năng động, tự giác một cách tự nhiên.
Ý tưởng cho ngày tựu trường: Bậc thang khích lệ
Hãy đính kèm một danh sách mười hình thức khuyến khích học sinh có hiệu quả nhất như một phần trong hồ sơ của học sinh đó. Đơn giản là bạn hãy suy xét cả những hình thức cổ vũ dựa vào những quan sát và đánh giá học sinh đó. Liệt kê chúng theo trật tự từ có tác động mạnh nhất đến ít có tác động nhất để làm tăng lên hay duy trì những hành vi mà bạn mong muốn học sinh đó có được. Hãy xem lại danh sách này một hay hai lần một tháng để bổ sung hay xoá đi những cách phù hợp hơn hoặc không còn có tác động mạnh nữa.
Bậc thang khích lệ
Tên học sinh: ____________________________________
Ngày tháng năm: _________________________________

Danh sách những hình thức cổ vũ từ được yêu thích nhất đến ít được yêu thích nhất:
Các dự án: Nghệ thuật, ghép hình;
Khen ngợi;
Đồ ăn được;
Các trò chơi: đuổi bắt;
Hát đồng ca trong lớp;
Những người yêu thích;
Phương tiện truyền thông: đầu video;
Thể thao/ sân trường;
Những nguyên tắc đặc biệt: Xếp hàng đầu tiên;
Những đồ chơi nhỏ;
Máy tính;
Danh sách A:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Danh sách B:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Danh sách C:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

Trao đổi vật lưu niệm
Trao đổi vật lưu niệm là một trong những kĩ thuật quản lí hành vi được sử dụng nhiều nhất trong việc khích lệ. Một cuộc trao đổi vật lưu niệm như miếng dán, đồng xu, điểm số và những thứ tương tự để thưởng cho học sinh thể hiện hành vi thay thế mong muốn. Vật lưu niệm được dùng như một bằng chứng để em học sinh đó thấy được rằng mình đã đạt được một hành vi mong muốn.
Trao đổi vật lưu niệm có tính linh hoạt và dễ áp dụng trong các hoàn cảnh.
1. Xác định một bảng vật lưu niệm cứng, chắc chắn, phù hợp.
2. Xác định những vật lưu niệm phù hợp như đồng xu, ngôi sao, thẻ, hay tranh dán. Một vật lưu niệm phù hợp có thể tự nó mang lại cho học sinh cảm giác được tưởng thưởng xứng đáng. Hãy đặt khoá Velcro (một loại khoá dán có 2 mặt nhám để khi ép lại sẽ dính chặt vào nhau) lên mặt sau của mỗi vật lưu niệm đó.
3. Quyết định loại khích lệ được trao đổi lấy vật lưu niệm. Hãy bắt đầu quá trình trao đổi vật lưu niệm với học sinh dành được ít vật lưu niệm nhất.
4. Hãy nhất quán trong việc trao đổi các vật lưu niệm lấy sự khích lệ.
5. Tăng dần số lượng vật lưu niệm cần để trao đổi lấy sự khích lệ. Trao đổi vật lưu niệm cung cấp một hệ thống dễ áp dụng đối với việc khuyến khích những hành vi mong muốn trong khi dạy một hành vi thay thế đáp ứng chức năng cần thiết với học sinh đó.
[image: ]

Ý tưởng tựu trường: Mảnh ghép trao đổi vật lưu niệm
Một cách khác để tạo ra một cách trao đổi vật lưu niệm là tạo ra một khích lệ có chất lượng cao mà khích lệ này là động cơ thúc đẩy học sinh đó. Ví dụ, nếu một học sinh thích làm việc trên máy tính, bạn hãy chụp ảnh một chiếc máy tính, ép nhựa bức ảnh và cắt nó thành các mảnh. Số lượng các mảnh được cắt ra dựa trên khoảng thời gian mà học sinh đó có thể duy trì hành vi mong muốn.
Sau khi bức ảnh đã được cắt, đặt những mảnh dán Velcro nhỏ ở phía sau mỗi miếng ảnh đó và dán chắc chắn vào một miếng bìa cứng. Lúc này học sinh cần được biết rằng cậu ta phải dành được những mảnh ghép hình chiếc máy tính này mới nhận được sự khích lệ. Bức ảnh hoàn chỉnh của chiếc máy tính là một dấu hiệu bằng hình ảnh rõ ràng về thành công và phần thưởng đối với em học sinh đó.
Sự khuyến khích phân biệt
Sự khuyến khích phân biệt của những hành vi mang tính thích nghi là một phương pháp quản lý hành vi chủ động tập trung vào việc “bắt được” những học sinh đang cư xử tốt. Sự khuyến khích chất lượng cao được cung cấp cho học sinh đó để tránh hành vi có vấn đề.
Nhân viên được đào tạo để cổ vũ học sinh đó khi hành vi mục tiêu không được biểu hiện. Tất cả nhân viên phải liên tục quan sát lớp học và tự hỏi chính mình: “Tôi có thể khích lệ những hành vi nào với học sinh này?” Mặc dù sự khích lệ phân biệt không liên quan đến việc dạy một kĩ năng thay thế nhưng nó thực sự tập trung vào một cách tiếp cận tích cực đối với những hành vi có vấn đề.
Trở lại y tưởng tựu trường: Thách thức khích lệ
Việc cung cấp sự khích lệ có thể không phải là một hành động tự nhiên đối với tất cả mọi người trong lớp học. Việc tạo ra một thách thức cho giáo viên đứng lớp để tăng mức độ khích lệ mà mỗi thành viên trong nhóm giáo viên đưa ra có thể là một việc hữu ích. Hãy lưu một bản báo cáo liên tục ghi lại mọi hình thức khích lệ mà một giáo viên đưa ra đối với một học sinh. Một miếng băng giấy dán đặt trên một tấm vải có thể được dùng như một tấm bảng báo cáo đó. Yêu cầu mỗi giáo viên ghi lại số lượng những hình thức khích lệ mà họ đã đưa ra mỗi ngày. Hãy trao giải đặc biệt cho người thắng cuộc và yêu cầu tất cả giáo viên làm tốt hơn nữa vào ngày hôm sau.
























Nhân viên nhà trường dễ dàng dùng phần dữ liệu được thu thập - Tiến sĩ Lori Ernsperger

Thu thập dữ liệu là một thành tố quan trọng trong việc dạy học sinh tự kỉ. Nó giúp cán bộ giáo dục quận/ huyện và cha mẹ có những thông tin sống còn về những gì mà học sinh đó đã thực hiện hay lĩnh hội được. Việc thu thập dữ liệu đáng tin cậy phải được thực hiện định kì trong tất cả các môi trường dành cho học sinh tự kỉ. Đáng chú ý nhất là việc thu thập dữ liệu là một thành tố quan trọng của một chương trình bảo vệ trẻ tự kỉ có thể thực hiện được về mặt pháp lí. Thật không may là những phương pháp thu thập dữ liệu đáng tín cậy đã và đang bị thay thế bởi những quan sát và ghi chép mang tính giai thoại của giáo viên. Nếu các chương trình và cán bộ trong trường có trách nhiệm, các phương pháp thu thập dữ liệu phải được thực hiện một cách có hệ thống.
Thu thập dữ liệu là một quá trình liên tục trong việc cung cấp những ghi chép cố định về quá trình học tập của học sinh và sự lĩnh hội những kĩ năng mới. Mặc dù việc thu thập dữ liệu phải được hoàn thành thường xuyên đối với mỗi học sinh, nó không nhất thiết phải cồng kềnh và khó khăn. Đội ngũ lập kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) quyết định các phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp để đạt được những mục đích và mục tiêu đề ra đối với mỗi học sinh.
Những hướng dẫn đối với việc thu thập dữ liệu:
· Việc thu thập dữ liệu phải bao gồm những tiêu chuẩn về việc sử dụng thành thạo những kĩ năng cụ thể và những kết quả có thể đo lường được.
· Nó phải được cá nhân hoá đối với mỗi học sinh.
· Các phương pháp thu thập dữ liệu có thể được tiến hành tại những thời điểm khác nhau trong suốt thời gian học tại trường.
· Tất cả nhân viên trong trường phải có trách nhiệm thu thập dữ liệu.
· Các mẫu thu thập dữ liệu nên được đính kèm như một bộ phận trong hồ sơ của mỗi học sinh.
· Hãy tạo ra một khu vực thu thập dữ liệu trong lớp học để dễ tiếp cận.
· Hãy phân tích dữ liệu thường xuyên để xác định tính hiệu quả của chương trình và những kết quả mà học sinh đã làm được.
Các mẫu thu thập dữ liệu
Các mẫu thu thập dữ liệu có thể khác nhau ở từng địa phương. Hãy liên hệ với cán bộ quản lí trường học tại địa phương để lấy mẫu thu thập dữ liệu, những mẫu này có thể được phòng giáo dục ban hành. Nếu không có mẫu thu thập cụ thể nào do phòng giáo dục đưa ra, nhân viên có thể tạo ra những mẫu thu thập dữ liệu riêng cho mình. Nói chung, những mẫu thu thập dữ liệu bao gồm những thông tin sau:
1. Tên học sinh,
2. Ngày tháng,
3. Các mục tiêu và mục đích,
4. Danh sách những hành vi mà học sinh cần đạt được, 
5. Bảng biểu hay đồ thị để thu thập thông tin,
6. Danh sách những hình thức cổ vũ,
7. Vật dụng và tài liệu cần,
8. Khoảng trống đủ để ghi chép những hình thức khơi gợi, khuyến khích,
9. Những nhận xét.
Quan niệm quan trọng: Thu thập dữ liệu: Hãy làm cho nó ngắn gọn và đơn giản
Những phương pháp thu thập dữ liệu không nhất thiết phải được dùng sau mỗi bài học  hay hoạt động. Việc thu thập dữ liệu có thể xảy ra tại những giờ nghỉ khác nhau trong ngày hay trong tuần. Hãy bảo đảm việc thay đổi các thời điểm và các hoạt động khi dữ liệu được thu thập để bao trùm tất cả các lĩnh vực. Thêm vào đó, hãy xem xét những dụng cụ thu thập dữ liệu dễ sử dụng như những dụng cụ được đưa ra bởi Các Sản Phẩm Siêu Lừa Bịp. Đồng Hồ Bấm Giờ/ Đếm Giờ của họ là một dụng cụ dẽ dàng và hiệu quả đối với việc đếm tần suất và thu thập dữ liệu về thời lượng xảy ra của hành vi.
Các mẫu thu thập dữ liệu liên quan đến hành vi
Một loại mẫu thu thập dữ liệu có thể được dùng là nhật kí hành vi dùng để ghi lại tần suất và khoảng thời gian xảy ra của những hành vi có vấn đề như: la to trong lớp học, ra khỏi chỗ ngồi, hay khóc trong lớp. Một nhật kí hành vi thường bao gồm:
1. Tên học sinh’
2. Ngày tháng năm,
3. Hành vi đích,
4. Tiền đề (những sự việc đã xảy ra hay tình huống xuất hiện trước hành vi có vấn đề),
5. Hậu quả (điều gì đã xảy ra sau hành vi đó).
Cán bộ trong trường nên đo lường và ghi chép thời lượng và tần suất xảy ra của những hành vi có vấn đề. Những mẫu thu thập dữ liệu sau đây cung cấp cho đội ngũ giáo viên của các môn học khác nhau thông tin cụ thể liên quan đến tính hiệu quả của một chương trình can thiệp về hành vi:
Thu thập dữ liệu về hành vi
Khoảng thời gian xảy ra
Tên học sinh: __________________________________
Ngày sinh:__________________________
Hành vi mục tiêu: ______________________________________________________________________________
Người quan sát: ________________________________________________________
	Ngày tháng năm
	Thời gian
	Môi trường/ Tiền đề
	Khoảng thời gian xảy ra
	Nhận xét

	
	
	
	
	











Các bước hoàn thành mẫu khoảng thời gian:
1. Điền tên học sinh và ngày tháng năm sinh,
2. Ghi rõ hành vi mục tiêu,
3. Điền tên người quan sát,
4. Nhận diện, ghi rõ những sự việc hay tình huống xảy ra trước hành vi có vấn đề đó hoặc những  động cơ gây ra hành vi mục tiêu,
5. Đo lường và ghi chép khoảng thời gian kéo dài của mỗi kì xảy ra của hành vi đích.


Thu thập dữ liệu hành vi
Tần suất hành vi
Tên học sinh:___________________________________________
Ngày tháng năm sinh: ____________________________________
Hành vi mục tiêu: _______________________________________
Người quan sát: _______________________________________
	Ngày tháng năm
	Thời gian
	Môi trường/ Tiền đề
	Tần suất/ tỉ lệ
	Nhận xét

	
	
	








	
	



Các bước hoàn thành mẫu tần suất:
1. Điền tên học sinh và ngày tháng năm sinh;
2. Ghi rõ hành vi mục tiêu;
3. Điền tên người quan sát;
4. Nhận diện, ghi rõ những sự việc hay tình huống xảy ra trước hành vi có vấn đề đó hoặc những yếu tố động cơ gây ra hành vi mục tiêu;
5. Hãy bắt đầu bằng việc ghi chép tần suất xảy ra của hành vi mục tiêu. Việc đếm tần suất có thể được thực hiện bằng cách dùng nhãn ghi chép trên bảng kẹp hay một mảnh băng giấy dán được đính trên bàn học của học sinh hay bằng cách dùng một bộ đếm bằng tay mà bạn mua được.
Các phương pháp thu thập dữ liệu liên quan đến hành vi nên được thực hiện trong suốt quá trình thay đổi hành vi. Dữ liệu đường gốc (số 0) nên được thực hiện trước sự xảy ra của bất kì chương trình chủ động thực hiện trước và những chương trình mang tính phản ứng lại sau để xác định tính hiệu quả của kế hoạch can thiệp hành vi. Việc thu thập dữ liệu liên tục mang lại tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên của những môn học khác nhau và một kết quả tích cực đối với học sinh đó.
Ý tưởng tựu trường: Thời khoá biểu thu thập dữ liệu
Hãy xác định một thời khoá biểu quay vòng cho việc thu thập dữ liệu. Định rõ những ngày và những thời điểm cụ thể cho việc thu thập dữ liệu với từng học sinh và cho từng lĩnh vực đặc biệt. Ví dụ, thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu có thể là những ngày dành cho việc thu thập dữ liệu liên quan đến kĩ năng tự phục vụ, giao tiếp xã hội, kĩ năng vận động thô và vận động tinh; trong khi các ngày thứ Ba và thứ Năm sẽ dành cho việc thu thập dữ liệu liên quan đến các giác quan, khả năng nhận thức/ các hoạt động học tập và chơi đùa. Bạn hãy bảo đảm luân phiên quay vòng các lĩnh vực mỗi tuần để bảo đảm chất lượng của dữ liệu thu thập được.







Những ví dụ về hỗ trợ giác quan và cảm xúc bằng hình ảnh trực quan – Sonia Dickson-Bracks

Thang màu dành cho tâm trạng (lạnh với nóng), các biểu tượng trực qua như một dải có ba khối có thể được dùng để hình thành nhận thức về các mức độ cảm giác, để gợi ý cho việc tự nhận diện mức độ cảm giác, hay để phục vụ như một chỉ dẫn bằng hình ảnh dành cho những chiến lược phù hợp với học sinh nhằm giúp em ấy quay trở về trạng thái “sẵn sàng làm việc”. Hãy làm riêng cho từng em học sinh, cắt, ép giấy kiếng và để trong tầm mắt của em học sinh bất kì lúc nào, ban đầu dạy cậu tacách nhận diện “trạng thái” hiện tại của mình, sau đó dạy những chiến lược can thiệp liên quan, và sau chót là bớt dần đến những chỗ mà cậu ta nhận diện ra được trạng thái của mình và tìm kiếm chiến lược phù hợp để tự điều chỉnh

[image: ]

Tâm trạng xuống thấp
Buồn ngủ
Tôi cần tự cảnh giác mình
Tôi không thể tập trung


[image: ]

Tâm trạng bình tĩnh
Sẵn sàng làm việc

[image: ]

Tôi cảm thấy ổn
Tôi cảm thấy sẵn sàng làm việc
Tôi có thể tập trung tốt
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Tâm trạng lên cao
Tôi sẽ la lên
Tôi không thể tập trung


TÔI CẦN LÀM GÌ
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Để sẵn sàng cho công việc tôi có thể
Ăn mấy món giòn giòn
Đi dạo ngoài trời
Nhảy
Ăn chanh chua
Uống nước chanh
Nhai kẹo gum
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Tôi bình tĩnh
Tôi cảm thấy tuyệt
Tôi có thể tập trung
Tôi có thể làm việc
Vâng đúng thế!
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Để bình tĩnh lại, tôi có thể
Thở 1.. 2… 3… 4…
Đẩy cánh tay
Nhờ người ta ép lại
Ấn khớp




Tôi cảm giác thế nào
Hệ giác quan của tôi
1. Tôi đang cảm thấy

[image: ]

[image: ]
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Tôi cần làm gì
Tôi cần: 		



Cảm giác và cảm xúc: BUỒN


[image: ]


Khi tôi thấy buồn
Thỉnh thoảng tôi khóc
Tôi có thể ngồi xuống và cảm thấy mệt vô cùng,  và muốn khóc
Có lẽ tôi cần ai đó giúp và cần nói chuyện với ai đó

Khi tôi thấy buồn
Sẽ giúp tôi rất nhiều khi
· Khóc
· Nói chuyện với ai đó
· Nhờ giúp đỡ
· Ở một mình


Cảm giác và cảm xúc: NẢN LÒNG


[image: ]


Khi tôi thấy nản lòng tôi có thể la lên
Tôi có thể muốn la hét và chạy trốn đi chỗ khác

Tôi có thể thấy buồn, có lẽ như là tôi muốn khóc

Tôi có thể bảo cô giáo hay bạn tôi biết là tôi đang nản lòng
Tôi cần biết làm cách nào để bình tĩnh lại
Tôi có thể nhờ ai đó giúp mình


Cảm giác và cảm xúc: HƯNG PHẤN


[image: ]
Cảm giác hưng phấn là một cảm giác tuyệt vời
Nghĩa là tôi thấy vui, tôi cười và chờ một điều tốt lành xảy đến, hay chờ gặp một ai đó mà tôi rất muốn gặp
Thỉnh thoảng khi thấy hưng phấn, tôi có cảm giác tâm trạng dâng cao và cư xử có phần hoang dại.
Tôi có thể gây rắc rối cho người ta

Tôi có thể cần dùng các chiến lược nhằm trở lại trạng thái bình tĩnh


Cảm giác và cảm xúc: TỨC GIẬN

[image: ]

Cảm thấy tức giận thật là khó chịu
Khi tôi thấy tức giận, tôi có thể bày tỏ hành vi cho biết tôi đang tức điên đến mức nào

Khi tôi đang TỨC GIẬN, tôi cần
· Ngưng lại
· Bình tĩnh lại
· Nhờ ai đó giúp!


Cảm giác và cảm xúc: LÚNG TÚNG

[image: ]
Khi lúng túng, tôi cần ai đó giúp
Tôi có thể cần thời gian biểu để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo
Tôi có thể cần thêm thông tin
Tôi sẽ đi đâu?
Tôi sẽ làm gì?
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi cần biết thêm điều gì nữa?
Tôi có thể nói cho người ta biết “Tôi đang lúng túng”












Tôi cảm thấy sao


	Lúng túng
	Nản lòng
	Buồn bã
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Các mức cảm xúc 


Tức giận




Tức điên





Hoang mang





Buồn bã



Bình tĩnh






Trò chơi hỗ trợ vô hình - Sonia-Dickson-Bracks

Tổng quan
Mục đích: Để đánh giá các lĩnh vực/vấn đề cụ thể liên quan tới tính độc lập, tính tổ chức, tính tự tin xã hội và tính tự trợ; dần thoát khỏi sự hỗ trợ một-kèm-một.
Đường hướng: Ban đầu, trò chơi nên được thực hiện mỗi ngày trong suốt thời gian học, bắt đầu bằng giai đoạn đơn giản nhất. Giai đoạn ở lớp = thời điểm học viên ra khỏi một lớp học trước đó đến lúc anh ta rời khỏi một lớp học khác mà anh đến sau đó. Học viên và đội ngũ hỗ trợ sẽ chỉ dẫn trò chơi (xem xét và thảo luận những gì diễn ra) suốt thời gian diễn ra trò chơi. Căn cứ trên sự đánh giá này, họ sẽ xác định đâu là giai đoạn cần phải lặp lại vào ngày hôm sau, hoặc hướng tới một giai đoạn khác. Khi tất cả các giai đoạn đã được đánh giá, hãy lên kế hoạch và xác định những bước tiếp theo để tiếp tục đánh giá hoặc phát triển và thực hiện chương trình một cách sâu hơn.
Lập kế hoạch cho trò chơi
Học viên và đội ngũ hỗ trợ sẽ cùng xác định xem giai đoạn nào là tốt nhất để học viên có thể một mình (không được hỗ trợ). Việc này dựa trên sự thuận tiện của các thiết lập cụ thể (lớp học, giáo viên, học viên và chủ đề). Học viên và các thành viên có thể phát triển những ám hiệu cụ thể để cung cấp dấu hiệu “Hết giờ” của trò chơi. (Xem thêm phần Các ngoại lệ của trò chơi).
Khi đã xác định được kế hoạch và các giai đoạn, đội ngũ hỗ trợ sẽ thông báo (trước) cho giáo viên về kế hoạch. Vì đây là sự lựa chọn hướng tới việc thúc đẩy tính tự trợ, học viên và đội ngũ hỗ trợ có thể quyết định xem có thông báo với giáo viên hay không.
Qui tắc chơi
Khi trò chơi bắt đầu, cả học viên và đội ngũ hỗ trợ sẽ vờ như đội ngũ hỗ trợ không tồn tại. Điều đó có nghĩa là học viên sẽ không nhận được sự giúp đỡ từ các trợ lí. Học viên có thể dựa vào sự hỗ trợ tự nhiên (bạn bè, giáo viên) phù hợp với tình huống. Học viên cũng không thể nói chuyện với người khác. Đội ngũ hỗ trợ sẽ tránh mặt học viên (ví dụ họ chỉ theo dõi sau lưng học viên khi học viên đang đi hoặc đang ngồi trong lớp học). Các ngoại lệ chỉ nên có khi các ám hiệu đã định trước được sử dụng.
Các ngoại lệ của trò chơi
“Tôi cần được giúp”: Học viên cảm thấy cần phải được trợ giúp và muốn trò chơi “Hết giờ” (ví dụ như anh ta nháy mắt với đội ngũ hỗ trợ hoặc đưa tay sờ lên mũi mình).
“Bạn ổn chứ? Bạn cần trợ giúp không?”: Đội ngũ hỗ trợ quan sát thấy những dấu hiệu liên quan đáng kể đến sự căng thẳng (ví dụ như anh ta chạm vào vai một sinh viên khác và người này quay lại, anh ta xoa trán họ);
“Bạn có chắc là cần trợ giúp không? Hãy nhớ rằng trò chơi vẫn đang diễn ra đấy.” Học viên sẽ bắt đầu trò chuyện hoặc tỏ ra rằng mình muốn trợ giúp nhưng KHÔNG THỂ dùng các ám hiệu đã định trước. Có thể vì anh ta quên rằng trò chơi đang vẫn đang diễn ra hoặc chỉ đơn giản vì không quen làm điều đó. Đội ngũ hỗ trợ sẽ cung cấp một ám hiệu “gợi ý” mang ý nghĩa “Bạn có chắc là cần trợ giúp không? Hãy nhớ rằng trò chơi vẫn đang diễn ra đấy.” (ví dụ như xoa hai bàn tay vào nhau). Thời điểm đó, học viên nên sử dụng ám hiệu “Tôi cần được giúp” một cách có ý thức hoặc gật đầu để ra hiệu rằng mình quên hoặc không cần hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu anh ta không dùng ám hiệu nhưng vẫn lộ vẻ đau khổ, đội ngũ hỗ trợ nên can thiệp ngay.
Cung cấp tài liệu
Đội ngũ hỗ trợ sẽ cung cấp tài liệu quan sát suốt trò chơi. Mẫu hoàn chỉnh sẽ được sử dụng để giải nghĩa vào cuối mỗi ngày. (Xem Hỗ trợ vô hình – Mẫu quan sát).


Hỗ trợ vô hình – Mẫu quan sát

Ngày tháng: _____________________ Giai đoạn mục tiêu/Chủ đề: _________________
Lí do (Lựa chọn giai đoạn): ________________________________________________
	

(Sự thuận tiện: Lớp học, giáo viên, học viên và chủ đề)
Các ám hiệu “Hết giờ” đã được xem xét: _________  Giáo viên được thông báo bởi: ___________

Quá trình quan sát		Thời điểm bắt đầu: _____ Thời điểm kết thúc: ________
Chuyển tiếp từ giai đoạn cuối đến giai đoạn hướng đến:
Quan sát suốt giai đoạn hướng đến: (Được ghi lại trên một biểu mẫu khác)
Đánh giá tính độc lập tổng thể (1 – 3): _____
Đánh giá tính tổ chức (1 – 3): _____ Học viên có tự tổ chức suốt các hoạt động trong lớp không? Mô tả/Giải thích:
Học viên có ghi nhận lại công việc ở nhà, những công việc khác phải hoàn thành, v.v., căn cứ trên sự phân công của giáo viên không? 
Đánh giá tính tự trợ (1 – 3): _____ Học viên có tìm kiếm sự hỗ trợ từ giáo viên hoặc bạn bè khi cần không? Mô tả/Giải thích:
Đánh giá tính tự tin xã hội (1 – 3): _____ Học viên có biểu lộ sự tự tin/thoải mái suốt quá trình quan sát không? Học viên có biểu lộ các dấu hiệu bực bội nào không? Mô tả/Giải thích:
Qui tắc chơi: Tuân thủ/Ngoại lệ **Nếu có ngoại lệ theo yêu cầu, hãy ghi nhận lại các trường hợp:
Học viên bắt đầu (Mô tả):
Đội ngũ hỗ trợ bắt đầu (Mô tả):
Các ám hiệu có được sử dụng không? Có/Không (Giải thích):
Kết quả (Mô tả):
Nếu các qui tắc thay đổi hoặc được chỉnh sửa, hãy ghi nhận lại lí do của việc thay đổi hoặc các ngoại lệ:
Bản đánh giá
Đánh giá học viên: (Căn cứ theo những câu hỏi trên để giúp học viên tự đánh giá)
Đánh giá tính độc lập tổng thể (1 – 3): _____
Ý kiến của học viên:
Đánh giá tính tổ chức (1 – 3): _____
Ý kiến của học viên:
Đánh giá tính tự trợ (1 – 3): _____
Ý kiến của học viên:
Đánh giá tính tự tin xã hội (1 – 3): _____
Ý kiến của học viên:
So sánh kết quả và thảo luận về bản đánh giá:
Đánh giá tính độc lập tổng thể
Đánh giá tính tổ chức
Đánh giá tính tự trợ
Đánh giá tính tự tin xã hội
Mục tiêu học tập cần xem xét:
Xác định giai đoạn tiếp theo cần hướng đến:
Lí do:

Các ý kiến bổ sung:

Hỏi đáp cơ bản về tự kỉ - Sonia Dickson-Bracks

Hỏi đáp cơ bản về tự kỉ		Tên họ: ________	Ngày: _____________
1. Khi trẻ được chẩn đoán tự kỉ, chúng cần phải đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán trong 3 lĩnh vực. Đó là những lĩnh vực nào?
1. Cảm giác, hành vi và ngôn ngữ
2. Giao tiếp/Ngôn ngữ, quan hệ xã hội và hành vi
3. Ngôn ngữ, quan hệ xã hội và chế độ dinh dưỡng đặc biệt
4. Phát triển ngôn ngữ, hành vi và cảm giác
2. Số liệu thống kê hiện thời về sự phổ biến của các chứng rối loạn phổ tự kỉ tại Hoa Kì là?
1. 1:150
2. 2:190
3. 1:166
3. Khi hỗ trợ trẻ tự kỉ, bạn nên nhắm tới những lĩnh vực trọng yếu nào để giúp trẻ học tập, phát triển kĩ năng xã hội và tự lập?
•    Giao tiếp, tổ chức và cảm giác 
•    Hành vi, học tập và tình bạn 
•    Quan hệ xã hội, vui chơi và học tập
4. Kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực (Positive Behavior Support Plan) là gì?
•    Là một kế hoạch được đề ra sau khi việc đánh giá chức năng hoàn tất, hướng tới các hành vi và chiến lược giảng dạy thay thế cho các hành vi đó
•    Là một kế hoạch can thiệp hỗ trợ khi xảy ra các hành vi 
•    Là một hệ thống mà mọi thành viên phải tuân theo và thừa nhận
5. Tại sao một số ca tự kỉ lại bộc lộ các hành vi kích thích?
•    Vì họ có ý chí và ngang ngạnh 
•    Vì họ thường gặp khó khăn trong việc thể hiện các nhu cầu của mình bằng lời nói, nên họ sử dụng hành vi để có thể giao tiếp  
•    Vì họ giận dữ 
•    Các học viên không ưa trường học và muốn né tránh mọi công việc
6. Rối loạn cảm giác là gì:
•    Tiến trình lên kế hoạch cho một hoạt động 
•    Những khó khăn trong xử lí thông tin cảm giác ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng với môi trường của bạn 
•    Khi học viên quá nhạy cảm với mùi
7. ABA là chữ viết tắt của:
•    Autism Behavior Analysis (Phân tích hành vi tự kỉ)
•    Applied Behavioral Analysis (Phân tích hành vi ứng dụng) 
•    Autism and Behavior and Advice (Tự kỉ và Hành vi và Lời khuyên)
8. Vai trò chính của đội ngũ hỗ trợ khi giúp đỡ học viên trong lớp học là gì?
•    Giúp học viên tiếp cận học tập, hòa nhập với bạn bè và phát triển kĩ năng để kiểm soát các tình trạng của nhóm/lớp 
•    Làm mọi thứ cho học viên và đảm bảo rằng học viên đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
•    Trò chuyện với học viên, ở bên cạnh học viên và không xa rời học viên
9. Lịch trình dành cho một học viên bị tự kỉ là: 
•    Danh sách những điều họ phải làm theo thứ tự được đề ra 
•    Một bản trình bày trực quan các sự kiện trong ngày mà họ phải tuân theo bất cứ lúc nào 
•    Một hệ thống được họ tự tổ chức cho mình, hiểu rõ những gì diễn ra hàng ngày, an tâm về những thay đổi không mong muốn, và biết ai, cái gì, ở đâu     
10. ASD là chữ viết tắt của: 
•    Autism, Symptoms and Disorder (Tự kỉ, Triệu chứng và Rối loạn)
•    Autism Spectrum Disorder (Rối loạn phổ tự kỉ)
•    Autism, Solutions and Decisions (Tự kỉ, Giải pháp và Quyết định)
11. Nếu phải định nghĩa về tự kỉ cho một người chưa biết gì, bạn sẽ mô tả ra sao?



12. Vai trò của bạn trong lớp học là hỗ trợ học viên và giúp họ hòa nhập. Bạn thấy mình có thể làm gì để hỗ trợ họ một cách tốt nhất?









Hỏi đáp về xử lí cảm giác - Sonia Dickson-Bracks
Tên họ: _____ 	Ngày: ________

1. Hãy liệt kê 5 giác quan:
2. Hãy liệt kê 2 “giác quan ẩn”:
3. Quá mẫn cảm là gì?
a. Đáp ứng thấp một loại cảm giác
b. Các giác quan cùng cảm ứng
c. Đáp ứng cao một loại cảm giác
4. Kém nhạy cảm là gì? 
a. Đáp ứng cao với cảm giác tiếp nhận
b. Nhạy cảm với mọi thứ
c. Đáp ứng thấp với cảm giác tiếp nhận
5. Phòng vệ xúc giác là tình trạng:
a. Một cá nhân cực kì nhạy cảm với các dạng xúc chạm, có thể dẫn đến việc đáp ứng hoặc hành động một cách sai lạc liên quan đến sự xúc chạm
b. Một cá nhân cần và muốn được cọ nhẹ 
c. Một cá nhân thích được cọ nhẹ bằng một cái lông chim hoặc tránh các mùi nặng
6. Hệ tiền đình (Vestibular System) là:
a. Cấu trúc nằm trong tai trong
b. Cấu trúc nằm trong cơ và khớp
c. Cấu trúc nằm trong khoang ngực
7. Rối loạn tiền đình có thể biểu hiện bằng 2 cách. Một số người có thể quá nhạy cảm với các kích thích tiền đình và tỏ ra sợ hãi những hoạt động bình thường (như đung đưa, trượt dốc, chồm lên, nghiêng người) HOẶC một số có thể chủ động tìm đến các kích thích cảm giác cao độ như quay người đột ngột, nhảy nhót, và/hoặc xoay tròn. 
Đúng 			Sai
8. Hệ thống thụ cảm (Proprioceptive System) là:
a. Hệ thống cung cấp thông tin định vị đầu và chứng đau tai cho cơ thể
b. Các phần cơ, khớp và gân giúp con người định vị cơ thể qua tiềm thức
9. Rối loạn cảm giác là gì?

Các hoạt động nghiên cứu tình huống theo nhóm - Sonia Dickson-Bracks

Nghiên cứu tình huống theo nhóm
Hãy xem lại các tình huống và áp dụng những điều sau để lập kế hoạch và hướng dẫn nhóm của bạn thảo luận và trình bày.
1. Bạn có thể phát triển những dạng hỗ trợ trực quan, bao gồm lịch trình, các công cụ tổ chức và môi trường học tập nào?
2. Học viên của bạn có cần sự hỗ trợ các kĩ năng xã hội không? Nếu có thì đó là loại hỗ trợ nào, làm cách nào để thực hiện và khi nào thực hiện.
3. Tại sao bạn cho rằng có thể xảy ra các hành vi? Bạn có thể nêu các lí do khả dĩ của chúng (ý nghĩa giao tiếp cơ bản) không?
4. Bạn có thể phát triển những chương trình phòng vệ và can thiệp nào để giảm thiểu những hành vi đổ vỡ và tiêu cực?
5. Còn những vấn đề liên quan nào khác không? Bạn nên sử dụng những dạng hỗ trợ nào để thúc đẩy tính độc lập trong lớp học?
Hãy đảm bảo cho từng thành viên được phát biểu trong những buổi thuyết trình nhóm. Hãy khuyến khích họ vẽ ra bất cứ ví dụ hoặc hình ảnh trực quan nào mà họ cảm thấy hữu ích (và đó cũng là cách thực hành rất tốt!)

Tình huống nghiên cứu 1
Martin là một bé trai 7 tuổi bị tự kỉ. Cậu bé đang học lớp 2 chương trình giáo dục phổ thông. Martin đang tiếp cận các liệu pháp nghề, liệu pháp lời nói, chương trình giáo dục thể chất cũng như các dịch vụ liên quan.
Bạn được nhà trường sắp xếp để hỗ trợ một kèm một cho Martin. Martin là một học viên sáng dạ, vui tính, biết cười và rất cá tính. Martin thích đến trường và vui đùa với bạn bè, tuy cậu bé thường tiếp cận bạn bè và hỏi cùng vài ba câu hỏi như, “Bạn tên gì?”, “Tôi thích chương trình Blue’s Clues trên tivi, còn bạn thì sao?” và “Tôi thích bánh pizaa, bạn có thích không?”. Cậu bé có khuynh hướng bị cô lập vì hành vi của mình; cậu đứng cạnh bạn bè và sẽ làm theo chúng khi đến giờ giải lao và ăn trưa – các bé trai bạn cậu cảm thấy đó là điều phiền phức và bắt đầu trêu chọc, các bé gái bắt đầu nắm tay cậu như một đứa trẻ và nói chuyện với cậu như nói với một bé sơ sinh.
Martin thích đọc sách nhưng khi phải trả lời những câu hỏi về khả năng cảm thụ thì cậu lại cảm thấy bực bội, la hét và úp mặt xuống bàn. Martin tập trung khá tốt nhưng thường sau giờ giải lao và khi trở lại sau giờ giáo dục đặc biệt, cậu phải mất 15 phút để quay về với việc đang làm, như là đang bị kích thích hoặc đang lờ đờ vậy.
Martin liên tục hỏi “Khi nào mới tới giờ…?” Nếu có một thay đổi nào trong đội ngũ giảng dạy hoặc về các thói quen hàng ngày, cậu bé sẽ trở nên khó chịu và liên tục lặp đi lặp lại rằng “Con muốn về nhà”.
Martin thích chương trình giáo dục thể chất nhưng lại gặp khó khăn trong vận động và đặc biệt không thích các trò chơi với những quả bóng. Cậu được tiếp cận chương trình giáo dục thể chất phù hợp để hỗ trợ việc này, nhưng cậu vẫn rất sợ, và thường chạy trốn hoặc ăn vạ trên sân trong suốt thời gian diễn ra chương trình giáo dục thể chất.
Martin có các kĩ năng nói nhưng đôi khi gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc, như lo âu, sợ hãi, khi khó chịu, … và việc thiếu khả năng biểu hiện cảm xúc thường dẫn đến các hành vi tiêu cực. Cậu không bao giờ đòi nghỉ giải lao. 

Tình huống nghiên cứu 2
Sophie năm nay 9 tuổi và đang học lớp 4, cô bé được chẩn đoán mắc chứng tự kỉ. Cô bé mới về trường và bạn được sắp xếp để hỗ trợ cô bé suốt thời gian học.
Sophie thích đi học nhưng cha mẹ cô biết rằng rất khó đưa cô từ trong xe hơi ra để vào lớp – cô bé hay la hét, gào thét và giận dữ. Nhưng khi đã vào đến lớp thì cô bé lại rất ổn.
Sophie thích giờ giải lao và ăn trưa, và không ngừng lặp đi lặp lại thời điểm bắt đầu bữa trưa. Cô bé gặp khó khăn trong việc phải tuân theo nhiều hơn một chỉ dẫn bằng lời nói và rất dễ mất kiểm soát. Sophie có các kĩ năng nói nhưng cô bé thường dùng cách nói thuộc lòng trong phim ảnh và các chương trình tivi mình ưa thích để giao tiếp. Cô bé cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tương tác với bạn bè và chúng thấy cô bé nói năng kì lạ. Khi mọi cố gắng kết nối với bạn bè không thành công, Sophie thường bỏ đi và có xu hướng chơi một mình. Các bé gái trong lớp thường cười thầm cô bé, nhưng chúng không cố ý trêu ghẹo – đó chỉ vì chúng thấy cách nói của cô bé là khác lạ và không biết phải phản ứng ra sao.
Sophie hay đọc sách nhưng lại gặp khó khăn trong việc cảm thụ và từ chối các hoạt động như viết lách hoặc viết nhật kí. Khi được yêu cầu viết nhật kí về những ngày cuối tuần của mình, cô bé lại viết về phim hoạt họa, và thường chúng không có nghĩa.
Sophie rất thích cù lét trẻ con lẫn người lớn, và cũng thích được đáp lại. Thậm chí khi cô bé bảo rằng hãy thôi đi, cô cũng vẫn tiếp tục cù lét bạn bè mình, điều này gây ra một trở ngại khác cho việc tương tác xã hội.
Sophie cảm thấy lo lắng và khó chịu khi giáo viên nói quá nhiều hoặc yêu cầu học viên phải tuân theo các chỉ dẫn phức tạp đòi hỏi nhiều bước (như lấy cuốn sách nghiên cứu về xã hội ra, lật trang 73 và nhìn vào bản đồ). Lúc đó, cô bé thường sẽ vẽ một bức hoạt họa hoặc bắt đầu cù lét người khác. 
Cha mẹ của Sophie muốn nhà trường cung cấp cho họ một số thông tin về việc học tập tại trường của Sophie, để họ hiểu rõ hơn các vấn đề về hành vi của cô bé, cũng như có thể hỗ trợ cô trong những mục tiêu tại nhà, nên đội ngũ của bạn cần phải phát triển một bản tin liên lạc.

Tình huống nghiên cứu 3
Jamie là học viên mới trong lớp học Trung tâm đào tạo của bạn. Cậu bé năm nay 5 tuổi và bị tự kỉ. Cậu sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông khoảng 30% thời lượng một ngày cũng như chương trình giáo dục thể chất, giờ ăn trưa và giờ giải lao. 
Jamie là một cậu bé vui vẻ, cậu thích đến trường và được bạn bè cũng như mọi người trong trường yêu mến.
Jamie bị hạn chế về các kĩ năng nói; cậu bé chỉ có thể nói gần đúng một số tiếng và từ ngữ, nếu bạn không biết rõ về cậu bé thì rất khó để hiểu cậu. Jamie thường dùng vài biểu tượng giao tiếp bằng trao đổi hình ảnh (phòng tắm, giờ giải lao và một số món ăn cậu muốn), nhưng nói chung cậu bé luôn đem theo một cuốn sách để giao tiếp bằng trao đổi hình ảnh mà lại không sử dụng – cậu luôn níu tay ai đó nhờ giúp đỡ, hoặc dùng các hành vi để biểu lộ sự quá tải hoặc bất ổn.
Các bản tường trình về Jamie nói rằng cậu hay lo âu mỗi khi các hoạt động sắp diễn ra và gặp khó khăn trong việc chuyển tiếp hoặc thay đổi thói quen thường nhật. Jamie quen với những người chăm sóc thân thuộc và cảm thấy bất ổn khi gặp giáo viên thay thế.
Jamie tỏ ra rất bực bội khi có học viên nào đó ngồi vào chỗ của mình trên thảm hoặc trong lúc chơi theo nhóm. Cậu thích sờ vào mọi vật, kể cả những đồ vật của người khác; điều này tuy không ảnh hưởng đến cậu, nhưng thường gây rắc rối cho những học viên khác.
Phụ huynh và đội ngũ chương trình giáo dục cá nhân đang tìm kiếm một giải pháp cho Jamie, nhưng họ cần được gợi ý và cần một kế hoạch. Mục tiêu là hướng Jamie tới những kĩ năng xã hội, các hình mẫu thích hợp về hành vi hoặc các trò chơi tập thể, vì cậu có xu hướng chơi một mình và cần được hỗ trợ tương tác chơi đùa, chơi với nhóm, chia sẻ và hòa nhập. 
Jamie gặp khó khăn trong việc tập trung học tập.
Nhóm của bạn nhận ra rằng Jamie cũng cần phải được hỗ trợ can thiệp hành vi. Nhóm ở trường mẫu giáo trước đó đã xác định được các điểm then chốt về hành vi của cậu bé như: hành vi trước giờ ăn trưa (liệu có lí do nào thỏa đáng?), các thay đổi trong thói quen thường nhật, và các hoạt động khó khăn như ngồi làm việc, viết và đếm, v.v.

Tình huống nghiên cứu 4
Halley năm nay 10 tuổi, học lớp 4. Cô bé được chẩn đoán mắc chứng tự kỉ và được sắp xếp để bạn hỗ trợ. Bạn sẽ trợ giúp cô bé về cả mặt giáo dục phổ thông nữa.
Halley đang được điều trị bằng liệu pháp nghề và liệu pháp lời nói. Halley đã được đi học từ thời mẫu giáo, được nhiều người biết đến, bạn bè chấp nhận. Tuy nhiên thỉnh thoảng mới có ai đó đến chào hỏi và chơi chung với cô bé, khoảng cách giữa các kĩ năng xã hội quá lớn và năm lớp 4 là một năm trọng yếu.
Halley thường thắc mắc mỗi khi các hoạt động sắp diễn ra, và trở nên bực bội khi xảy ra một sự thay đổi. Cô bé thường chuyển đổi rất chậm và tỏ ra miễn cưỡng khi phải thay đổi một hoạt động đang diễn ra.
Halley không chỉ chủ động chơi đùa với bạn bè. Nếu không được chơi chung, cô bé có thể đi lang thang. Cô bé có thể ngồi rất thoải mái trong phòng ăn trưa, nhưng thường chỉ ngồi một mình.
Halley thường đứng dậy từ chỗ ngồi và đi lang thang. Cô bé cố gắng ôm chằm lấy các học viên khác bất cứ lúc nào có thể, điều này không phù hợp với độ tuổi của một học viên lớp 4.
Halley yêu động vật và thích vẽ tranh. Cô bé không biết làm sao để đung đưa xích đu, và tỏ ra lo lắng trong các hoạt động, cũng như bị quấy nhiễu bởi sự hỗn loạn của các trò chơi nhóm. Cô bé rất thích chạy.
Bạn được yêu cầu hỗ trợ Halley trong giờ ăn trưa và giờ giải lao ở trường, cũng như hỗ trợ các kĩ năng xã hội cho cô bé. 

Tình huống nghiên cứu 5
Robert năm nay 11 tuổi và học lớp 5. Cậu bé được chẩn đoán mắc chứng tự kỉ. Robert được học ở lớp học trung tâm đào tạo và chỉ được chuyển qua giáo dục phổ thông vào giờ giải lao hoặc giờ ăn trưa, cũng như giờ học các môn khoa học và xã hội. Giáo viên đang thắc mắc một số thông tin về tự kỉ, và yêu cầu một sự giải thích ngắn gọn về những vấn đề mà cô ta chưa từng gặp ở một học viên tự kỉ trong lớp học của mình.
Bạn được sắp xếp là chuyên gia đầu tiên của Robert, hỗ trợ cậu bé trong cả lớp học trung tâm giáo dục lẫn các lớp học giáo dục phổ thông.
Robert tỏ ra sốt ruột. Khi đã vào lớp, cậu liên tục hỏi khi nào đến giờ học toán và khi nào mới được giải lao.
Robert rất thích các bạn cùng lớp nhưng lại gặp khó khăn về các kĩ năng xã hội. Cậu bé thường ngồi một mình trong giờ giải lao hoặc giờ ăn trưa, và khi trở lại lớp, cậu rất hiếm khi trò chuyện với bạn bè.
Trong giờ giáo dục phổ thông, Robert gặp khó khăn để nhớ lại những gì đã học trong giờ học các môn khoa học và xã hội, tuy cậu rất ổn trong các hoạt động và bài học trong phòng thí nghiệm. Cậu bé thường đứng dậy và đi lang thang. Giáo viên giáo dục phổ thông sẽ thấy đó là việc bình thường nếu họ đã được thông báo rằng điều đó là cần thiết cho cậu bé, nhưng điều đó lại làm các học viên khác cảm thấy bối rối. 
Robert gặp khó khăn với môn toán và viết. Cậu bé thường từ chối học và cố tìm cách chui xuống gầm bàn, hoặc úp mặt lên bàn, khi bị ai đó ép buộc, cậu sẽ nắm tóc và nhéo những người xung quanh mình. Nhóm của bạn nhận ra rằng các đánh giá của cậu bé cần được điều chỉnh lại, nhưng họ không biết phải điều chỉnh những gì.
Robert cảm thấy khó khăn khi phải làm việc gì đó quá 8 phút. Cậu bé có xu hướng mất tập trung và từ chối học tiếp, nhưng mục tiêu chương trình giáo dục cá nhân của cậu là phải học lâu hơn và tập trung hơn. Bạn sẽ làm gì để đạt được mục tiêu này? 
Robert cũng có một số hành vi tự kích thích, như xoay tròn bánh xe của chiếc xe hơi đồ chơi, xoay bút chì, v.v.. Bất cứ lúc nào khi người lớn không để ý, cậu bé cũng sẽ thực hiện các hành vi này. Tuy nhiên, cậu bé sẽ dừng lại khi ai đó yêu cầu một lần nữa bằng lời nói. Một mục tiêu khác là định hình và thiết lập các kĩ năng làm việc độc lập, giúp cậu không phụ thuộc vào người lớn trong các công việc nữa.
Giáo viên của trung tâm giáo dục muốn biết bạn cần gì trong lớp của họ, và yêu cầu chia sẻ những vấn đề then chốt mà bạn đang cần hỗ trợ.


















Hoạt động mô phỏng tự kỉ/Asperger - Tiến sĩ Lori Ernsperger

Hoạt động mô phỏng sau đây nhằm nâng cao nhận thức và sự thấu hiểu về học viên tự kỉ cho các nhóm trường học. Hoạt động diễn ra từ 5-10 phút và bất kì ban giảng dạy ở mọi cấp lớp, hoặc các học viên lớn hơn đều có thể áp dụng. Các bước thực hiện gồm:
Chuẩn bị:
1. Sao chép các bản mẫu sau trên giấy màu hồng, xanh và trắng. Nếu một bản yêu cầu “Hãy nói chuyện với người mang bản màu xanh”, thì bản này có thể là bản màu hồng và ngược lại. Bản về cảm giác được sao chép trên giấy trắng.
2. Cắt đôi các bản giấy.
3. Đối chiếu các bản theo bộ hồng/xanh/trắng. Số bộ được xác định theo số người tham gia. Mỗi người sẽ nhận được một nửa bản giấy.

Hoạt động:
Hãy nói cho mọi người biết rằng họ đang tham gia một hoạt động tương tác rất thú vị. Đừng chia sẻ quá nhiều lúc ban đầu. Hãy để họ tự rút ra kết luận cho mình.
2. Mỗi nhóm sẽ có 3 người, hoạt động này không thể thực hiện được nếu một nhóm có 2 hoặc 4 người.
3. Đưa các bộ hồng/xanh/đỏ cho mỗi nhóm. Mỗi người sẽ lấy một nửa bản giấy và xem lướt các chỉ dẫn của mình. Hãy thông báo với mọi người rằng họ không được đọc bản giấy của người khác.
4. Sau vài giây, hãy tuyên bố bắt đầu. Những ai cầm bản màu hồng/xanh sẽ bắt đầu nói về thức ăn.
5. Những ai cầm bản màu trắng được khuyến khích cắt ngang những người đang nói để cùng bàn luận về hệ thống cảm giác. Hãy đi vòng vòng và khuyến khích mọi người thực hiện một cách chính xác những chỉ dẫn trên bản giấy họ đang cầm.
6. Sau 2 phút, hãy bảo họ dừng lại. Đa số các nhóm sẽ khám phá ra ý nghĩa tiềm ẩn của hoạt động này.
7. Hãy thảo luận về mục đích của hoạt động này. Đưa ra các câu hỏi sau:
· Bạn cảm thấy thế nào khi vào vai này trong nhóm? Hãy yêu cầu họ giải thích trong một từ, như lúng túng, đơn độc, phiền phức, khó chịu, buồn…
· Hãy hỏi những người cầm bản màu trắng rằng họ có quan sát thấy các ám hiệu không lời của người khác lộ ra khi họ đang nói chuyện với nhau hay không. Họ có theo dõi những ám hiệu đó không?
· Những người cầm bản hồng/xanh/ khác với những người cầm bản trắng khác nhau như thế nào?
Hãy liên hệ tới trường hợp của học viên tự kỉ và bạn bè của họ. Sự giả lập trong vòng 2 phút này tác động đến trải nghiệm học đường của học viên tự kỉ ra sao? 
· Hãy thảo luận về việc giảng dạy những kĩ năng xã hội để tránh xảy ra các tình huống như vậy.
· Hãy thảo luận về sự bắt nạt và trầm uất đối với các học viên lớn hơn.



Người tham gia #1: Vui lòng làm theo những chỉ dẫn sau.

1. Trò chuyện một cách bình thường với người cầm bản màu xanh mà thôi.
2. Chỉ nói về đề tài Thức ăn mà thôi, có thể bao gồm-
. Các nhà hàng ưa thích
. Các món ưa thích
. Cách chế biến món ăn
. Bạn đã ăn gì tối qua
3. Người nói nên đan hai tay vào nhau khi trò chuyện. Dấu hiệu không lời này cho biết ai là người đang nói.
4. Duy trì cuộc trò chuyện trong vòng 3-5 phút. Chúc bạn vui!

Người tham gia #1: Vui lòng làm theo những chỉ dẫn sau.

1. Trò chuyện một cách bình thường với người cầm bản màu xanh mà thôi.
2. Chỉ nói về đề tài Thức ăn mà thôi, có thể bao gồm-
. Các nhà hàng ưa thích
. Các món ưa thích
. Cách chế biến món ăn
. Bạn đã ăn gì tối qua
3. Người nói nên đan hai tay vào nhau khi trò chuyện. Dấu hiệu không lời này cho biết ai là người đang nói.
4. Duy trì cuộc trò chuyện trong vòng 3-5 phút. Chúc bạn vui!

Người tham gia #2: Vui lòng làm theo những chỉ dẫn sau.

1. Trò chuyện một cách bình thường với người cầm bản màu hồng mà thôi.
2. Chỉ nói về đề tài Thức ăn mà thôi, có thể bao gồm-
. Các nhà hàng ưa thích
. Các món ưa thích
. Cách chế biến món ăn
. Bạn đã ăn gì tối qua
3. Người nói nên đan hai tay vào nhau khi trò chuyện. Dấu hiệu không lời này cho biết ai là người đang nói.
4. Duy trì cuộc trò chuyện trong vòng 3-5 phút. Chúc bạn vui!

Người tham gia #2: Vui lòng làm theo những chỉ dẫn sau.

1. Trò chuyện một cách bình thường với người cầm bản màu hồng mà thôi.
2. Chỉ nói về đề tài Thức ăn mà thôi, có thể bao gồm-
. Các nhà hàng ưa thích
. Các món ưa thích
. Cách chế biến món ăn
. Bạn đã ăn gì tối qua
3. Người nói nên đan hai tay vào nhau khi trò chuyện. Dấu hiệu không lời này cho biết ai là người đang nói.
4. Duy trì cuộc trò chuyện trong vòng 3-5 phút. Chúc bạn vui!

Người tham gia #3: Vui lòng làm theo những chỉ dẫn sau.

1. Nói chuyện trực tiếp với nhóm của bạn.
2. Trách nhiệm của bạn là phải chia sẻ những vấn đề sau đây với nhóm của mình:

Hệ thống cảm giác

	Hệ thống xúc giác: nằm trên da. Hệ thống này gồm các tế bào được phân bố dày đặc trên toàn cơ thể, bao gồm cả miệng và tay chân.
	Chức năng của hệ thống xúc giác là cung cấp thông tin về môi trường và đặc tính của sự vật, như mềm, sắc bén, cùn, lạnh, nóng.

	Hệ thống thị giác: nằm trong võng mạc của mắt và được kích thích bởi ánh sáng.
	Cung cấp thông tin về sự vật hoặc con người. Giúp chúng ta xác định được các ranh giới cũng như di chuyển trong không gian và qua thời gian.

	Hệ thống thính giác: nằm ở tai trong và chịu kích thích bởi không khí và sóng âm.
	Cung cấp thông tin về âm thanh trong môi trường, ví dụ như ồn ào, êm dịu, nhỏ, gần, xa.

	Hệ thống vị giác: nằm ở lưỡi và liên quan mật thiết với mùi.
	Cung cấp thông tin về những vị khác nhau, như chua, đắng, mặn, cay, ngọt.

	Hệ thống khứu giác: nằm ở mũi.
	Cung cấp thông tin về các loại mùi khác nhau, như mùi mốc, mùi hăng, mùi hôi thối, mùi thơm dịu, mùi thơm ngát.



3. Điều cực kì quan trọng là nhóm của bạn phải hiểu thật thấu đáo Hệ thống cảm giác. Nên bạn hãy dốc toàn lực để chia sẻ với họ. 

Người tham gia #3: Vui lòng làm theo những chỉ dẫn sau.

1. Nói chuyện trực tiếp với nhóm của bạn.
2. Trách nhiệm của bạn là phải chia sẻ những vấn đề sau đây với nhóm của mình:

Hệ thống cảm giác

	Hệ thống xúc giác: nằm trên da. Hệ thống này gồm các tế bào được phân bố dày đặc trên toàn cơ thể, bao gồm cả miệng và tay chân.
	Chức năng của hệ thống xúc giác là cung cấp thông tin về môi trường và đặc tính của sự vật, như mềm, sắc bén, cùn, lạnh, nóng.

	Hệ thống thị giác: nằm trong võng mạc của mắt và được kích thích bởi ánh sáng.
	Cung cấp thông tin về sự vật hoặc con người. Giúp chúng ta xác định được các ranh giới cũng như di chuyển trong không gian và qua thời gian.

	Hệ thống thính giác: nằm ở tai trong và chịu kích thích bởi không khí và sóng âm.
	Cung cấp thông tin về âm thanh trong môi trường, ví dụ như ồn ào, êm dịu, nhỏ, gần, xa.

	Hệ thống vị giác: nằm ở lưỡi và liên quan mật thiết với mùi.
	Cung cấp thông tin về những vị khác nhau, như chua, đắng, mặn, cay, ngọt.

	Hệ thống khứu giác: nằm ở mũi.
	Cung cấp thông tin về các loại mùi khác nhau, như mùi mốc, mùi hăng, mùi hôi thối, mùi thơm dịu, mùi thơm ngát.



3. Điều cực kì quan trọng là nhóm của bạn phải hiểu thật thấu đáo Hệ thống cảm giác. Nên bạn hãy dốc toàn lực để chia sẻ với họ. 
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Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với chương trình hỗ trợ dành cho các học viên cùng trang lứa! Nỗ lực cộng tác này giúp đưa các học viên bình thường và trẻ tự kỉ xích lại gần nhau. Hi vọng nhờ nỗ lực này, bạn sẽ thêm thấu hiểu về chứng tự kỉ, những gì trẻ tự kỉ cần để có thể học tập, và một số kĩ năng cơ bản cho phép bạn tương tác, dìu dắt và chơi đùa với chúng. Cẩm nang này sẽ là kim chỉ nam cho bạn.
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Bài 1 – Gặp gỡ và chào hỏi
Hỏi đáp
Tên bạn là gì?
	

Bạn bao nhiêu tuổi?
	

Bạn học lớp mấy?
	

Chủ đề bạn yêu thích ở trường là gì?
	

Chủ đề nào bạn không thích ở trường?
	

Bạn có tham gia các câu lạc bộ/hội nhóm/tổ chức nào không?
	

Bạn thích làm gì sau giờ học?
	

Điều đặc biệt ở bạn là gì?
	

Tại sao bạn lại muốn trở thành một người hỗ trợ cho bạn bè cùng trang lứa?
	
	
	

Thông tin bổ sung
	
	
Bài 2 – Tự kỉ là gì?
Tự kỉ là một tình trạng có thể ảnh hưởng đến ______________________________
Hãy thử làm một bài tập đơn giản. Bạn hãy chạm các đầu ngón tay bàn tay phải vào các đầu ngón tay bàn tay trái. Hai tay bạn sẽ trông như hình sau:
[image: 08-01]
Về cơ bản, não bộ thực hiện việc tiếp nhận và truyền tải các thông tin. Các thông tin này được tiếp nhận và truyền tải một cách hoàn toàn khi các kết nối còn bền vững, như sự kết nối giữa các đầu ngón tay trong ảnh hoặc như cách bạn đang thực hiện với các đầu ngón tay của mình ngay lúc này.
Một cách hình dung chứng tự kỉ là hãy nghĩ về việc não bộ được kết nối theo một cách khác hoặc mất kết nối.
Hãy thử làm lại bài tập trên, nhưng bây giờ đừng chạm tất cả các đầu ngón tay của bạn vào nhau. Hai tay bạn có thể trông như hình sau:
[image: 08-02]
Bởi đây là “cách kết nối theo kiểu khác”, nên các thông tin có thể không được tiếp nhận và truyền tải một cách hoàn toàn. Sự cố kết nối này khiến một số khu vực điều khiển việc giao tiếp và tương tác xã hội của bộ não không được phát triển như bình thường.
Do vậy, người mắc chứng tự kỉ có thể không hành động hoặc cư xử như những người khác. Họ không ngốc nghếch hay sai lạc, đơn giản chỉ là họ khác biệt – mà hễ khác biệt thì không có gì không ổn!

Bài 3 – Giao tiếp
Giao tiếp là gì:
______________________
______________________
______________________
2 cách thức giao tiếp:
______________________
______________________

Ví dụ về giao tiếp bằng lời nói	Ví dụ về giao tiếp không lời

__________________	__________________	
__________________	__________________

__________________`	__________________	
Vì não bộ được kết nối theo cách khác nên những người bị tự kỉ thường gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. Việc hiểu những gì người khác nói có thể là một thách thức lớn đối với họ. Cũng có thể họ cảm thấy khó nói chuyện. Một số thậm chí còn không có khả năng nói.
Hãy thử làm một bài tập. Hãy tưởng tượng mình là một trẻ tự kỉ và không thể nói được. Giờ bạn phải làm sao để người khác biết rằng bạn:
1. cảm thấy không khỏe 	
2. không muốn ăn kem sô-cô-la 	
3. phải đi tắm	









Bài 4 – Tương tác xã hội và chứng lặp đi lặp lại

Bạn tương tác với mọi người suốt cả ngày – bạn bè, các thành viên trong gia đình, giáo viên. Bạn biết làm sao để trở nên tự nhiên – làm sao để thể hiện được quan điểm, những gì là ổn đối với một số người nhưng lại không ổn đối với những người khác. Trẻ tự kỉ không biết làm sao để giao tiếp với người khác một cách tự nhiên được. Việc kết bạn có thể là một thách thức. Chúng gặp rất nhiều khó khăn trong các trò chơi và vui đùa với người khác. Ngoài ra, chúng dường như rất hứng thú với những điều trông có vẻ ngờ nghệch hoặc nhàm chán với chúng ta. Rất nhiều trẻ tự kỉ bị mắc chứng lặp đi lặp lại. Thuật ngữ này dùng chỉ các cử động thân thể lặp đi lặp lại, các cử động lặp lại đi lại với các đối tượng, hoặc lặp đi lặp lại lời nói với những trẻ có thể nói được (lặp đi lặp lại các từ ngữ, câu nói, hoặc nói liên tục, hoặc chỉ nói về một số đề tài nhất định).
Người bị tự kỉ có thể có những hành động khác lạ như sau:
	
	
	
	
Chứng lặp đi lặp lại có thể xuất hiện trong một hoặc tất cả các giác quan.
5 giác quan là gì:
1.  	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
Hãy xem một số hành vi mà trẻ tự kỉ có thể có:		
	Giác quan
	Hành vi lặp đi lặp lại

	Thị giác
	nhìn chằm chằm vào những nguồn sáng, chớp mắt liên tục, di chuyển các ngón tay trước mắt, vỗ vỗ tay

	Thính giác
	vỗ vỗ nhẹ vào tai, gõ gõ ngón tay, lên giọng 

	Xúc giác
	chà xát lên da bằng tay hoặc các đồ vật khác, cào cấu

	Tiền đình
	đung đưa từ trước ra sau, bên này sang bên kia

	Vị giác
	đặt đồ vật hoặc tay chân (các phần thân thể) vào miệng người khác, liếm các đồ vật 

	Khứu giác
	ngửi đồ vật, đánh hơi người khác


 
Tại sao người bị tự kỉ lại làm như vậy?
Các nhà khoa học đưa ra 2 ý kiến
Một số lí thuyết cho rằng hệ thống cảm giác của họ vận hành theo lối khác. Một lí thuyết thì cho rằng các hành vi đó giúp họ cảm thấy dễ chịu và an tâm. Lí thuyết khác lại nói các hành vi đó giúp họ bình tĩnh.	 
Nói cách khác, các hành vi đó có thể gây trở ngại cho sự tập trung và việc học tập của trẻ. Vì vậy, chúng ta phải cố tìm cách hạn chế các hành vi đó của chúng, hoặc cố làm sao để các hành vi đó trở nên dễ chấp nhận hơn. Ví dụ nếu một đứa trẻ thích vẫy tới vẫy lui các đồ vật, chúng ta có thể dạy chúng chơi một loại nhạc cụ, như trống hoặc đàn chẳng hạn.
Hãy suy nghĩ những cách thức khác có thể trợ giúp các hành vi này:
1. Vỗ vỗ tay 	
2. Lên giọng 	
3. Cào cấu 	
4. Liếm đồ vật 	
5. Ngửi đồ vật 	















Bài 5 – Trở thành người hỗ trợ cho các học viên cùng trang lứa
Người hỗ trợ là 	
	
	
Người hỗ trợ giúp 	
	
	
Người hỗ trợ được trông đợi sẽ 	
	
	

Vai trò của người hỗ trợ bao gồm cả quyền và trách nhiệm. Học viên tự kỉ phụ thuộc vào người hỗ trợ, những người sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ họ, nên sự góp mặt của bạn trong từng giai đoạn là rất quan trọng. Học viên tự kỉ thường hay bắt chước – do vậy những người hỗ trợ cần phải là những hình mẫu và phải cư xử một cách phù hợp bất cứ lúc nào.















Bài 6 – Quan sát lớp học
Đến giờ vào lớp rồi!
Một số qui tắc đơn giản:
1. Ở cạnh các thành viên bất cứ lúc nào có thể – cả trong lớp lẫn ngoài hành lang
2. Đứng bên cạnh lớp học hoặc nơi bạn được giáo viên hướng dẫn nên đứng
3. Hãy nói thật nhỏ
4. Chỉ nêu những thắc mắc trong giờ giải lao của buổi giảng dạy mà bạn đang quan sát
Viết ra những điểm khác biệt giữa lớp học của bạn và lớp học dành cho người tự kỉ:
1. 	
2. 	
3.  	
4. 	
Viết ra những điểm tương đồng giữa lớp học của bạn và lớp học dành cho người tự kỉ:
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
Viết ra những điểm khác biệt giữa các lớp học dành cho người tự kỉ mà bạn quan sát:
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
Hãy thảo luận về những điểm tương đồng cũng như khác biệt, và các nguyên nhân của chúng.











Bài 7 – Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) là gì?

ABA là chữ viết tắt của Applied Behavior Analysis (Phân tích hành vi ứng dụng). Về cơ bản, Phân tích hành vi ứng dụng có thể được định nghĩa là cách 
thức giúp chúng ta hiểu vì sao mình lại học hỏi và cư xử như vậy. Nó đòi hỏi phải quan sát kĩ lưỡng những gì mà con người (trong trường hợp này là những trẻ tự kỉ) làm hoặc không làm, và phát triển những phương pháp giảng dạy các kĩ năng mới để đối phó với các thách thức. Mục tiêu cụ thể thường gặp: ví dụ khi chúng ta muốn dạy một đứa trẻ giơ tay lên để thu hút sự chú ý của giáo viên, điều này trông có vẻ đơn giản, nhưng với một số học viên thì hoàn toàn không phải như vậy.
Khích lệ
Khích lệ là phần rất quan trọng trong Phân tích hành vi ứng dụng và trong việc dạy dỗ trẻ tự kỉ, giúp trẻ biết rằng chúng đang học tập và duy trì động lực cho chúng.
Giảng dạy thử nghiệm riêng biệt
Giảng dạy thử nghiệm riêng biệt là một phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở Phân tích hành vi ứng dụng. Nó bao gồm việc chia các kĩ năng thành từng phần nhỏ và giảng dạy các kĩ năng chia nhỏ này cho từng cá nhân với rất nhiều bài tập hỗ trợ và thực hành, cho đến khi học viên có thể tự mình diễn đạt được các kĩ năng. Các đáp ứng phù hợp sẽ được củng cố để tạo thuận lợi hơn cho tiến trình học tập. 
Hãy bàn về các kĩ năng được chia nhỏ. Hãy nhìn hình sau:
[image: 08-03]
Nếu tôi nói rằng “Hãy kể về tấm ảnh này.” Bạn sẽ nói gì?
	
	
Những phần nào bạn cần biết trước khi có thể kể một cách đầy đủ chi tiết về tấm ảnh.
	
	

Trước khi chúng ta dạy trẻ mô tả tấm ảnh, hãy chắc chắn rằng chúng biết ai là người trong hình và họ đang làm gì. Sau đó nên dạy trẻ nhận biết hành động (nhảy dây) trong ảnh. Sau khi chúng đã làm được điều đó, hãy dạy chúng xác định tiếp là ai (nam hay nữ) đang thực hiện động tác. Khi chúng đã tiếp thu được các thông tin nhỏ, chúng ta sẽ gom tất cả lại với nhau và đáp rằng “Cô bé đang nhảy dây” sau khi đã hỏi “Hãy kể về tấm ảnh này”.
Hãy quay lại lớp học và quan sát giáo viên.
Viết ra những điều khiến bạn chú ý:
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	


















Bài 8 – Hành vi tham dự
Giáo viên hãy đảm bảo rằng học viên phải chú ý trước khi đưa ra những chỉ dẫn.
Làm sao bạn biết ai đó có đang chú ý hay không?
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
Khoanh tròn những tấm ảnh thể hiện sự chú ý của các học viên:
[image: 08-04]









Bài 9 – Cung cấp chỉ dẫn
Hãy suy nghĩ những cách khác nhau để nói với ai đó rằng bạn muốn họ “đi vòng qua cái bàn và lấy cuộn giấy”
1. 	
2. 	
3. 	
Cách tốt nhất để nói với những người bị tự kỉ là gi?
1. 	
Hãy cùng tập sử dụng những giọng điệu khác nhau.
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng ngây thơ
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng chán chường
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng giận dữ
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng lầm bầm
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng sợ hãi
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng hứng thú
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng kiên quyết 
Giọng nói nào là tốt nhất để đưa ra những chỉ dẫn cho trẻ tự kỉ?
	















Bài 10 – Khích lệ

Giáo viên khen ngợi học viên khi họ đáp ứng phù hợp.
Khen ngợi
Bạn nghe thấy giáo viên khen ngợi trẻ những gì?
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
Những cách khác để khen ngợi trẻ?
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5.  	
6. 	
7. 	
8. 	
9. 	
10. 	
Giáo viên sử dụng hành động khen ngợi cụ thể. Đó là gì? …
	
Cho một ví dụ về hành động khen ngợi cụ thể 	
	
Họ sử dụng giọng điệu gì? 	
Hãy cùng thực hành!
Theo bạn thì tại sao họ lại khen ngợi trẻ?
	
	
Hãy nghĩ rằng khen ngợi là một kết quả. Kết quả là các sự kiện đi liền sau một hành động và chỉ xảy ra khi hành động xảy ra. Kết quả của việc chăm học là đạt được điểm A. Kết quả của tất cả những việc lặt vặt mà bạn làm là bạn đang nhận được một sự đền đáp.
Các hình thức khen ngợi khác khi trẻ đáp ứng phù hợp hoặc tỏ ra chú ý?
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	



























Bài 11 – Các hệ thống thúc đẩy
Bảng khen thưởng
Bảng khen thưởng giúp trẻ duy trì động lực và hứng thú học tập. Đây là một hệ thống khen thưởng trực quan, cho trẻ biết chúng sẽ nhận được những gì sau khi hoàn thành một số công việc nào đó. Hãy nhớ rằng người bị tự kỉ cần rất nhiều thời giờ và năng lượng để hoàn thành những công việc có vẻ rất dễ dàng đối với bạn và người khác.
Đây là lúc để thực hành!
Hãy nhập vai hướng dẫn.
Hãy quan sát việc giảng dạy thử nghiệm trong lớp.





















Bài 12 – “Nhập vai” – Hướng dẫn và khích lệ
Hãy ghi nhớ:
Khi hướng dẫn, hãy sử dụng giọng điệu ________________
Khi khích lệ hãy sử dụng giọng điệu ________________ và sử dụng ________________ để khen ngợi.
Hãy khen thưởng các hành động ________________ và ________________
Chúc bạn vui!























Bài 13 – Các chiến lược giảng dạy và chỉ dẫn
Giờ đây bạn đã biết rằng trẻ tự kỉ có thể học tập. Vì chúng gặp rất nhiều khó khăn nên chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể. Để duy trì việc học tập, chúng ta sử dụng các phương pháp giảng dạy đúng đắn.
Theo bạn phương pháp giảng dạy đúng đắn là gì?...
	
	
Theo bạn những thuận lợi của phương pháp giảng dạy đúng đắn là gì?
1. 	
2. 	
3. 	
Làm sao để giảng dạy đúng đắn? Chúng ta chỉ dẫn. Chỉ dẫn là cách đảm bảo học viên tiếp cận được câu trả lời đúng đắn.
Có thể dùng nhiều cách chỉ dẫn khác nhau để giúp học viên học tập. Đó là:
1. Lời nói
2. Làm mẫu
3. Thể lí
4. Điệu bộ
5. Vị trí
6. Trực quan/văn bản
Chỉ dẫn bằng lời nói là đưa ra các chỉ dẫn bằng lời, gợi ý, làm mẫu, hoặc cố ý nhấn mạnh một từ nào đó trong một dãy các lựa chọn. Một sự chỉ dẫn bằng lời nói đầy đủ có thể đòi hỏi phải nói ra toàn bộ từ hoặc câu mà giáo viên muốn trẻ nói, còn sự chỉ dẫn bằng lời nói một phần có thể gợi ra âm thanh hoặc âm tiết đầu tiên để giúp trẻ tiếp nối theo.
Làm mẫu là một hành động được giáo viên thực hiện để trẻ bắt chước theo.
Chỉ dẫn thể lí thực ra là hành động chạm vào người trẻ. Một hành động chỉ dẫn thể lí có thể đòi hỏi phải di chuyển trẻ thông qua các đáp ứng (ví dụ, cầm tay trẻ hướng dẫn chúng chọn lấy một tấm thẻ, sau đó hướng dẫn chúng đưa tấm thẻ cho người lớn). Chỉ dẫn thể lí một phần có thể chỉ là hành động chạm nhẹ vào tay hoặc vai trẻ để ra hiệu cho chúng thực hiện một hành động.
Chỉ dẫn bằng điệu bộ bao gồm các hành động như chỉ tay, nhìn, di chuyển, hoặc chạm vào thứ gì đó hoặc vùng nào đó để gợi ra một đáp ứng phù hợp.
Chỉ dẫn vị trí đòi hỏi phải sắp xếp các vật sao cho vật thích hợp phải nằm ở vị trí gần trẻ nhất. Ví du, nếu bạn dạy trẻ chọn một vật đã được đặt tên từ một nhóm 3 tấm ảnh, bạn hãy sắp xếp sao cho tấm ảnh đúng nằm đối diện trực tiếp với trẻ, 2 tấm còn lại nằm ở phía khác trên bàn. Dần dần theo tiến trình giảng dạy, bạn đưa các tấm ảnh kia lại gần hơn cho đến khi chúng ở vị trí ngang nhau mà trẻ vẫn chọn đúng.
Chỉ dẫn trực quan/văn bản cung cấp hình ảnh và văn bản gợi ý để hỗ trợ trẻ đáp ứng một cách phù hợp.

Một điều quan trọng khi sử dụng các chỉ dẫn là hãy LUÔN NHỚ giảm dần chúng càng sớm càng tốt.  
Bạn sẽ sử dụng chỉ dẫn nào?
Để chỉ cho trẻ số điện thoại của chúng?
	

Để chỉ cho trẻ noi theo một hành động?
	

Để chỉ cho trẻ đánh răng?
	

Để chỉ cho trẻ xác định những đồ vật trong lớp học?
	

Để chỉ cho trẻ sắp xếp các loại thẻ?
	
Hãy xác định các hình thức chỉ dẫn được sử dụng trong lớp:
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	


Bài 14 – Tham gia giảng dạy
Xác định một kĩ năng mà bạn muốn giảng dạy.
__________________________________________________
Đây có phải là kĩ năng phù hợp với một đứa trẻ không?
Có _____	Không _____
Kĩ năng này có thể chia thành các phần nhỏ hơn để giảng dạy hay không?
Có _____		Không _____
Thật thiếu thực tế khi bạn nghĩ rằng mình có thể dạy một đứa trẻ cách buộc dây giày, nhưng bạn có thể dạy chúng nhận biết dây giày, coi đó là bước đầu hướng tới việc học cách buộc chúng.






















Bài 15 – Thu thập dữ liệu
Dữ liệu là thông tin. Những thông tin này giúp chúng ta biết được những gì trẻ đã tiếp thu trong suốt quá trình giảng dạy. Làm sao để giáo viên biết bạn đã tiếp thu được những gì họ đã giảng dạy cho bạn?
Dữ liệu được thu thập mỗi khi chúng ta đưa ra chỉ dẫn.
4 điều có thể xảy ra sau khi chúng ta đưa ra một chỉ dẫn?
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
Chấm điểm dữ liệu
+ = đáp ứng phù hợp
- = đáp ứng không phù hợp hoặc không đáp ứng
P = chỉ dẫn/ chúng ta đã chỉ dẫn học viên để họ có thể đáp ứng phù hợp
Vào lớp và thực tập việc thu thập dữ liệu trong lúc quan sát giảng dạy.
Kĩ năng được dạy là
	

Loại chỉ dẫn được dùng là
	

Học viên được hướng dẫn là 
	

Hãy nhập vai giảng dạy kĩ năng này.
Giảng dạy kĩ năng.

Thu thập dữ liệu kĩ năng được giảng dạy:
Học viên: 	
Chương trình: 	
Chi tiết: 	
Đáp ứng:
	
	
Mục tiêu hiện tại:
	

	Giảng dạy
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Học viên: 	
Chương trình: 	
Chi tiết: 	
Đáp ứng:
	
	
Mục tiêu hiện tại:
	

	Giảng dạy
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Bài 16 – Lời cuối
Bây giờ là phần của bạn, hãy hướng dẫn bạn mình tất cả những gì bạn đã được học!
Hãy viết một bài cảm nhận về những gì bạn đã được học về chứng tự kỉ, về phương pháp tốt nhất để hỗ trợ giảng dạy cho trẻ tự kỉ, và sau cùng là những điều bạn học được về bản thân. 


Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành chương trình huấn luyện. Bạn đã học được nhiều điều về chứng tự kỉ, và những gì mà trẻ tự kỉ cần để có thể học tập. Các kĩ năng để đảm bảo cho việc học, các chỉ dẫn mạch lạc và sự hỗ trợ củng cố là những công cụ mà bạn sẽ luôn dùng. Hi vọng bạn đã đủ khả năng và động lực để tiếp tục hỗ trợ cho những trẻ tự kỉ.
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Nếu bạn sử dụng tài liệu này để bắt đầu Chương trình hỗ trợ dành cho các học viên cùng trang lứa của riêng mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi mcray@newyorkcenterforautism.com., giúp chúng tôi thu thập dữ liệu và theo dõi những nỗ lực vươn xa của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn. 
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Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với chương trình hỗ trợ dành cho các học viên cùng trang lứa! Nỗ lực cộng tác này giúp đưa các học viên bình thường và trẻ tự kỉ xích lại gần nhau. Hi vọng nhờ nỗ lực này, bạn sẽ thêm thấu hiểu về chứng tự kỉ, những gì trẻ tự kỉ cần để có thể học tập, và một số kĩ năng cơ bản cho phép bạn tương tác, dìu dắt và chơi đùa với chúng. Cẩm nang này sẽ là kim chỉ nam cho bạn.
[image: 08-00]









Bài 1 – Gặp gỡ và chào hỏi
Hỏi đáp
Tên bạn là gì?
	

Bạn bao nhiêu tuổi?
	

Bạn học lớp mấy?
	

Chủ đề bạn yêu thích ở trường là gì?
	

Chủ đề nào bạn không thích ở trường?
	

Bạn có tham gia các câu lạc bộ/hội nhóm/tổ chức nào không?
	

Bạn thích làm gì sau giờ học?
	

Điều đặc biệt ở bạn là gì?
	

Tại sao bạn lại muốn trở thành một người hỗ trợ cho bạn bè cùng trang lứa?
	
	
	

Thông tin bổ sung
	
	
Bài 2 – Tự kỉ là gì?
Tự kỉ là một tình trạng ảnh hưởng đến ____________________
(não bộ)
Hãy thử làm một bài tập đơn giản. Bạn hãy chạm các đầu ngón tay bàn tay phải vào các đầu ngón tay bàn tay trái. Hai tay bạn sẽ trông như hình sau:
[image: 08-01]
Về cơ bản, não bộ thực hiện việc tiếp nhận và truyền tải các thông tin. Các thông tin này được tiếp nhận và truyền tải một cách hoàn toàn khi các kết nối còn bền vững, như sự kết nối giữa các đầu ngón tay trong ảnh hoặc như cách bạn đang thực hiện với các đầu ngón tay của mình ngay lúc này.
Một cách hình dung chứng tự kỉ là hãy nghĩ về việc não bộ được kết nối theo một cách khác hoặc mất kết nối.
Hãy thử làm lại bài tập trên, nhưng bây giờ đừng chạm tất cả các đầu ngón tay của bạn vào nhau. Hai tay bạn có thể trông như hình sau:
[image: 08-02]
Bởi đây là “cách kết nối theo kiểu khác”, nên các thông tin có thể không được tiếp nhận và truyền tải một cách hoàn toàn. Sự cố kết nối này khiến một số khu vực điều khiển việc giao tiếp và tương tác xã hội của bộ não không được phát triển như bình thường.
Do vậy, người mắc chứng tự kỉ có thể không hành động hoặc cư xử như những người khác. Họ không ngốc nghếch hay sai lạc, đơn giản chỉ là họ khác biệt – mà hễ khác biệt thì không có gì không ổn!
Bài 3 – Giao tiếp
Giao tiếp là gì:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (sự trao đổi thông tin giữa các cá nhân, ví dụ, bằng những công cụ của tiếng nói, chữ viết, hoặc sử dụng hệ thống dấu hiệu hành vi thông dụng)
2 cách thức giao tiếp:
______________________
______________________
 (Bằng lời nói & Không lời nói)
Ví dụ về giao tiếp bằng lời nói	Ví dụ về giao tiếp không lời
__________________	__________________	
 (Nói)								 (Chỉ trỏ)
__________________	__________________	
 (La hét)							 (Biểu hiện khuôn mặt)
__________________	__________________	
 (Ca hát)							 (Điệu bộ)
Vì não bộ được kết nối theo cách khác nên những người bị tự kỉ thường gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. Việc hiểu những gì người khác nói có thể là một thách thức lớn đối với họ. Cũng có thể họ cảm thấy khó nói chuyện. Một số thậm chí còn không có khả năng nói.
Hãy thử làm một bài tập. Hãy tưởng tượng mình là một trẻ tự kỉ và không thể nói được. Giờ bạn phải làm sao để người khác biết rằng bạn:
1. cảm thấy không khỏe … (Ôm chặt phần thân thể bị đau/khó chịu)
2. không muốn ăn kem sô-cô-la … (Đẩy ra/Ngậm chặt miệng lại)
3. phải đi tắm … (Bắt chéo hai chân và/hoặc đánh chân hình vòng tròn)






Bài 4 – Giao lưu với mọi người và chứng lặp đi lặp lại

Bạn giao lưu với mọi người suốt cả ngày – bạn bè, các thành viên trong gia đình, giáo viên. Bạn biết làm sao để trở nên tự nhiên – làm sao để thể hiện được quan điểm, những gì là ổn đối với một số người nhưng lại không ổn đối với những người khác. Trẻ tự kỉ không biết làm sao để giao tiếp với người khác một cách tự nhiên được. Việc kết bạn có thể là một thách thức. Chúng gặp rất nhiều khó khăn trong các trò chơi và vui đùa với người khác. Ngoài ra, chúng dường như rất hứng thú với những điều trông có vẻ ngờ nghệch hoặc nhàm chán với chúng ta. Rất nhiều trẻ tự kỉ bị mắc chứng lặp đi lặp lại. Thuật ngữ này dùng chỉ các cử động thân thể lặp đi lặp lại, các cử động lặp lại đi lại với các đối tượng, hoặc lặp đi lặp lại lời nói với những trẻ có thể nói được (lặp đi lặp lại các từ ngữ, câu nói, hoặc nói liên tục, hoặc chỉ nói về một số đề tài nhất định).
Người bị tự kỉ có thể có những hành động khác lạ như sau:
	 
Chơi đồ chơi theo những cách khác lạ
	 
Nói cùng một điều lặp đi lặp lại
	 
Xem một đoạn phim lặp đi lặp lại
	 
Chứng lặp đi lặp lại có thể xuất hiện trong một hoặc tất cả các giác quan.
5 giác quan là gì:
1. 	 Thị giác
2. 	 Thính giác
3. 	 Xúc giác
4. 	 Khứu giác
5. 	 Vị giác
Hãy xem một số hành vi mà trẻ tự kỉ có thể có:		
	Giác quan
	Hành vi lặp đi lặp lại

	Thị giác
	nhìn chằm chằm vào những nguồn sáng, chớp mắt liên tục, di chuyển các ngón tay trước mắt, vỗ vỗ tay

	Thính giác
	vỗ vỗ nhẹ vào tai, gõ gõ ngón tay, lên giọng 

	Xúc giác
	chà xát lên da bằng tay hoặc các đồ vật khác, cào cấu

	Tiền đình
	đung đưa từ trước ra sau, bên này sang bên kia

	Vị giác
	đặt đồ vật hoặc tay chân (các phần thân thể) vào miệng người khác, liếm các đồ vật 

	Khứu giác
	ngửi đồ vật, đánh hơi người khác


 
Tại sao người bị tự kỉ lại làm như vậy?
Các nhà khoa học đưa ra 2 ý kiến
Một số lí thuyết cho rằng hệ thống cảm giác của họ vận hành theo lối khác. Một lí thuyết thì cho rằng các hành vi đó giúp họ cảm thấy dễ chịu và an tâm. Lí thuyết khác lại nói các hành vi đó giúp họ bình tĩnh.	 
Nói cách khác, các hành vi đó có thể gây trở ngại cho sự tập trung và việc học tập của trẻ. Vì vậy, chúng ta phải cố tìm cách hạn chế các hành vi đó của chúng, hoặc cố làm sao để các hành vi đó trở nên dễ chấp nhận hơn. Ví dụ nếu một đứa trẻ thích vẫy tới vẫy lui các đồ vật, chúng ta có thể dạy chúng chơi một loại nhạc cụ, như trống hoặc đàn chẳng hạn.
Hãy suy nghĩ những cách thức khác có thể trợ giúp các hành vi này:
1. Vỗ vỗ tay … (Đút hai tay trong túi)
2. Lên giọng … (Đề nghị học viên hát/nghe tai nghe)
3. Cào cấu … (Cào & ngửi các loại nhãn có keo dính)
4. Liếm đồ vật … (Ngậm miệng lại)
5. Ngửi đồ vật … (Cào & ngửi các loại nhãn có keo dính)











Bài 5 – Trở thành người hỗ trợ cho các học viên cùng trang lứa

Người hỗ trợ là 
	
 (giáo viên)
	
 (bạn bè)
	
 (những người trợ giúp)
Người hỗ trợ giúp 	
                               trẻ tự kỉ tự làm mọi thứ
	
trẻ tự kỉ học tập
	
trẻ tự kỉ giao tiếp
	
trẻ tự kỉ chơi đùa
Người hỗ trợ được trông đợi sẽ 	 
                                               biểu hiện sự tôn trọng và thấu hiểu
	
tạo ra một hình mẫu tốt
	
cư xử đúng đắn nhất theo cách của họ

Vai trò của người hỗ trợ bao gồm cả quyền và trách nhiệm. Học viên tự kỉ phụ thuộc vào người hỗ trợ, những người sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ họ, nên sự góp mặt của bạn trong từng giai đoạn là rất quan trọng. Học viên tự kỉ thường hay bắt chước – do vậy những người hỗ trợ cần phải là những hình mẫu và phải cư xử một cách phù hợp bất cứ lúc nào.





Bài 6 – Quan sát lớp học
Đến giờ vào lớp rồi!
Một số qui tắc đơn giản:
1. Ở cạnh các thành viên bất cứ lúc nào có thể – cả trong lớp lẫn ngoài hành lang
2. Đứng bên cạnh lớp học hoặc nơi bạn được giáo viên hướng dẫn nên đứng
3. Hãy nói thật nhỏ
4. Chỉ nêu những thắc mắc trong giờ giải lao của buổi giảng dạy mà bạn đang quan sát
Viết ra những điểm khác biệt giữa lớp học của bạn và lớp học dành cho người tự kỉ:
1. 	
2. 	 
3. 	
4. 	
Viết ra những điểm tương đồng giữa lớp học của bạn và lớp học dành cho người tự kỉ:
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
Viết ra những điểm khác biệt giữa các lớp học dành cho người tự kỉ mà bạn quan sát:
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
Hãy thảo luận về những điểm tương đồng cũng như khác biệt, và các nguyên nhân của chúng.











Bài 7 – Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) là gì?

ABA là chữ viết tắt của Applied Behavior Analysis (Phân tích hành vi ứng dụng). Về cơ bản, Phân tích hành vi ứng dụng có thể được định nghĩa là cách 
thức giúp chúng ta hiểu vì sao mình lại học hỏi và cư xử như vậy. Nó đòi hỏi phải quan sát kĩ lưỡng những gì mà con người (trong trường hợp này là những trẻ tự kỉ) làm hoặc không làm, và phát triển những phương pháp giảng dạy các kĩ năng mới để đối phó với các thách thức. Mục tiêu cụ thể thường gặp: ví dụ khi chúng ta muốn dạy một đứa trẻ giơ tay lên để thu hút sự chú ý của giáo viên, điều này trông có vẻ đơn giản, nhưng với một số học viên thì hoàn toàn không phải như vậy.
Khích lệ
Khích lệ là phần rất quan trọng trong Phân tích hành vi ứng dụng và trong việc dạy dỗ trẻ tự kỉ, giúp trẻ biết rằng chúng đang học tập và duy trì động lực cho chúng.
Giảng dạy thử nghiệm riêng biệt
Giảng dạy thử nghiệm riêng biệt là một phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở Phân tích hành vi ứng dụng. Nó bao gồm việc chia các kĩ năng thành từng phần nhỏ và giảng dạy các kĩ năng chia nhỏ này cho từng cá nhân với rất nhiều bài tập hỗ trợ và thực hành, cho đến khi học viên có thể tự mình diễn đạt được các kĩ năng. Các đáp ứng phù hợp sẽ được củng cố để tạo thuận lợi hơn cho tiến trình học tập. 
Hãy bàn về các kĩ năng được chia nhỏ. Hãy nhìn hình sau:
[image: 08-03]
Nếu tôi nói rằng “Hãy kể về tấm ảnh này.” Bạn sẽ nói gì?
	
	

(Cô bé đang nhảy dây)
Những phần nào bạn cần biết trước khi có thể kể một cách đầy đủ chi tiết về tấm ảnh.
	
	
(Ai đang làm việc gì đó và hành động đó là gì)
Trước khi chúng ta dạy trẻ mô tả tấm ảnh, hãy chắc chắn rằng chúng biết ai là người trong hình và họ đang làm gì. Sau đó nên dạy trẻ nhận biết hành động (nhảy dây) trong ảnh. Sau khi chúng đã làm được điều đó, hãy dạy chúng xác định tiếp là ai (nam hay nữ) đang thực hiện động tác. Khi chúng đã tiếp thu được các thông tin nhỏ, chúng ta sẽ gom tất cả lại với nhau và đáp rằng “Cô bé đang nhảy dây” sau khi đã hỏi “Hãy kể về tấm ảnh này”.
Hãy quay lại lớp học và quan sát giáo viên.
Viết ra những điều khiến bạn chú ý:
1. 	 Đảm bảo rằng học viên đang chú ý
2. 	 Sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn rõ ràng
3. 	 Khen ngợi và củng cố
4. 	 
5. 	 
















Bài 8 – Hành vi tham dự

Giáo viên hãy đảm bảo rằng học viên phải chú ý trước khi đưa ra những chỉ dẫn.
Làm sao bạn biết ai đó có đang chú ý hay không?
1. 	 Học viên đang nhìn giáo viên
2. 	 Học viên đang im lặng
3. 	 Học viên đang ngồi thẳng lưng
4. 	 Tay chân của học viên vẫn giữ đúng tư thế ngồi học
Khoanh tròn những tấm ảnh thể hiện sự chú ý của các học viên:
[image: 08-04]








Bài 9 – Cung cấp chỉ dẫn

Hãy suy nghĩ những cách khác nhau để nói với ai đó rằng bạn muốn họ “đi vòng qua cái bàn và lấy cuộn giấy”
1.  	 Vui lòng lấy giúp tôi cuộn giấy với
2. 	 Tôi cần cuộn giấy
3. 	 Vui lòng đi qua bàn và lấy giúp tôi cuộn giấy với
Cách tốt nhất để nói với những người bị tự kỉ là gi?
1. 	 Hãy nói “Lấy cuộn giấy” trong khi chỉ tay vào cuộn giấy
Hãy cùng tập sử dụng những giọng điệu khác nhau.
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng ngây thơ
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng chán chường
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng giận dữ
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng lầm bầm
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng sợ hãi
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng hứng thú
Hãy nói “Lấy cuộn giấy” bằng giọng kiên quyết 
Giọng nói nào là tốt nhất để đưa ra những chỉ dẫn cho trẻ tự kỉ?
	 Giọng rõ ràng trực tiếp













Bài 10 – Khích lệ
Giáo viên khen ngợi học viên khi họ đáp ứng phù hợp.
Khen ngợi
Bạn nghe thấy giáo viên khen ngợi trẻ những gì?
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
Những cách khác để khen ngợi trẻ?
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	
7. 	
8. 	
9. 	
10. 	
Giáo viên sử dụng hành động khen ngợi cụ thể. Đó là gì? 
	

Cho một ví dụ về hành động khen ngợi cụ thể 	
	
Họ sử dụng giọng điệu gì? 	
Hãy cùng thực hành!
Theo bạn thì tại sao họ lại khen ngợi trẻ?
	
(Để học viên biết là mình đã trả lời chính xác hoặc cư xử phù hợp và tạo động lực để học viên tiếp tục phát huy)
Hãy nghĩ rằng khen ngợi là một kết quả. Kết quả là các sự kiện đi liền sau một hành động và chỉ xảy ra khi hành động xảy ra. Kết quả của việc chăm học là đạt được điểm A. Kết quả của tất cả những việc lặt vặt mà bạn làm là bạn đang nhận được một sự đền đáp.
Các hình thức khen ngợi khác khi trẻ đáp ứng phù hợp hoặc tỏ ra chú ý?
1. 	 Nhãn dán hoặc đồng xu đặt trên bảng
2. 	 Cười
3. 	 Cù lét
4. 	 Giơ tay vỗ nhau trên cao hoặc đối chạm hai nắm tay
5. 	 Ôm


























Bài 11 – Các hệ thống thúc đẩy
Bảng khen thưởng
Bảng khen thưởng giúp trẻ duy trì động lực và hứng thú học tập. Đây là một hệ thống khen thưởng trực quan, cho trẻ biết chúng sẽ nhận được những gì sau khi hoàn thành một số công việc nào đó. Hãy nhớ rằng người bị tự kỉ cần rất nhiều thời giờ và năng lượng để hoàn thành những công việc có vẻ rất dễ dàng đối với bạn và người khác.
Đây là lúc để thực hành!
Hãy nhập vai hướng dẫn.
Hãy quan sát việc giảng dạy thử nghiệm trong lớp.




















Bài 12 – “Nhập vai” – Hướng dẫn và khích lệ
Hãy ghi nhớ:
Khi hướng dẫn, hãy sử dụng giọng điệu ___________ (rõ ràng, trực tiếp)
Khi củng cố hãy sử dụng giọng điệu ___________ (tươi vui, yêu đời) và sử dụng ___________ (hành vi cụ thể) để khen ngợi.
Hãy khen thưởng các hành động ___________ (đáp ứng phù hợp) và ___________ (hành vi tham dự).
Chúc bạn vui!






















Bài 13 – Các chiến lược giảng dạy và chỉ dẫn

Giờ đây bạn đã biết rằng trẻ tự kỉ có thể học tập. Vì chúng gặp rất nhiều khó khăn nên chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể. Để duy trì việc học tập, chúng ta sử dụng các phương pháp giảng dạy đúng đắn.
Theo bạn phương pháp giảng dạy đúng đắn là gì? 	
	
	
Theo bạn những thuận lợi của phương pháp giảng dạy đúng đắn là gì?
1. 	
2. 	
3. 	
Làm sao để giảng dạy đúng đắn? Chúng ta chỉ dẫn. Chỉ dẫn là cách đảm bảo học viên tiếp cận được câu trả lời đúng đắn.
Có thể dùng nhiều cách chỉ dẫn khác nhau để giúp học viên học tập. Đó là:
1. Lời nói
2. Làm mẫu
3. Thể lí
4. Điệu bộ
5. Vị trí
6. Trực quan/văn bản
Chỉ dẫn bằng lời nói là đưa ra các chỉ dẫn bằng lời, gợi ý, làm mẫu, hoặc cố ý nhấn mạnh một từ nào đó trong một dãy các lựa chọn. Một sự chỉ dẫn bằng lời nói đầy đủ có thể đòi hỏi phải nói ra toàn bộ từ hoặc câu mà giáo viên muốn trẻ nói, còn sự chỉ dẫn bằng lời nói một phần có thể gợi ra âm thanh hoặc âm tiết đầu tiên để giúp trẻ tiếp nối theo.
Làm mẫu là một hành động được giáo viên thực hiện để trẻ bắt chước theo.
Chỉ dẫn thể lí thực ra là hành động chạm vào người trẻ. Một hành động chỉ dẫn thể lí có thể đòi hỏi phải di chuyển trẻ thông qua các đáp ứng (ví dụ, cầm tay trẻ hướng dẫn chúng chọn lấy một tấm thẻ, sau đó hướng dẫn chúng đưa tấm thẻ cho người lớn). Chỉ dẫn thể lí một phần có thể chỉ là hành động chạm nhẹ vào tay hoặc vai trẻ để ra hiệu cho chúng thực hiện một hành động.
Chỉ dẫn bằng điệu bộ bao gồm các hành động như chỉ tay, nhìn, di chuyển, hoặc chạm vào thứ gì đó hoặc vùng nào đó để gợi ra một đáp ứng phù hợp.
Chỉ dẫn vị trí đòi hỏi phải sắp xếp các vật sao cho vật thích hợp phải nằm ở vị trí gần trẻ nhất. Ví du, nếu bạn dạy trẻ chọn một vật đã được đặt tên từ một nhóm 3 tấm ảnh, bạn hãy sắp xếp sao cho tấm ảnh đúng nằm đối diện trực tiếp với trẻ, 2 tấm còn lại nằm ở phía khác trên bàn. Dần dần theo tiến trình giảng dạy, bạn đưa các tấm ảnh kia lại gần hơn cho đến khi chúng ở vị trí ngang nhau mà trẻ vẫn chọn đúng.
Chỉ dẫn trực quan/văn bản cung cấp hình ảnh và văn bản gợi ý để hỗ trợ trẻ đáp ứng một cách phù hợp.

Một điều quan trọng khi sử dụng các chỉ dẫn là hãy LUÔN NHỚ giảm dần chúng càng sớm càng tốt.  
Bạn sẽ sử dụng chỉ dẫn nào?
Để chỉ cho trẻ số điện thoại của chúng? 
	 (Chỉ dẫn trực quan/văn bản)
Để chỉ cho trẻ noi theo một hành động? 
	 (Làm mẫu)
Để chỉ cho trẻ đánh răng? 
	 (Chỉ dẫn thể chất)
Để chỉ cho trẻ xác định những đồ vật trong lớp học?
	 (Chỉ dẫn bằng điệu bộ)
Để chỉ cho trẻ sắp xếp các loại thẻ?
	 (Chỉ dẫn vị trí)
Hãy xác định các hình thức chỉ dẫn được sử dụng trong lớp:
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	
Kĩ năng được dạy là 	
Loại chỉ dẫn được dùng là 	


Bài 14 – Tham gia giảng dạy
Xác định một kĩ năng mà bạn muốn giảng dạy.
__________________________________________________
Đây có phải là kĩ năng phù hợp với một đứa trẻ không?
Có _____	Không _____
Kĩ năng này có thể chia thành các phần nhỏ hơn để giảng dạy hay không?
Có _____		Không _____
Thật thiếu thực tế khi bạn nghĩ rằng mình có thể dạy một đứa trẻ cách buộc dây giày, nhưng bạn có thể dạy chúng nhận biết dây giày, coi đó là bước đầu hướng tới việc học cách buộc chúng.






















Bài 15 – Thu thập dữ liệu
Dữ liệu là thông tin. Những thông tin này giúp chúng ta biết được những gì trẻ đã tiếp thu trong suốt quá trình giảng dạy. Làm sao để giáo viên biết bạn đã tiếp thu được những gì họ đã giảng dạy cho bạn?
Dữ liệu được thu thập mỗi khi chúng ta đưa ra chỉ dẫn.
4 điều có thể xảy ra sau khi chúng ta đưa ra một chỉ dẫn?
1. 	 Học viên đáp ứng phù hợp
2. 	Học viên đáp ứng không phù hợp
3. 	Học viên không đáp ứng 
4. 	 Giáo viên phải hướng dẫn học viên
Chấm điểm dữ liệu
+ = đáp ứng phù hợp
- = đáp ứng không phù hợp hoặc không đáp ứng
P = chỉ dẫn/ chúng ta đã chỉ dẫn học viên để họ có thể đáp ứng phù hợp
Vào lớp và thực tập việc thu thập dữ liệu trong lúc quan sát giảng dạy.
Kĩ năng được dạy là
	
Loại chỉ dẫn được dùng là
	
Học viên được hướng dẫn là
	
Hãy nhập vai giảng dạy kĩ năng này.
Giảng dạy kĩ năng.

Thu thập dữ liệu kĩ năng được giảng dạy:

Học viên: 	
Chương trình: 	
Chi tiết: 	
Đáp ứng:
	
	
Mục tiêu hiện tại:
	

	Giảng dạy
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Học viên: 	
Chương trình: 	
Chi tiết: 	
Đáp ứng:
	
	
Mục tiêu hiện tại:
	

	Giảng dạy
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Bài 16 – Lời cuối
Bây giờ là phần của bạn, hãy hướng dẫn bạn mình tất cả những gì bạn đã được học!
Hãy viết một bài cảm nhận về những gì bạn đã được học về chứng tự kỉ, về phương pháp tốt nhất để hỗ trợ giảng dạy cho trẻ tự kỉ, và sau cùng là những điều bạn học được về bản thân. 


Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành chương trình huấn luyện. Bạn đã học được nhiều điều về chứng tự kỉ, và những gì mà trẻ tự kỉ cần để có thể học tập. Các kĩ năng để đảm bảo cho việc học, các chỉ dẫn mạch lạc và sự hỗ trợ củng cố là những công cụ mà bạn sẽ luôn dùng. Hi vọng bạn đã đủ khả năng và động lực để tiếp tục hỗ trợ cho những trẻ tự kỉ.

[image: 08-05]

Nếu bạn sử dụng tài liệu này để bắt đầu Chương trình hỗ trợ dành cho các học viên cùng trang lứa của riêng mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi mcray@newyorkcenterforautism.com., giúp chúng tôi thu thập dữ liệu và theo dõi những nỗ lực vươn xa của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn. 
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